Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 


HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


NIKAYA PHÂN LOẠI - CHỦ ĐỀ 054 CHƠN TÍN TOÀN 
BỒN NIỆM XỨ 1 
) 


NIÊM THÂN 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


() 5 Ị TÂM MINH ANH 


An bàn điện Cừ 20156 


MỤC LỤC 


DẪN NHẬP.........................- 2221 E311 11 181151111555 EExE. 15 


l 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Bệnh có thể thuyên 
giảm - Kinh GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Cách tu tập - Kinh 
Ciác Chi — Tương V, 46ŠS..............................- 28 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Cách tu tập - Phân 
tích - Kinh Kimbila — Tương V, 4§T1.............. 30 


Niệm hơi thở - l6 hơi thở - Không bao lâu nhập 
vào bất động - Kinh BẤT ĐỘNG - Tăng II, 503 


Niệm hơi thở - l6 hơi thở - Kính 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384................. 41 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Kinh NGƯỜI 
XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - Tăng 
TÍÌ 21  s2100y6s2s/3505x61x69y1440)90341011ag5080u86ã,1120adl 49 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Phân tích và Cách tu 
tập - Kinh Kimbila — Tương V, 481............... 56 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


10 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Quán vô thường, ly 
tham.. - Kinh NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC 
CUNG KÍNH - Tăng III, 482........................ 62 


Niệm hơi thở - l6 hơi thở - Quán vô thường, ly 
tham.. - Kinh NGU NGỤC - Tăng II, 396 ...69 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Tiến trình sanh khởi 
Minh và Giải thoát - Kinh Ananda — Tương V, 


Niệm hơi thở - I6 hơi thở - Tiến trình sanh khởi 
Minh và Giải thoát - Kinh NHẬP TƯC XUẤT 
TỨC NIỆM - 118 Trung II, 249.................... 85 


Niệm hơi thở - 16 hơi thở - ĐẠI Kinh GIÁO 
GIỚI LAHÂULA -— 62 Trung II, 183........... 105 


Niệm hơi thở - Bệnh và thuốc - Kinh ÁC NGÔN 
+ T1iTB TÍT- 205 s suitgsssbsoli0ixtstokeeadli0wst2 116 


Niệm hơi thở - Hơi thở thuộc về thân và thọ - 
Kinh Kimbila — Tương V, 48T ..................... 117 


Niệm hơi thở - Hơi thở vô, hơi thở ra là thân 
hành - Kinh Kàmabhù 2 — Tương IV, 458 ...123 


Niệm hơi thở - Hơi thở đoạn diệt ở Thiền thứ tư 
- Kinh CHÍN THỨ ĐỆ DIỆT - Tăng IV, 152 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


b5) 


24 


25 


Niệm hơi thở - Không bao lâu nhập vàp bất động 
- Kinh BẤT ĐỘNG - Tăng II, 503............... 139 


Niệm hơi thở - Kinh Giác Chị — Tương V, 465 


Niệm hơi thở - Kinh Tương Ủng Hơi Thở Vô 
Hơi Thở Ra — Tương V, 463 ........................ 146 


Niệm hơi thở - Nhiều Tỷ kheo đem lại con dao 
- Kinh Vesàli — Tương V, 47§...................... 193 


Niệm hơi thở - Quả - 7 quả 7 lợi ích - Kinh Quả 
mã Ễ0i 500.6. 77 "Ôốốẽố 197 


Niệm hơi thở - Ta trú nhiều với an trú này khi 
còn là Bô-tát - Kinh Ngọn Đèn — Tương V, 472 


Niệm hơi thở - Ta trú nhiều với an trú này trong 
các mùa mưa - Kinh Icchànangala — Tương V, 


Niệm hơi thở - Thân và Con mắt không có mệt 
nhọc - Kinh Ngọn Đèn — Tương V, 472....... 213 


Niệm hơi thở - Đây là Thánh trú, là Như Lai trú 
- Kinh Icchànangala — Tương V, 48§6........... 221 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


26 


2 


28 


29 


30 


3l 


6%, 


33 


Niệm hơi thở - Đưa đến viên mãn 4nx, 7 giácchi, 
Minh và Giải thoát - Kinh Ananda Ï — Tương V, 


Niệm hơi thở - Đạt đến đều hòa hơi thở - Kinh 
Điêu Hòa Hơi Thở — Tương IV, 408............ 231 


Niệm hơi thở - Định niệm hơi thở đưa đến thân 
không dao động - Kinh Kappina— Tương V, 470 


Thân - Định nghĩa - 9 lỗ hôi thúi của thân ung 
nhọt - Kinh MỘT UNG NHỢTT — Tăng IV, I1ó6 


Tổ 1i | sayscax1404662606200e6i0g1xsacStSboda\gdufrasftoeusaShtulai 240 


Thân - Định nghĩa - Kinh THÂN HÀNH NIỆM 
=] ]9) Trt le TT, 2 05 xsxsssasaiadesilsopsiblsiig 269 
Thân - Định nghĩa - Nội địa giới là gì - Kinh 
GIỚI PHẦN BIỆT — 140 Trung II, 541......288 


Thân - Định nghĩa - Nội địa giới là gì - ĐẠI 
Kinh GIÁO GIỚI LAHAULA - 62 Trung II, 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


4I 


42 


Thân - Định nghĩa - Thế nào là thân kiến - 
TIEU Kinh PHƯƠNG QUANG - 44 Trung I, 


Thân - Định nghĩa - Thê nào là thân kiến - ĐẠI 
Kinh MÃN NGUYỆẸT - 109 Trung III, 135 333 


Thân - Định nghĩa - Thở vô, thở ra là thân hành 
- Kính Kàmabhù 2 — Tương IV, 458............ 343 


Thân - Định nghĩa - Thở vô, thở ra là thân hành 
- TIEU Kinh PHƯƠNG QUANG - 44 Trung I, 


Thân - I nên thân cận, l nên tránh xa - Kinh ĐỀ 
THÍCH SỞ VẤN - 21 Trường II, 147......... 363 


Thân - 10 khổ của có thân người - Kinh LẠC 


VÀ KHÔ I1 — Tăng IV, 400..........................- 400 
Thân - 10 pháp liên hệ đến thân - Kinh TRÚ 
THÂN - Tăng IV, 358..........................----c-5¿ 404 
Thân - 4 chân lý về Thân - Kinh 
RATTHAPALA - 82 Trung II, 497............. 405 


Thân - 4 loại đỗ ăn - Kinh Các Loại Đồ Ăn — 
q0 HT” LÍ 2: lu 2x is4ifesatpisgbbkletosab5oaifffiasEee 440 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


43 


44 


45 


46 


41 


48 


49 


50 


51 


32 


Thân - 4 loại đồ ăn - Kinh Có Tham — Tương II, 


Thân - 4 loại đồ ăn - Kinh Moliya Phagguna — 
UIT UIT s20) vác s22 136 0a61822610)51260990250weniidwai 451 


Thân - 4 loại đỗ ăn - Kinh Thịt Đứa Con — 
§ÿ0:s;ii50) 0 V5 né ẽ ẽ 455 


Thân - 4 oai nghỉ - Sau khi chứng đạt 4 thiên - 
Kinh ĐẠI KHÔNG - 122 Trung III, 301.....46 I 


Thân - 4 oai nghi - Thiện xảo trong... - Kinh 
CHỨNG ĐẮC - Tăng III, 243...................... 4T1 


Thân - 4 oai nghi - Tinh tấn hạ liệt và Tĩnh tân 
siêng năng - Kinh HANH - Tăng I, 572 ......479 


Thân - 4 oai nghi - Kinh CHẾ NGỰ - Tăng L, 


Thân - 4 oaI nghi - nếu trong khi có sợ hãi khởi 
lên... - Kinh SỢ HAI VÀ KHIEP ĐÀM - 4 
#§»¡¡ 3P 78. nh ẽ.ốẽ kẽ 485 


Thân - 4 oai nghĩ - Đưa đến chánh niệm tỉnh giác 
- Kinh UDAYI - Tăng III, 70......................... 505 


Thân - 5 lợi ích của đi Kinh hành - Kinh HÀNH 
TT nay t0 Aaeaaae 509 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


53 


34 


535 


56 


si 


538 


Rbo) 


60 


6] 


Thân - 6 pháp không thể chứng ngộ quả Alahán 
- Kinh PHÁP TỎI THƯỢNG - Tăng II, 246 


Thân - 6 pháp ái lạc có thân - Kinh HIÊN 
THIÊN = Tang II, 2Ù uosnsieabssaasaesaal 512 


Thân - 7 pháp tu tập Thân hành niệm - Kinh 
THÂN HÀNH NIỆM - 119 Trung HI, 265 .516 


Thân - 8 giải thoát là pháp cần phải chứng ngộ 
băng thân - Kinh CHƯNG NGỌ - Tăng ]I, 167 


"` .ẽ.......... 535 
Thân - 9 chỗ an trú thân niệm - Kinh SAU KHI 
AM CC = Tông TÀ Đỗ cá vssasaxegbissiovsske 537 


Thân - Bị rắn cắn nhưng thân không đối khác - 
Kinh Upasena — Tương IV, 73 ..................... 5344 


Thân - BỊ vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc 
thân này của người ngu khởi lên - Kinh Bậc 
Hiên So Sánh Với Kẻ Ngu — Tương II, 49...547 


Thân - Chánh kiến đoạn tận các thân nhiệt não - 
ĐẠI Kinh SÁU XỨ - 149 Trung II, 643....550 


Thân - Chánh quán để tây sạch tâm khỏi 4 đại 
giới - Kinh RÀHULA - Tăng II, 129........... 557 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


62 


63 


64 


65 


ó6 


67 


68 


69 
70 


7 


Thân - Chận đứng kiến có thân - Kinh CÁC 


PHÁP KHÁC - Tăng IIL, 481 ...................... 559 
Thân - Chỗ nào có thân, nhân thân tư niệm... - 
Kinh BhuumiJa — Tương II, 7l..................... 562 
Thân - Chứng Tứ thiền, thân hành được khinh 
an - Kinh TRANH NE — Tăng L, 626........... 568 
Thân - Con đường đưa đến thân kiên tập khởi - 
Kinh SAU SAU - 148 Trung II, 629.......... Si 
Thân - Con đường đưa đến vô vi - Kinh Tương 
Ưng Vô Vi — Tương IV, 559......................... 585 


Thân - Các dục không khởi lên nếu xác định vị 
trí của ý - Kinh BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH- 106 
ƒ bái li ĐI TỶ hố ố 604 


Thân - Cảm giác của thân sắp mạng chung - 
Kinh GIÁO GIỚI CÁP CÔ ĐỘC - 143 Trung 
II. la ca cố sa sa. sa sa : 613 


Thân - Kinh HIÊN THIỆN - Tăng III, 29....624 
Thân - Kinh KHÔNG SỢ HÃI - Tăng II, 147 


Thân - Mạng sống thân chỉ có 72.000 bửa ăn - 
Kinh ARAKA — Tăng IIL, 471...................... 633 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


12 


gE) 


74 


VÉ) 


76 


Kấ; 


78 


ai 


S0 


Thân - Một khoảng trông được bao vây bởi - 
ĐẠI Kinh DỤ DẦU CHÂN VOI - 28 Trung I, 


Thân - Người này có 6 giới, 6 xúc, 18 ý hành, 4 
thăng xứ - Kinh GIỚI PHẦN BIẾT -— 140 Trung 
0i 58" n.ốốẽ.ốẽốẽ ốc 653 


Thân - Phá hoại kiến có thân - Kinh SỰ PHÁ 
KÍOÁT = Tig: TTÍ: Z1 Ï soi 6xoii1ia044b4anse Hai 673 


Thân - Quán 32 thể bất tịnh - Đề đoạn tận dục 
tham - Kinh UDÀY1 — Tăng III, 70.............. 676 


Thân - Quán bất tịnh - 10 loai cây gai - Kinh 
CÂY GIẢI > Tang TÝ cá lỗ soareeaauasee 680 


Thân - Quán bắt tịnh - Chứng Hữu hành Niết 
bàn ngay hiện tại hay khi mạng chung - Kinh 
VỚI MỘT VÀI NÖ LỰC - Tăng II, 111.....684 


Thân - Quán bât tịnh - Do không như lý tác ý... 
- Kinh DU SI NGOẠI ĐẠO - Tăng I, 359..688 


Thân - Quán bắt tịnh - Thành tựu 5 pháp, chứng 
được 2 quả - Kinh NIỆM XƯ - Tăng II, 540 


Thân - Quán bất tịnh - Trị tán thán kính trọng - 
Kinh HÀNG MA — 50 Trung L, 727............. 694 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


GÌ 


S2 


S3 


84 


S5 


S6 


Š7 


S8 


S9 


Thân - Quán bắt tịnh - Ung nhọt có 9 vết thương 
- Kính MỘT UNG NHỌT - Tăng IV, 116...708 


Thân - Quán bắt tịnh - Đoạn tận tham dục - Kinh 
UHDATYT= Tan HH TỦ ¿2v 26222 710 


Thân - Quán vô thường, khô... đv cái gì - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH — 
§/ 24888... ẽẽ 714 


Thân - Quán xác chết - Kết hợp với 7 giác chỉ - 
Kinh Bộ Xương — Tương V, 203................... f4 


Thân - Quán xác chết - Lợi ích của cốt tưởng - 
Kinh Bộ Xương — Tương V, 203.................. 730 


Thân - Quán xác chết - Để nhồ tận sốc kiêu mạn 
Tôi là - Kinh UDAYI — Tăng III, 70............ 739 


Thân - Sau khi nghe pháp, cô găng thành tựu 2 
sự, Thân an tịnh và Tâm an tịnh - Kinh TUỆ — 
Tăng III, 491...................---2-ccccccccczcrcssrEEEEErrre 743 


Thân - Thiện xảo khi đi vào, Thiện xảo khi đi ra 
- Kinh CHỨNG ĐẮC - Tăng II, 243.......... 748 


Thân - Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh BỆNH - 
lin uổ P1 TT n7 ng ốc 750 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


90 


0] 


92 


93 


94 


B5 


96 


)7 


95 


09 


Thân - Thân bệnh, Tâm không bệnh - Kinh 
Nakulapità — Tương III, 9...........................-- bao) 


Thân - Thân bệnh, Tâm không bệnh - Kinh Với 
Mũi Tên — Tương IV, 336 ............................ 761 


Thân - Thân con như bị say ngọt - Kinh THÂN 
47.187.100 9t. II tượớnớớ 766 


Thân - Thân con như bị say ngọt - Kinh T1ssa — 
1T TC 1Ï 2152 xe xeeassvp2eegladsgl3eyhadg2140009b06 770 


Thân - Thân có thức này - Kinh SÁU THANH 
ITINIHT= l2 Trng HH, TÔ sec tuổi 


Thân - Thân diệt - Tâm không thích thú có thân 
diệt - Kinh HỖ NƯỚC Ở LÀNG - Tăng II, 130 


=—-.. .' 790 
Thân - Thân do nghiệp làm ra này - Kinh PHẠM 
THIÊN TRÚ - Tăng IV, 627....................... 794 
Thân - Thân giống, Tưởng khác - 7 thức trú - 
Kinh THÚC TRÚ — Tăng III, 332................ 798 
Thân - Thân giống, Tưởng khác - Kinh CÁC 
LOÀI HỮU TÌNH - Tăng IV, 141............... 800 


Thân - Thân giống, Tưởng khác - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 .......................... 803 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


100 Thân - Thân hoại mạng chung - 6 lợi ích đúng 
thời thâm sát ý nghĩa các pháp - Kính 
PHAGGUNA - Tăng II, 163 ...................... S06 

101 Thân - Thân hoại mạng chung - Kinh VỚI MỘT 
VI NÓ LỤC - Tăng II, I11........................ S12 


102 Thân - Thân hành của Đức Phật - Kinh 
BRERAHMAYU - 9I Trung H, 643................ 815 


103 Thân - Thân hành niệm - I0 công đức tu tập - 
Kinh THÂN HÀNH NIỆM -~- 119 Trung II, 265 


104 Thân - Thân hành niệm - Là con đường đưa đến 
vô vi - Kinh Thân — Tương IV, 559............. S57 


105 Thân - Thân hành niệm - Là đồng nghĩa với cột 
trụ vững chắc - Kinh Sáu Sanh Vật — Tương IV, 


106 Thân - Thân hành niệm - Quan trọng thế nào - 
Kinh PHẨM THIÊN ĐỊNH - Tăng I, 88.....865 


107 Thân - Thân hành niệm - Ý thức sự quan trọng 
a...- Kinh Quôc Độ — Tương V, 266....... 87] 


108 Thân - Thân hành được khinh an ở Thiên thứ tư 
- Kinh THÁNH CƯ 1 - Tăng IV, 275......... 873 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


109 Thân - Thân hành được khinh an ở Thiên thứ tư 
- Kinh TRANH NE - Tăng L, 626................ 879 


110 Thân - Thân này do đồ ăn, kiêu mạn, ái, dâm dục 
tác thành - Kinh TY KHEO NI — Tăng II, 90 


III Thân - Thân này phải được xem là do hành 
động, do sắp đặt - Kinh Không Phải Của Ông — 
(Ñ ro; (150) 0 Ra nan. ca S87 


[12 Thân - Thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt khi đi 
đên các gia đình - Kinh Ví Dụ Với Trăng — 
1011011152  g1a12ii:0i4200802620/02003263Á4g0847210 386 S89 


113 Thân - Thân tu mà tâm không tu - Kinh VIÊN 
Lổ =1 JÏ10 lÏ 1n. xexleiu 010029 sesuedft S94 


114 Thân - Thân tu tập trong giới luật của bậc Thánh 
- ĐẠI Kinh SACCAKA - 36 Trung I, 521 ..896 


115 Thân - Thân tối hậu - Kinh Thiện Sanh — Tương 
116 Thân - Thân tối hậu - Kinh Tân Tỷ Kheo — 
1O” TH SÁT 61 ái s16 68g23 scsvfsidtldasoeiseae 926 


117 Thân - Thân và con mắt không có mệt nhọc - 
Kinh Ngọn Đèn - Tương V, 472.................. 029 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


118 Thân - Thân, thân dục, thân ái, thần phục tòng.. 
- Kinh TRƯỜNG TRẢO - 74 Trung II, 345 


[19 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế nào - Kinh 
Cái Chôt Trông — Tương II, 466................... 946 


120 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế nào - Kinh 
Có Rơm — Tương II, 467....................... .. -- --- 948 


121 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế nào - Kinh 
Jantu — Tương I, 142...............................--««-- 950 


122 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế nào - Kinh 
SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 3 - Tăng II, 479 


123 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế nào - Kinh 
SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 4- Tăng II, 484 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thể, tránh được sự truyên tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I1 Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Bệnh có thể 
thuyên giảm - Kinh GIRIMÀNANDA 
— Lăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khô đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
!.. Tưởng vô thường. 


2.. Tưởng vô ngã. 
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Tưởng bất tịnh. 

Tưởng nguy hại. 

Tưởng đoạn tận. 

Tưởng từ bỏ. 

Tưởng đoạn diệt. 

Tưởng nhàm chán đối với tất cả thê giới. 
._ Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

10. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


SA 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến BÓC cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


hi ch Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gộc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “7zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
tiểu ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đền gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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10. 
11. 


12. 


Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài"; 

Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", „ ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vỊ ây tập. 
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3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

¡s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

¡ø. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Cách tu tập 
- Kinh Giác Chi - Tương V, 465 


Giác Chỉ — 7zơng V, 465 


1-2) Tại Sàvatthi... Tại đấy... nói như sau: 


3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Ty-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tu tập như thể nào, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vồ, hơi thở ra thời cö 
quả lớn, có lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Ty-kheo tu tập niệm giác chỉ câu hữu với niệm 
hơi thở vô, hơi thở ra, 


Tu tập trạch pháp giác chỉ...; 
Tu tập tỉnh tấn giác chỉ...: 
Tu tập hỷ giác chĩị...; 

Tu tập khinh an giác chiị...; 
Tu tập niệm giác chĩị...; 

Tu tập định giác ch1ị...; 
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-. Tu tập xả giác chi câu hữu với niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, 
liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


5) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 
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3 Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Cách tu tập 
- Phân tích - Kinh Kimbila —- Tương V, 
481 

Kimbila — Tương V, 481 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Veluvana. 

2) Ö đấy, Thế Tôn gọi Tôn giả Kimbila: 

-- Tụ tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung 


mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
được quả lớn, được lợi ích lớn? 


Khi được nói vậy, Tôn giả Kimbila im lặng. 

3) Lần thứ hai, Thế Tôn... 

4) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Kimbila: 

-- Tụ lập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung 
mãn như thê nào, định niệm hơi thở vồ, hơi thở ra 


thời được quả lớn, được lợi ích lớn ? 


Lần thứ ba, Tôn giả Kimbila im lặng. 
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5) Được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thể Tôn: 


-- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 

6) Thế Tôn nói như sau: 


-- Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu 
tập như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn? 


7-13) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra", vị ây tập. 

14) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 


như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 
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15) Lúc nào, này Ananda, 


-_ Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô 
đài”. 

- Hay khi Tỷ-kheo thở ra dài, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở ra dải”. 

-_ Hay khi Tỷ-kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở vô ngăn ". 

-_ Hay khi Tỷ-kheo thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở ra ngắn”. 

-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 


^ 


tạp. : 
¬_ “Cảm ơiác toàn thán, tôi sẽ thở ra”, vị ã 
LÍ VỊ đVý 
tập. 


-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Này Ananda, sống quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


16) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về 
thân, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Do vậy, này 
Ananda, quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. 
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L7) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 


-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tp. 

-_ "Cẩm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

-_ "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Trong khi quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


18) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về thọ, 
tức là hơi thở vô, hơi thở ra, được khéo tác ý. 


Do vậy, này Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiêp phục tham ưu ở đời. 
19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 

-_ "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 


¬_ "Cảm giác về tám, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
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-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ “Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Trong khi quán tâm trên tâm, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, nhiêp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? 


20) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất 
niệm và không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán 
tâm trên tâm, Tỷ-kheo trong khi ây, trú nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


21) Trong khi Tỷ-kheo, này Ananda, 


-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
-_ "Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở võ”, vị đây tập. 

-_ "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 

-_ “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
-. "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

-. "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị áy táp. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 
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Trong khi quán pháp trên các pháp, này Ananda, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 


nhiêp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu; sau 


khi thấy với trí tuệ, vị ây khéo trú xả. Do vậy, này 
Ananda, quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú như 
vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 


22) Vĩ như, này Ananda, một đồng rác bụi lớn ở ngã 
tự đường, nêu từ phương Đông, một cái xe (sakatam 
hay ràtha) đi đến và làm cho 0) rác bụi áy “, 
bởt đi; nêu từ phương Tây.... nều từ phương Bắc... 
nếu từ phương Nam, một cải xe đi đến và làm " 
đồng rác bụi ấy giảm bót ẩi. 


Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo trong khi trú, quán 
thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện 
pháp. khi trú, quán thọ trên các cảm thọ... khi trú, 
quán tâm trên tâm... khi trú, quán pháp trên các 
pháp... làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp. 
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S9) 


‡ Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Không bao 
lâu nhập vào bất động - Kinh BẤÁT 
ĐỌNG - Tăng II, 503 


BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đạt được 

nghĩa vô ngại giải, 

-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 

-_ Đạt được fừ vô ngại giải, 

-_ Đạt được biện (ài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không bao lâu thê nhập vào bât động. 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 
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1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, công việc không có nhiễu, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điều đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đã 
nghe nhiêu, đã nắm giữ, 


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 
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1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiêu, nuôi sông 
đê dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời; 
, không chuyên lo về bao tử; 


- Đối với các 
tâm, như câu chuyện M ít dục, câu chuyện vệ 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, cầu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tĩnh cân tỉnh tấn, 
câu chuyện vê giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, cầu chuyện vê giải thoát, cầu 
chuyện: về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, vị ây có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 
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RỪNG - 7ðng II, 505 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 
„, không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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5 Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Kinh 
GIRIMANANDA - Tăng IV, 384 


GIRIMÀNANDA - 7ðăng IV, 384 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
khô đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nêu Thê Tôn đi 
đên Tôn giả Cirimànanda, vì lòng từ mân. 


- Này Ànanda nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện 
này có thể xảy ra: Tỷý-kheo Girimànanda sau khi 
được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! 


3. Thế nào là mười? 
1i. Tưởng vô thường. 


12. Tưởng vô ngã. 
13. Tưởng bât tịnh. 
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14. Tưởng nguy hại. 

1s. Tưởng đoạn tận. 

1s. Tưởng từ bỏ. 

17. Tưởng đoạn diệt. 

¡s. Tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. 
¡9. Tưởng vô thường trong tất cả hành. 

20. Tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là 
vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." 


. Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô 


thường. 
Và này Ànanda, thể nào là tưởng vô ngã? 


5.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát 
như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô 
ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là 
vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô 
ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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Và này Ananda, thể nào là tưởng bất tịnh? 


6. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo quán sát thân này từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao 
bọc, đây những vật bất tịnh sai biệt như: “7zøng £hân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mở da, 
nước miễng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
riều ". Như vậy, vị ấy trú quán bắt tịnh trong thân này. 
Này Ànanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


Và này Ànanda, thể nào là trởng nguy hại? 


7.Ö đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đên khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, quán sát như 
sau: “Nhiêu khổ là thân này, nhiêu sự nguy hại. Như 
vậy trong thân này, nhiêu loại bệnh khởi lên. Ví như 
bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh 
đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau 
vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốI, bệnh già yếu, 
bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh 
đau bụng quận, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhỌọi, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái 
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đường, bệnh trì, bệnh mụt nhọt, bệnh ung thự ung 
loét, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các 
thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiẾ! sanh; các bệnh 
do làm việc quả độ sanh; các bệnh do sự trùng hợp 
các sự kiện; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, 
nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy 
sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, 
đây gọi là các tưởng nguy hại. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn tận? 


§. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; 

tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không 
sanh trưởng. Này Ànanda, đây được gọi tưởng đoạn 
tận. 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, duy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly 
tham, Niết bàn. 
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Và này Ànanda, thể nào là tưởng đoạn điệt? 


10. Ở đây, này Ànanda, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, suy 
xét như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là 
sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, 
ly tham, Niết bàn". 


Và này Ànanda, thể nào là tưởng không ưa thích 
trong tát cả thê giới? 


11. Ở đây, này Ànanda, 


thủ. Này Ảnanda, đây gọi là tưởng không hoan 
hỷ đôi với tât cả thê gian. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tưởng vô thường 
trong tát cả hành? 


12. Ở đây, này Ànanda, 


Này Ànanda, đây gọi 


là vô thường trong tất cả hành. 


Và này Ananda, thể nào là trồng niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra? 


l5. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay 
đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, 
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17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


2g 


28. 


Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở 
ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài"; 

Thở vô ngăn, vị Ấy rõ biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ` ngăn. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra », vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", Vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", : ây tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở Mã „ VỊ ây tập. 
"Cảm giác về tâm, Tôi sẽ thở ra", „ ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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2. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

30. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vỊ ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

1. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán đoạn tiệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

s. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này Ànanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


14. Này Ànanda, nếu Thầy đi đến Tý-kheo 
Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này 
có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay 
lập tức". 


15. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học thuộc từ Thế 
Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười 
tưởng này. 


‹ Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi 
bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ây 
của Tôn giả Girimànanda. 
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6 - Niệm hơi thở - l6 hơi thở - Kinh 
NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong: tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng g1ải, VỚI tuệ thể nhập. 1⁄ áy 


sau khi diệt tán năm hạ phần kiết sứ, chưng được 
Trung gian Bát-Niêf-bàn,. 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 

.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 


cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tử bó trên con mất 
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Si 


.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... êw ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thân xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... IrÊH 
xúc tư... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứÉn sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc fứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng gIải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tồn hại Bát Niễt-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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tị Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Phân tích 
và Cách tu tập - Kinh Kimbila — 
Tương V, 481 

Kimbila — Tương V, 481 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Veluvana. 

2) Ö đấy, Thế Tôn gọi Tôn giả Kimbila: 

-- Tụ tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung 


mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
được quả lớn, được lợi ích lớn? 


Khi được nói vậy, Tôn giả Kimbila im lặng. 

3) Lần thứ hai, Thế Tôn... 

4) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Kimbila: 

-- Tụ tập nhự thế nào, này Kimbila, làm cho sung 
mãn như thê nào, định niệm hơi thở vồ, hơi thở ra 


thời được quả lớn, được lợi ích lớn ? 


Lần thứ ba, Tôn giả Kimbila im lặng. 
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5) Được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thể Tôn: 


-- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 

6) Thế Tôn nói như sau: 


-- Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu 
tập như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn? 


7-13) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra", vị ây tập. 

14) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 


như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 
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15) Lúc nào, này Ananda, 


-_ Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô 
đài”. 

- Hay khi Tỷ-kheo thở ra dài, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở ra dải”. 

-_ Hay khi Tỷ-kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở vô ngăn ". 

-_ Hay khi Tỷ-kheo thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở ra ngắn”. 

-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 


^ 


tạp. : 
¬_ “Cảm ơiác toàn thán, tôi sẽ thở ra”, vị ã 
LÍ VỊ đVý 
tập. 


-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Này Ananda, sống quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


16) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về 
thân, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Do vậy, này 
Ananda, quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. 
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L7) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 


-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tp. 

-_ "Cẩm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

-_ "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Trong khi quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


18) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về thọ, 
tức là hơi thở vô, hơi thở ra, được khéo tác ý. 


Do vậy, này Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiêp phục tham ưu ở đời. 
19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 

-_ "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 


-_ "Cảm giác về tám, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
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-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ “Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Trong khi quán tâm trên tâm, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, nhiêp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? 


20) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất 
niệm và không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán 
tâm trên tâm, Tý-kheo trong khi ấy, trú nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


21) Trong khi Tỷ-kheo, này Ananda, 


-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
-_ "Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở võ”, vị đây tập. 

-_ "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 

-_ “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
-. "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

-_ "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị áy táp. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 
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Trong khi quán pháp trên các pháp, này Ananda, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 


nhiêp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu; sau 


khi thấy với trí tuệ, vị ây khéo trú xả. Do vậy, này 
Ananda, quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú như 
vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 


22) Vĩ như, này Ananda, một đồng rác bụi lớn ở ngã 
tự đường, nêu từ phương Đông, một cái xe (sakatam 
hay ràtha) đi đến và làm cho 0) rác bụi áy _Ýnh 
bởt đi; nêu từ phương Tây.... nều từ phương Bắc... 
nếu từ phương Nam, một cải xe đi đến và làm ðïl 
đồng rác bụi ấy giảm bót ẩi. 


Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo trong khi trú, quán 
thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện 
pháp. khi trú, quán thọ trên các cảm thọ... khi trú, 
quán tâm trên tâm... khi trú, quán pháp trên các 
pháp... làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp. 
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8 — Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Quán vô 
thường, ly tham.. - Kinh NGƯỜI 
XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tăng LHIL, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thê nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan điệt các lâu hoặc ngay trong hiện tai, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(uệ giải (hoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tât cả thời, liên tục, không có 
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gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Tyỷ-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điền vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ ấy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử. chứng được 
Trung gian Bát-Niễt-bàn . 


... CIHØ được Tổn hại Bát Niết-bành 

.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 

.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 

.. C/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 


cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng II, 484 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hên tục, không có gián đoạn, 
với (âm thăng giải vớt tuệ thê nhập. VỊ ây với sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mất 

.. ty quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quán Ìy tham trên con mắt 


.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tử bó trên con mất 
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.. rên tai... YÊH ImHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rên các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# zhãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... ứrên fhọ do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thản xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị trởng ... trên xuục tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc 


... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư ... trÊn 
xúc tư ... trên pháp tư 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 
trên thanh di... trên hương ái... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
¡... trên pháp di 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứ sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . „ pháp tắm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê: sắc fứ 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé/ sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. sống tùy quán vô thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 


.. sống tùy quán từ bỏ... 
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Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả thời. liên tục, 
không có gián đoạn. với tâm thắng giải. với tuệ 
thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập . Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, 


với tuệ thê nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 


.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
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.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Ty-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tyỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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9 Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Quán vô 
thường, ly tham.. - Kinh NGỦ NGỤC 
— Tăng II, 396 
NGỦ NGỤC -7ăng II, 396 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmoggallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn săn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøsallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hấy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
cé. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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W2 


- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


* Này Mogsallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 

* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ôn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người ? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tý-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ấy trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đống nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri răng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm. sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷ- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

Khi thế ĐIỚI Ở trong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 
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kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Ty-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 


Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác Sát-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây đủ bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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„. 


10 Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Tiến trình 
sanh khởi Minh và Giải thoát - Kinh 
Ananda — Tương V, 491 


Ananda — Tương V, 49] 
1-2) Sàvatth1... 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


3) -- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bồn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn báy pháp? Bảy pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp 
được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên 
mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. 


4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thể Tôn, được tu tập, 


được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bôn 
pháp? Bón pháp được tu tập, được làm cho sung 
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mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu 
tập được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, 


-. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Bồn 
niệm xứ. 

-. Bón niệm xứ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Báy giác chu. 

-. Bảy giác chỉ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Minh và Giải thoát. 

| 
5) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thể 


nào, làm cho sung mãn như thê nào, làm cho viên 
mãn Bồn niệm xứ? 


6-12) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


13-14) Lúc nào, này Ananda, Tỷ-kheo thở vô dải, vị 
ây rõ biết: "Tôi thở vô dài..". Này Ananda, sông quán 
thân trên thân, Tỷ-kheo trong khi ấy trú nhứt tâm, 
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tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? (xem T0, đoạn sô 15-16)... 


15-16) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 


10, đoạn số 17-18) 


17-18) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
về tâm, tôi SẼ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 19-20) 


19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập... nhiêp phục tham 
ưu ở đời. (xem l0, đoạn sô 2l) 


20) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn nhự 
vậy, làm viên mãn Bồn niệm xứ. 


H 


21) Tu tập như thê nào, này Ananda, làm cho sung 
mãn như thê nào, Bôn niệm xứ làm cho viên mãn 
Báy giác chỉ? 


22) 
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Trong khi, này Ananda, Ty-kheo an trú niệm, 
không phải thất niệm, thời niệm giác chi, đối 
với Tỷ-kheo ấy được thành tựu. 

Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi, nệm giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi 
đến viên mãn. Vị ây trú chánh niệm như vậy, 
VỚI trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán 
pháp ấy. 


Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chi; 
khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến 
viên mãn. 

Trong khi vị ấy với trí tuệ, quyết trạch, tư sát 
và thành tựu quán sát pháp ây, thời tính tấn, 
không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


Trong khi Tý-kheo tu tập tinh tân giác chỉ; khi 
ây, nhờ tu tập, tính tân giác chi đi đên viên mãn. 
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-_ Với vị có tinh cần, có tinh tấn, hỷ không liên 
hệ đên vật chât khởi lên. 


- Trong khi Tỷ-kheo tu tập hỷ giác chỉ; khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. 

¬_ Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm 
được khinh an. 


- Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chi; khi 
ây, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đên viên 
mãn. 


- Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. 
= Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. 
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-_ Trong khi, Tý-kheo tu tập định giác chỉ; khi ấy, 
định giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

-_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả 
nhìn sự vật. 


29) 


- Trong khi Tý-kheo tu tập xả giác chi; khi ấy, 
xả giác chị, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
29-31) Trong khi, này Ananda, Ty-kheo trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 


pháp trên các pháp... (như trên, từ đoạn số 22-28) 


32) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, Bồn niệm xứ làm viên mãn Bảy giác chỉ. 


l)R 


33) Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, Bảy giác chỉ làm viên mãn Minh và Giải thoát? 


34) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ 


... tu tập xả giác chi liên 
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hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đên từ bỏ. 


35) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Báy 
giác chỉ làm viên mãn Minh và giải thoát. 
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II Niệm hơi thở - 16 hơi thở - Tiến trình 
sanh khởi Minh và Giải thoát - Kinh 
NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM - 118 
Trung IHIL, 249 


KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(Anapanasafi suttam) 


- Bài kinh số 118 — Trung III, 24 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu 
(Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa 
có thời danh, có danh xưng.... như Tôn giả Sariputta 
(Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana (Đại Mục- 
kiên-liên), Tôn giả Mahakaccayana (Đại Ca-chiên- 
điên), Tôn giả Mahakotthita (Đại Câu-hy-la), Tôn 
giả Mahakappina (Đại Kiếp-tânna), Tôn giả 
Mahacunda (Đại Thuân-đà), Tôn giả Anuruddha (A- 
na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả 
Ananda (A-nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ 
tử khác có thời danh, có danh xưng. 
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Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến 
giáo, giảng dạy các tân Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa 
Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. 
Một số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy 
hai mươi tân Tỷ-kheo. Một sô Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một 
số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn 
mươi tân Tỷ-kheo. Và các tân Tỷ-kheo được các 
Thượng tọa Tý-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức 
rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thăng đã 
chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bố-tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang 
ngôi giữa trời với chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 


¬ rôi bảo các Tỷ-kheo: 


— Ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo 
lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với 
đạo lộ này. Do vậy, này các Tý-kheo, hãy tinh tấn 
hơn nữa, để chứng đạt những øì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi 
cho đến tháng tư, lễ Komudi. 


Những Tỷ-kheo địa phương được nghe: "Thế 
Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đên tháng tư, lê 
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Komudi". Các Tyỷ-kheo địa phương tụ họp tại 
Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Và các Thượng tọa Tỷ- 
kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỷ- 
kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa Tý- -kheo 
khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tý-kheo. Một số 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai 
mươi tân Tỷ-kheo, Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một 
số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyên giáo, giảng dạy bốn 
mươi tân Tỷ-kheo. Và những tân Tyỷ-kheo được các 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức 
rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã 
chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát, 
ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào 
tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh 
có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 


Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỷ- 
kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các 
Tỷ-kheo: 


— Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có 
lời thừa thải. Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, 
không có lời dư thừa, đã được an trú trong lối cây 
thanh tịnh. 


®° Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
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kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo là một hội chúng đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 


đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng 
ở đời. 


® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng bố thí ít, được (phước 
báo) nhiêu, bố thí nhiều, càng được (phước 
báo) nhiều; hơn nữa. 

® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. 

® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ- 
kheo, hội chúng như thế này, này các Tỷ- 
kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiêu 
do tuần (yojana) với một bao lương thực trên 
vai đê đến yết kiến. 

Chúng Tỷ-kheo này là như vậy, này các Tỷ- 

kheo; hội chúng này là như vậy, này các Tỷ-kheo. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo là những A-la-hán, các 
lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, 
các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt 
xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã 
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được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. 
Này các Ty-kheo, có những bậc Tỷ-kheo như 
vậy trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy được 
nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này 
nữa. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tyỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷý-kheo này, 
này có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, 
đã làm cho muội lược tham, sân, s1, là bậc 
Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần 
nữa, sẽ đoạn tận khô đau. Các bậc Tỷ-kheo 
như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Ty-kheo, trong chúng Tỷ-kheo, có 
những Tý-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc 
Dư lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn 
sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tý-kheo là những vị sống chuyên 
tâm, chú tâm, tu tập bốn niêm xứ. Các bậc 
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Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo là những vị sông chuyên 
tâm, chú tâm, . Các bậc 
Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt 
trong hội chúng này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tý-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như 
vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng 
Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷý-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 
Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như 
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vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong chúng 
Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này 
có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ- 
kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷý-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 

kheo này. 

Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 

có những Tý-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 
. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 
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này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Ty-kheo này, 

có những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, 

này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này 

có những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm 

. Các bậc Tỷ-kheo 

như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, 
có những Tỷ-kheo sông chuyên tâm, chú tâm 


Nhập tức xuât tức niệm, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, 
công đức lớn. 


>> Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm 
cho sung mãn, khiến cho Bốn niệm xứ được 
Viên mãn. 

>> bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung 
mãn, khiếm cho Bảy giác chỉ được viên 
mãn. 
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>> Bảy giác chỉ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiên cho Minh Giải thoát (vỤJavunuffU) 
được viên mãn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và 
ngôi kiết-già, lưng thắng và trú niệm trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy 
thở ra. 

1. Thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay 
thở ra dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra dài”. 

2. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". 
Hay thở ra ngăn, vị áy biết: “Tôi thở ra ngăn”. 

3. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, Vị 
ây táp. 

4. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, Vị ấy tập. 

5. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra", vị áy tập. 
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6ó. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 

7. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy táp. 

$. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

9. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

10. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
11. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
12. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
13. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 


14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập 
"Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 


15. "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị áy táp. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vị áy tập. 

16. “Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 


Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, tu tập 
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như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, 
được công đức lớn. 


"Khi nào, này các Tỷ-kheo, 


— Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài ". 
Hay khi thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra đài ”. 

—- Hay thở vô ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn". 
Hay khi thở ra ngăn, vị áy biết: "Tôi thở ra 
ngăn”. 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, Vị 
ây tp. 

— “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Trong khi tùy quán thân trên thân, này các 


Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú, 
. Này các 


Tỷ-kheo, đối với các thân, Ta nói đây là một, 
tức là thở vô thở ra. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong khi tùy quán thân trên thân, vị Tỷ-kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
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tham ru ở đời. 
Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nghĩ: 


"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra", vị áy tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
“An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An 
tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đề chê ngự tham tru ở đời. Này các 
Tỷ-kheo, đôi với các cảm thọ, Ta nói đáy là 
một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các Tỷ- 
kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, 
Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
đề chê ngự tham tru ở đời. 


"_ Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 


— “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở ra”, vị äy táp. 
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"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tu 
tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ãy 
táp. 
"Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm giải thoái, tôi sẽ thở ra", vị äy tập. 
Trong khi tùy quán tâm trên tâm, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đề chê ngự tham ưu ở đời. Này 
các Tỷ-kheo, sự tu tập nhập tức xuát tức 
niệm không thê đên với kẻ thát niệm, 
không có tính giác. Do váy, này các Tỷ- 
kheo, trong khi tày quán tâm trên tâm, Tỷ- 
kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đê 
chê ngự tham tru ở đời. 
Khi nào này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ: 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quản võ thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"Quán ly tham.... 
"Quản đoạn diệt... 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
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An, 


— Trong khi tày quán trên các pháp, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. VỊ ấy, 
do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí 
tuệ, khéo nhìn (sự vật) với niệm xá ly. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tìy quán 
pháp trên các pháp, Ty-kheo trú, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 


đời. 


Nhập tức xuât tức niệm, này các Tyỷ-kheo, được 
tu tập như vậy được làm cho sung mãn như vậy, 
khiên cho bôn niệm xứ được viên mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán thân 
trên thân, Tỷ-kheo trú. nhiệt tâm. tỉnh siác. 

chánh niệm để chế nøự tham ưu ở đòi, trong 
khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được 
an trú. Này các Tỷ-kheo, 


trong khi ấy, Tý-kheo tu tập niệm giác 
chi. Trong khi ây niệm giác chi được Tỷ-kheo 
tu tập đi đên viên mãn. 
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— Này các Tỷ-kheo, trong khi trú với chánh niệm 
như vậy, Tỷ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ây. Này các Tỷ-kheo, 


với Tỷ-kheo. Trong khi Ấy, Tỷ-kheo tu tập trạch 
pháp giác chi. Trong khi ây trạch pháp giác chi 
được Tỷ-kheo tu tập đi đên viên mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ 
suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy, sự tinh tân 
không thụ động bắt đầu khởi lên với vị Tỷ- 
kheo. Này các Tỷ-kheo, 


với Tý-kheo ấy. Trong khi ấy tinh tân 
giác chi được bắt đầu khởi lên nơi Tý-kheo. 
Trong khi ấy Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chi. 
Trong khi ấy, tinh tấn giác chỉ được Tý-kheo tu 
tập đi đến viên mãn. 


— Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên 
nơi vị tỉnh tần tỉnh cân. Này các Tỷ-kheo, 


nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ây hỷ giác chi được vị Tỷ-kheo tu 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


tập. Trong khi ây hỷ giác chi được Tỷ-kheo tu 
tập đi đên viên mãn. 
— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các 
Tỷ-kheo, 


nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chỉ 
được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an 
giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. 

— Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định fĩnh. Này các Tỷ-kheo, /røong khi 
Tỷ-kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định tĩnh, => trong khi ấy định giác chỉ 
bắt đâu khởi lên nơi Tỷ-kheo. => Trong khi ấy 
định giác chi được Tỷ-kheo tu tập. => Trong 
khi ấy định giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi 
đến sung mãn. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn 
(sự vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, 


nơi TỷỶ- 
kheo.. Trong khi ây xả giác chỉ được Tỷ-kheo 
tu tập. Trong khi ây xả giác chi được Tỷ-kheo 
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làm cho đên sung mãn. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuy quán thọ 
trên các cảm thọ... (như trên)... 


Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuỳ quán tâm 
trên tâm... (như trên)... 


— Này các Tý-kheo, trong khi sống tuỳ quán 
pháp trên các pháp, Tỷ-kheo an trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều 
phục tham ưu ở đời, trong khi ấy niệm của vị 
ấy được an trú, không có hôn mê. Này các 
Tỷ-kheo, rong khi niệm của Tỷ-kheo được 
an trú, không có hôn mê, niệm giác chỉ 
trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được Tỷ- 
kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy, được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an 
trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, 
thâm sát pháp ấy với trí tuệ. 


— Này các Tỷ-kheo, rong khi an trú với chánh 
miệm như vậy, vị ây suy tư, ft duy, thâm sát 
pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chỉ 
trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Trạch pháp giác chị trong khi ấy được 
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Tỷ-kheo tu tập. Trạch pháp giác chi trong khi 
ây đi đến sung mãn, tinh tân không thụ động 
bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. 


— Này các Tỷ-kheo, rong khi Tỷ-kheo suy tư, 
ft duy, thấm sát pháp ấy vớt trí tuệ, và tính 
tân không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị 
ấy. tỉnh tân giác chỉ trong khi ấy bắt đầu khởi 
lên nơi vị Tỷ-kheo. Tinh tấn giác chi được 
Tý-kheo tu tập. Tĩnh tấn giác chi được Tỷ- 
kheo làm cho đi đến sung mãn. 


—. Đối với vị ấy tỉnh cần tỉnh tấn, hỷ không liên 
hệ đến vật chất khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi Tỷ-kheo tỉnh cần tỉnh tấn và „ 
không liên hệ đến vát chất khởi lên, hỷ giác 
chỉ trong khi ấy bắt đầu được khởi lên =- 
Tỷ-kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy được Tỷ- 
kheo tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được 
Tý-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các 
Tỷ-kheo, trong khi Ty-kheo với ý hoan hỷ 
được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi 
lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy khinh an giác 
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chỉ được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ây khinh 
an giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đên 
sung mãn. 


— Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy 
được định fính. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
vị ấy có thân khinh an, an lạc, tâm vị ây được 
định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu 
khởi lên nơi Tý-kheo. Trong khi ấy định giác 
chi được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy định 
giác chi được Tý-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. 


—- Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn 
(sự vật) với ý niệm xá ly. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi Tỷ-kheo với tâm định tĩnh như vậy, 
khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, trong khi 
ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ây xả giác chỉ được Tý-kheo tu tập. 
Trong khi ấy xả giác chi được Tỷ-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. 


Này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ được tu tập như 


vậy, được làm cho sung mãn như vậy khiên cho bảy 
giác chi được sung mãn. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập niệm 
giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly; tu tập trạch pháp 
giác chi... (như trên)... tu tập tinh tân giác chi... (như 
trên)... tu tập hỷ giác chi... (như trên)... tu tập khinh 
an giác chiị... (như trên)... tu tập định giác chi... (như 
trên)... tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. 

Này các Tỷ-kheo, bảy giác chi được tu tập như 
vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho 


Minh và Giải thoát được viên mãn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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12 Niệm hơi thở - 16 hơi thở - ĐẠI Kinh 
GIÁO GIỚI LAHAULA - 62 Trung 
H, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


- Bài kinh số 62 — Trung II, 18 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, 
xa hay sân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
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Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào dàng đề khất thực? Rôi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thây vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
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này) như thể nào là để được quả lón, được lợi ích 
lớn? 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
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, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 

a”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 
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Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thôi lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, gió trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta". Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được nêm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được 
uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
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được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc 
hư không tánh, bị chấp thủ; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


‹ Này Rahula, ví như trên đất 
người ta quãng đồ tịnh, quãng đồ không tịnh, quãng 
phân uế, quăng nước tiểu, nhồ nước miếng, quăng 
mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không 
dao động, hay không nhàm chắn. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiểu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch mấu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân ué, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
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Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffff sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 

- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑffÑfl được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đên khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

2.. Hay thở vô ngắn, VỊ lấy biết: "Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn". 


3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
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4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tp: 

6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị Ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

s. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9 "Cảm giác về (âm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị là tập. 


Att 


¡0. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

¡i. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

2. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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1s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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13 Niệm hơi thở - Bệnh và thuốc - Kinh 
ÁC NGÔN - Tăng III, 268 


ÁC NGÔN -7ăng III, 268 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Ác ngôn. ác bằng hữu. tâm dao 
đông. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận ác băng hữu, thiện băng hữu cần 
phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận tâm dao đông, niệm hơi thở vào 
hơi thở ra cần phải tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 
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14 Niệm hơi thở - Hơi thở thuộc về thân 
và thọ - Kinh Kimbila —- Tương YV, 481 
Kimbila — Tương V, 481 
1) Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Veluvana. 
2) Ö đấy, Thế Tôn gọi Tôn giả Kimbila: 
-- Tụ tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung 


mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
được quả lớn, được lợi ích lớn? 


Khi được nói vậy, Tôn giả Kimbila im lặng. 

3) Lần thứ hai, Thế Tôn... 

4) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Kimbila: 

-- Tụ lập nhự thế nào, này Kimbila, làm cho sung 
mãn như thê nào, định niệm hơi thở võ, hơi thở ra 
thời được quả lớn, được lợi ích lớn ? 


Lần thứ ba, Tôn giả Kimbila im lặng. 


5) Được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thể Tôn: 
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-- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 
6) Thế Tôn nói như sau: 


-- Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu 
tập như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn? 


7-13) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra", vị ây tập. 

14) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


15) Lúc nào, này Ananda, 
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I15 


-_ Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô 
đài”. 

- Hay khi Tỷ-kheo thở ra dài, vị ấy rõ biết: 
“Tôi thở ra dải”. 

-_ Hay khi Tỷ-kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở vô ngắn ". 

-_ Hay khi Tỷ-kheo thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở ra ngắn”. 

-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 


^ 


tạp. 
-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây 
lập. 


-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Này Ananda, sống quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


16) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về 
thân, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Do vậy, này 
Ananda, quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. 


L7) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 
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-_ "Cẩm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

-_ "Cẩm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Trong khi quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


18) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về thọ, 
tức là hơi thở vô, hơi thớ ra, được khéo tác ý. 


Do vậy, này Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiêp phục tham ưu ở đời. 


19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 
-_ "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 


-_ "Cảm giác về tám, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
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-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Với tâm giải thoái, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Trong khi quán tâm trên tâm, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, nhiêp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? 


20) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất 
niệm và không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán 
tâm trên tâm, Tỷ-kheo trong khi ây, trú nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


21) Trong khi Tỷ-kheo, này Ananda, 


-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
-_ "Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 
-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị đy tập. 

-_ "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 

-_ “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
-. "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

-_ "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị áy táp. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 
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Trong khi quán pháp trên các pháp, này Ananda, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 


nhiêp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu; sau 


khi thấy với trí tuệ, vị ây khéo trú xả. Do vậy, này 
Ananda, quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú như 
vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 


22) Vĩ như, này Ananda, một đồng rác bụi lớn ở ngã 
tự đường, nêu từ phương Đông, một cái xe (sakafam 
hay ràtha) đi đến và làm cho đồng rác bụi áy — 
bởi đi; nêu từ phương Tây.... nều từ phương Bắc... 
nếu từ phương Nam, một cải xe đi đến và làm _ 
đồng rác bụi ấy giảm bót ẩi. 


Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo trong khi trú, quán 
thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện 
pháp. khi trú, quán thọ trên các cảm thọ... khi trú, 
quán tâm trên tâm... khi trú, quán pháp trên các 
pháp... làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp. 
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15 Niệm hơi thở - Hơi thở vô, hơi thở ra 
là thân hành - Kinh Kàmabhù 2 — 
Tương IV, 458 


Kàmabhù 2 — 7ơng IV, 458 


1L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


_- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thể nào 
là khâu hành? Thể nào là ý hành? 
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-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này G1a chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là kháu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 


- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm câu, tr sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 
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-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Hôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: “Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


_- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 


-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 
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-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khâu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưrởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 


Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sai khác như vậy. 

-- Lành thay... 

Gia chủ Citta hoan hy, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 

9) -- Nhự thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này G1a chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
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ây trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tj-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
T hượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
ý hành khởi lên trước, rôi đên thân hành, rôi đên khâu 
hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 
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Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, 
nghiêng về đâu ? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
tâm vị ây thiên về viên ly, hướng về viên ly, nghiêng 
vê viên ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giá Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 
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16 


Niệm hơi thở - Hơi thở đoạn diệt ở 


Thiền thứ tư - Kinh CHÍN THỨ ĐỆ 
DIỆT - Tăng IV, 152 


CHÍN THỨ ĐỆ DIỆT — 7ăng IV, 152 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. 


2. Thế nào là chín? 


1. 
2. 


3. 
. Thành tựu đệ tứ Thiên thì hơi thở vào, hơi thở 


Thành tựu sơ Thiên thì các dục tưởng bị đoạn 
diệt. 

Thành tựu đệ nhị Thiên thì các tâm tứ bị đoạn 
diệt. 

Thành tựu đệ tam Thiên thì hỷ bị đoạn diệt. 


ra bị đoan diệt. 


. Thành tựu Không vô biên xứ thì sắc tưởng bị 


đoan diệt. 


. Thành tựu Thức vô biên xứ thì Không vô biên 


xứ tưởng bị đoạn diệt. 


. Thành tựu Vô sở hữu xư thì Thức vô biên xư bị 


đoan diệt. 


. Thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì Vô 


SỞ hữu xứ bị đoạn điết. 


.. Thành tựu Diệt thọ tưởng định thì các tưởng và 


các cảm tho bị đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ diệt. 


THỨ ĐỆ TRÚ 1 - 154tc4 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đê trú này. 


2. Thế nào là chín? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo: 


1. 


.... 


Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú 
Thiên thứ nhát, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh có tâm và tư. 


. Diệt tâm và tứ... đệ nhị Thiên... 
. ...đỆ tam Thiên... 


...chứng và trú Thiên thứ tư. 


. Sau khi vượt qua sắc tưởng một cách hoàn 


toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, 
không tác ý các tưởng sai biệt, biệt răng: "Hư 
không là vô biên", chứng và trú Không vô biên 
Xử. 


. Sg—H khi vượt qua Không vô biên xứ một cách 


hoàn toàn, biết răng: “Thức là vô biên", chứng 
và trú Thức vô biên xư. 
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7. Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: "Không có sự gì", chứng 
và frú Vô sở hữu xứ. 

6. San khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và tru Phi trởng phi phi tưởng xứ. 

9. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ trú. 


THỨ ĐỆ TRÚ 2 - 155tc4 


L. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín Thiên 
chứng thư đệ trú này. Hãy lăng nghe... 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là chín thứ đệ trú Thiên 
chứng ? 

Chổ nào các dục đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt các dục, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt 
qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào các dục được đoạn diệt? 
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Những ai sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú: "Ta 
không biết vậy, Ta Không thấy vậy”, ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiên 
giả, Tỷ-kheo ly các dục... chứng và an trú Thiên thứ 
nhất. Tại đây, các dục được đoạn diệt, các vị ấy sau 
khi đoạn diệt các dục, sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷý, tày hý với lời nói "Lành thay” 
người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


3. Chỗ nào các tâm và tứ được đoạn diệt, và những 
ai sau Khi đoạn điệt, đoạn diệt tâm và tứ, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ải, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào các tấm và tứ được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt tâm và - sống an trú: "Ta 
không biết vậy, Ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiên 
giả, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ 


hai. Tại đây, các đâm và tứ được đoạn diệt, các vị ấy 
sau khi đoạn diệt tâm và tứ, sống an trú ". 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 132 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hý, tùy hỷ với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hý, tày hý với lời nói "Lành thay” 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


4. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai sau khi 
đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an trú, Ta nói rằng: 
"Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, được 
tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên 
chỉ ấy". 


Chổ nào hỷ được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an 
trú. "Ta không biết vậy, f4 không thấy vậy", ai nói 
như vậy, người ấy cân được nói như sau: "Ở đây, 
này Hiển giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú 
Thiên thứ ba. Tại đây, hý được đoạn diệt. Các vị ấy 
sau khi đoạn diệt hỷ, sông an trú". 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


5. Chô nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt xả lạc, sông an trú, Ta nói 
răng: "Chăc chăn các Tôn giả áy không có dục ái, 
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được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiên chỉ áy”. 


Chó nào xả lạc được đoạn điệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả HŒC, sống 
an trú: "Ta không biết ' vậy, ta không thấy vậy", ai nói 
nhự Vậy, người áy cân được nói như sau: "Ở đây, 
này Hiên giả, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ,... chứng và trú 
Thiên thứ tr. Tại đây, xả lạc được đoạn diệt. Các vị 
ấy sau khi đoạn điệt xả lạc, sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không giả dối, 
không lưỡng gạt sẽ hoan hỷ, sẽ ty hỷ với lời nói 
“Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, sau khi ty hỷ với lời 
nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. 


6. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt, và những ai 
sau khi đoạn diệt, đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào sắc tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt sắc tưởng, 
sông an trú: "Ta không. biết vậy, fa không thấy vậy", 
ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: "Ở 
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đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt qua sắc trởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý các sai biệt tưởng, biết rằng: "Hư không 
là vô biên", chứng đạt và an trú “Không vô biên 
xứ". Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy 
sau khi đoạn diệt các sắc tưởng, sống an trú". 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


7. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, 
và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô 
biên xứ tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn 
các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã 
vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chổ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô biên 
xứ tưởng, sống an trú: "Ta không biết vậy, ta không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như 
sau: "Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt qua Không 
vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết răng: 
“Thức là vô biên”, chứng và trú “Thức vô biên xứ". 
Tại đáy, Không vô biên xứ tưởng được đoạn dit. 
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Các vị áy sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, 
sông an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


8. Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, 
và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
xứ tưởng, sông an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn các 
Tôn giả ấy không có dục ải, được tịch tịnh, đã vượt 
qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
NI TH sống an trú: "Ta không biết vậy, fq không 
Mới vậy”, ai nói như vậy, người ây cần được nói như 
: Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt qua Thức 

vô biên xứ bi: một cách hoàn toàn, biẾt rằng: 
"Không có vật gì”, chứng và trú "Vô sở biên xứ”. Tại 
đây, Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị 
ấy, sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an 


⁄'r 


tru. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
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thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi ty hỷ với lời nói 
“Lành thay” sẽ đánh lê, chấp tay và hậu hạ. 


9. Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sông an trú, Ta nói răng: “Chắc chắn các Tôn 
giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, 
đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
xứ TP) sống an trú: "Ta không biết vậy, fq không 
HH vậy”, ai nói như vậy, người ây cần được nói như 

u: "Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt Vô sở hữu 
ví một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi trởng xứ”. Tại đáy, Vô sở hữu xứ tưởng được 
đoạn diệt. Các vị ây sau đoạn diệt Vô sở hữu xứ 


tưởng, sông an trú. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


10. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được 


đoạn diệt, và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sông an trú, Ta 
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nói răng: “Chăc chăn các Tôn giả áy không có dục 
ải, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đên bở bên kia VỚI 
Thiên chỉ áy”. 


Chỗ nào Phi tưởng phi phi trởng xứ tưởng được 
đoạn diệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn điệt Phi tưởng phi 
phi Tà sống an trú: "Ta không biết vậy, ta không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ây cần được nói như 
sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn... chứng và trú 
Diệt thọ tưởng định”. Tại đáy, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi 
đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an 
trú. 

Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


Này các Tý-kheo, đây chín là thứ đệ trú Thiền chứng. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 138 


17 Niệm hơi thở - Không bao lầu nhập 
vàp bất động - Kinh BÁT ĐỘNG -— 
Tăng LH, 503 


BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đạt được 

nghĩa vô ngại giải, 

-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 

-_ Đạt được fừ vô ngại giải, 

-_ Đạt được biện (ài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không bao lâu thê nhập vào bât động. 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 
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1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, công việc không có nhiễu, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điều đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đã 
nghe nhiêu, đã nắm giữ, 


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 
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1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiêu, nuôi sông 
đê dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời; 
, không chuyên lo về bao tử; 


- Đối với các 
tâm, như câu chuyện M ít dục, câu chuyện vệ 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, cầu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tĩnh cân tỉnh tấn, 
câu chuyện vê giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, cầu chuyện vê giải thoát, cầu 
chuyện: về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, vị ây có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 
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RỪNG - 7ðng II, 505 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 
„ không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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18 Niệm hơi thở - Kinh Giác Chỉ — Tương 
V, 465 


Giác Chỉ — 7zơng V, 465 
1-2) Tại Sàvatthi... Tại đấy... nói như sau: 


3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tu tập như thể nào, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vồ, hơi thở ra thời cö 
quả lớn, có lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ câu hữu với niệm 
hơi thở vô, hơi thở ra, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ; tu tập trạch pháp giác chi...; 

-_ Tu tập tỉnh tấn giác chỉ...; 

¬- Tu tập hý giác chiị...; 

-_ Tu tập khinh an giác chiị...; 

-_ Tu tập niệm giác chiị...; 

¬- Tu tập định giác chĩị...; 
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-. Tu tập xả giác chi câu hữu với niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, 
liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 


5) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 
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19 Niệm hơi thở - Kinh Tương Ưng Hơi 
Thở Vô Hơi Thở Ra —- Tương V, 463 
Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra 

(Chương X) 

I. Phẩm Một Pháp 

Một Pháp — Tương V, 463 

1) Tại Sàvatth1... 

2) Ở đây... nói như sau: 

3) -- Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 

được làm cho sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích 

lớn. 

Thế nảo là một pháp? Niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


Và này các Tỷ-kheo, niệm hơi thở vó, hơi thở ra, tu 
tập như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn? 


4)Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến rừng, hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống, 
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1. Thở vô dài, - "Tôi thở vô đài”. 
-. Thở ra dài, - "Tôi thở ra dải”. 
2... Thở vô ngăn, vị áy rõ biết: "Tôi thở võ ngăn ”. 


- Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngắn ". 
3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", 1n 
-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", 
4 "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
5s "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
ø. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
¬_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
z.. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 
3. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
9. "Cẩm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
¡o. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
¡"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
l2. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
13. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
14. Quán ly tham, tôi sẽ thở võ”, vị áy tập. 

-_ "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
I5. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
l6. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

11) -- Tu tập như vậy, này các Tyỷ-kheo, làm cho sung 


mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


Giác Chỉ — 7zơng V, 465 
1-2) Tại Sàvatthi... Tại đấy... nói như sau: 
3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 


được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 
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Và này các Tỷ-kheo, tu tập như thể nào, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vồ, hơi thở ra thời cö 
quả lớn, có lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Ty-kheo tu tập niệm giác chỉ câu hữu với niệm 
hơi thở vô, hơi thở ra, liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ 
bỏ; tu tập trạch pháp giác chi...; 

-_ Tu tập tỉnh tấn giác chỉ...; 

-_ Tu tập hý giác chịi...; 

¬- Tu tập khinh an giác chiị...; 

-- Tu tập niệm giác chiị...; 

-- Tu tập định giác chĩị...; 

=. Tu tập xả giác chi câu hữu với niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


Thanh Tịnh — 71zơng V, 466 


1-2) Sàvatthi... Ở đấy... thuyết như sau: 
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3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Tu tập như thế nào, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vồ, hơi thở ra thời cö 
quả lớn, có lợi ích lớn? 


4)Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, ngôi 
kiết-già, lưng thắng, đặt niệm trước mặt; vị ấy chánh 
niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


5-10) 


1. Thở vô dài, - "Tôi thở vô đài”. 
—_ Thở ra đi, ° “Tôi thở ra dài”. 
2. Thở vô ngăn, vị ấy rõ biết biết: "Tôi thở vô ngăn " 


- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngăn ". 


3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", 1n 
-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, 
4. "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 
-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
5s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô ”, li ấy tập. 
-_ Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị áy táp. 
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10. 


TT. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


l 


-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

'' Ân tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tp. 

''Cắm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

- "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ “Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

''Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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Quả 1 — Tương V, 467 
1-2)... 
3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 


được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Tu tập như thê nào, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vô, hơi thở ra có quả 
lớn, có lợi ích lớn? 


4-10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đên khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, 
ngồi kiết-già... "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


IT) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


12) Niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được làm cho sung mãn như vậy, 
được chờ đợi một trong hai quả sau: Ngay trong hiện 
tại, được Chánh trí; nếu có dư y, chứng quả Bất lai. 
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Quả 2 — Tương V, 467 
1-2)... 
3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 


được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể nào, 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả lớn, có lợi ích 
lớn? 

4) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, 
ngồi kiết-già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ây 
chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


5-10) 
1. Thở vô dài, - "Tôi thở vô đài”. 
—_ Thở ra dải, ° “Tôi thở ra dài”. 
2. Thở vô ngăn, vị ấy rõ biết biết: "Tôi thở vô ngăn " 


- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngăn ". 


3... "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vồ”, 
-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", 


4 "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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10. 


TỊ. 


12. 


13. 


14. 


1; 


16. 


-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

“Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vỗ”, vị ây tập. 

-_ "Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 

¬_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 

“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị đy 
tập. 

“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây táp. 

-_ “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-. "Cảm giác về tám, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hán hoan, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

¬_ "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Với tám giải thoái, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“Quản vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

“Quán ly tham, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 

-. "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

“Quản từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
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IT) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


12) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời được 
chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích. 


13) Thế nào là bảy quả, bảy lợi ích? 


- Ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu Chánh 
trí. 

- Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu 
Chánh trí, thời khi mệnh chung, thành tựu 
Chánh trí. 

- Nếu khi mệnh chung không thành tựu Chánh 
trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, 
được 

- Được 

- Được 

- Được 

- Được 


14) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời được 
chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích này. 
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Arittha — 7ơng V, 469 
1-2) Tại Sàvatthi. Tại đấy, Thế Tôn... nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông hãy tu tập niệm hơi 
thớ vô, hơi thở ra. 


3) Khi được nói vậy, Tôn giả Arittha bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra. 


-- Này Aritha, Ông tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra như thê nào? 


4) -- 


5) -- Đây cũng là niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này 
Arittha, nhưng Ta tuyên bố là không phải. Này 
Arittha, Ta sẽ nói cho Ông như thế nảo là niệm hơi 
thở vô, hơi thở ra, được phát triển, được làm cho viên 
mãn. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 156 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Arittha vâng đáp Thế Tôn. 
6) Thế Tôn nói như sau: 


-- Này Arittha, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được phát 
triên, làm cho viên mãn như thể não? 


7-13) Ở đây, này Arittha, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, ngôi 
kiết-già, lưng thắng, đặt niệm trước mặt; vị ấy chánh 
niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


1. Thở vô dài, - "Tôi thở vô dài” 
—_ Thở ra dài, ; “Tôi thở ra đài” 
2. Thở vô ngăn, vị ấy rõ biết -biẾt: "Tôi thở vồ ngăn " 
- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngăn ". 


3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", ma? 
-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", 
4 "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
5s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô ”, hi ấy tập. 
-_ "Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tp. 
6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị áy lập. 
-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
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10. 
TT. 
12. 
độ; 
14. 
15. 


16. 


14) Như vậy, này Arittha, niệm hơi thở vô, hơi thở 


“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị đy 
tập. 

“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị áy táp. 

-_ “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

- "Cảm giác về tám, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hán hoan, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở võ”, vị ây táp. 

-_ "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Với tám giải thoái, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“Quản vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

"Quán ly tham, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 

-_ "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

“Quản từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


ra được phát triên, được làm cho sung mãn. 
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Kappina — Tương V, 470 
1-2) Tại Sàvatth1... 


3) Lúc bấy giờ Tôn giả Mahà Kappina đang ngồi 
kiêt-già, không xa bao nhiêu, thân thăng, đê niệm 
trước mặt. 


4) Thế Tôn thấy Tôn giả Mahà Kappina ngồi kiết- 
già, không xa bao nhiệu, thân tháng, đê niệm trước 
mặt. Thây vậy, Ngài liên gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Tỷ-kheo ấy, 
thân có rung động hay có dao động không? 


5) -- Bạch Thế Tôn, chúng con thấy vị Tôn giả ấy 
ngôi giữa Tăng chúng hay ngôi một mình, độc cư; 
chúng con không thấy vị Tôn giả ấy thân bị rung 
động hay dao động. 


6) -- Đối với một vị có Thiền định như vậy, này các 
Tỷ-kheo., nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn, nên 
thân vị ấy không rung động hay dao động, nên tâm 
vị ấy không rung động hay dao động. Đối với vị Tỷ- 
kheo ây, được định như vậy, không có khó khăn, 
không có gian nan, không có mệt nhọc. 
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7) Và này các Tỷ-kheo, vị ấy tu tập, làm cho sung 
mãn định nào mà thân không rung động, không dao 
động, hay tâm không rung động, không dao động? 


Này các Tỷ-kheo, 


8) Và này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra fu tập như thể nào, làm cho sung mãn như thế nào 
mà thân không rung động hay không dao động, hoặc 
tâm không rung động hay không dao động? 


9-15)Ở đây, này các Iy-kheo, vị ấy đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, ngôi 
kiết- già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ây chánh 
niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


1. Thở vô dài, ° “Tổi thở võ dải”. 
-. Thở ra dài, - "Tôi thở ra dải”. 
2. Thở vô ngăn, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô ngắn". 
- Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngắn ". 


3... "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vồ”, 
-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", 


4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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10. 


TỊ. 


12. 


13. 


14. 


1; 


16. 


-_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

“Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vỗ”, vị ây tập. 

¬_ "Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 

¬ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 

“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị đy 
tập. 

“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây táp. 

-_ “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị đy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-. "Cảm giác về tám, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hán hoan, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy táp. 

¬_ "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Với tám giải thoái, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“Quản vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản vô thưởng, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

"Quán ly tham, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 

-. "Quản ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị đây tập. 

-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

“Quản từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
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16) Nhờ tu tập như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra, này các Tỷ-kheo, nhờ làm cho sung mãn như 
vậy nên thân không bị rung động hay không dao 
động, hoặc tâm không rung động hay không dao 
động. 


Ngọn Đèn — Tương V, 472 
1-2) Sàvatth1... nói như sau: 
3) -- Định niệm hơi thở vô. hơi thở ra, này các Tỷ- 


kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có 
quả lớn, có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tụ tập định niệm hơi thở vó, hơi 
thở ra như thể nào, làm cho sung mãn như thể nào 
thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 

4-10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, 
ngôi kiết-giả, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ấy 
chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


I_ Thở vô dài, - “1Ôi thở vô dài”. 
-. Thởra dài, - "Tói thở ra đài”. 


2... Thở vô ngăn, vị ây rõ biết: "Tôi thở vô ngăn ”. 
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10. 


TỊ. 


12. 


13. 


- Thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngắn ". 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", 1n 

-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", 

"' Ân tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

'' Ân tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

''Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ “Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

''Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoái, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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14. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, „ ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
15s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị áy tập. 

-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ t24 ra”, vị ây tập. 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


I1) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ- 
kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn. 


12) Này các Tỷ-kheo, Ta trước khi giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta trú 
nhiều với trú này. Này các Tỷ-kheo, do Ta trú nhiều 
với trú nảy, thân Ta và con mắt không có mệt 
nhọc; và tâm Ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


13) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muôn răng: “Mong răng 


không có chấp thủ", thời định niệm hơi 
thở vô và hơi thở ra này cân phải được khéo tác ÿ. 


14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: “Mong rằng 

, thời định niệm hơi thở vô và hơi 
thở ra này cần phải được khéo tác ÿ. 
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15) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng ta sẽ trú với 


”. thời định 
niệm hơi thở võ và hơi thở ra này cán phải được khéo 
tác ý. 


16) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng ta sẽ trú với 


“. thời định 


niệm... 


17) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 


muôn răng: “Tói sẽ frú với 


7 thời định 


niệm... 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 


muôn răng: “Tối sẽ frú với 


thời định niệm... 


19) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn răng: "Mong rằng mm... 
nhàm chản và nhàm chắn, tôi sẽ 

tỉnh giác", thời định niệm... 


20) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Äong răng ly dục, ly pháp bắt thiện, tôi 
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sẽ chứng đạt và an trú T: hiền thứ nhất, một (rạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ", thời định 
niệm... 


21) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- -kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, 
tôi sẽ chưng đạt và an tru T: hiền thứ hai, một (rạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh, nhất tâm", thời định niệm... 


22) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiền thứ 
ba”, thời định niệm... 


23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn răng: "Ä⁄ong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm 
dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh”, thời định niệm... 


24) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt gua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các 
tưởng sai biệt, nghĩ răng: "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ”, thời định 
niệm... 
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25) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "JƑợí qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: "Thức là vô biên", tôi có thể 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ”, thời định 
niệm... 


26) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Thức vô biên xử một cách 
hoàn toàn, nghĩ rằng: 'Không có vật gì) tôi sẽ l 
đạt và an trụ Vô sở hữu xứ”, thời định niệm.. 


27) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trủ Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”, thời định niệm.. 

28) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trụ Diệt 


thọ tưởng định", thời 


29) Trong khi tu tập định niệm hơi thở vó, hơi thở 
ra như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi làm cho sung 
mãn như vậy, vị ấy cảm giác Ì 
Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không có 
chấp trước ta Ấy”. Vị ây rõ biết: "Không có hoạn 
duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác vị ấy rõ 
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biết: "Thọ ấy là vồ chi TẾ Vị ấy rõ biết: "Không 
có chấp trước thọ â ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có hoan 
duyệt thọ á ấy”. ' Nếu vị ấy cảm giác 

Vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biể: 
"Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không 
có hoan duyệt thọ ấy". 


30) 


Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ 


Nếu vị ây cảm giác khổ thọ, thọ ây được cảm thọ 


Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy 

được cảm thọ 

-- Khi vị ấy đang cảm giác một cảm tũo tận cùng sức 
chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân". 

- Khivị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu 
đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết; "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh 
mạng”. 

-_- Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây, 

tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan, 

và sẽ frở thành mát lạnh". 
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31) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu, duyên 
tìm, một cây đèn dẫu được cháy sảng. Nếu dầu và 
tìm của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không 
được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ây 
rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chỊu 
đựng của thân”. Khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ây rõ biẾt: 
“Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng 
của sinh mạng”. Khi thần hoại mạng chung, vị ây HỒ 
biết: "Ở đây, tất cả những gì được cảm thọ đếu không 
có øì được hán hoan, và sẽ trở thành mát lạnh”. 


Vesàli — Tương V, 478 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Vesàli, tại Đại 
Lâm, ngôi nhà có nóc nhọn. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
giảng vê bât tịnh, nêu rõ vê bât tịnh, tán thán sự tu 
tập bất tịnh. 

3) Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
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-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thê Tôn, không cho một 
ai đên thăm Thê Tôn, trừ một người đem đô ăn. 


4) Rồi các Tý-kheo ấy được nghe Thế Tôn dùng 
nhiều pháp môn nói về bắt tịnh, nêu rõ về bắt tịnh, 
nói lời tán thán sự tu tập bất tịnh, nên sống chuyên 
chú tu tập bất tịnh dưới nhiều hình thức sai biệt. Họ 
tủi hồ với thân này, tảm quý vả nhàm chán, tầm cầu 
đem lại con dao. Mười Tỷ-kheo một ngày đem lại 
con dao... Hai mươi... Ba mươi Tỷ-kheo trong một 
ngày đem lại con dao. 


5) Rồi Thế Tôn sau nửa tháng, từ Thiền tịnh đứng 
dậy và bảo Tôn giả Ananda: 


-- Này Ananda, vì sao chúng Tỷ-kheo giảm thiểu 
như vậy? 


6) -- Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn dùng nhiều pháp 
môn thuyết cho các Tý-kheo về bắt tịnh, nêu TÕ VỀ 
bắt tịnh, tán thán sự tu tập bất tịnh, nên các vị ấy sống 
chuyên chú tu tập bất tịnh dưới nhiều hình thức sai 
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biệt. Họ tủi hỗ với thân nầy, tàm quý và nhàm chán, 
tầm câu đem lại con dao. Mười Tỷ-kheo trong một 
ngày đem lại con dao... Hai mươi... Ba mươi Tỷ- 
kheo trong một ngày đem lại con dao. 


7) -- Vậy này Ananda, hãy tập họp tại giảng đường 
tât cả các Tỷ-kheo trú xung quanh Vesàli. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn và mời tất cả Tỷ- 
kheo trú xung quanh Vesảli tập họp tại giảng đường, 
rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tập họp. Nay 
Thê Tôn hãy làm những gì Thê Tôn nghĩ là phải thời. 


8) Rồi Thế Tôn đi đến giảng đường; sau khi đên, ngôi 
xuông trên chô đã soạn săn. Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


9) -- Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra này được tu tập, được làm cho sung mãn là 


tịch tịnh, thủ diệu, thuần nhất (asecanako). lạc trú, 
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làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh biến mất, tinh 
chỉ lập tức (thànaso). 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong cuối mùa hạ, bụi 
nhớp bay lên và một đám mưa lớn trái mùa lập tức 
làm chúng biến mất, tịnh chỉ. Cũng vậy, này các Tý- 
kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần 
nhất, lạc trú, làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh 
biến mắt, tịnh chỉ lập tức. 


11) à này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra, được fu tập như thế nào, được làm cho Sung 
mãn như thể nào là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, 
lạc trú, làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được 
biến mắt và tịnh chỉ lập tức? 


12-18) Ở đây, này các Iy-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trông, 
ngôi kiết-già... "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


19) Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy là tịch 
tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, và các ác, bất thiện 
pháp đã sanh được biến mất và tịnh chỉ lập tức. 
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Kimbila — Tương V, 481 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại Veluvana. 

2) Ö đấy, Thế Tôn gọi Tôn giả Kimbila: 

-- Tụ tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung 


mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
được quả lớn, được lợi ích lớn? 


Khi được nói vậy, Tôn giả Kimbila im lặng. 
3) Lần thứ hai, Thế Tôn... 
4) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tôn giả Kimbila: 


-- Tụ tập như thế nào, này Kimbila, làm cho sung 
mãn như thê nào, định niệm hơi thở vồ, hơi thở ra 
thời được quả lớn, được lợi ích lớn ? 


Lần thứ ba, Tôn giả Kimbila im lặng. 


5) Được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
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-- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 

6) Thế Tôn nói như sau: 


-- Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, tu 
tập như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn? 


7-13) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. 


14) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


15) Lúc nào, này Anandàa, 
-_ Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô 
đài”. 
-. Hay khi Tỷ-kheo thở ra dài, vị ây rõ biết: 
“Tôi thở ra dài”. 
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-_ Hay khi Tỷ-kheo thở vô ngắn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở vô ngăn ". 

-_ Hay khi Tỷ-kheo thở ra ngăn, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở ra ngắn”. 

-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy 


^ 


tạp. : 
¬_ “Cảm ơiác toàn thán, tôi sẽ thở ra”, vị ã 
Lí VỊ đỤ 
tập. 


-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Này Ananda, sống quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


16) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về 
thân, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Do vậy, này 
Ananda, quán thân trên thân, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. 


L7) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 


-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tp. 
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"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Trong khi quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo trú 
như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp 
phục tham ưu ở đời. Vì sao? 


18) Này Ananda, Ta tuyên bố răng, tùy thuộc về thọ, 
tức là hơi thở vô, hơi thở ra, được khéo tác ý. 


Do vậy, này Ananda, quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiêp phục tham ưu ở đời. 


19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo: 


"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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-_ "Với tám giải thoái, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Trong khi quán tâm trên tâm, Tỷ-kheo trú như vậy, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, nhiêp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? 


20) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng sự tu tập chánh 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất 
niệm và không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán 
tâm trên tâm, Tý-kheo trong khi ấy, trú nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


21) Trong khi Tỷ-kheo, này Ananda, 


-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

-_ "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tp. 

-_ "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Trong khi quán pháp trên các pháp, này Ananda, Tỷ- 
kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu; sau 
khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo trú xả. Do vậy, nảy 
Ananda, quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo trú như 
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vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. 


22) Ví như, này Ananda, một đồng rác bụi lớn ở ngã 
tư đường, nếu từ phương Đông, một cải xe (sakatam 
hay ràtha) đi đến và làm cho đồng rác bụi ấy giảm 
bót đi; nếu từ phương Tây...; nếu từ phương Bắc..., 
nếu từ phương Nam, một cải xe đi đến và làm cho 
đồng rác bụi ấy giảm bót ẩi. 


Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo trong khi trú, quán 
thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện 
pháp. khi trú, quán thọ trên các cảm thọ... khi trú, 
quán tâm trên tâm... khi trú, quán pháp trên các 
pháp... làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp. 


II Phẩm Thứ Hai 
Icchànangala — 7ương V, 486 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở lcchànangala, tại khóm 
rừng ở Icchànanpala. 


2) Tại đây, Thế Tôn bảo các Týỷ-kheo: 
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-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Như vậy, không 
một ai đên viêng Thê Tôn, trừ một người đem đô ăn 
lại. 


3) Rồi Thế Tôn, sau khi ba tháng ấy đã mãn, từ chỗ 
Thiên tịnh độc cư đứng dậy, gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi 
các Ông: "Với sự an trú nào, này chư Hiên, Sa-môn 
Gofama an trú nhiễu trong mùa mưa? " Được hỏi 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy trả lời cho cho 
các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Với định niệm hơi 
thở vô, hơi thở ra, này chư Hiền, Thế Tôn an trú 
nhiều trong các mùa mưa". 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh niệm Ta thở vô, 
chánh niệm Ta thở ra. 


5-10) Hay thở vô dải, Ta rõ biết: "Ta thở vô dài". 
Hay thở ra dài, Ta rõ biết: "Ta thở ra dài". Hay thở 
vô ngắn, Ta rõ biết: "Ta thở vô ngăn". Hay thở ra 
ngăn, Ta rõ biết: "Ta thở ra ngắn"... "Quán từ bỏ, Ta 
thở vô", Ta rõ biết như vậy. "Quán từ bỏ, Ta thở ra”, 
Ta rõ biết như vậy. 
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11) Này các Tỷ-kheo, ai muốn nói một cách chơn 
chánh, đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như 
Lai trú; người ấy nói một cách chơn chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là 
Phạm trú, là Như Lai trú. 


12) Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc 
hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cần cầu vô 
thượng an ôn khỏi các khổ ách; những vị ấy tu tập, 
làm cho sung mãn đjnh niệm hơi thở vô, hơi thở ra, 
sẽ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 


Và này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, tu hành thành mãn, 
những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí, giải thoát; những vị ây tu tập, làm cho sung mãn 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, ngay trong hiện tại, 
đưa đến lạc trú, chánh niệm tỉnh giác. 


13) Này các Tỷ-kheo, ai muốn nói một cách chơn 
chánh, đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như 
Lai trú; người ấy nói một cách chơn chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là 
Phạm trú, là Như Lai trú. 
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Nghỉ Ngờ — Tương V, 488 


l) Một thời Tôn giả Lomasavangisa trú giữa dân 
chúng Sakka, tại Kapllavatthu, trong khu vườn 
Nigrodha. 


2) Lúc bây giờ Thích tử Mahànàma đi đên Tôn giả 
Lomasavangìsa; sau khi đên, đảnh lê Tôn giả 
Lomasavangìsa rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một 


3) -- Thưa Tôn giả, hữu học trú với Như Lai trú là 
một, hay hữu học tru là khác, Như Lai trú là khác ? 


-- Này Hiền giả Mahànàma, hữu học trú không phải 
là một với Như Lai trú. Này Hiên giả Mahànàma, 
hữu học trú là khác, Như Lai trú là khác. 

4) Này Hiền giả Mahànàma, những Tỷ-kheo nào là 


, tâm chưa thành tựu, đang sông cân câu 
vô thượng an ôn khỏi các khô ách; 


Thê nào là năm? 


- Đoạn tận dục tham triên cái, các vỊ ây trú. 
-. Đoạn tận sân triên cái... 
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- Đoạn tận hôn trâm thụy miên triên cái... 
-_ Đoạn tận trạo hồi triên cái... 
-_ Đoạn tận nghi hoặc triên cái, các vị ây trú. 


Này Hiền giả Mahànàma, những Tỷ-kheo nào là bậc 
hữu học, trú với tâm chưa thành tựu, đang sống cần 
cầu vô thượng an ôn khỏi các khổ ách; sau khi đoạn 
tận năm triền cái này, những vị ấy trú. 


5) Và này Hiền giả Mahànảma, những Tỷ-kheo nào 
là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã tu hành 
thành mãn, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí, giải thoát; những vị ấy đoạn tận 
năm triền cái, chặt đứt tận sốc rê, làm cho như thân 
cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không 
thể khởi lên. 


Thê nào là năm? 


- [Dục tham triên cái được đoạn tận, 


- Sân triên cái được đoạn tận... 
-. Hôn trâm thụy miên triên cải được đoạn tận... 
=. lrao hôi triên cái được đoạn tận... 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


182 


- Nghi hoặc triền cái được đoạn tận, được chặt 
đứt từ sốc rễ, được làm cho như thân cây ta-la, 
được làm cho không thể tái sanh, được làm cho 
không thê khởi lên. 


Này Hiền giả Mahànàma, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
đã đoạn tận các lậu hoặc, đã tu hành thành mãn, 
những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí, giải thoát; những vị ây đã đoạn tận năm triển cái 
này, đã chặt đứt từ sốc rễ, đã làm cho như thân cây 
ta-la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho 
không thê khởi lên. 


6) Như vậy, với pháp môn này, này Hiển giả 
Mahànàma, Hiền giả cần phải hiểu rằng hữu học trú 
là khác, Như Lai trú là khác. 


7) 1. -- Một thời, thưa Hiền giả Mahànàma, Thế Tôn 
trú ở Icchànangala, tại khu rừng Icchànangala. 


8) 2. Rồi này Mahànàma, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 
9) 3. Rồi Thế Tôn... 

10) 4. "Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta... 

11-16) 5-10. Thở vô dải... 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 183 


17) I1. Ai muốn nói một cách chơn chánh, đây là 
Thánh trú... 


18) 12. Những ai là những Tỷ-kheo hữu học... 
19) 13. Ai muốn nói một cách chơn chánh..". 


20) Với pháp môn này, này Hiền giả Mahànàma, cần 
phải hiêu như sau: Hữu học trú là khác, Như Lai trú 
là khác. 


Ananda — Tương V, 49] 
1-2) SàvatthI... 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


3) -- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bồn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bôn pháp. Bôn pháp 
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được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên 
mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. 


4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thể Tôn, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bồn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu 
tập được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, 


-_ Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Bôn 
niệm xứ. 

-. Bón niệm xứ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Báy giác chu. 

-_ Bảy giác chỉ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Minh và Giải thoát. 

| 
5) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thể 


nào, làm cho sung mãn như thê nào, làm cho viên 
mãn Bồn niệm xứ? 
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6-12) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


13-14) Lúc nào, này Ananda, Ty-kheo thở vô dài, vị 
ây rõ biết: "Tôi thở vô dài..". Này Ananda, sống quán 
thân trên thân, Tỷ-kheo trong khi ấy trú nhứt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? (xem T0, đoạn số 15-16)... 


15-16) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 17-18) 


17-18) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 19-20) 


19) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập... nhiêp phục tham 
ưu ở đời. (xem T0, đoạn sô 2l) 


20) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như 
vậy, làm viên mãn Bồn niệm xứ. 


H 
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21) Tu tập như thê nào, này Ananda, làm cho sung 
mãn như thê nào, Bôn niệm xứ làm cho viên mãn 
Báy giác chỉ? 


22) 


-_ Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo an trú niệm, 
không phải thất niệm, thời niệm giác chi, đối 
với Tỷ-kheo ấy được thành tựu. 

- Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi, niệm giác chỉ được Tỷ-kheo tu tập đi 
đến viên mãn. VỊ ây trú chánh niệm như vậy, 
VỚI trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán 


pháp ây. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chị; 
khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến 
viên mãn. 

-- Trong khi vị ây VỚI trí tuệ, quyết trạch, tư sát 
và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tính tấn, 
không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 
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- Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chỉ; khi 
ấy, nhờ tu tập, tinh tân giác chi đi đến viên mãn. 

-_ Với vị có tinh cần, có tinh tân, hỷ không liên 
hệ đến vật chất khởi lên. 


- Trong khi Tý-kheo tu tập hỷ giác chỉ; khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. 

¬_ Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm 
được khinh an. 


- Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chị; khi 
ấy, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến viên 
mãn. 

- Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. 

= Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. 
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-_ Trong khi, Tý-kheo tu tập định giác chỉ; khi ấy, 
định giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

-_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả 
nhìn sự vật. 


29) 


- Trong khi Tý-kheo tu tập xả giác chi; khi ấy, 
xả giác chi, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 


29-31) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 
pháp trên các pháp... (như trên, từ đoạn sô 22-28) 


32) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, Bồn niệm xứ làm viên mãn Bảy giác chỉ. 


l)R 
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33) Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, Bảy giác chỉ làm viên mãn Minh và Giải thoát? 


34) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ 


... tu tập xả giác chi liên 
hệ đên viên ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn 
diệt, hướng đên từ bỏ. 


35) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Báy 
giác chỉ làm viên mãn Minh và giải thoát. 


Ananda -— 7ơng V, 496 


lỆ PP 


2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ananda: 


(Rồi Thế Tôn hỏi câu hỏi giống như trước và Ananda 
trả lời). 


"Đôi với chúng con, các pháp lây Thê Tôn làm căn 
bản..".. 


(Rồi Thế Tôn lập lại toàn bộ như kinh trước, từ đoạn 
số 3-35) 
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15. V. Tỷ-Kheo (1) — Tương V, 497 

(Ở đây, các Tỷ-kheo hỏi cùng một câu hỏi ây và được 
Thê Tôn trả lời toàn bộ đúng như kinh trước, từ đoạn 
sô 3-35) 

16. VI. Tỷ-Kheo (2) T— 7ơng V, 497 

(Ở đây, Thế Tôn hỏi các Tỷ-kheo cùng một câu hỏi, 
các Tỷ-kheo trả lời các pháp lây Thê Tôn làm căn 
bản..., rôi Thê Tôn trả lời toàn bộ đúng như kinh 
trước). 

17. VI. Kiết Sử - 7ương V, 497 

Dàn 

2) -- Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đên 
đoạn tận các kiêt sử. 

18. VIHI. Tùy Miên — Tương V, 498 

li 

2)... đưa đến nhồ sạch các tùy miên. 

19. IX. Con Đường — 7øng V, 498 

1)... 
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2)... đưa đến liễu tri con đường (ba kinh trên được 
giải thích như kinh kê tiêp). 


20. X. Đoạn Tận Các Lậu Hoặc — 7zơng V, 498 


1)... 
2)... đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 


3) -- Này các Tý-kheo, tu tập như thế nào, làm cho 
sung mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra đưa đến đoạn tận các kiết sử... đưa đến nhồ sạch 
các tùy miên... đưa đến liễu tri con đường... đưa đến 
đoạn tận các lậu hoặc? 


4-10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


11) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, định 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra đưa đến đoạn tận các kiết 
sử... nhồ sạch các tủy miên... liễu tri con đường... 
đoạn tận các lậu hoặc. 
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20 Niệm hơi thở - Nhiều Tỷ kheo đem lại 
con đao - Kinh Vesàli —- Tương V, 478 
Vesàli — Tương V, 478 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Vesàli, tại Đại 
Lâm, ngôi nhà có nóc nhọn. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
giảng vê bắt tịnh, nêu rõ về bắt tịnh, tán thán sự tu 
tập bất tịnh. 


3) Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo â ây vâng đáp Thế Tôn, không cho một 
ai đến thăm Thế Tôn, trừ một người đem đồ ăn. 


4) Rồi các Tý-kheo ấy được nghe Thế Tôn dùng 


nhiêu pháp môn nói về bât tinh, nêu rõ về bât tịnh, 
nói lời tán thản sự tu tập bât tịnh, nên sông chuyên 
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chú tu tập bất tịnh dưới nhiều hình thức sai biệt. Họ 
tủi hồ với thân này, tảm quý và nhảm chán, tầm cầu 
đem lại con dao. Mười Tỷ-kheo một ngày đem lại 
con dao... Hai mươi... Ba mươi Tỷ-kheo trong một 
ngày đem lại con dao. 


5) Rồi Thế Tôn sau nửa tháng, từ Thiền tịnh đứng 
dậy và bảo Tôn giả Ananda: 


-- Này Ananda, vì sao chúng Tỷ-kheo giảm thiểu 
như vậy? 


6) -- Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn dùng nhiều pháp 
môn thuyết cho các Tý-kheo về bắt tịnh, nêu rõ vê 
bắt tịnh, tán thán sự tu tập bất tịnh, nên các vị ấy sống 
chuyên chú tu tập bất tịnh dưới nhiều hình thức sai 
biệt. Họ tủi hỗ với thân nầy, tàm quý và nhàm chán, 
tầm câu đem lại con dao. Mười Tỷ-kheo trong một 
ngày đem lại con dao... Hai mươi... Ba mươi Tỷ- 
kheo trong một ngày đem lại con dao. 


7) -- Vậy này Ananda, hãy tập họp tại giảng đường 
tât cả các Ty-kheo trú xung quanh Vesàli. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn và mời tất cả Tý- 
kheo trú xung quanh Vesàli tập họp tại giảng đường, 
rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
bạch Thể Tôn: 


-- Đạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tập họp. Nay 
Thê Tôn hãy làm những gì Thê Tôn nghĩ là phải thời. 


8) Rôi Thê Tôn đi đên giảng đường: sau khi đên, ngôi 
xuông trên chô đã soạn săn. Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


9) -- Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra này được tu tập, được làm cho sung mãn là 
tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất (asecanako), lạc trú, 
làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh biến mắt, tịnh 
chỉ lập tức (thànaso). 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong cuối mùa hạ, bụi 
nhớp bay lên và một đám mưa lớn trái mùa lập tức 
làm chúng biến mất, tịnh chỉ. Cũng vậy, này các Tý- 
kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần 
nhất, lạc trú, làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh 
biến mất, tịnh chỉ lập tức. 


11) Fà này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra, được tu tập như thê nào, được làm cho sung 
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mãn như thể nào là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, 
lạc trú, làm cho các ác, bát thiện pháp đã sanh được 
biến mát và tịnh chỉ lập tực? 


12-18) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, 
ngôi kiết-già... "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

19) Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy là tịch 


tịnh, thù điệu, thuần nhất, lạc trú, và các ác, bất thiện 
pháp đã sanh được biên mât và tịnh chỉ lập tức. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


196 


21 Niệm hơi thở - Quả - 7 quả 7 lợi ích - 
Kinh Quả — Tương V, 467 
Quả 1 — 7zơng V, 467 
1-2)... 
3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 


được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Tu tập như thê nảo, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như thê nào, niệm hơi thở vô, hơi thở ra có quả 
lớn, có lợi ích lớn? 


4-10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 

rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, 

ngôi kiết-già... "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


IT) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


12) Niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như vậy, 
này các Ty-kheo, được làm cho sung mãn như vậy, 
được chờ đợi một trong hai quả sau: Ngay trong hiện 
tại, được Chánh trí; nếu có dư y, chứng quả Bắt lai. 
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Quả 2 — Tương V, 467 
1-2)... 
3) -- Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ-kheo, 


được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, 
có lợi ích lớn. 


Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể nào, 
niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả lớn, có lợi ích 
lớn? 

4) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, 
ngôi kiết-giả, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ây 
chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


5-10) 


17. Thở vô dài, - "Tôi thở vô đài”. 
—_ Thở ra dài, ; “Tôi thở ra đài” 
¡s. Thở vô ngăn, vị ấy rõ biết -biẾt: "Tôi thở vồ ngăn ". 
- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngăn ". 
¡9 "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", ft 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


22: 


28. 


29. 


30. 


31. 


¬_ "Cảm giác toàn thán, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 


"' An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

"' Ân tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

''Cắm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

- "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

''Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

''Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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-. "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
32. "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 
-_ "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


IT) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả 
lớn, có lợi ích lớn. 


12) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời được 
chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích. 


13) Thế nào là bảy quả, bảy lợi ích? 


- Ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu Chánh 
trí. 

- Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu 
Chánh trí, thời khi mệnh chung, thành tựu 
Chánh trí. 

- Nếu khi mệnh chung không thành tựu Chánh 
trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, 
được 

- Được 

- Được 

- Được 

- Được 
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14) Tu tập như vậy, này các Tỷ-kheo, làm cho sung 
mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời được 
chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích này. 
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22 Niệm hơi thở - Ta trú nhiều với an trú 
này khi còn là Bồ-tát - Kinh Ngọn Đèn 
— Tương V, 472 


Ngọn Đèn — Tương V, 472 
1-2) Sàvatth1... nói như sau: 
3) -- Định niệm hơi thở vô. hơi thở ra, này các Tỷ- 


kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có 
quả lớn, có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tu tập định niệm hơi thở vó, hơi 
thở ra như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào 
thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 


4-10) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, 
ngôi kiết-giả, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ấy 
chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


¡z. Thở vô dài, n Š thở vô dài". 

—_ Thở ra dải - “Tôi thở ra dài ”. 
¡s. Thở vô ngăn, vị ây rõ biết biết: "Tôi thở vô ngăn " 

- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 


ngắn" : 
¡9 "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", fff8Pi 
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¬_ "Cảm giác toàn thán, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 


2o. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
21: "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
22. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
23. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 

tập. 

24. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
25. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
2. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
22. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
2s. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoái, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
29. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
30. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
3. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
32. "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 
-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


I1) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ- 
kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn. 


12) Này các Tỷ-kheo, Ta trước khi giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta trú 
nhiều với trú này. Này các Tỷ-kheo, do Ta trú nhiều 
với trú nảy, thân Ta và con mắt không có mệt 
nhọc; và tâm Ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


13) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong răng 


không có chấp thủ", thời định niệm hơi 
thở vô và hơi thở ra này cân phải được khéo tác ÿ. 


14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng 

”, thời định niệm hơi thở vô và hơi 
thở ra này cần phải được khéo tác ÿ. 


15) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng ta sẽ trú với 
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chán đối với các pháp không nhàm chán”. thời định 
niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cán phải được khéo 
tác ý. 


16) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tyỷ-kheo ước 
muôn răng: “Mong răng fa sẽ trú với 


“, thời định 


niệm... 


17) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Tôi sẽ trú với 


7 thời định 


niệm... 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước 
muôn răng: “Tối sẽ frú với 


thời định niệm... 


19) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tyỷ-kheo ước 
muôn răng: “Mong răng không 
nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ 


tỉnh giác", thời định niệm... 


20) Do vậy, này các Ty-khco, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Äong răng ly dục, ly pháp bắt thiện, tôi 
Sẽ chứng đạt và an trú T: hiền thứ nhất, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ", thời định 
niệm... 


21) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- -kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, 
tôi sẽ chưng đạt và an tru T: hiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh, nhất tâm", thời định niệm... 


22) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn răng: "Mong răng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiền thứ 
ba”, thời định niệm... 


23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn răng: "Ä⁄ong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm 
dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh”, thời định niệm... 


24) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt gua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các 
tưởng sai biệt, nghĩ răng: "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ”, thời định 
niệm... 
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25) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "JƑợí qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: "Thức là vô biên", tôi có thể 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ”, thời định 
niệm... 


26) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ rằng: 'Không có vật gì) tôi sẽ c.i 
đạt và an trụ Vô sở hữu xứ”, thời định niệm.. 


27) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trủ Phủ tưởng phi phí 
tưởng xứ”, thời định niệm.. 

28) Do vậy, này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an tru Diệt 


thọ tưởng định", thời 


29) Trong khi tu tập định niệm hơi thở võ, hơi thở 
ra như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi làm cho sung 
mãn như vậy, vị ấy cảm giác Ì 
Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không có 
chấp trước ta Ấy”. Vị ây rõ biết: "Không có hoan 
duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác vị ấy rõ 
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biết: "Thọ ấy là vồ chi TẾ Vị ấy rõ biết: "Không 
có chấp trước thọ â ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có hoan 
duyệt thọ á ấy”. ' Nếu vị ấy cảm giác 

Vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: 
"Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không 
có hoan duyệt thọ ấy". 


30) 


Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ 


Nếu vị ây cảm giác khổ thọ, thọ ây được cảm thọ 


Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy 

được cảm thọ 

-- Khi vị ấy đang cảm giác một cảm tũo tận cùng sức 
chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân". 

~ Khivị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu 
đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh 
mạng”. 

-_- Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây, 

tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan, 

và sẽ frở thành mát lạnh". 
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31) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu, duyên 
tìm, một cây đèn dẫu được cháy sảng. Nếu dầu và 
tìm của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không 
được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ây 
rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chỊu 
đựng của thân”. Khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ây rõ biẾt: 
“Fôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng 
của sinh mạng”. Khi thân hoại mạng chung, vị ây HỒ 
biết: "Ở đây, tất cả những gì được cảm thọ đếu không 
có øì được hán hoan, và sẽ trở thành mát lạnh”. 
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23 Niệm hơi thở - Ta trú nhiều với an trú 
này trong các mùa mưa - Kinh 
Icchànangala — Tương V, 486 


Icchànangala — Tương V, 486 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở lcchànangala, tại khóm 
rừng ở Icchànanpala. 


2) Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Như vậy, không 
một ai đên viêng Thê Tôn, trừ một người đem đô ăn 
lại. 


3) Rồi Thế Tôn, sau khi ba tháng ây đã mãn, từ chỗ 
Thiên tịnh độc cư đứng dậy, gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi 
các Ông: "Với sự an trú nào, này chư Hiển, Sa-môn 
Goftama an trú nhiễu trong mùa mưa? " Được hỏi 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy trả lời cho cho 
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các du sĩ ngoại đạo ây như sau: "Với định niệm hơi 
thở vô. hơi thở ra, này chư Hiên, Thê Tôn an trú 
nhiêu trong các mùa mưa”. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh niệm Ta thở vô, 
chánh niệm Ta thở ra. 


5-10) Hay thở vô dải, Ta rõ biết: "Ta thở vô dài". 
Hay thở ra dài, Ta rõ biết: "Ta thở ra đài". Hay thở 
vô ngắn, Ta rõ biết: "Ta thở vô ngắn”, Hay thở ra 
ngăn, Ta rõ biết: "Ta thở ra ngắn"... "Quán từ bỏ, Ta 
thở vô", Ta rõ biết như vậy. "Quán từ bỏ, Ta thở ra”, 
Ta rõ biết như vậy. 


11) Này các Tỷ-kheo, ai muốn nói một cách chơn 
chánh, đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như 
Lai trú; người ấy nói một cách chơn chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là 
Phạm trú, là Như Lai trú. 


12) Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc 
hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô 
thượng an ôn khỏi các khổ ách; những vị ây tu tập, 
làm cho sung mãn đjnh niệm hơi thở vô, hơi thở ra, 
sẽ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 


Và này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, tu hành thành mãn, 
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những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí, giải thoát; những vị ấy tu tập, làm cho sung mãn 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, ngay trong hiện tại, 
đưa đến lạc trú, chánh niệm tỉnh giác. 


13) Này các Tỷ-kheo, ai muốn nói một cách chơn 
chánh, đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như 
Lai trú; người ấy nói một cách chơn chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là 
Phạm trú, là Như Lai trú. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 212 


24 Niệm hơi thở - Thân và Con mắt 
không có mệt nhọc - Kinh Ngọn Đèn — 
Tương V, 472 


Ngọn Đèn — Tương V, 472 
1-2) Sàvatth1... nói như sau: 
3) -- Định niệm hơi thở vô. hơi thở ra, này các Tỷ- 


kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có 
quả lớn, có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tu tập định niệm hơi thở vó, hơi 
thở ra như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào 
thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 


4-10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, 
ngôi kiết-giả, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ấy 
chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


33. Thở vô dài, n Š thở vô dài". 

—_ Thở ra dải - “Tôi thở ra dài ”. 
34 Thở vô ngăn, vị ây rõ biết biết: "Tôi thở vô ngăn " 

- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 


ngăn ". 


3s. "Cẩm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", Wff8Pi 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 213 


¬_ "Cảm giác toàn thán, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 


3ø. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
3. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
38. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
39. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 

tập. 

4o. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
4I. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

- "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
42. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
43. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
44. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
4s. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
46. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
4. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
48. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vỗ”, vị áy táp. 
-_ "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


I1) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ- 
kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn. 


12) Này các Tỷ-kheo, Ta trước khi giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta trú 
nhiều với trú này. Này các Tỷ-kheo, do Ta trú nhiều 
với trú nảy, thân Ta và con mắt không có mệt 
nhọc; và tâm Ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


13) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong răng 


không có chấp thủ", thời định niệm hơi 
thở vô và hơi thở ra này cân phải được khéo tác ÿ. 


14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng 

”, thời định niệm hơi thở vô và hơi 
thở ra này cần phải được khéo tác ÿ. 


15) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng ta sẽ trú với 
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chán đối với các pháp không nhàm chán”. thời định 
niệm hơi thở vồ và hơi thở ra này cán phải được khéo 
tác ý. 


16) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tyỷ-kheo ước 
muôn răng: “Mong răng fa sẽ trú với 


“, thời định 


niệm... 


17) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Tôi sẽ trú với 


7 thời định 


niệm... 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước 
muôn răng: “Tối sẽ frú với 


thời định niệm... 


19) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tyỷ-kheo ước 
muôn răng: “Mong răng không 
nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ 


tỉnh giác", thời định niệm... 


20) Do vậy, này các Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Äong răng ly dục, ly pháp bất thiện, tôi 
sẽ chứng đạt và an trú T: hiền thứ nhất, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ", thời định 
niệm... 


21) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- -kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, 
tôi sẽ chưng đạt và an tru T: hiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh, nhất tâm", thời định niệm... 


22) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn răng: "Mong rằng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú T: hiền thứ 
ba”, thời định niệm... 


23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn răng: "Ä⁄ong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm 
dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh”, thời định niệm... 


24) Do vậy, này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt gua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các 
tưởng sai biệt, nghĩ răng: "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ”, thời định 
niệm... 
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25) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "JƑợí qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: "Thức là vô biên", tôi có thể 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ”, thời định 
niệm... 


26) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ rằng: 'Không có vật gì) tôi sẽ nhg 
đạt và an trụ Vô sở hữu xứ”, thời định niệm.. 


27) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trủ Phủ tưởng phi phí 
tưởng xứ”, thời định niệm.. 

28) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: “Vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an tru Diệt 


thọ tưởng định", thời 


29) Trong khi tu tập định niệm hơi thở võ, hơi thở 
ra như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi làm cho sung 
mãn như vậy, vị ấy cảm giác Ì 
Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không có 
chấp trước ta Ấy”. Vị ây rõ biết: "Không có hoan 
duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác vị ấy rõ 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 218 


biết: "Thọ ấy là vồ chi TẾ Vị ấy rõ biết: "Không 
có chấp trước thọ â ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có hoan 
duyệt thọ á ấy”. ' Nếu vị ấy cảm giác 

Vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: 
"Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không 
có hoan duyệt thọ ấy". 


30) 


Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ 


Nếu vị ây cảm giác khổ thọ, thọ ây được cảm thọ 


Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy 

được cảm thọ 

-- Khi vị ấy đang cảm giác một cảm tũo tận cùng sức 
chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân". 

~ Khivị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu 
đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết; "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh 
mạng”. 

-_ Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây, 

tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan, 

và sẽ frở thành mát lạnh". 
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31) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu, duyên 
tìm, một cây đèn dẫu được cháy sảng. Nếu dầu và 
tìm của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không 
được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ây 
rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chỊu 
đựng của thân”. Khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ây rõ biẾt: 
“Fôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng 
của sinh mạng”. Khi thân hoại mạng chung, vị ây HỒ 
biết: "Ở đây, tất cả những gì được cảm thọ đếu không 
có øì được hán hoan, và sẽ trở thành mát lạnh”. 
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25 Niệm hơi thở - Đây là Thánh trú, là 
Như Lai trú - Kinh Icchànangala — 
Tương V. 486 


Icchànangala — Tương V, 486 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở lcchànangala, tại khóm 
rừng ở Icchànanpala. 


2) Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Như vậy, không 
một ai đên viêng Thê Tôn, trừ một người đem đô ăn 
lại. 


3) Rồi Thế Tôn, sau khi ba tháng ây đã mãn, từ chỗ 
Thiên tịnh độc cư đứng dậy, gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi 
các Ông: "Với sự an trú nào, này chư Hiên, Sa-môn 
Gofama an trú nhiễu trong mùa mưa? " Được hỏi 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy trả lời cho cho 
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các du sĩ ngoại đạo ây như sau: "Với định niệm hơi 
thở vô, hơi thở ra, này chư Hiên, Thê Tôn an trú 
nhiêu trong các mùa mưa”. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh niệm Ta thở vô, 
chánh niệm Ta thở ra. 


5-10) Hay thở vô dải, Ta rõ biết: "Ta thở vô dài". 
Hay thở ra dài, Ta rõ biết: "Ta thở ra đài". Hay thở 
vô ngắn, Ta rõ biết: "Ta thở vô ngắn”, Hay thở ra 
ngăn, Ta rõ biết: "Ta thở ra ngắn"... "Quán từ bỏ, Ta 
thở vô", Ta rõ biết như vậy. "Quán từ bỏ, Ta thở ra”, 
Ta rõ biết như vậy. 


11) Này các Tỷý-kheo, ai muốn nói một cách chơn 
chánh, đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như 
Lai trú; người ấy nói một cách chơn chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là 
Phạm trú, là Như Lai trú. 


12) Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc 
hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô 
thượng an ôn khỏi các khổ ách; những vị ấy tu tập, 
làm cho sung mãn đjnh niệm hơi thở vô, hơi thở ra, 
sẽ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 


Và này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, tu hành thành mãn, 
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những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí, giải thoát; những vị ấy tu tập, làm cho sung mãn 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, ngay trong hiện tại, 
đưa đến lạc trú, chánh niệm tỉnh giác. 


13) Này các Tỷ-kheo, ai muốn nói một cách chơn 
chánh, đây là Thánh trú, đây là Phạm trú, đây là Như 
Lai trú; người ấy nói một cách chơn chánh, phải nói 
định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là 
Phạm trú, là Như Lai trú. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 223 


26 Niệm hơi thở - Đưa đến viên mãn 4nx, 
7Tgiácchi, Minh và Giải thoát - Kinh 
Ananda 1 —- Tương V, 491 


Ananda — Tương V, 49] 
1-2) Sàvatth1... 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


3) -- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bồn 
pháp? Bồn pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn báy pháp? Bảy pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp 
được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên 
mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. 


4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thể Tôn, được tu tập, 


được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Đôn 
pháp? Bón pháp được tu tập, được làm cho sung 
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mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy pháp được tu 
tập được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp? 


-- Này Ananda, 


-_ Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn Bôn 
niệm xứ. 

-. Bón niệm xứ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Báy giác chu. 

-. Bảy giác chỉ được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn Minh và Giải thoát. 

| 
5) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thể 


nào, làm cho sung mãn như thê nào, làm cho viên 
mãn Bồn niệm xứ? 


6-12) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên căn nhà trông... "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

13-14) Lúc nào, này Ananda, Ty-kheo thở vô dài, vị 


ây rõ biết: "Tôi thở vô dài..". Này Ananda, sống quán 
thân trên thân, Tỷ-kheo trong khi ây trú nhứt tâm, 
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tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vì 
sao? (xem T0, đoạn sô 15-16)... 


15-16) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 


10, đoạn số 17-18) 


17-18) Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo "Cảm giác 
về tâm, tôi SẼ thở vô”, vị ây tập... tham ưu ở đời. (xem 
10, đoạn sô 19-20) 


19) Trong khi, này Ananda, lIỷ-kheo “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập... nhiêp phục tham 
ưu ở đời. (xem l0, đoạn sô 2l) 


20) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn nhự 
vậy, làm viên mãn Bồn niệm xứ. 


H 


21) Tu tập như thê nào, này Ananda, làm cho sung 
mãn như thê nào, Bôn niệm xứ làm cho viên mãn 
Báy giác chỉ? 


22) 
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-_ Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo an trú niệm, 
không phải thất niệm, thời niệm giác chi, đối 
với Tỷ-kheo ấy được thành tựu. 

- Trong khi, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm 
giác chi, nệm giác chi được Tỷ-kheo tu tập đi 
đến viên mãn. Vị ây trú chánh niệm như vậy, 
VỚI trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán 
pháp ấy. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chi; 
khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến 
viên mãn. 

- Trong khi vị ấy với trí tuệ, quyết trạch, tư sát 
và thành tựu quán sát pháp ây, thời tính tấn, 
không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. 


-_ Trong khi Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chi; khi 
ây, nhờ tu tập, tính tân giác chi đi đên viên mãn. 
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-_ Với vị có tinh cần, có tinh tân, hỷ không liên 
hệ đên vật chât khởi lên. 


- Trong khi Tý-kheo tu tập hỷ giác chỉ; khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. 

¬_ Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm 
được khinh an. 


- Trong khi Tỷ-kheo tu tập khinh an giác chi; khi 
ây, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đên viên 
mãn. 


- Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. 
= Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. 
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-_ Trong khi, Tý-kheo tu tập định giác chỉ; khi ấy, 
định giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

-_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả 
nhìn sự vật. 


29) 


- Trong khi Tý-kheo tu tập xả giác chi; khi ấy, 
xả giác chị, nhờ tu tập, đi đên viên mãn. 
29-31) Trong khi, này Ananda, Ty-kheo trú, quán 
thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 


pháp trên các pháp... (như trên, từ đoạn số 22-28) 


32) Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn 
như vậy, Bồn niệm xứ làm viên mãn Bảy giác chỉ. 


l)R 


33) Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, Bảy giác chỉ làm viên mãn Minh và Giải thoát? 


34) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ 


... tu tập xả giác chi liên 
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hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đên từ bỏ. 


35) Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, Báy 
giác chỉ làm viên mãn Minh và giải thoát. 
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27 _ Niệm hơi thở - Đạt đến đều hòa hơi thở 
- Kinh Điều Hòa Hơi Thở — Tương IV, 
408 


Điều Hòa Hơi Thở — 71ơng IV, 408 (Assàsa) 


1-2)... Ngồi một bên, du sĩ lambukhàdaka nói với 
Tôn giả Sàriputta: 


3) -- "Đạt đến điều hòa hơi thở, đạt đến điêu hòa 
hơi thở", này Hiên giả Sàriputta, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thể nào, này Hiền giả, là đạt đến 
điều hòa hơi thở? 


-- Này Hiển giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri 
sự lập khởi, sự đoạn điệt, vị ngọt, sự guy hiểm và 
sự xuất ly của sấu XÚC XỨ, cho đến như vậy là đạt 
được điều hòa hơi thở. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến sự chứng đác điểu hòa hơi thở áy? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên sự 
chứng đặc điêu hòa hơi thở ây. 


3) Này Hiên giả, con đường â ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến chứng đắc điêu hòa hơi thở ấy? 
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-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên chứng đặc điêu hoà hơi thở 
ây. Thật là vừa đủ, này Hiên giả, đê không phóng 
dật. 


Điều Hòa Hơi Thở Tối Thượng — 408tu4 


1-2)... Ngồi một bên, du sĩ lambukhàdaka nói với 
Tôn giả SàrIputta: 


3) -- "Đạt đến điều hòa hơi thở tôi thượng, đạt đến 
điều hòa hơi thở tôi thượng", này Hiển giả Sàriputia, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thể nào, này 
Hiên giả, là đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng? 


-- Này Hiên giả, Tỷ-kheo sau khi như thật tuệ tri 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm và 
sự xuất ly của sắu xúc xứ, được giải thoát không có 
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chấp thủ; cho đến như vậy, này Hiền giả, là sự chứng 
đạt điêu hòa hơi thở tôi thượng. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến chưng đặc điểu hòa hơi thở tôi thượng áy? 


-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 
chứng đặc điêu hòa hơi thở tôi thượng ây. 


5) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên chưng đặc điểêu hòa hơi thở tôi thượng 
ây? 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiển 
thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hoà hơi thở 
tối thượng ấy. Thật là vừa đủ, này Hiền giả, để 
không phóng dật. 
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28 Niệm hơi thở - Định niệm hơi thở đưa 
đến thân không dao động - Kinh 
Kappina — Tương V, 470 


Kappina — 7ơng V, 470 
1-2) Tại SàvatthI... 


3) Lúc bây giờ Tôn giả Mahà Kappina đang ngôi 
kiết-già, không xa bao nhiêu, thân thắng, để niệm 
trước mặt. 


4) Thế Tôn thấy Tôn giả Mahà Kappina ngòi kiết- 
già, không xa bao nhiêu, thân thăng, đê niệm trước 
mặt. Thây vậy, Ngài liên gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Tỷ-kheo ấy, 
thân có rung động hay có dao động không? 


5) -- Bạch Thế Tôn, chúng con thấy vị Tôn giả ấy 
ngôi giữa Tăng chúng hay ngôi một mình, độc cư; 
chúng con không thấy vị Tôn giả ấy thân bị rung 
động hay dao động. 


6) -- Đôi với một vị có Thiên định như vậy, này các 


Tỷ-kheo, nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn, nên 
thân vị ây không rung động hay dao động, nên tâm 
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vị ấy không rung động hay dao động. Đối với vị Tỷ- 
kheo ây, được định như vậy, không có khó khăn, 
không có gian nan, không có mệt nhọc. 


7) Và này các Tỷ-kheo, vị ấy tu tập, làm cho sung 
mãn định nào mà thân không rung động, không dao 
động, hay tâm không rung động, không dao động? 


Này các Tỷ-kheo, 


8) Và này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thể nào 
mà thân không rung động hay không dao động, hoặc 
tâm không rung động hay không dao động? 


9-15)Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị ấy đi đến khu rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, ngôi 
kiết-già, lưng thắng, đặt niệm trước mặt; vị ấy chánh 
niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


17. Thở vô dài, - “Tôi thở vô đài”. 
—_ Thở ra dài, ; “Tôi thở ra đài” 
¡s. Thở vô ngăn, vị ấy rõ biết biết: "Tôi thở vô ngăn ". 


- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngăn ". 
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¡9 "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", 1n 

-_ "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", 
2o. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
21 "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
22. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
23. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 

tập. 

24. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tp. 
25. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

- "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
2. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
22. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ “Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
2s. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoái, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
29. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
30. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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3. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
3. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
16) Nhờ tu tập như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi 
thở ra, này các Tỷ-kheo, nhờ làm cho sung mãn như 
vậy nên thân không bị rung động hay không dao 
động, hoặc tâm không rung động hay không dao 
động. 
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29 Thân - Định nghĩa - 9 lỗ hôi thúi của 
thân ung nhọt - Kinh MỘT UNG 
NHỌT - Tăng IV, 116 


MỘT UNG NHỌT - 7ăng IV, 116 


1. - Ví như, này chư Hiên, một ung nhọt đã trãi nhiêu 
năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt 
rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ 
chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhầm 
chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh 
nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn 
nhàm chán nứt chảy. 


5. Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân 
này đo bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm 
cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, 
tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết 
thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đây có cái gì chảy 
ra, chắc chăn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ 
chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt 
chảy, chắc chắn bắt tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi 
nứt chảy, chắc chăn nhàm chán nứt chảy. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán 
thân này. 
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30 Thân- Định nghĩa - Kinh NIỆM XỨ 
— 10 Trung IL, 131 


KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthana sutta) 
— Bài kinh sô T0 _— Trung I, 131 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt- 


bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bỗn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; 

Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán thân trên thân ? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 


kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 
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Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 

Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn": hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập: 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập: 
"An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
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— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi 
quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay 
ngăn". Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô 
đài, tuệ tri: “Lôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngăn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập ==> Như vậy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đáy”, ví ấy an írú 
chánh niệm như vậy, với hy vone hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không 
chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tý-kheo đi, tuệ tr1: 
"Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ 
tri: "Tôi ngồi", hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân 
thể được sử dụng như thế nào. vị Ấy tuệ tri thần 
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như thế Ấy. = = Như vậy, vị ấy sống quán thân trên 
HỘi thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay Vị ấy sông quán thân trên nội thân, ngoại thân; 
hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thán. "Có thân đáy”, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đanø làm: khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. ==> Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
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vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thần này. dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đánh tóc. bao bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tỉnh sai biệt. Trong thân này: "đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruỘi, màng ruột, bụng, 
phân, mát, đàm (niêm dịch), mu, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo, 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". ==> Như 
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vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giói: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tê giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo quán sát thân 
này về vị trí các ØIớI Và VỀ sự sắp đặt các giới: ”Irong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 

=> Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
m sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
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Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thị thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa môi nsày. 
hai ngày, ba ngày, thi thê ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thôi ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
''Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như vậy 
vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, 
vị áy an trú chánh niệm như vậy, với hy VỌng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim 
kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can 
ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 
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là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như 
vậy vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường sân cột lại... 


với các bộ xương còn liên kêt với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường sân cột lại... 


..VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính 
máu, còn được các đường gân cột lại... 


.chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chế này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là Xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây 
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là xương đâu. 


==> Như vậy, 
vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị cấy sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay vị ây sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đáy”, vị ây sông an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì ở trên đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trăng màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đông xương lâu hơn ba năm... 


..chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
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tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


s* Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 
sống quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 

— Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc 
thọ”; 

— Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ"; 

— Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi 
cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. 

e_ Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất"; 

e Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vát chất". 

® Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất; 

e_ Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, 
tHỆ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát 
chát”. 
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® Hay khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vát 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ 
thuộc vát chất"; 

e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vát chất". 


=> Như vậy, vị ấy sông quán thọ trên các nội 
thọ; l sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống 
quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ây sông 
quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sông quán tánh 
diệt tận trên các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên các thọ. ''Có thọ đây", vị ấy sông an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời, Này các Tý- 
kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


s* Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 


sông quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

1. Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; 

2. Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không 
tham". 

3. Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 
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4. Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không 
sân”. 

.‹ Hay với tâm có sI, tuệ tri: "Tâm có SỈ"; 

. Hay với tâm không sI, tuệ tri: ”“Iâm không s1". 

7. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được 


„tr 


œ® CŒn 


8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 
9. Hay với tâm quảng đại, tuệ trị: "Tâm được 


ty 


10. Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm 
không được quảng đại". 
11. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
12. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Iâm vô 
thượng”. 
13. Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định": 
14. Hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". 
15. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải 
1ó. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: "ầm 
không giải thoát”. 
==> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán 
tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh 


sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên 
tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. ''Có tâm 
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đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 


s%* Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán pháp trên các pháp? 


«"° Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm triền cái. 
Và này các lo -kheo, thể nào là Tỷ- -Khéo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tỷ-kheo nội tâm Êố ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có ái dục": 

— Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ái dục”. 

— Và với ái dục 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 

— Và với ái dục 


,„ VỊ ây 


vị ây tuệ tri như vậy. 
e Hay : "Nội tâm tôi có 
sân hận”; 
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e_ Hay nội tầm không có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có sân hận". 

e©_ Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

e®_ Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vỊ 
ây tuệ tri như vậy: 

e® Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

— Hay 
"Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên"; 

— Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 

— Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 
vậy. 

-. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ trỉ: "Nội tâm tôi có 
trạo hồi"; 

“- Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có trạo hồi". 

=- Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

"- Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 
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"_ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
— Hay : "Nội tâm tôi có 
nghĩ”; 
— Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ngh1". 
— Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 
— Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 
— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 1ỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đôi với năm thủ uân. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uán 2 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 


—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 

— Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

— Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng 
diệt. 

— Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uấn. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử 


, VỊ ây tuệ tri như vậy 


©® 

® 

©® 

© ..e 

> Tỷ-kheo ; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 


— Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diỆt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 

— Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
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sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tÿ-kheo nội tâm có niệm giác chỉ, tuệ tri: "Nội 
tâm tôi có niệm giác chi”; 

— Hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có ý niệm giác ch1". 

— Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy, 

—_ Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

— Hay nội tâm có trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... 

- ... hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như 


trên)... 


“..... hay nội tâm có hý giác chỉ... (như trên)... 
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- ... hay nội tâm có khinh an giác chỉ... (như 


trên)... 


" ... hay nội tâm có ... (như trên)... 
— Hay nội tâm có , tuệ tri: "Nội tâm tôi 


có xả giác chi”; 

— Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có xả giác chữ". 

— Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy, 

—_ Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, VỊ ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷý-kheo, vị ấy sống quán 
pháp trên các pháp đôi với Bôn Thánh đê. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đổi với Bón Thánh đề? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


— Ty-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"; 
— Như thật tuệ tri: "Đây là : 
— Như thật tuệ tri: "Đây là X 
Như thật tuệ tri: "Đây là 
==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các 1ỷ- kheo, như vậy là 1ỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đáy: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dự y, thì chứng quả Bắt hoàn. 
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— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy 
trong sảu năm, trong năm năm, trong bồn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, Irong một năm, 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này írong bảy 
tháng, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt 
hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cân gì bảy tháng, một 
VỊ nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong sáu 
tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong 
ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, 
trong nửa tháng, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cần gì nửa tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong bảy ngày. 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai 
là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng 
ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tyỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


“_ Trích thêm trong kinh Đại Niệm Xứ - bài kinh số 
22, Trường bộ Kinh quyên 2 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh 
đé? 

— Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiêm 
(tham ái ây). 

Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 

— Ở đời các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đây. 


ỞƠ đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 
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— Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi 
hương... ở đời các vỊ.. ở đời các xúc... ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

— Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

—_ Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

— Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 
xúc sở sanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ.. 
ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
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diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc 
tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

— Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương 
tư...ở đời vị tư ...ở đời xúc tư... ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đây. 

—_ Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... 
ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

—_ Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tâm... ở đời vị tâm... ở đời xúc tâm... ở đời pháp 
tàm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đây. 

—_ Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đé. 
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21. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo 
Thánh đê? 

— Đó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tin tân, Chánh niệm, 
Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh trì kiến? 

— Này các Tỷ kheo, tri kiến về Khô, tri kiến về 
Khô tập, tri kiên vê Khô diệt, tri kiên vê Khô 
diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tri kiên. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? 

— Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về 
bât hại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
tư duy. 

Này các Tỷ kheo thể nào là Chánh ngữ? 

— Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai 
lưỡi, tự chê không ác khâu, không chê không 
nói lời phù phiêm. Này các Tỷ kheo, như vậy 
gọi là Chánh ngữ. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? 

— Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm 
cướp, tự chê không tà dâm. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Chánh nghiệp. 
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Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh mạng? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà 
mạng, sinh sông băng chánh mạng. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 

— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các 
ác, bât thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muôn 
không cho sanh khởi; vị này nô lực, tính tân, 
quyêt tâm, trì chí. 

— Đối cới các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muôn trừ diệt, vị này nô lực, tinh tân, quyêt 
tâm, trì chí. 

— Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muôn khiên cho sanh khởi; vị này nô lực, tinh 
tần, quyêt tâm, trì chí. 

— Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muôn khiên cho an trú, không cho băng hoại, 
khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 


này nô lực, tinh tân, quyết tâm, trì chí. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân, tinh tân, tỉnh giác, chánh niệm, 
đê chê ngự tham ưu ở đời; trên các cảm thọ... 
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trên các tâm... quán pháp trên các pháp, tinh 
cân tỉnh giác, chánh niệm, đê chê ngự tham ưu 
ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. 

—_ Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


— Tỷ kheo ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không 
khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh 
đề. 


Như vậy vị ây sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay sông quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sông quán 
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tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đôi với Bốn Thánh đề. 


22. Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 
Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... 
trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thê chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cân gì đến một 
năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy 
tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hay nếu 
còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa 
đên sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu 
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bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng 
ngộ Niêt Bàn. Đó là Bồn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ kheo ây hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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3l Thân - Định nghĩa - Kinh THÂN 
HÀNH NIỆM - 119 Trung III, 265 


KINH THÂN HÀNH NIỆM 
(Kayagatasatfi suttam) 


- Bài kinh số 119 — Trung II, 265 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, (Xá-vệ) 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi 
ăn, sau khi đi khất thực trở vẻ, đang ngồi tụ họp trong 
hội trường, câu chuyện này được khởi lên giữa chúng 
Tăng: 


— Thật vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu 
thay, chư Hiền giả! Thân hành niệm, khi được tu tập 
và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công 
đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên bố. 


Và câu chuyện này giữa các Tý-kheo ây đã bị 


gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiêu, từ Thiền tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến ngôi lên 
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chỗ soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


— Ở đầy, này các Iỷ-kheo, các Ông hiện nay 
đang ngôi bàn vân đê gì? Câu chuyện gì của các Ông 
bị gián đoạn? 


>0) đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi 
đi khất thực trở về, chúng con ngôi tụ họp tại hội 
trường, và câu chuyện sau này được khởi lên: "Thật 
vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư 
Hiền giả! Thân hành niệm này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố". Bạch Thế Tôn, câu chuyện này 
của chúng con chưa bản xong thời Thế Tôn đến. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như 
thê nào, làm cho sung mãn nh thê nào, có quả 
lớn, có công đức lớn? 


Ở đây, này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trỗng 
và ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ây thở vô. Chánh niệm, vị ây thở 
ra. 
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—- Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay 
thở ra dài vị ây biệt: ” Tôi thở ra dài". 

— Hay thở vô ngắn, vị ây biết: "Tôi thở vô ngắn”. 
Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn”. 


— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. 


— An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, biết răng: 
“Tôi đi”. Hay đứng, biết rằng: “Tôi đứng”. Hay ngôi, 
biết rằng: "Tôi ngồi". Hay nằm, biết tráng: Tôi năm. 
Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết 
thân thể như thế ấy. 7:øwg k/¿ vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy 
thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, 
định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi bước tới, 
bước lui biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 
ngó lui biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
tăng-già-lê (sanghati), mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nêm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, Im 
lặng biết rõ việc mình đang làm. 7zơwg khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đánh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bât 
tịnh sai biệt: “7zong thân này, đáy là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, từm, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mú, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miễng, nước mủ, nước ở khớp xương, 
nước tiểu ". 
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là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đây những vật bất tịnh sai biệt: "Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm. mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu". 7zøwg khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán sát 
thần này về các vi trí các giới Và sự sắp đặt các 
giúi: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hóa đại, 
và phong đại”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán 
sát thần này vê vị trí các giới và về sự sắp đặt các 
giới: ”Irong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". 77ø kh; vị ấy sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy thuộc về thể 
tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội 
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tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


¡. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương 
phông lên, xanh đen lại, nát thối ra; Týỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: '"Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn 
trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành nIỆm. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các 
chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các 
loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này 
tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, 
không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi Vị 
ây sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
các miệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn 
trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, 
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này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo như thấy 
một thị thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các 
bộ xương còn liên kêt với nhau, còn dính thịt 
và máu. còn được các đường gân cột lại... 

4. ..với các bộ xương còn liên kết với nhau, 
không còn dính thịt nhưng còn dính máu. còn 
được các đường gân cột lại... 


5. ...chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây 
là xương chân, ở đây là xương ông, ở đây là 
xương bắp vẽ, ở đây là xương mông, ở đây là 
xướng sống, ở đây là xương đầu; Tỷ-kheo quán 
thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản 
chất ây". Trong khi vị ấy sống không phóng 
f... (nh trên).. Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo như thấy 
một thi thế quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn 
toàn xương trăng màu vỏ ốc... 

7. ...chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm... 


§. ...chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ây như sau: "Thân này tánh chât là 
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như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật... (như trên).. Tỷ-kheo tu tập thân 
hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác 
pháp. chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái 
hý lạc do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh â ây 
thắm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một người hấu 
tăm lão luyện hay đệ tử người hẳu tắm; sau khi rắc 
bột tắm trong thau bằng đồng, liên nhôi bột ấy với 
nước, cục bột tăm ấy được thấm nhuần nước ướt, 
trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do ly dục sanh ây thắm nhuằn. Trong khi 
vị ấy sống không phóng dật.. (như trên) ... Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy diệt tầm 
và tứ, chứng và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tý-kheo ấy thắm nhuân, tắm ướt, làm 
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cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
hý lạc do định sanh ấy thắm nhuằn. Này các 7}-kheo, 
ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương 
Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không 
có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và 
thính thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hô 

nước áy phun ra thắm nhuần, tâm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đây hỗ nước ấy, với nước mát lạnh, không 
một chỗ nào của hô nước ấy không được nước mát 
lạnh thấm nhuẩn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thắm nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn tràn 
đây thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc do đính 
sanh ây thâm nhuân. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dát... (như trên)... Iÿ-kheo tu tập thân hành 
HIỆM. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là ''Xảá niệm lạc trú'"', chứng và an 
trú Thiền thứ ba. Tỷ-kheo, thắm nhuân, tâm ướt, 
làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
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trên)... 1ÿ-kheo tu tập thân hành niệm. Này các Tỷ- 
Khéo, V ví như trong hô sen xanh, hô sen hông, hô sen 
trăng, có những sen xanh, sen hông hay sen trăng. 
Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong 
nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống đưởi nước, 
từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm nhuấn, tâm ướt, 
đây tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một 
chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hông hay sen 
trăng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuằn, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tỷ-kheo, tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo, xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tỷ-kheo ây ngồi, thắm nhuân toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ây thắm nhuân. Này các 1ỷ-kheo, ví như một 

người ngôi, dùng tắm vải trắng trùm đầu, Không một 
chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che 
/áu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi 
thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong 
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sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm nhuằn. Trong khi 
vị ấy sống an trú không phóng dật... (như trên)... Tỷ- 
kheo tu tập thân hành niệm. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với vị nào tu tập, làm cho 
sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của 
vị ấy đi vào nội tâm (antogadha?) đều thuộc về 
mình phân (vijjabhagiya). 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn của ai được 
thắm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy ẩi 
vào trong biển, đêu thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này 
các Tý-kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn 
thân hành niệm, các thiện pháp của vị ây đi vào nội 
tâm, đều thuộc về minh phân. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với Tỷ-kheo nào không tu 
tập thân hành miệm, không làm cho sung mãn, 
thời Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) 
có cơ duyên với vị ấy. 


Ví như này các Tỷ-kheo, có người quãng một 
hòn đá nặng vào một đồng đất sét ướt nhuyễn. Này 
các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá 
nặng ấy có cơ hội (lún sâu) vào đống đất sét ướt 
nhuyễn ấy? 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ -kheo, một cây Khô không có 
nhựa, có “(sinh đến câm phần phía trên của đồ quay 
lựa và nói: ”FôI sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ 
làm cho sức nóng hiện lên". Này các Ty-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phân phía trên 
của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có 
nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có 
làm cho sức nóng hiện lên không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với người ấy, Ma (vương) có cơ 
duyên với người ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trồng 
rồng, trồng không, được đặt trên cái giá, có một 
người đi đến, mang theo đây nước. Này các Tý-kheo, 
các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đỗ nước (vào 
bình) không? 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu 
tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị ấy. 


** Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập thân hành 
niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 
cơ hột với vị äy. Ma (vương) không có duyên với 
vị ây. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người quăng mỘTI 
trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn 
bằng lõi cây. Này các 1ÿ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào? Trái banh dây nhẹ ây có cơ hội đối với cánh cửa 
làm hoàn toàn băng lõi cây không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 
(vương) không có cơ hội đối với vị ây, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cáy ướt có nhựa, 
rồi một người đi đên mang theo phán trên đô quay 


lưa và nói: "Tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho 
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hơi nóng hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ 
thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, 
quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa 
sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 
(vương) không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đây 
tràn nước đến nỗi CON qua có thể uống được, được 
đặt trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đây 
nước. Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thê đồ được nước vào (bình ấy) không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) 
không có cơ hộ đối với người ây, Ma (vương) không 
có cơ duyên đối với người ấy. 
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Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình đây tràn 
nước đến nổi con qua có thể uỖng được, được đặt 
trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại 
cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra ngoài 
không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Vĩ như có một hô nước trên một miếng đất bằng, 
bốn phía có đề đắp làm cho VữỮng chắc, và tràn đầy 
nước đến nỗi con qua có thể uống được. Rồi có người 
lực sĩ đến và phá một khúc để, nước có thê tràn ra 
ngoài không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, đôi với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
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tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào 
cân phải chứng ngộ nhờ thăng trí, vị ây đôi mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ây) dầu thuộc giới xứ nào. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng tại chỗ 
ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con 
ngựa thuần thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có 
người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự 
các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay 
trái năm dây Cương, tay mặt cắm lấy. roi ngựa, có thể 
đánh xe ngựa ấy ẩi tới đi lui, tại chỗ nào và như thể 
nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vị nào tu tập thân hành niệm, làm cho sung 
mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng 
trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trÍ, VỊ 
ây đôi mặt được sự tỉnh xảo (của pháp ấy), dầu thuộc 
giới Xứ nào. 


Thê nào là mười? 


¡. Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không 
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nhiếp phục vị ây, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp 
phục bât lạc được khởi lên; 


›.. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiệp 
đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ây, và vị ây 
luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên. 

3. VỊ ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, mặt trời, các loài 
răn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. 
Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm 
thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô 
bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến 
chết điếng. 

4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không 
có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được bốn Thiên, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc 
trú. 

s.. Vị ây chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; 
hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 
nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi 
kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn 
tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể, 
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thân có thân thông bay cho đến Phạm thiên; 


6. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe 
hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa 
hay ở gần. 

7. Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 
sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có 
tham; tâm không tham, biết tâm không tham; 
tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết 
tâm không sân; tâm có sI, biết tâm có s1; tâm 
không s1, biết tâm không s1; tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán 
loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm 
không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm 
chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng: tâm 
vô thượng, biết tâm vô thượn ø; tâm Thiền định, 
biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, 
biết tâm không Thiên định; tâm giải thoát, biết 
tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. 

s. Vị ây nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời... vị ấy nhớ đến các đời sông quá 
khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. 

o._ Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ây thấy 
sự sống và sự chết của chúng sanh. VỊ ây biết 
rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đếẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
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bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


10. VỚI sự điệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 
chứng tri với thượng trí, vị ây chứng đạt và an 
trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không có lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được thực 
hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm 
như cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm 
cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh 
cần thực hành, thời mười công đức này có thê mong 
đợi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN ĐT 


32 Thân - Định nghĩa - Nội địa giới là gì 
- Kinh GIỚI PHÂN BIỆT — 140 Trung 
II, 541 


KINH GIỚI PHÂN BIỆT 
(Dhatuvibhanga suttam) 
— Bài kinh sô 140 — Trung IH, 541 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- 
kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ 
gốm Bhaggava: sau khi đến nói với thợ gôm 
Bhaggava: 


— Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho 
Ông, Ta muốn ở tại chỗ này một đêm. 


- Bạch Thế Tôn không có gì. phiền phức cho 
con. Ở đây đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi. 
Nếu vị ây thỏa thuận, bạch Thế Tôn, hãy ở lại tùy 
theo sở thích. 


Lúc bấy giờ, Thiện gia nam tử Pukkusati, do 
lòng tin, y cứ Thê Tôn đã xuât gia, từ bỏ gia đình, 
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sông không gia đình. VỊ ây đã đên ở trước tại trú xứ 
của thợ gốm. Rồi Thế Tôn đi đến Tôn giả Pukkusati; 
sau khi đên nói với Pukkusati: 


- Này Tỷ-kheo, nêu không gì phiền phức cho 
Ong, Ta muôn ở lại trú xứ này một đêm. 


— Rộng rãi, thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gồm. 
Tôn giả có thê ở, tùy theo sở thích. 


Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ 
gốm, trải thảm cỏ vào một bên, ngôi kiết-già, lưng 
thăng và an trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua 
phân lớn đêm ấy, ngồi (như vậy). Tôn giả Pukkusati 
trải qua phân lớn đêm ấy cũng ngồi (như vậy). Rồi 
Thế Tôn suy nghĩ: 


. Rôi Thê Tôn nói với 


Tôn giả Pukkusatl: 


— Này Tỷ-kheo, Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là 
Đạo sư của Ông? Ong chấp nhận pháp của a1? 


— Thưa Hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích 
tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy: "Ngài 
là bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 
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Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy. Ngài là bậc 
Đạo sư của tôi. Và tôi châp thuận pháp của bậc Thê 
Tôn ây. 


— Này Tỷ-kheo, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác áy ở đâu ? 


— Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là 
Savatthi giữa các quôc độ phía Bác. Tại đây, Thê 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác hiện này đang 
ở. 


- Này Tỷ-kheo, trước đây Ông đã thấy bậc Thể 
Tôn áy chưa? Và nêu thầy, (ng có nhận ra được 
không ? 

— Thưa Hiển giả, trước đây tôi chưa từng thấy 
bậc Thê Tôn ây. Và nêu thây, tôi không nhận ra 


được. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: 


. Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả 


PukkusatI: 
— Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa Hiên giả vâng. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 200 


Tôn giả Pukkusati vâng đáp Thê Tôn. 


Thê Tôn nói như sau: 


Này 7j-kheo, khi được nói đến "Người này có 
sáu giới”, É do duyên SỈ. ¡ được nói đến nhự vậy? Địa 


thức giới. Này Tý-kheo, khi được nói đến "Người 
này có sáu giới", chính do duyên này được nói đên 
như vậy. 


>> Này các Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này 
có sáu xúc xứ", do duyên gì được nói đến như 
váy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc 
xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được nói đến 
"Người này có sáu xúc xứ ", chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


Này 7j-kheo, khi được nói đến "Người này có 
tưởời tám ý hành ", do duyên øì được nói đến như 
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khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương.. lưỡi nêm vị... thân 
cảm xúc, ... ý nhận thức pháp, người ấy chạy theo 
pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người ây chạy theo pháp, 
chỗ trú xứ của ưu, người ây chạy theo pháp, chỗ 
trú xứ của xả. Như vậy có sáu hỷ hành, sáu ưu 
hành, sáu xả hành. Khi được nói đến "Người này 
có mười tám ý hành” chính do duyên này được nói 
đến như vậy. 


Này 7j-kheo, khi được nói đến "Người này có 
bôn thăng xứ ", do duyên gì được nói đên nhự 


. Khi được nói đên "Người này 
có bôn thăng xứ”, chính do duyên này được nói 
đên như vậy. 


®>Khi được nói đến 'Chớ có buông lung trí tuệ, 
hãy hộ trì chân đê, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy 
tu học tịch tịnh", do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


"5 Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu 
giới này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới. 
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— Này Tỷ-kheo, thế nảo là địa giới? Có nội địa 
giới và có ngoại địa giới. Và này Tỷ-kheo, 
thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị 
chấp thủ, như tóc, lông, móng. răng, da, thịt, 
gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, 
phân và bất cứ vật øì khác. thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, kiên cứng. thô phù. bị chấp 
thủ. Như vậy. này Tỷ-kheo, được gọi là nội 
địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và 
những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về 
địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cát này không phái 
là tôi, cát này không phải tự ngã của tô". 
Sau khi như thật quản sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yễm ly dỗi 
với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là thủy giới? 
Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này 
Tỷ-kheo, thế nào là nội thủy giới? Cái gì 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước 
thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng. nước mũi, nước ở 
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khớp xương, nước tiểu, và bất cứ vật gì 
khác. thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
nước, thuộc chất lòng, bị chấp thủ. Như vậy, 
này Tỷ-kheo, được gọi là thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc 
ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy 
giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật 
quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yêm ly đối với thủy giới, tâm từ 
bỏ thủy gIới. 


— Và này Tỷý-kheo, thế nào là hỏa giới? Có nội 
hỏa gIới, có ngoại hỏa giới. Và này Tỷ-kheo, 
thế nào là nội hỏa giới? Cái øì thuộc về nội 
thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất 
nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu 
cháy. cái gì khiến cho những vật được ăn, 
uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay 
tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, 
bị chấp thủ. Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi 
là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới 
và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc 
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về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi 
như thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, 
tâm từ bỏ hỏa giới. 

— Và này Tỷ-kheo, thể nào là phong giới? Có 

nội phong g1ới, có ngoại phong giới. Và này 

Tỷ-kheo, thế nào là nội phong giới? 


øì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. 
Phong giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với phong 
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giới, tâm tư từ bỏ phong gIới. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là hư không 
giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư 
không giới. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội 
hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc hư không. thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, 
cửa miệng. do cái øìÌ người ta nuốt, những øì 
được nhai, được uống, được ăn, được nếm, 
và tại chỗ mà những gì được nhai, được 
uống, được ăn, được nếm, được giữ lại, và 
ngang qua chỗ mà những øì được nhai, được 
uống, được ăn, được nếm và được tống xuất 
xuống phân dưới để ra ngoài, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân, thuộc 
hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. 
Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi là nội hư 
không giới. Những gì thuộc nội hư không 
giới và ngoại hư không giới đều thuộc về hư 
không giới. Hư không ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi 
như thật quán sát hư không giới với chánh 
trí tuệ như vậy, vị ây sanh yếm ly đối với hư 
không giới, tâm từ bỏ hư không giới. 
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— Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, 
trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc 
nhờ thức Ấy. VỊ ây thức tri được lạc, thức 
tri được khổ, thức tri được bất khô bất lạc. 


© Này Ty-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi 
lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri 
rằng: “Fôi cảm giác lạc thọ”. Do lạc xúc 
diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên 
được cảm giác, vỊị ấy biết: "Lạc thọ ây được 
diệt đi, được chấm dứt". 


o_ Này Tỷ-kheo, duyên khổ xúc, khô thọ khởi 
lên. Vị â ây khi đang cảm giác khô thọ, tuệ tri 
rằng: "Tôi cảm giác khổ thọ". Do khô xúc 
ây diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi 
lên, được cảm giác, vị ấy biết: "Khổ thọ ấy 
được diệt đi, được chấm dứt". 

o Này Tỷ-kheo, duyên bất khổ bắt lạc xúc, 
bất khô bắt lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang 
cảm giác bất khô lạc thọ, tuệ tri răng: "Tôi 
cảm giác bất khô bất lạc thọ". Do bất khô 
bắt lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khô bắt lạc thọ 
do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được 
cảm giác, vị ấy tuệ tri: "Bất khô bắt lạc thọ 
ây được diệt đi, được chấm dứt". 


Này Tỷ-kheo, ví như do hai cây que xúc chạm cọ 
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xát, hơi nóng được sanh, ngọn lứa được hiện khởi. 
Khi hai que ấy được rời nhau, được phân ly, sức 
nóng được sanh khởi ấy, sức nóng ấy được diệt đi, 
được chẳm dứt. 


Cũng vậy, này Ty-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ 
khởi lên. VỊ ấy khi đang cảm giác lạc thọ tuệ tri rằng: 
“Tôi đang cảm giác lạc thọ”. Do lạc xúc ây diệt đi, 
lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác vị 
ây tuệ tri: "Lạc thọ ây được diệt đi, được chấm dứt". 
Này Tý-kheo, duyên khổ xúc khô thọ khởi lên. Vị ấy 
khi đang cảm giác khô thọ tuệ tri rằng: "Tôi đang 
cảm giác khổ thọ". Do khổ xúc... "... được chấm dứt". 
Này Tỷ-kheo duyên bắt khổ bất lạc xúc, bất khổ bắt 
lạc thọ khởi lên... , "... bất khổ bất lạc thọ được diệt 
đi, được chấm dứt". 


Lại nữa, xả còn lại được trong sạch, trong 
trăng, nhu nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví øz, 
này Tỷ-kheo, một người thợ vàng thiện xảo hay 
người đệ tử sửa soạn lò đúc; sau khi sửa soạn lò đúc 
xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc; sau khi đốt lửa 
miệng lò đúc, người ấy dùng kêm kẹp lấy vàng và đặt 
vàng vào trong miệng lò; rồi thnh thoảng người ấy 
thôi trên áy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên 


ấy, thỉnh thoảng người ấy quán sát thật kỹ... vàng ấy 
đã trở thành sáng súa, thanh tịnh, gột sạch, các uê 
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tạp được đoạn trừ, các f} vết được trừ sạch, nhu 
nhuyễn, dễ uốn nắn và chói sáng... và nếu người ấy 
muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhân, hoặc 
bông tai, hoặc vòng cố, hoặc vòng hoa vàng, thời 
vàng ấy có thể dùng vào mục đích ấy. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, lại nữa xả còn lại được 
trong sạch, trong trăng, nhu nhuyền, dễ uốn nắn, chói 
sáng. Người ây tuê tri như sau: "Nêu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Hư 
không vô biên xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, 
thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy được an 
trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào 
Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp 
ây, thời xả này y cứ vào đây, chấp thủ tại đây được 
an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung 
xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào 
Vô sở hữu xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời 
xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú 
nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời xả này y cứ vảo đây, chấp thủ tại đấy, 
được an trú nơi ta trong một thời gian dài”. 


Người ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả 
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này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Hư 
không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu 
xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta 


tùy theo pháp ấy, thời (xả) ấy trở thành pháp hữu vi". 


: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những điêu nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái như thê này nữa". 


= Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ 
ây là vô thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên 
đăm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối 
tượng để hoan hỷ". 

= Nếu vị ấy cảm giác khô thọ, vi ây tuệ tri: 
“họ â ây là vô thường; vị ây tuệ tri: "Không 
nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là 
đối tượng để Hgan hỷ". 

= Nếu vị ấy cảm giác bắt khổ bất lạc thọ, vị ấy 
tuệ tri: “Thọ â ây là vô thường”; vị ây tuỆ tr1: 
"Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không 
phải là đối tượng để hon hý". 


> Nêu cảm giác lạc thọ, không có hệ phược, vị 
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ây cảm giác thọ ấy. 
" Nếu vị Ấy cảm giác khổ thọ, không có hệ 
phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. 


> Nếu vị ấy cảm giác bất khô bắt lạc thọ, không 
có hệ phược, vị ây cảm giác thọ ây. 


" Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là 
tối hậu, vị ây tuệ tri: "Ta cảm giác một cảm 
thọ với thân là tối hậu". Khi vị ấy cảm giác 
một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ây 
tuệ tri: “Ta cảm giác một cảm thọ với sinh 
mạng là tối hậu "; vị ấy tuệ tri: "Sau khi thân 
hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi 
đây trở thành thanh lương”. 


Ví như, này Tỷ-kheo, như ngọn đèn dẫu được 
chảy đỏ nhờ dâu và tim. Khi dâu và tim diệt tận, và 
không có vật liệu khác được đem đến, ngọn đèn dâu 
ấy bị diệt tắt... 


..Cũng vậy, này Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm 
thọ lây thân làm tôi hậu, vị ấy tuệ tri: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ lấy thân làm tối hậu. Khi cảm giác một 
cảm thọ lây sinh mạng làm tối hậu, vị ây tuệ trI: "Tôi 
cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tôi hậu"; vị 
ây tuệ tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm 
thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương". Do 
vậy, 
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thắng TUỆ THẮNG XỨ này. Vì rằng, này Tỷ-kheo, 
như vậy là tôi thăng Thánh tuệ, nghĩa là trí bit sự 
đoạn tận mọi đau khô. 


Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào CHÂN 
ĐỀ, không bị dao động. Này Ty-kheo, cái gì có thể 
đưa đến hư vọng, thời thuộc về hư vọng. Cái gì 
không thê đưa đến hư vọng, thời thuộc vê chân đề, 
Niết-bàn. Do vậy, vị Tỷ-kheo thành tựu như vậy là 
thành tựu với tôi thăng ĐỀ thắng xứ này. Vì răng, 
này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng Thánh đế, tức là 
Niết-bàn, không có thể đưa đến hư vọng. 


Và những sanh y vô trí thức trước của nó đã 
được đây đủ, đã được thành tựu. Chúng được đoạn 
tận, chặt tận sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không 
thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng 
sanh khởi nữa. Do vậy, một Tỷ-kheo thành tựu như 
vậy là thành tựu với tối thắng HUỆ THÍ thắng xứ 
này. Vì răng này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng 
Thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y. 


Và tham ái vô trí thức trước của nó, thuộc tham 
dục, tham nhiễm; pháp ây được đoạn tận, chặt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu 
nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi 
nữa. Và sự phân nộ vô trí thức trước của nó, thuộc 
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sân hận, thuộc tội quá; pháp ây được đoạn tận, cắt 
tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện 
hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh 
khởi nữa. Và vô minh vô trí thức trước của nó, thuộc 
si mê, thuộc tội quá; pháp ây được đoạn tận cắt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thê hiện hữu 
trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. 
Do vậy, Tý-kheo thành tựu như vậy là thành tựu tối 
thăng TỊCH TỊNH thăng xứ. Này Tỷ-kheo, như vậy 
là tối thăng Thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham 
sân s1. 


Khi được nói đến '"'Chớ có buông lung trí tuệ, 
hãy hộ trì chân đề, hãy làm cho sung mãn huệ thí, 
hãy tu học tịch tịnh"", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. 


Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyển động. Khi vọng tưởng không 
chuyển động, vị Ấy được gọi là một ân sĩ tịch 
tịnh ", do duyên gì được nói đến như vậy? 

— Này Tỷ-kheo, “Tôi là", như vậy là vọng tưởng. 
—_ "Tôi là cái này”, như vậy là vọng tưởng. 
—_ "Tôi sẽ là", như vậy là vọng tưởng. 


—_ "ôi sẽ không là", như vậy là vọng tưởng. 
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—_ "ôi sẽ có sắc”, như vậy là vọng tưởng. 

—_ "[ôi sẽ không có sắc” như vậy là vọng tưởng. 
llÌ ^* ~ Lá kề ll) ^ ` kề 

—_ "ôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 

— "IHôi sẽ không có tưởng", như vậy là vọng 
tưởng. 

— "Tôi sẽ không có tưởng, không không có 
tưởng", như vậy là vọng tưởng. 


(@” 
. Này Tỷ- 


kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ân sĩ 
được gọi là tịch tịnh. 
® Nhưng này Tý-kheo, vị ấn sĩ tịch tịnh không 
sanh, không già, không có dao động, không 
có hy câu. 


Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyên động; khi vọng tưởng không 
chuyển động, vị ây được gọi là một ấn sĩ tịch tịnh" 
do chính duyên này được nói đến như vậy. 
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Rồi Tôn giả Pukkusati nghĩ như sau: ''Thật sự 
bậc Đạo sư đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ 
đã đến với ta! Thật sự bậc Chánh Đắng Giác đã 
đến với ta!" Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
y vào một bên vai, củi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và 
bạch Thế Tôn: 


— Con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì 
rằng, ngu đân, si mê và không khéo léo như con, đã 
nghĩ răng con có thể xưng hô với Thế Tôn với danh 
từ Hiền giả. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận 
cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm để con có thể ngăn 
ngừa trong tương lai. 


— Này Tý-kheo, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi 
lầm, vì răng ngu đân, s¡ mê và không khéo léo vì Ông 
đã nghĩ rằng Ông có thể xưng hô với Ta với danh từ 
Hiền giả. Nhưng này Tỷ-kheo, nếu Ông thấy một lỗi 
lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ. thời chúng 
ta chấp nhận (lỗi lầm) ấy cho Ông. Vì rằng này Tỷ- 
kheo, đây là sự tăng ích trong giới luật của bậc 
Thánh, khi nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, 
như pháp phát lộ, để ngăn ngừa trong tương lai. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ 
cụ túc giới trước mặt Thê Tôn. 
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— Này Tỷ-kheo, Ông có đủ y bát không? 
— Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. 


— Này Tỷ-kheo, các Như Lai không có trao cụ 
túc giới cho ai không đủ y bát. 


Rồi Tôn giả Pukkusati sau khi hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y bát. 
Trong khi Tôn giả Pukkusati đi tìm y bát, một con bò 
cuồng chạy, đoạt mất mạng sống (của Tôn giả). 


Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thiện gia nam tử PukkusatI 
được Thế Tôn thuyết giảng một cách văn tắt đã mệnh 
chung. Sanh thú của vị ấy như thế nào, đời sống 
tương lai như thế nào? 


Này Tỷ-kheo, thật là bậc Hiền giả, Thiện gia 
nam tử Pukkusati, đã chấp hành Chánh pháp và tùy 
pháp. Và không có phiền nhiễu Ta với những kiện 
tụng về Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện gia 
nam tử PukkusatI, sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết 
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sử, được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết-bàn, không 
phải trở lui đời ây nữa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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33 Thân - Định nghĩa - Nội địa giới là gì 
- ĐẠI Kinh GIÁO GIỚI LAHÂULA — 
62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


— Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, 
xa hay gân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
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Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào dàng đề khất thực? Rôi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thây vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
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này) như thể nào là để được quả lón, được lợi ích 
lớn? 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
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, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 

a”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 
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Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thôi lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, gió trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta". Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được nêm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được 
uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
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được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc 
hư không tánh, bị chấp thủ; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


‹ Này Rahula, ví như trên đất 
người ta quãng đồ tịnh, quãng đồ không tịnh, quãng 
phân uế, quăng nước tiểu, nhồ nước miếng, quăng 
mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không 
dao động, hay không nhàm chắn. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiêu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch mấu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân ué, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
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Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffff sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 

- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑffÑfl được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đên khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡z. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

1s. Hay thở vô ngắn, VỊ lấy biết: "Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn". 


9. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


2: 


26. 


9/1 


28. 


29. 


30. 


"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tp: 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị Ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Cảm giác về (âm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị là tập. 


Att 


"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vỊ ây tập. 
"Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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3. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
3. "Quán từ bó, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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34 Thân - Định nghĩa - Thế nào là thân 
kiến - TIỂU Kinh PHƯƠNG QUẢNG 
— 44 Trung L, 65S 


TIỀU KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Culavedalla suttam) 


- Bài kinh số 44— Trưng I, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka NIvapa. Rồi 
nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo- -mI 
Dhammadinna rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 


xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỷ-kheo 
ni Dhammadinna: 


— Thưa Ni sư, tự thân, tự thân, (Sakkaya), được 
gọi là như vậy. Thưa Ni sự, Thê Tôn gọi tự thân là 
nhự thê nào ? 


— Hiên giả Visakha, Thê Tôn gọi năm thủ uân 


là tự thân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân và thức thủ uân. Hiện giả VIsakha, 
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năm thủ uân này, Thế Tôn gọi là tự thân. 
— Lành thay, thưa NI sư. 


Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tyỷ-kheo- 
né Dhammadinna nói, rôi hỏi Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 


— Tự thân tập khởi, tự thân tập khỏi, thưa Ni sư, 
được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thê Tôn gọi tự thân 
tập khởi (Sakkayasamudaya) là như thê nào ? 


- Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả 
Visakha, khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân tập 
khởi. 


— Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được 
gọi là như vậy. Thế Tôn gọI tự thân diệt là như thể 
nào ? 

- Hiền giả VIsakha, sự đoạn diệt, không tham 
đắm, không có dư tàn của khát ái ây, Sự xả ly, sự vất 
bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự 
đoạn diệt khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt. 


— Thưa Ni sư, tự thân điệt đạo, tự thân diệt đạo, 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 320 


được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI fự thân 
diệt đạo là như thể nào ? 


- Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám 
ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uấẫn kia 
hay thủ này khác với năm thủ uân ? 


- Không phải, Hiển giả Visakha. Thủ này tức là 
năm thủ uân kia, thủ này không khác với năm thủ 
uân kia, Hiên giả VIsakha, 


— Thưa Ni sư, thế nào là thân kiễn ? 


— Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem 
tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem 
tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự 
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ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem 
tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay 
xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là thân kiến. 


— Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến ? 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các 
bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự 
ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không 
xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không 
xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã 
là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không 
xem tự ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự 
ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem 
các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự 
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ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiên giả 
Visakha, là không có thân kiên. 


— Thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? 


— Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là hữu 
vi hay vô vi2 


— Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành này 
là hữu vi. 


— Thưa Ni SH, ba uẩn được Thánh đạo Tám 
ngành thâu nhiệp hay Thánh đạo Tám ngành được 
ba uân thâu nhiệp 2 


- Hiền giả VIsakha, ba uân không bị Thánh đạo 
Tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, Thánh 
đạo Tám ngành bị ba uẫn thâu nhiếp. Hiền giả 
Visakha: 


> Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 
những pháp này được thâu nhiêp trong giới 
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uấn. 

> Chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định, 
những pháp này được thâu nhiệp trong định 
uân. 


> Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp 
này được thâu nhiếp trong tuệ uẫn 


" Thưa Ni sự thế nào là định, thế nào là định 
tướng, thê nào là định tư cụ, thê nào là định tu 
tập ? 


Hiện giả Visakha: 


-_ Nhất tâm là định, 
-_ Bốn Niệm Xứ là định tướng, 
-_ Bồn Tỉnh cân là định tư cụ 


IWN là định tu tập ở đây váy. 


m J]ưda N¡ sư, có bao nhiêu hành ? 


- Hiên giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu 
hành, và tâm hành. 


m JJmq Ni sưu, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu 
hành, thê nào là tâm hành? 
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-. Thở võ, thở ra là thân hành, 
-_ Tâm tứ là khẩu hành, 
-. Tưởng và thọ là tâm hành. 


"_ Thưa Ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì 
sao tâm tứ là kháu hành, vì sao tưởng và thọ là 
tâm hành? 


-_ Thở vô, thởra, thuộc về thân, những pháp này 
lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về 
thân hành. 

-_ Trước phải tâm và tứ rồi sau mới phát lời nói, 
nên tâm tứ thuộc về kháu hành. 

- Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc 
vớt tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 

"7a Ni sư, như thể nào là chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định ? 


- Hiển giả Visakha, Tỷ-kheo 


: "Tôi sẽ 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định” hay “Tôi 
đã chứng nhập Diệt thọ tưởng định”. 
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" Thưa Nị sự, Tÿ-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định, những pháp gì diệt trước, thân hành, hay 
kháu hành, hay tâm hành? 


— Hiên giả Visakha, vị Tý-kheo chứng nhập Diệt 
thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rôi đên thân 
hành, rồi đên tâm hành. 


" TJua Ni sư, làm thế nào xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định ? 


- Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo 


“Tôi sẽ xuât 
khởi Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang xuất khởi 
Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định”. 


" Thưa Ni sư, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
hay kháu hành hay tâm hành? 


- Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, (âm hành khởi lên trước nhát, rôi đên 


thân hành, rồi đến khẩu hành. 


"J7mưa Ni sư, khi Tÿ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, vị áy cảm giác những xúc nào? 
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— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, vị ây cảm giác ba loại xúc: không 
xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


"1iuza Ni sư, khi 1ỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ trởng 
định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, 
khuynh hướng về gì? 


— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, đâm của vị ấy thiên vê độc cư, 
hướng vê độc cư, khuynh hướng vê độc cư. 


"_ Thưa 'Ï¡ sư, có bao nhiêu thọ? 


- Hiền giả VIisakha, có ba thọ này, lạc thọ, khổ 
thọ, bât khô bât lạc thọ. 


"Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thể nào là khổ thọ, 
thê nào là bát khô bát lạc thọ ? 


- Hiên giả Visakha, 


- Hiên giả Visakha, 


-_ Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân 
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"Thưa Ni sư, đối với lạc thọ, cái Øì lạc, cát gì khổ? 
Đối với khó thọ, cái gì khó, cái gì lạc? Đối với bát 
khô bát lạc thọ, cái gì lạc, cát gì khô ? 


-- Đôi với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại 
là khô. 
- Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến 
hoại là lạc. 
-- Đối với bất khổ bắt lạc thọ, có trí là lạc, vô trí 
là khổ. 
=. 1mưa Ni sư, trong lạc thọ, có tùy miên gì tôn tại; 


trong khổ thọ, có tùy miên gì, tôn tại; trong bắt khổ 
bất lạc thọ, có tùy miên gì tốn tại? 


-- Trong lạc thọ, có tham tùy miên tồn tại; 

- Trong khố thọ, có sân tùy miên tôn tại; 

- Trong bất khổ bất lạc thọ, có vô minh tùy miên 
tôn tại. 


" Tiưa NỈ sự, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy 
miền tôn tại; frong tất cả khổ thọ, sân tùy miên 
tôn fạI; frong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô minh 
ty miên tôn tại ? 
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— Hiên giả Visakha, không phải trong tật cả lạc 
thọ, tham tùy miên tôn tại; không phải trong tật cả 
khô thọ, sân tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả 
bắt khô bắt lạc thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ. 
Trong khó thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bát khô bát 
lạc thọ, cát gì phải từ bỏ ? 


- Hiền giả VIsakha, trong lạc thọ, tham tùy miên 
phải từ bỏ. Trong khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ. 
Trong bât khô bât lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ 
bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham 
tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên phải từ bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô 
mình tùy miên phải từ bỏ? 


— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc 
thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khô thọ, 
sân tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khô bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bắt thiện pháp, chứng và an trú , một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm và tứ. Do vậy 
tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại 
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Ở đây, Hiền giả Visakha, 


. Do vậy. sân được từ 
bỏ, không còn sân tùy miên tôn tại ở đây. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo xả lạc và 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô 
minh tùy miên tôn tại ở đây. 


— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm 
tương đương? 
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— Hiền giả Visakha, bất khổ bất lạc thọ lấy vô 
làm tương đương. 


— Thưa Ni sự, vô mình lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, minh lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, minh lẫy giải thoát làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương 
đương? 


— Hiền giả Visakha, giải thoát lây Niết-bàn làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, Niễt-bàn lấy gì làm trơng đương? 


— Hiên giả VIsakha, 


. Hiên giả 
Visakha, nêu Hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn 
ở, và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền 
giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 
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Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tý- 
kheo-ni Dhammadinna giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tyý-kheo n Dhammadinna, thân bên phải 
hướng về phía Tỷ-kheo-ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế 
Tôn ở. Sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, nam cư sĩ VIsakha thuật lại 
cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỷ-kheo- 
ni Dhammadinna. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ Visakha: 


— Này Visakha, 
l Này Visakha, Tyỷ-kheo-m 
Dhammadinna là bậc Đại tuệ. Này Visakha, nêu Ông 
hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sĩ 
Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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35 Thân - Định nghĩa - Thế nào là thân 
kiến - ĐẠI Kinh MÃN NGUYỆT - 
109 Trung II, 135 


ĐẠI KINH MÃN NGUYỆT 
(Mahapunnama suttam) 


- Bài kinh số 109 — Trung II, 135 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), 
Pubbarama (Đông Viên), Migaramatupasada (Lộc 
Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bồ-tát, 
ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang 
ngôi giữa trời, xung quanh có chúng Tỷ-kheo đoanh 
vây. Rồi một Tỷ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp ị 
vào một bên vai, chấp tay vái Thế Tôn và bạch Thế 
Tôn: 


— Con muôn hỏi Thê Tôn một vân đê đặc biệt, 
nêu Thê Tôn cho con được phép nói lên câu hỏi. 


— Vậy này Ty-kheo, hãy ngôi trên chỗ của Ông 
và hỏi như ý Ông muốn. 
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Rôi vị Tỷ-kheo ây, sau khi ngôi xuông trên chô 
ngôi của mình, bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, có phải có năm thủ uân này, 
tức là sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành 
thủ uân và thức thủ uân? 


— Này Tỷ-kheo, có năm thủ uân này, tức là sắc 
thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uẫn, hành thủ uẫn, 
thức thủ uấn. 


— Lành thay, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
nói, hỏi Thê Tôn một câu hỏi khác: 


- Bạch Thế Tôn, năm thủ uẫn này, lấy gì làm 
căn bản? 


._. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chính _chấp thủ ấy là 
năm thủ uần, hay là ngoải năm thủ uân, có một chấp 
thủ (khác)? 
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sự chấp thủ. Này Tỷ-kheo, khi nào có lòng dục, lòng 
tham đôi với năm thủ uân, ở đây chính là châp 
thủ. 


- Bạch Thế Tôn, phải chăng có thể có sự sai 
khác trong lòng dục, lòng tham đôi với năm thủ uân? 


Thế Tôn trả lời: 


- Này Tý-kheo, có thể có. Ở đây, nảy Tỷ-kheo 
có người nghĩ như sau: “Mong rằng có sắc như thế 
này trong tương lai! Mong răng có thọ như thế này 
trong tương lai! Mong răng có tưởng như thế này 
trong tương lai! Mong răng có hành như thế này 
trong tương lai! Mong rằng có thức như thế này trong 
tương lai!" Như vậy, này Tỷ-kheo, có sự sai khác 


trong lòng dục. lòng tham đôi với năm uân. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là 
ý nghĩa chữ uân trong các uân? 


— Này Tỷ-kheo, phàm sắc gì, quá khứ, vị lai hay 
hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa 
hay gân, như vậy là sắc uấn. Phàm cảm thọ gì, quá 
khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
hay thắng, xa hay gân, như vậy là thọ uân. Phàm 
tưởng gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại.. (như trên)... xa 
hay gần, như vậy là tưởng uần. Phàm những hành gì, 
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quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như trên).. xa hay gần, 
như vậy là hành uân. Phàm thức gì, quá khứ, vị lai 
hay hiện tại.. (như trên)... xa hay gần, như vậy là thức 
uấn. Cho đến như vậy, này Tỷ-kheo là ý nghĩa chữ 
uấn trong các uấn. 


— Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì được 
chấp nhận gọi là sắc uấẩn? Do nhân øì, duyên gì được 
chấp nhận gọi là thọ uân? Do nhân gì, duyên gì được 
chấp nhận gọi là tưởng uẫn? Do nhân gì, duyên gì 
được chấp nhận gọi hành uân? Do nhân øì, duyên gì 
được chấp nhận gọi là thức uân? 


— Bôn đại là nhân, này Tỷ-kheo, bôn đại là 
duyên được châp nhận gọi là sắc uân. 


— Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận 
gọi! là thọ uân. 


— Xúc là nhân, xúc là duyên được châp nhận 
gọi là tưởng uân. 


— Xúc là nhân, xúc là duyên được châp nhận 
øọI là hành uân. 


— Danh sắc là nhân, này Tý-kheo, danh sắc là 
duyên được châp nhận gọi là thức uân. 


— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thân kiến? 
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— Ở đây, này Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phảm phu 
không hiều rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không hiểu rõ các bậc Chơn nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chơn nhân, xem sắc như là tự ngã, hay xem tự ngã 
như lả có sắc, hay xem sắc như là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã như là trong sắc; xem thọ như là tự ngã, 
hay xem tự ngã như là có thọ, hay xem thọ như là 
trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong thọ; xem 
tưởng như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có tưởng, 
hay xem tưởng như là trong tự ngã, hay xem tự ngã 
như là trong trưởng; xem hành như là tự ngã, hay 
xem tự ngã như là có hành, hay xem hành như là 
trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong hành; xem 
thức như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thức, 
hay xem có thức như là trong tự ngã, hay xem tự ngã 
như là trong thức. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là không thân 
kiến? 


— Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử. 
đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc 
Chơn nhân, thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, tu 
tập pháp các bậc Chơn nhân, không xem sắc như là 
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tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, hay 
không xem sắc như là trong tự ngã, hay không xem 
tự ngã như là trong sắc; không xem thọ như là tự 
ngã.... không xem tự ngã như là trong thọ, không 
xem tưởng như là tự ngã.. , hay không xem tự ngã 
như là trong tưởng; không xem hành như là tự ngã... 
hay không xem tự ngã như là trong hành; không xem 
thức như là tự ngã.. không xem tự ngã như là trong 
thức. Như vậy, này Tỷ-kheo, là không thân kiến. 


— Bạch Thế Tôn, cái øì là vị ngọt của sắc, cái 
øì là sự nguy hiêm, cái gì là sự xuât ly? 

— Cái gì là vị ngọt của thọ, cái gì là sự nguy 
hiệm, cái gì là sự xuât ly? 

— Cái gì là vị ngọt của tưởng, cái gì là sự nguy 
hiểm, cái gì là sự xuất ly? 

— Cái gì là vị ngọt của hành, cái gì là sự nguy 
hiểm, cái gì là sự xuât ly? 

— Cái gì là vị ngọt của thức, cái gì là sự nguy 
hiểm, cái gì là sự xuât ly? 


Này Tỷ-kheo, 


. Này Tỷ-kheo, 
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lạc hỷ gì duyên thọ khởi lên, như vậy là vị ngọt của 
thọ... như vậy là sự xuất ly của thọ. Này Tỷ-kheo, lạc 
hỷ gì duyên tưởng khởi lên như vậy là vị ngọt của 
tưởng.... là sự xuất ly của tưởng. Này Tỷ-kheo, lạc 
hỷ gì duyên hành khởi lên như vậy là vị ngọt của 
hành... là sự xuất ly của hành. Này Tỷ-kheo, lạc hỷ 
øì duyên thức khởi lên, như vậy là vị ngọt của thức. 
Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong thức, như 
vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục 
tham đối với thức, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là 
sự xuất ly của thức. 


— Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì, mà không 
có mạn tùy miên răng: "Ta là người làm, sở thuộc 
của ta là người làm", đối với tự thân có ý thức, và đối 
VỚI cả tưởng ở ngoài? 


— Này Tỷ-kheo, 


có thọ gì... tưởng gì... hành gì... phàm có thức gì, quá 
khứ vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả thức, thấy được 
như thật với trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã 
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của tôi". Này Tỷ-kheo, do biết như vậy, thấy như 
vậy, nên không có mạn tùy miên răng: "Ta là người 
làm, sở thuộc của ta là người làm”, đôi với tự thân có 
ý thức, và đối với tất cả tướng ở ngoài. 


Rồi một Tỷ-kheo khác khởi lên sự suy tư như 
Sau: "Nếu được nói rằng, chư Tôn giả, sắc là vô ngã, 
thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức 
là vô ngã; như vậy những hành động do vô ngã làm 
đã được ngã nào cảm thọ kết quả?" 


Thê Tôn biệt được tâm tư của Tỷ-kheo ây với 
tầm tư của mình liên nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. sự kiện này xảy ra, khi ở 
đây có kẻ ngu s1, vô tri, vô minh, với tâm bị tham dục 
chỉ phối, lại nghĩ cần phải vượt qua lời dạy của bậc 
Đạo sư với (câu hỏi): "Nếu được nói rằng, chư Tôn 
giả, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, 
hành là vô ngã, thức là vô ngã; như vậy những hành 
động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ kết 
quả?” 


— Vô thường, bạch Thế Tôn. 
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— Những øì vô thường là khổ hay lạc? 

— Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Những øì vô thường, khô, bị biến hoại, có hợp 
lý chăng khi xem: “Cái này của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi?” 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

— Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, thọ.. 
(như trên).. tưởng.. hành... thức là thường hay vô 
thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Những gì vô thường, là khổ hay lạc? 

— Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp 
lý chăng khi xem: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì, quá 
khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại... tât cả loại 
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sắc, cần phải như thât quán: "Cái này không phải 
của tôi, cát này không phái là tôi, cát này không 
phái tự ngã của tôi". Phàm có tho gì, phàm có tưởng 
øì, phàm có hành øì, phàm có thức gì quá khứ, vỊ lai 
hay hiện tại, nội hay ngoại.. tất cả loại thức, cần phải 
như thật quán: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly đỗi với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yêm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát, vị ây biết được vị ây đã 
giải thoát. Vị ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm. Từ nay không còn 
trở lại đời sống thế này nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự giảng 
giải này được nói lên, tâm của sáu mươi vị Tỷ-kheo 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 
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36 Thân - Định nghĩa - Thở vô, thở ra là 
thân hành - Kinh Kàmabhù 2 — Tương 
IV, 458 


Kàmabhù 2 — 7ơng IV, 458 


L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


_- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thế nào 
là khâu hành? Thể nào là ý hành? 
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-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này G1a chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là kháu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 


- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm câu, tr sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 
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-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Iôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: "Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


_- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 


-- Lành thay... 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 
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-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khâu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 


Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sai khác như vậy. 

-- Lành thay... 

Gia chủ Citta hoan hy, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 

9) -- N?h thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này G1a chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
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ây trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tj-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
T hượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
ý hành khởi lên trước, rôi đên thân hành, rôi đên khâu 
hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


11) -- 1ÿ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 
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Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, 
nghiêng về đâu ? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
tâm vị ây thiên về viên ly, hướng về viên ly, nghiêng 
vê viên ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giá Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 
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37 Thân - Định nghĩa - Thở vô, thở ra là 
thân hành - TIỂU Kinh PHƯƠNG 
QUẢNG - 44 Trung I, 655 


TIỀU KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Culavedalla suttam) 


- Bài kinh số 44— Trưng I, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka NIvapa. Rồi 
nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo- -mI 
Dhammadinna rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 


xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỷ-kheo 
ni Dhammadinna: 


— Thưa Ni sư, tự thân, tự thân, (Sakkaya), được 
gọi là như vậy. Thưa Ni sự, Thê Tôn gọi tự thân là 
nhự thê nào ? 


— Hiên giả Visakha, Thê Tôn gọi năm thủ uân 


là tự thân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân và thức thủ uân. Hiện giả VIsakha, 
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năm thủ uân này, Thế Tôn gọi là tự thân. 
— Lành thay, thưa NI sư. 


Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỷ-kheo- 
né Dhammadinna nói, rôi hỏi Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 


— Tự thân tập khởi, tự thân tập khỏi, thưa Ni sư, 
được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thê Tôn gọi tự thân 
tập khởi (Sakkayasamudaya) là như thê nào ? 


- Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả 
Visakha, khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân tập 
khởi. 


— Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được 
gọi là như vậy. Thế Tôn gọI tự thân diệt là như thể 
nào ? 

- Hiền giả VIsakha, sự đoạn diệt, không tham 
đắm, không có dư tàn của khát ái ây, Sự xả ly, sự vất 
bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự 
đoạn diệt khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt. 


— Thưa Ni sư, tự thân điệt đạo, tự thân diệt đạo, 
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được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI fự thân 
diệt đạo là như thể nào ? 


— Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám 
ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uấẫn kia 
hay thủ này khác với năm thủ uân ? 


- Không phải, Hiển giả Visakha. Thủ này tức là 
năm thủ uân kia, thủ này không khác với năm thủ 
uân kia, Hiên giả VIsakha, 


— Thưa Ni sư, thế nào là thân kiễn ? 


— Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem 
tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem 
tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự 
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ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem 
tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay 
xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là thân kiến. 


— Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến ? 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các 
bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự 
ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không 
xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không 
xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã 
là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không 
xem tự ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự 
ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem 
các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự 
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ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiên giả 
Visakha, là không có thân kiên. 


— Thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? 


— Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là hữu 
vi hay vô vi2 


— Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành này 
là hữu vi. 


— Thưa Ni SH, ba uẩn được Thánh đạo Tám 
ngành thâu nhiêp hay Thánh đạo Tám ngành được 
ba uân thâu nhiệp 2 


- Hiền giả VIsakha, ba uân không bị Thánh đạo 
Tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, Thánh 
đạo Tám ngành bị ba uẫn thâu nhiếp. Hiền giả 
Visakha: 


> Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 
những pháp này được thâu nhiêp trong giới 
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uấn. 

> Chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định, 
những pháp này được thâu nhiệp trong định 
uân. 


> Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp 
này được thâu nhiếp trong tuệ uẫn 


" Thưa Ni sự thế nào là định, thế nào là định 
tướng, thê nào là định tư cụ, thê nào là định tu 
tập ? 


Hiện giả Visakha: 


-_ Nhất tâm là định, 
-_ Bốn Niệm Xứ là định tướng, 
-_ Bồn Tỉnh cân là định tư cụ 


la là định tu tập ở đây váy. 


m J]ưda N¡ sư, có bao nhiêu hành ? 


-_ Hiên giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu 
hành, và tâm hành. 


m JJmq Ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu 
hành, thê nào là tâm hành? 
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-. Thở võ, thở ra là thân hành, 
-_ Tâm tứ là khẩu hành, 
-. Tưởng và thọ là tâm hành. 


"_ Thưa Ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì 
sao tâm tứ là kháu hành, vì sao tưởng và thọ là 
tâm hành? 


-_ Thở vô, thởra, thuộc về thân, những pháp này 
lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về 
thân hành. 

-_ Trước phải tâm và tứ rồi sau mới phát lời nói, 
nên tâm tứ thuộc về kháu hành. 

- Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc 
vớt tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 

"7a Ni sư, như thể nào là chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định ? 


- Hiển giả Visakha, Tỷ-kheo 


: "Tôi sẽ 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định” hay “Tôi 
đã chứng nhập Diệt thọ tưởng định”. 
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" Thưa Nị sự, Tÿ-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định, những pháp gì diệt trước, thân hành, hay 
kháu hành, hay tâm hành? 


— Hiên giả Visakha, vị Tý-kheo chứng nhập Diệt 
thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rôi đên thân 
hành, rồi đên tâm hành. 


" TJua Ni sư, làm thế nào xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định ? 


- Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo 


“Tôi sẽ xuât 
khởi Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang xuất khởi 
Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định”. 


" Thưa Ni sư, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
hay kháu hành hay tâm hành? 


- Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, (âm hành khởi lên trước nhát, rôi đên 


thân hành, rồi đến khẩu hành. 


"J7mưa Ni sư, khi Tÿ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, vị áy cảm giác những xúc nào? 
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— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, vị ây cảm giác ba loại xúc: không 
xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


"1a Ni sư, khi 1ỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ trởng 
định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, 
khuynh hướng về gì? 


— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, đâm của vị ấy thiên vê độc cư, 
hướng vê độc cư, khuynh hướng vê độc cư. 


"_ Thưa 'Ï¡ sư, có bao nhiêu thọ? 


- Hiền giả VIisakha, có ba thọ này, lạc thọ, khổ 
thọ, bât khô bât lạc thọ. 


"Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thể nào là khổ thọ, 
thê nào là bát khô bát lạc thọ ? 


- Hiên giả Visakha, 


- Hiên giả Visakha, 


-_ Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân 
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"Thưa Ni sư, đối với lạc thọ, cái Øì lạc, cát gì khổ? 
Đối với khó thọ, cái gì khó, cái gì lạc? Đối với bát 
khô bát lạc thọ, cái gì lạc, cát gì khô ? 


-- Đôi với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại 
là khô. 
- Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến 
hoại là lạc. 
-- Đối với bất khổ bắt lạc thọ, có trí là lạc, vô trí 
là khổ. 
=. 1mưa Ni sư, trong lạc thọ, có tùy miên gì tôn tại; 


trong khổ thọ, có tùy miên gì, tôn tại; trong bắt khổ 
bất lạc thọ, có tùy miên gì tốn tại? 


-- Trong lạc thọ, có tham tùy miên tồn tại; 

- Trong khố thọ, có sân tùy miên tôn tại; 

- Trong bất khổ bất lạc thọ, có vô minh tùy miên 
tôn tại. 


" Tiưa NỈ sự, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy 
miền tôn tại; frong tất cả khổ thọ, sân tùy miên 
tôn fạI; frong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô minh 
ty miên tôn tại ? 
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— Hiên giả Visakha, không phải trong tật cả lạc 
thọ, tham tùy miên tôn tại; không phải trong tật cả 
khô thọ, sân tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả 
bắt khô bắt lạc thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ. 
Trong khó thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bát khô bát 
lạc thọ, cát gì phải từ bỏ ? 


- Hiền giả VIsakha, trong lạc thọ, tham tùy miên 
phải từ bỏ. Trong khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ. 
Trong bât khô bât lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ 
bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham 
tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên phải từ bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô 
mình tùy miên phải từ bỏ? 


— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc 
thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khô thọ, 
sân tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khô bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bắt thiện pháp, chứng và an trú , một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm và tứ. Do vậy 
tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại 
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Ở đây, Hiền giả Visakha, 


. Do vậy. sân được từ 
bỏ, không còn sân tùy miên tôn tại ở đây. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tý-kheo xả lạc và 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô 
minh tùy miên tôn tại ở đây. 


— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm 
tương đương? 
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— Hiền giả Visakha, bất khổ bất lạc thọ lấy vô 
làm tương đương. 


— Thưa Ni sự, vô mình lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, mình lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, minh lẫy giải thoát làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương 
đương? 


— Hiền giả Visakha, giải thoát lây Niết-bàn làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, Niễt-bàn lấy gì làm tương đương? 


— Hiên giả VIsakha, 


. Hiên giả 
Visakha, nêu Hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn 
ở, và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền 
giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 
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Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tý- 
kheo-ni Dhammadinna giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tyý-kheo n Dhammadinna, thân bên phải 
hướng về phía Tỷ-kheo-ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế 
Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, nam cư sĩ VIsakha thuật lại 
cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỷ-kheo- 
ni Dhammadinna. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ Visakha: 


— Này Visakha, 
l Này Visakha, Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna là bậc Đại tuệ. Này Visakha, nếu Ông 
hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sĩ 
Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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38 Thân - I nên thần cận. l nên tránh xa 
- Kinh ĐỀ THÍCH SỞ VẤN - 2I 
Trường LH, 147 


KINH ĐỀ THÍCH SỞ VẤN 
(SAKKA PANHA SUTTANTA) 
— Bài kinh sô 2l — Trường II, 147 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma Kiệt Đà) 
phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, (Am Bà La) trên ngọn núi Vediya (Tỳ 
Đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla 


(Nhơn Đà Sa La). Lúc bấy giờ, _ HN 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: "Nay Thể Tôn ở tại 
chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Đăng Giác?" Thiên 
chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía Đông 
thành Vương Xá tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, 
trên ngọn núi Vediya, phía Bắc ngôi làng trong hang 
Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka nói với chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 
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- Này Quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía 
Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, trên ngọn núi Veidya, phía Bắc ngôi 
làng, trong hang núi Indasala. Này quí vị, chúng ta 
hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, 
Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Chư Thiên ở Tam thập tam thiên trả lời Thiên chủ 
Sakka. 


— ` _ 


- Này Khanh Pancasikha, Thế Tôn nay trú tại 
Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà 
La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya phía 
Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasàla. Này Khanh 
Pancasikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế 
Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên chủ 


Sakka, câm cây đàn câm băng sô vàng Beluva và đi 
theo Thiên chủ Sakka. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên tháp tùng xung quanh, với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mắt ở cõi Tam 
thập tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành 
Vương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasandà và đứng 
trên núi Vediya, phía Bắc ngôi làng. 


3. Lúc bấy giờ 


Và dân chúng ở những làng xung 


quanh nói răng: 


- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Veidya 
hôm nay thật sự có lửa đỏ rực, núi Vediya lại chói 
hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasandà cũng 
vậy. 


Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 


4. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con Càn 
Thát Bà: 
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— su 


- Xin vâng, mong an lành đên với Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng lời Thiên chủ 
Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến 
tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancasikha 
đứng lại một bên và suy nghĩ: "Ta đứng đây, không 
quá xa Thế Tôn, cũng không quá gân. Và tiếng sẽ 


được Ngài nghe”. 


Đứng một bên, Pancasikha, con của Càn Thát Bà gảy 
cây đàn câm băng gô vàng Beluva và 


5. Ôi Suriya Vaccasa! 
Ta đảnh lễ Timbaru, 
Bác phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của ta, 
Như gió cho kẻ mỆI. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của 1a. 


Như pháp với Ứng Cúng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
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Như đô ăn kẻ đói, 
Thiên nữ với nước máấi. 
Hãy dạp tất lửa tình! 


Như voi bị nắng thiêu, 
Tẩm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muốn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hát móc câu, gậy nhọn, 
Ta điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 
Di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, 
Như cá đã mắc câu. 
Hiển nữ hãy ôm ta, 
Trong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn ía, 
Trong ánh mắt dịu hiên. 
Hãy ghì chặt lấy ta, 
Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiên nữ suối tóc, 
Ái dục ta có bao! 
Nhưng nay đã tăng bội, 
Như đồ chúng La Hán! 
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Mọi công đức ta làm, 
Dâng lên bậc La Hán, 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho 1a. 
Cóng đức khác của 1a, 
Đã làm trên đời này! 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của 1a! 


Vị Thích tử thiên tu, 
Nhứt tâm và giác tỉnh, 
Tìm cầu đạo Bất tử, 
Cũng vậy ta cầu nàng! 


Như người fU Sung SƯỚnG, 
Chứng Bô Đề tối thượng. 
Kiêu nữ, ta sung sướng, 

Được nhập một với nàng. 


Nếu Thiên chủ Sakka, 
Cho ta mỘt t#Óc nguyỆn, 
Ta óc nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 


Như ta-la sanh quả, 
Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
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Ta sẽ đánh lê ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


6. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Pancasikha, 
con của Càn Thát Bà: 


- Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa 
điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi 
khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, do vậy huyền âm của Ngươi không thêm 
mẫu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không 
thêm màu sắc cho huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên 
hệ đến Phật, Pháp, đễn A4 La Hán, đến ái dục như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvelà, 
bên bờ sông Neranjara (Ni Liên Thiền), dưới gốc cây 
Ajapàla - nigrodha, khi mới thành Chánh Đăng Giác. 
Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà, tên là Bhaddà với biệt hiệu Suriya Vaccasà. 


Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác, tên là Sikhaddhi, con của Màtali người đánh 
xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào 
khác đề chiêm được thiếu nữ. Con cầm đản cầm băng 
số vàng Beluva, đến tại trú xá của Timbaru, vua Càn 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 369 


Thát Bà. Khi đến xong, con gảy đàn cầm băng gỗ 
vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đên Phật, 
đên Pháp, đên A La Hán và đên ái dục: 


1. Ôi Suriya Vaccasà, 
Ta đảnh lễ Timbaru 
Bậc phụ thân của nàng 
Đã sanh nàng Thiên nữ 
Nguồn hạnh phúc của ta. 


Như ta la sanh quả, 
Tuệ nữ, phụ thân nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddà Suriya 
Vaccasà nói với con như sau: "Này Hiển giả, tôi 
chưa được thấy Thể Tôn tận mặt. Nhưng tôi có nghe 
đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại Thiện Pháp đường 
của chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì Hiện giả đã 
tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta 
Sẽ gặp nhau —. 


Bạch Thê Tôn, rôi con được gặp nàng, không phải 
hôm ấy, nhưng về sau. 


8. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: 
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"Pancasikha, con của Càn Thát Bà hoan hỷ đàm luận 
với Thê Tôn. Và Thê Tôn đôi với Pancasikha cũng 
vậy ". 

Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà: 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng theo lời dặn 
của Thiên chủ Sakka, đảnh lễ Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thân 
và thuộc hạ, đâu diện tiêp túc đảnh lê Thê Tôn. 


Như vậy, các Như Lai chào đón thượng chúng. Được 
chào đón như vậy. Thiên chủ Sakka bước vào hang 
Indasàla của Thê Tôn, đảnh lề Ngài và đứng một bên. 
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Chư Thiên ở Tam thập tam thiên cũng bước vào hang 
Indasàla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà cũng bước vào 
hang Indasảla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


Lúc bấy giờ, trong hang Indasàla, những con đường 
gồ ghê được làm bằng phăng, những khoảng chật hẹp 
được làm cho rộng rãi, trong hang tôi tăm có hảo 
quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư Thiên. 
Rồi Thế Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


- Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến 
Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, 
công việc khác phải làm cho chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, và do vậy không thê đến yết kiến Thế Tôn 
được. 

Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá 
Vệ), tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


10. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và 
BhunJàti, vợ của Vessavana đang đứng hâu Thê Tôn, 
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đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với 
Bhun]àt: 

"- Này Hiên tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và 
thưa: "Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka với đình thân 
và thuộc hạ đâu diện tiêp tục đảnh lê Thê Tôn”. 


Được nghe nói vậy, BhunJàtI nói với con: 


"- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế 
Tôn. Thê Tôn đang an lặng tịnh cư. 


"- Này Hiển tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta 
đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ 
Sakka cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục 
đảnh lễ Thế Tôn". 


- Này Thiên chủ, bà ây có đảnh lễ Ta. Ta có nhớ lời 
bà ây nói. Chính tiêng bánh xe của Ngài đã khiên Ta 
xuât định. 


11. Bạch Thế Tôn, có chư Thiên được sanh lên Tam 
thập tam thiên trước chúng con, chính chúng con tận 
mắt được nghe chư Thiên ây nói như sau: “K7/ Như 
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Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở 
đổi, Thiên giới được hưng thịnh và Asurà giới bị suy 
vong“. Bạch Thế Tôn, chính con có thê thấy và xác 
chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác xuất hiện ở đời, thì Thiên giới được hưng 
thịnh và Asurà giới bị suy vong. 


Bạch Thế Tôn ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ 
tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 
và gìn giữ đây đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm 
niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên Thiên giới, thiện thú, 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, 
sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được 
gọi là Thiên tử Gopakà, Thiên tử Gopakà. 


Bạch Thế Tôn, lại 


. Chúng con được họ đên hâu hạ và săn sóc chúng 
con như vậy, Thiên tử Gopakà mới trách la họ như 
Sau: 
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12. Ta đệ tử pháp nhấn, 
Tên gọi Gopakà, 

Ta tin Phát, Pháp, Tăng. 
Tâm niệm rất hoan hỷ. 
Nhờ Thiện pháp chư Phát, 
Sanh con Thần Sakka, 
Hào quang, sanh Thiên giới, 
Được tên ŒGopakà. 


Ta thấy vốn Tỷ Kheo, 


Hạ sanh Càn Thát Bài 
Để t†ứ Gotama, 
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Trước sanh làm con Người, 
Ta cúng dường ẩm thực, 
Hâu hạ trú xứ ta. 

Mắt Hiên giả ở đâu? 
Không nắm giữ Pháp, Phật, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bác Pháp nhãn khéo giảng. 


Ta chỉ hầu Quý vị, 
Được nghe Pháp bậc Thánh. 
Ta là con Sakka, 

Có thần lực hào quang, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Các người hâu Thể Tôn, 
Sống phạm hạnh tôi thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, 
Mất thượng sanh hạ phẩm. 


Ta nhìn thật khó chịu, 
Tháy đồng môn hạ sanh 
Với thân Càn Thát Bà, 
Phải háu hạ chư Thiến. 
Từ địa Vị cư sĩ, 


Ta thấy rõ khác biệt. 
Trước bà, nay đàn ông. 
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Ta sanh Thiên, hưởng dục. 


Bị Gopakà trách mắng, 
Ưu phiên đồng phát nguyện, 
Phải thăng tiến nỗ lực, 
Không nô lệ cho ai 


Quỷ triển phược khó vượt, 
Cùng Sakka, PaJàpati. 
Hội chúng Thiện Pháp đường 
Vượt quá vị đang ngồi, 
Anh hùng ly dục cầu. 
Thấy chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa Thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phẩm, 
Nay vượt qua Tam thiên. 
Suy tư lời ưu phiên, 
Gopaka với Vàssava: 
Đề Thích ở nhân giỏi, 
Đức Phát gọi Thích Ca 
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Đã chỉnh phục dục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 
Thất niệm khi mệnh chung, 
Nhờ Ta lấy chánh niệm. 


Đừng đệ tử nào nghĩ, 

Vị ở đây chứng pháp. 
Chúng ta đảnh lễ Phật. 
VỊ vượt khỏi bộc lưu, 
Đã diệt trừ nghĩ ngờ, 
Bậc chiến thắng muôn loài. 
Chính ở đáy, chứng pháp, 
Tấn bước đạt thù thắng, 
Hai vị đạt thắng VỊ, 
Hơn phụ tá Phạm thiên, 


Ôi Thiện hữu chúng tôi. 
Đến đây đê chứng pháp. 


Nếu Thế Tôn cho phép, 
Chúng con hỏi Thê Tôn. 


13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Đã lâu, Sakka này sống 
đổi trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi Ta, đêu hỏi có 
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lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi Ta, 
Ta sẽ trả lời; và Sakka sẽ hiệu một cách mau chóng ”. 


Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 


Vàsava hãy hỏi T1, 
Những gì tâm Ngươi muốn! 
Mỗi câu hỏi của Ngươi, 
Ta làm Ngươi thỏa mãm. 


H 


1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn 
câu hỏi đâu tiên: 


- Bạch Thể Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, và tất cả những loài 
khác, dân chúng ao ước: "Không hán thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù ". Thể mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thà? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, 
Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời 
câu hỏi ấy như sau: 


- Do tật đố và xan tham, các loài Thiên, Nhân 
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Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tất cả những loài khác, 
dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù”. Thế mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thù. 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả 
lời Thê Tôn, liên hỏi câu hỏi tiệp: 


- Bạch Thế Tôn, tật đỗ, xan tham, do nhân duyên 
gì, do tập khởi gì, cái gì khiển chúng sanh khởi, cái 
gì khiển chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đồ, xan 
tham có mặt? Cái gì không có mặt, thì tật đồ xan 
tham không có mạt? 


- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham do ưa ghét làm 
nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến 
chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa 
chét có mặt thì tật đố, xan tham có mặt; ưa ghét 
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không có mặt thì tật đô, xan tham không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, wa ghét do nhân duyên gì, do tập 
khởi gì? Cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiển 
chúng hiện hữu, cát gì có mặt thì ưa ghét có mặt? 
Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 


- Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do 
dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục 
khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt; 
dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do 
tập khởi gì? Cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến 
dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt? Cái gì 
không có mặt thì dục không có mặt? 


- Này Thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm 
làm tập khởi; tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến 
dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt; tầm không 
có mặt thì dục không có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, tâm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khỏi? Cái gì khiến tâm sanh khỏi, cái gì 
khiến tâm hiện hữu ? Cái gì có mặt thì tâm có mặt ? 


Cái gì không có mặt thì tâm không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm 
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nhân duyên, lẫy các loại vọng tưởng hý luận làm tập 
khởi. Các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm sanh 
khởi, các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm hiện 
hữu. Do các loại vọng tưởng hý luận có mặt thì tầm 
có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận không có mặt 
thì tầm không có mặt ". 


3. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như 
thê nào? Phải thành tựu con đường nào thích hợp 
và hướng dân điệt trừ các loạt vọng tưởng hý luận ? 


- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại 
phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói ẾÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


-- Này Thiên chủ, Ta nói ÑÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loạt, một loại 
phái thân cận, một loạt phái tránh xa. Lời tuyên 
bỏ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bô nhự 
vậy? 


-_Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Kñi iôi 
thân cận với hỷ này, bát thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm ”, 
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-_Ở đây loại hỷ nào có thể biết được: “K7i ¡ôi 
thân cận với hý này, bát thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng ”, 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu nảy, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm", thời ưu ấy cần 
phải tránh xa. 


-_ Ở đây, loại ưu nào có thể biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu này, bât thiện pháp suy giảm, 
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thiện pháp tăng trưởng", thời ưu ấy nên thân 
cận. 


-_ Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, 
có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu 
với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, 
không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nót xá cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


-_Ở đây, loại xả nào có thê biết được: "Khi tôi 


thân cận với xả này, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiên pháp suy giảm”, 


-_Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng”, 


-_ Ở đây, có xả câu hữu với tâm, câu hữu với tứ. 
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Có xả không câu hữu với tâm, không cầu hữu 
với tứ. Các loại xả không câu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại 
nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, 
phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp và 
hướng dân đền sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được 
tiêu tan. 


4. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả 
lời của Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 


® Bạch Thể Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghủ 
như thê nào ? 
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- Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


-. Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bắt thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thì 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bât thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, 
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một loại cần thân cận, một loại cân tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có hai 
loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ nh vậy? 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong", thì 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thê biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ 
có lời tuyên bô như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng tầm cầu cũng có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bồ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên 
bồ như vậy? 


-_ Ở đây loại tâm câu nào có thê biêt được: "Khi 
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tôi thân cận với tầm câu này, bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy vong”, thì loại tâm 
câu ây cần phải tránh xa. 


- Ở đây, loại tầm cầu nào có thê biết được: "Khi 
tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp 
suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì loại tâm 
cầu ấy nên thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một 
loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như vậy, 
phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy! 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên chủ 
Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷý, tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thê Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


5. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 
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® Bạch Thé Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phát thành tựu hộ trì các căn như thê 
nào? 


- Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. 


-. Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt... hương 
do mũi phân biệt... vị do lưỡi phân biệt... xúc 
do thân phân biệt... 


- Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, Ta nói 
răng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại 
nên tránh xa. 


Được nghe như vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm 
tăt được con hiêu một cách rộng rãi. 


- Bạch Thế Tôn, loại sắc do mặt phân biệt, khi 
con thân cận mà bắt thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân 
biệt ấy nên tránh xa. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, 
khi con thân cận, bât thiện pháp suy giảm, thiện 
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pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt 
ây nên thân cận. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt... 
loại hương nào do mũi phân biệt... loại vỊ nào 
do lưỡi phân biệt... loại xúc nào do thân phân 
biệt... loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân 
cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm, thời loại pháp ây nên tránh xa. 


- Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, 
khi con thân cận thời bất thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên 
thân cận. 


Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm tắt, 
được con hiệu một cách rộng rãi. 


6. Như vậy sau khi hoan hý tín thọ lời dạy Thế Tôn, 

Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiệp: 

® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một tư tưởng, đông một giới hạnh, 


đông một mong cáu, đông một chí hướng ? 
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- Bạch Thể Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một giới hạnh, không động một mong câu, 
không đồng một chí hướng ? 


- Này Thiên chủ, thể giới này gôm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại 
ØIỚI Và nhiều giới sal biệt này, các loại hữu tình tự 
nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã thiên 
chấp, trở thành Kiên trì, cố thủ, với định kiến: "Đây 
là sự thật, ngoài ra toàn là si mê". Do vậy, tất cả Sa 
Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, 
không đồng một mong cầu, không đồng một chí 
hướng. 


® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một cứu cánh, đồng mỘI an ôn, 
đông một phạm hạnh, đồng một mục đích ? 


- Này Thiên chủ, tắt cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một cứu cánh, không đông một an ôn, không 
đông một phạm hạnh, không đông một mục đích. 


Bạch Thê Tôn, vì sao tát cả Sa môn, Bà la môn, 
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không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, 
không đông một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích? 


- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào 
đã giải thoát tham ái, những vị ây mới đông một cứu 
cánh, đồng một an Ổn, đồng một phạm hạnh, đồng 
một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa môn, Bà la môn 
không đồng một cứu cánh, không đồng một an Ốn, 
không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chu Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệt Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


7. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu tiệp: 


- Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục 
nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người 
tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, 
kh thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa môn, Bà la 
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- Này Thiên chủ, Ngươi có biết những câu hỏi ấy 
cũng được Ngươi hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác 
không ? 


- Bạch Thê Tôn, con được biệt những câu hỏi ây 
cũng được con hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác. 


- Này Thiên chủ, những vị ấy trả lời với Ngươi như 
thê nào, nêu không gì trở ngại hãy nói cho biết. 


- Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con, khi Thế 
Tôn ngôi nghe hay những vị như Thê Tôn. 


- Này Thiên chủ, vậy Ngươi hãy nói đi. 


- Bạch Thế Tôn, những vị Sa môn, Bà la môn mà con 
nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh, xa vắng, 
con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các 
vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi 
ngược con: "Tôn giả tên gì?" Được hỏi vậy con trả 
lời: "Chư Hiền giả, tên là Thiên chủ Sakka." Rồi 
những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: "Do công việc 
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gì Tôn giả Thiên chủ lại đến chỗ này?" Con liền 
giảng cho những vị ây Chánh pháp như con đã được 
nghe và đã được học. Chỉ được từng ẫy, các vị hoan 
hý và nói: "Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ Sakka. 
Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho 
chúng tôi." Không những vậy, các vị này trở thành 
đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của các vị 


F 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết trước kia Ngươi 
không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự 
hỷ lạc như vậy? 


- Này Thiên chủ, như thể nào, Ngươi biết được trước 
kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được 
sự hỷ lạc như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xây 
ra giữa chư Thiên và các vị Asurà. Bạch Thế Tôn, 
trong trận chiến tranh này, chư Thiên thắng trận, các 
loài Asurà bại trận. Bạch Thể Tôn sau khi thắng trận, 
con là người thắng trận, con suy nghĩ: "Nay cam lỗ 
của chư Thiên và cam lỗ của Asurà, cả hai loại cam 
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lồ, chư Thiên sẽ được nếm." Bạch Thế Tôn, thoải 
mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm 
đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Bạch Thế Tôn, 
thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe Chánh pháp Thế 
Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao 
kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. 


8. - Này Thiên chủ, khi Ngươi cảm thọ sự thoải mái 
và hỷ lạc như vậy, Ngươi cảm thầy những lợi ích gì? 


- Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc 
như vậy, con cảm thây có sáu lợi ích như sau: 


Bạch Thế Tôn đó là điều lợi thứ nhất con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi thứ ba, con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


9. Tám t không thỏa mãn, 
Nghĩ ngờ và do dự, 
Con sống cầu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài! 


Con nghĩ các Sa môn, 
Sống một mình cô độc, 
Là bậc Chánh Đăng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 
Làm thể nào thành công? 
Làm thể nào thất bại ? 
Được hỏi câu hỏi vậy? 
Không thể chỉ đường hướng. 


Biết con là Sakka, 

Bậc Thiên chủ, đã đến! 
Họ liên gạn hỏi con, 
Đến đây có việc gì? 

Con liên giảng Chánh pháp, 
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Con được nghe cho họ. 
Hoan hỷ, họ bèn nói: 
“Vàsava làm họ tháy!”. 


Khi con được thấy Phát, 
Nghỉ ngờ đêu tiêu tan. 
Nay con sống vô úy, 
Hâu hạ bác Chánh Giác. 
MMũi tên độc tham ái, 
Đẳng Chánh Giác nhổ lên, 
Con đánh lễ Đại Hùng, 
Bác thân tộc mặt trời. 
Tôn giả như Phạm thiên, 
Nay con đánh lễ Ngài, 
Nay con kính lễ Ngài! 
Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vô thượng, 
Trong đời kế chư Thiên, 
Không ai so sánh Ngài! 


10. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn thát bà: 


- Này Khanh Pancasikha, Ngươi đã giúp ta nhiều 
việc. Trước nhờ Ngươi làm Thế Tôn băng lòng, sau 
khi Ngươi làm cho băng lòng, ta mới đến yết kiến 
Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, lấy tay sờ đất, đọc lên ba lần 
bài kệ cảm hứng như sau: 


Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 


Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn 
thanh tịnh vô cấu, khởi lên cho Thiên chủ Sakka: 
'Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt." 
Ngoài ra, tám vạn chư Thiên cũng chứng quả tương 
tợ. Đó là những câu hỏi, Thiên chủ Sakka được mời 
hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại 
này cũng được gọi là Những Câu Hỏi Của Sakka. 
(Đề thích sở vấn). 
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39 Thân - 10 khổ của có thân người - 
Kinh LẠC VÀ KHỎ 1 - Tăng IV, 400 


LẠC VÀ KHÔ 1 — 7ăng IV, 400 


1. Một thời, Tôn giả Sàrputta trú ở giữa dân chúng 
Magadha, tại làng Nàlàka. Rồi du sĩ Sàmandakàni đi 
đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn 
giá Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ 
Sàmandakàm nói với Tôn giả SàrIpufta: 


- Thưa Hiên giả Sàriputta, thế nào là lạc, thế nào 
là khô? 


2. - Này Hiền giả, tái sanh là khổ, không tái sanh 
là lạc. 

Khi có tái sanh, này Hiên giả, chờ đợi là khổ này: 
Lạnh. 

Nóng. 

Đói. 

Khát. 

Đại tiện. 

Tiêu tiện. 


TA .ñ ‹ .. na 
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7. Xúc chạm với lửa. 

s.. Xúc chạm với trượng. 

9.. Xúc chạm với kiểm. 

¡o. Cho đến bà con và bạn bè, khi gặp nhau, hội 
ngộ với nhau cũng não hại. 


Này Hiền giả, tái sanh là khổ, khi có tái sanh, chờ 
đợi là khô này. 


3. Khi không có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là lạc 
này: 
Không lạnh. 
Không nóng. 
Không đói. 
Không khát. 
Không đại tiện. 
Không tiểu tiện. 
Không có xúc chạm với lửa. 
Không có xúc chạm với trượng. 
Không có xúc chạm với kiếm. 
. Cho đến bà con bạn bè, khi gặp nhau, khi hội 
ngộ với nhau không có não hại. 


2.18. CO SỈ Ð 9, tộ pm 


lớn 
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Này Hiền giả, khi không có tái sanh, chờ đợi là lạc 
này. 
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LẠC VÀ KHỎÔ 2 - 7ăng IV, 401 


1. Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng 
Magadha, tại Nàlalagàmaka. Rồi du sĩ Sàmandakàni 
đi đến Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, du sĩ Sàmandakàm! nói với Tôn giả SàrIputta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, trong Pháp và Luật này, 
thê nào là lạc, thê nào là khô? 


2. - Này Hiền giả, Không thích ý trong Pháp và 
Luật này là khô; thích ý là lạc. 


khi đi đến gốc 
cây... khi đi đến ngôi nhà trồng... khi đi đến chỗ lộ 
thiên... khi đi đến giữa các Tỷ-kheo, không được lạc 
thú. Khi nào không thích ý có mặt, này Hiên giả, chờ 
đợi là khổ này. 


khi đi đến làng... khi đi đến rừng... khi đi 
đến gốc cây... khi đi đến ngôi nhà trống... khi đi đến 
chỗ lộ thiên... khi đi đến giữa các Tỷ-kheo, có được 
lạc thú. 
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Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc 
thú này. 
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40 Thân - 10 pháp liên hệ đến thân - Kinh 
TRÚ THÂN - Tăng IV, 358 


TRÚ THÂN - 7ðng IV, 358 


.v_.TỒÖÚÖằÖ5ẮŠ. 


2. Thê nào là mười? 


Lạnh. 

Nóng. 

Đói. 

Khát. 

._ Đại tiện. 

. Tiểu tiện. 

. Chế ngự thân. 

. Chế ngự lời. 

. Chế ngự mạng sông. 
10. Tái sanh, hữu hành. 


Này các Tý-kheo, có mười pháp này liên hệ đến thân. 
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41 Thân - 4 chân lý về Thân - Kinh 
RATTHAPALA - 82 Trung II, 497 


KINH RATTHAPALA 
- Bài kinh số 82 — Trung II, 497 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng 
Kuru, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một thị 
trấn của dân chúng Kuru tên là Thullakotthita. Các 
Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita được nghe như 
sau: "Sa-môn Gotama là Thích tử, Tôn giả xuất gia 
từ dòng họ Sakya, du hành giữa dân chúng Kuru nay 
đã đến Thullakotthita với đại chúng Tỷ-kheo. Tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được nói lên vê Tôn giả Gotama: 
"Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thể Tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng ngộ 
thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các 
loài Trời và Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn 
tuyên bô sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
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nghĩa đây đu, và giới thiệu đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn đây đủ trong sạch”. Tôt đẹp thay, sự chiêm 
ngưỡng một vị A-la-hẳn như vậy”. 


Rồi các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita đi 
đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, một số người đánh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Một sô người 
nói lên những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. Một số người chấp tay vái 
chào Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Một sô người 
xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Một số 
người yên lặng ngồi xuống một bên. 


Rồi Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho 
thích thú, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các VỊ 
Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita đang ngôi một 
bên. 


Lúc bấy giờ, một 


, đang ngồi trong hội chúng này. 
Rồi Thiện nam tử Ratthapala suy nghĩ như sau: "Như 
ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại 
gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trăng bạch như 
vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa xuất 
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gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 


Rồi các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita, 
sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm 
cho thích thú, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan hỷ, 
sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rôi ra đi. Thiện nam tử Ratthapala sau khi các 
Bà-la-môn, gia chủ ra đi không bao lâu, liên đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Thiện 
nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì 
thực hành Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
trong sạch, trăng bạch như vỏ ốc. Con muốn, bạch 
Thé Tôn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế 
Tôn, cho con thọ đại giới. 


— Nhưng này Ratthapala, Ông có được cha mẹ 
băng lòng cho Ông xuất gia chưa? 


- Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng 
lòng cho con xuât gia. 
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— Này Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất 
gia nêu không được cha mẹ người ây băng lòng. 


— Như vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì 
cân thiệt đê cha mẹ băng lòng cho con được xuât gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


Rồi Thiện nam tử Ratthapala từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài, 
rôi ra đi, đi đên cha mẹ, sau khi đên liên thưa với cha 


mẹ: 


Khi được nghe nói vậy, cha mẹ Thiên nam tử 
Ratthapala nói với Thiện nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con 
độc nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống 
trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con 
thân yêu Ratthapala, Con không biết gì về đau khổ. 
Này con thân yêu Ratthapala hãy đến ăn, hãy uống 
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và hãy ăn chơi. Ăn, uống, ăn chơi, Con có thê thụ 
hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. 
Chúng ta không băng lòng cho Con được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình. Nếu Con có chết, 
chúng ta còn không muốn không có mặt Con, huống 
nay Con còn sống, chúng ta lại băng lòng cho Con 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình! 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, Thiện 
nam tử Ratthapala thưa với mẹ cha: 


- Thưa Mẹ và Cha, như con được hiểu lời Thế 
Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia thật không dễ gì 
thực hành Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Lần thứ ba, cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala nói 
với Thiện nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con 
độc nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống 
trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con 
thân yêu Ratthapala, Con không biết gì về đau khổ. 
Này con thân yêu Ratthapala, hãy đến ăn, hãy sông 
và hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, Con có thể thụ 
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hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. 
Chúng ta không bằng lòng cho Con được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình. Nếu Con có chết, 
chúng ta còn không muôn không có mặt Con, huống 
nay Con còn sông, chúng ta lại băng lòng cho Con 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình! 


Rồi Thiện nam tử Ratthapala không được cha 
mẹ cho xuất gia, liền ngay tại chỗ ây năm xuống trên 
đất trần và nói: 


— Ta sẽ chết ở đây, hay được xuất gia. 


Rồi cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala nói với 
Thiện nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con 
độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống 
trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con 
thân yêu Ratthapala, Con không biết gì về đau khổ. 
Hãy đứng dậy, này con thân yêu Ratthapala, hãy ăn, 
hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, Con có 
thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các 
phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho Con được 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đỉnh. Nếu 
Con có chết, chúng ta còn không muôn không có mặt 
Con, huống nay Con còn sông, chúng ta lại bằng lòng 
cho Con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
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gia đình! 


Khi được nghe nói vậy, Thiện nam tử 
Ratthapala giữ im lặng. Lần thứ hai... (như trên)... 
Lần thứ ba, cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala nói với 
Thiện nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con 
độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong 
an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân 
yêu Ratthapala, Con không biết gì về đau khổ. Hãy 
đứng dậy, này con thân yêu Ratthapala, hãy ăn, hãy 
uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, Con có thể 
thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước 
đức. Chúng ta không bằng lòng cho Con được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu Con có 
chết, chúng ta còn không muôn không có mặt Con, 
huống nay Con còn sông, chúng Ta lại băng lòng cho 
Con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình! 


Lần thứ ba, Thiện nam tử Ratthapala giữ im 
lặng. 


Rồi cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala liền đi đến 
các thân hữu của Thiện nam tử Ratthapala, và nói: 


— Này các Thân hữu, Thiện nam tử Ratthapala 
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nằm trên đất trần và nói: "Ở đây, ta sẽ chết, hay được 
xuất gia". Này các Con thân mến, hãy đi đến Thiện 
nam tử Ratthapala, sau khi đến hãy nói với Thiện 
nam tử Ratthapala: "Này bạn Ratthapala, Bạn là con 
độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống 
trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn 
Ratthapala, Bạn không biết gì về đau khô. Hãy đứng 
dậy bạn Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. 
Ăn, uống, vui chơi, Bạn có thể thụ hưởng các ái dục 
và sung sướng làm phước đức, cha mẹ không băng 
lòng cho Bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Nếu Bạn có chết đi, cha mẹ còn 
không muốn không có mặt Bạn, huồng nay Bạn còn 
sống, cha mẹ Bạn lại bằng lòng cho Bạn được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình! " 


Rồi những người bạn của Thiện nam tử 
Ratthapala vâng theo lời cha mẹ của Thiện nam tử 
Ratthapala, đi đến chỗ Thiện nam tử Ratthapala, sau 
khi đến liên nói: 


— Này bạn Ratthapala, Bạn là con độc nhất của 
cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, 
Bạn không biết gì về đau khô. Hãy đứng dậy, bạn 
Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, 
uống, vui chơi, Bạn có thê thụ hưởng các ái dục và 
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sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ không băng 
lòng cho phép Bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sông không gia đình. Nếu Bạn có chết đi, cha mẹ còn 
không muôn không có mặt Bạn, huống nay Bạn còn 
sông, cha mẹ Bạn lại băng lòng cho Bạn được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình! 


Khi được nghe nói vậy, Thiện nam tử 
Ratthapala giữ im lặng. Lần thứ hai... (như trên)... 
Lần thứ ba, những người bạn của Thiện nam tử 
Ratthapala, nói với Thiện nam tử Ratthapala: 


— Này bạn Ratthapala, Bạn là con độc nhất của 
cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, 
Bạn không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy, bạn 
Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn uống, 
vui chơi, Bạn có thể thụ hưởng các ái dục, và sung 
sướng làm các phước đức. Cha mẹ không bằng lòng 
cho phép Bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình. Nếu Bạn chết đi, cha mẹ còn không 
muốn không có mặt Bạn, huống nay Bạn còn sống, 
cha mẹ Bạn lại bằng lòng cho phép Bạn được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình! 


Lân thứ ba, Thiện nam tử Ratthapala giữ im 
lặng. 
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Rồi các thân hữu của Thiện nam tử Ratthapala 
đi đên cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala, sau khi đên 
liên thưa: 


— Thưa Mẹ và Cha, Thiện nam tử Ratthapala 
đang nằm xuống trên đất trần kia và nói: "Ở đây, ta 
sẽ chết, hay được xuất gia". Nếu Cha Mẹ không bằng 
lòng cho Thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, thời Ratthapala sẽ chết ở 
tại chỗ ấy. Còn nếu Cha Mẹ băng lòng cho Thiện 
nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, thời Cha Mẹ có thể thấy Ratthapala 
sau khi xuất gia. Nếu Thiện nam tử Ratthapala không 
cảm thấy hoan hý trong khi xuất gia tử bỏ gia đình, 
sống không gia đình, thời Ratthapala không còn con 
đường nào đi khác hơn. Ratthapala sẽ trở lại ở đây. 
Hãy bằng lòng cho phép Thiện nam tử Ratthapala 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


— Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho 
phép Thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, nhưng sau khi xuất gia, 

cần phải về thăm cha mẹ. 


Rôi những thân hữu của Thiện nam tử 


Ratthapala, đi đến Thiện nam tử Ratthapala, sau khi 
đên, liên nói: 
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— Này bạn Ratthapala, Bạn là con độc nhất của 
cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được 
nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, Bạn 
không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy, ăn, uống, 
và vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, Bạn có thể thụ 
hưởng các ái dục, và sung sướng làm các phước đức. 
Cha mẹ Bạn đã băng lòng cho phép được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, và sau khi xuất gia, 
cần phải về thăm cha mẹ. 


Rồi thiện nam tử Ratthapala, sau khi đứng dậy, 
sau khi lấy lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Thiện nam tử Ratthapala bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con đã được mẹ cha bằng lòng 
cho phép con được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình. Thê Tôn hãy xuât gia cho con. 


Và Thiện nam tử Ratthapala được xuất ø1a dưới 
sự chỉ dân của Thê Tôn và được thọ đại giới. 


Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthapala thọ đại 
giới không bao lầu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, 
sau khi ở tại Thullakotthita cho đến khi thỏa mãn, 
liền khởi hành đi đến Savatthi, tuần tự du hành và 
đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú tại Savatthi, 
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Jetavana, tu viện của AnathapIndika. 


Rồi Tôn giả Ratthapala sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, 
mà các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng 
đến, tức là tự chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở 
đời này nữa". 


Rồi Tôn giả Ratthapala đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Ratthapala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm cha mẹ, nếu 
Thê Tôn cho phép con. 


Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư Tôn 
giả Ratthapala. Khi Thê Tôn được biêt Thiện nam tử 


Ratthapala không thê từ bỏ tu học, trở lại hoàn tục, 
liên nói với Tôn giả Ratthapala: 


_——— Này Ratthapala, nay Ông hãy làm những gì 
Ong nghĩ là hợp thời. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 416 


Rồi Tôn giả Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng vẻ Thế Tôn, sau 
khi thâu xếp chỗ ở, cầm y bát và khởi hành đi đến 
Thullakotthia, tuần tự du hành và đến 
Thullakotthita. Ở đấy, Tôn giả Ratthapala trú tại 
vườn Lộc Uyến của vua Koravya. Rồi tôn giả 
Ratthapala vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào 
Thullakotthita để khất thực. Tôn giả đi khất thực 
từng nhà một ở Thullakotthita và đến tại nhà người 
cha mình. 


Lúc bấy giờ người cha của Tôn giả Ratthapala 
đang chải tóc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha 
của Tôn giả Ratthapala thấy Tôn giả Ratthapala từ 
xa đi đến, và nói. 


- Chính vì những Sa-môn đâu trọc này mà đứa 
con độc nhât của chúng ta, khả ái, dê thương đã xuât 
1a. 


Và Tôn giả Ratthapala từ ngôi nhà của cha 
mình, không được bô thí, không nhận được lời từ 
chôi chỉ nhận được lời sĩ nhục. 


Lúc bấy giờ, người nữ tỳ thân gia của Tôn giả 
Ratthapala muôn quăng đô cháo ngày hôm qua. Tôn 
giả Ratthapala nói với người nữ tỳ ây: 
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— Này Chị, nếu cần phải quăng đồ cháo này, hãy 
đô vào bát của tôi ở đây. 


Người nữ tỳ liền đi đến người mẹ của Tôn giả 
Ratthapala, sau khi đên nói với người mẹ của Tôn 
giả Ratthapala: 


- Thưa tôn mẫu, tôn mẫu có biết chăng, cậu âm 
(ayyaputta) Ratthapala đã trở vê. 


- Nếu Ngươi nói đúng sự thật, Ngươi sẽ được 
thoát khỏi phận nô tỳ. 
Rồi mẹ Tôn giả Ratthapala đi đến cha Tôn giả 


Ratthapala và nói: 


— Thưa Gia chủ, Gia chủ có biết chăng, Thiện 
nam tử Ratthapala đã trở vê. 


Lúc bấy giờ, Tôn giá Ratthapala đang ăn cháo 
ngày hôm qua ây, ngôi dựa vào một bức tường. Rồi 
người cha đến tại chỗ của Tôn giả Ratthapala, sau 
khi đến liền nói với Tôn giả Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, có phải Con 
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đang ăn chảo ngày hôm qua? Này con thân yêu 
Katthapala, Con phải vào nhà của Con. 


- Thưa Gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi, 
những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình? Chúng tôi là những người không gia đình, thưa 
Gia chủ! Chúng tôi có đến nhà của Gia chủ, thưa Gia 
chủ, nhưng tại đây, chúng tôi không nhận được bố 
thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời 
sỉ nhục. 


— Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthapala. 


— Thưa Gia chủ, thôi vừa rôi! Hôm nay tôi đã ăn 
XONE. 


— Vậy này con thân yêu Ratthapala, hãy nhận lời 
mời ngày mai đên dùng cơm. 


Tôn giả Ratthapala im lặng nhận lời. Rồi người 
cha của Tôn giả Ratthapala, sau khi được biết Tôn 
giả Ratthapala đã nhận lời liền về đến nhà của mình, 
cho chất vàng nén và tiền vàng thành một đồng lớn, 
lây màn che lại, và cho gọi các người vợ cũ của Tôn 
giả Ratthapala: 


— Này các Con dâu, hãy tự trang điêm với những 
trang điêm mà xưa kia các Con được Thiện nam tử 
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Ratthapala ái lạc và ưa thích. 


Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala, sau khi 
đêm ây đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của 
mình, các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, 
liền báo giờ cho Tôn giả Ratthapala: 


— Đã đến giờ, này con thân yêu Ratthapala, cơm 
đã săn sàng. 


Rồi Tôn giả Ratthapala vào buổi sáng đắp y, 
cầm bát đi đến ngồi nhà của người cha mình, sau khi 
đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha 
của Tôn giả Ratthapala cho trình bày ra đồng vàng 
nén và tiền vàng và nói với Tôn giả Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, đây là tiền tài 
của mẹ, kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ 
tiên. Này con thân yêu Ratthapala, Con có thể thụ 
hưởng tài vật và làm các phước đức. Này con thân 
yêu Ratthapala, hãy từ bỏ tu học, hoàn tục thụ hưởng 
các tài vật và làm các phước đức. 


- Thưa Gia chủ, nếu Gia chủ làm theo lời nói 
của tôi, sau khi chồng chất đồng vàng nén và tiền 
vàng này vào trong các xe, sau khi cho chở và hạ 
xuông giữa sông Hằng, hãy đỗ đồng vàng này vào 
giữa dòng sông. Vì sao vậy? Này Gia chủ, vì do 
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nhân duyên này, mà sâu, bi, khô, ưu, não sẽ khởi 
lên cho Gia chủ. 


Rồi những người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala 
ôm môi chân (Tôn Giả) và nói: 


— Thưa Phu quân (ayyaputtaka) vì Thiên nữ nào 
mà Phu quân sông Phạm hạnh? 


— Các Bà chị, không phải vì Thiên nữ nào mà 
chúng tôi sông Phạm hạnh. 


— Phu quân Ratthapala đối với chúng ta gọi 
chúng ta là bà chị. 


Nói lên như vậy, (các người vợ cũ) liên ngã 
xuông đât, bât tỉnh. 


Rồi Tôn giả Ratthapala nói với phụ thân: 


— Hãy ăn, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã 
săn sàng. 


Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala tự tay 
thân mời và làm cho thỏa mãn Tôn giả Ratthapala 
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với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mêm. 


Rồi Tôn giả Ratthapala sau khi ăn xong, tay đã 
rời khỏi bát, đứng dậy và nói bài kệ sau đây: 


Hãy nhìn hình bóng trang sức này, 

Một nhóm vết thương được tích tụ, 
Bệnh nhiêu, tham tưởng cũng khá nhiêu, 
Nhưng không gì kiên cố, thường trú. 


Hãy nhìn dung mạo trang sức này, 
Với các châu báu, với vòng tai, 
Một bộ xương được da bao phủ, 
Được y phục làm cho sáng chói. 


Chán được sơn VỚI son VỚI sáp, 
Mặt được thoa với phần, với Đột, 
Vừa đu làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. 


Tóc được uốn bảy vòng, bảy lớp, 
Mắt được xoa với thuốc, với son, 
Vừa đu làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. 


Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, 
Là uê thân được điểm thời trang, 
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Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng võ phương kẻ câu bở giác. 


Người thợ săn đặt bày lưới sáp, 

Loài nai (khôn) chẳng chạm bén chân, 
Ăn lúa xong, chúng ta lên đường, 

Mặc cho kẻ bắt nai than khóc. 


Tôn giả Ratthapala đọc bài kệ xong đứng dậy, 
liền đi đến vườn Lộc Uyễn của vua Koravya, sau khi 
đến liền ngôi xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. 


Rôi vua Koravya nói với người thợ săn: 


— Này Thợ Săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở Lộc 
Uyên, ta muôn đi thăm viêng cảnh đẹp. 


— Thưa vâng, Đại vương. 


Người thợ săn vâng đáp vua Koravya, trong khi 
dọn đẹp vườn Nai, thây Tôn giả Ratthapala đang 
ngồi dưới gốc cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, 
người ấy liên đến vua Koravya, sau khi đến liền tâu 
vua Koravya: 


— Tâu Đại vương, vườn Nai đã được dọn dẹp. 


Và ở đấy có Thiện nam tử tên là Ratthapala là con 
một thê gia ở Thullakotthita mà Đại vương thường 
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hay tán thán, vị ấy đang ngồi dưới một gốc cây để 
nghỉ trưa. 


— Này Thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vườn 
cảnh. Nay chúng ta muôn cung kính cúng dường Tôn 
giả Ratthapala. 


Rồi vua Koravya, sau khi nói: "Ở đây, hãy đem 
bố thí tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại 
mềm" , ra lệnh cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo 
lên một cỗ xe thù thăng, liền cùng với các cỗ xe đi ra 
khỏi Thullakotthita để yết kiến Tôn giả Ratthapala 
với đại uy phong của bậc đề vương. 


Sau khi cỡi xe cho đến chỗ đất còn có thê cỡi xe 
được, Ngài xuống xe, đi bộ, cùng với hàng tùy tùng 
vương hầu, đến chỗ của Tôn giả Ratthapala, sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả 
Ratthapala, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, 
vua Koravya bạch Tôn giả Ratthapala: 


— Ở đây xin mời Tôn giả Ratthapala ngôi xuông 
trên nệm vo. 


— Thôi vừa rôi, Đại vương! Đại vương hãy ngôi. 
Tôi đã ngôi trên chỗ ngôi của tôi. 
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Rôi vua Koravya ngôi trên chô ngôi đã soạn săn. 
Sau khi ngôi, vua Koravya bạch Tôn giả Ratthapala: 


— Bạch Tôn giả Ratthapala, có bốn sự suy vong 
này. Chính do thành tựu bốn sự suy vong này mà Ở 
đây, có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bỗn? 


Này Tôn giả Ratthapala, thế nào là lão suy 
vong? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người niên 
cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn 
kỳ, đã gần mệnh chung. Vị ấy suy tư như sau: "Nay 
ta đã già, niên cao lạp lớn, đã đến tuôi trưởng thượng, 
đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Thật không dễ 
øì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, 
hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. Vậy 
ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". Vị này, do thành tựu lão 
suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa 
Tôn giả Ratthapala được gọi là lão suy vong. Nhưng 
Tôn giả Ratthapala nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh 
niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ 
kỳ tuổi đời; Tôn giả Ratthapala đâu có lão suy vong? 
Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thây gì, hay đã 
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nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là bệnh suy 
vong? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala, có người bị 
bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh. VỊ ây suy nghĩ như 
sau: "Ta bị bệnh, khô đau, mang trọng bệnh, thật 
không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu 
hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu 
hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này 
do thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là 
bệnh suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay ít 
bệnh, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, 
không quá nóng; Tôn giả Ratthapala đâu có bệnh suy 
vong? Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì hay 
đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là tài sản 
suy vong? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người 
giàu sang, tiên của nhiều, tài vật nhiều, và những tài 
vật của vị ấy dần dân đi đến chỗ suy vong. Vị ấy suy 
nghĩ như sau: "Ta trước đây giàu sang, tiền của 
nhiều, tài sản nhiều. Những tài vật ấy của ta dần dân 
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đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu 
được những tài vật chưa thầu hoạch được, hay làm 
cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. 
Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này do thành 
tựu tài suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như 
vậy, thưa Tôn giả Ratthapala được gọi là tài suy 
vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala chính tại 
Thullakotthita này, là con của một lương gia đệ nhất; 
Tôn giả Ratthapala đầu có tài sản suy vong? Tôn giả 
Ratthapala đã biết gì, đã thấy øì, hay đã nghe gì mà 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 


Và này Tôn giả Ratthapala, thế nào là thân tộc 
suy vong? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người 
có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống, 
những thân hữu quyên thuộc của người ây dần dân 
đi đến chỗ suy vong. Người ấy suy tư như sau: 
"Trước kia, ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà 
con huyết thống. Những thân hữu quyến thuộc ấy của 
ta dần dân đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho 
ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay 
làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch 
được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này do 
thành tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp 
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áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là 
thân tộc suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala ở chính 
tại Thullakotthita này, có nhiều thân hữu quen biết, 
bà con huyết thống, Tôn giả Ratthapala đâu có thân 
tộc suy vong? Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã 
thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, đây là bốn loại suy 
vong, do thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây, 
có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đỉnh; Tôn giả Ratthapala 
đâu có những loại ấy? Vậy Tôn giả đã biết gì, đã thấy 
gì, hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình? 


- Thưa Đại vương, có bốn sự thuyết giáo 
Chánh pháp, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy. Do tôi 
biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất 
gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Thế nào là 
bôn? 


— "Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt", 


thưa Đại vương, đó là thuyết giáo Chánh 
pháp thứ nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
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Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thuyết 
giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết 
giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

— "Thế giới là vô hộ, vô chủ", thưa Đại 
vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ hai, 
do Thế Tôn, bậc Tri Giả. Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác thuyết giảng. Do tôi 
biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà 
tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


— "Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ 
bỏ (tất cả'', thưa Đại vương đó là thuyết giáo 
Chánh pháp thứ ba, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe 
thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 


— "Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ 
cho tham ái", thưa Đại vương, đó là thuyết 
giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi 
nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 
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Thưa Đại vương, đây là bốn sự thuyết giáo 
Chánh pháp, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác giảng dạy. Do tôi 
biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất 
ø1a từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là vô 
thường đi đến hủy diệt, "' ý nghĩa của lời nói này 
cần phải được hiểu như thế nào, thưa Tôn giả 
Ratthapala? 


- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Khi 
Ngài 20 tuổi, hay 25 tuổi, Ngài có thiện nghệ về voi, 
thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về 
cung, thiện nghệ về kiếm, bắp về mạnh và cánh tay 
mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh 
giặc? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, khi tôi được 20 hay 
25 tuôi, tôi thiện nghệ vê voi, tôi thiện nghệ về ngựa, 
thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về 
kiếm, bắp về mạnh, và cánh tay mạnh, có khả năng 
và thiện nghệ trong nghề đánh giặc. Có đôi lúc, thưa 
Tôn giả Ratthapala, tôi cảm thấy có thần lực và xem 
không ai có thể bằng tôi về sức mạnh. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
Nay Đại vương vân còn bắp về mạnh, cánh tay mạnh, 
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có khả năng và thiện nghệ đánh giặc như vậy không? 


— Không như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, nay 
tôi đã giả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung, gần 80 
tuổi thọ. Có đôi lúc, thưa Tôn giả Ratthapala, tôi 
nghĩ: "Ở đây, ta sẽ bước chân”, nhưng tôi lại bước 
chân tại chỗ khác. 


— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã nói: "Thế giới là vô thường, đi 
đến hủy diệt", và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau 
khi nghe niiP vậy đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


— Thật vi diệu thay, Tôn Giả Ratthapala! Thật 
hy hữu thay, Tôn giả Ratthapalal Ý nghĩa này được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giá, Bậc A la hán, Chánh 
Đắng Giác đã khéo nói: "Thế giới là vô thường, đi 
đến hủy diệt". Thật vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, thế 
giới là vô thường, đi đến hủy diệt. 


=®>Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, ở vương quốc 
này, có đội quân voI, cũng có đội quân ngựa, cũng 
có đội quân xa, cũng có đội quân bộ, nếu chúng 
tôi gặp nguy khốn thời các đội quân bảo vệ chúng 
tôi. Tôn giả Ratthapala đã nói: '"Thế giới là vô hộ, 
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vô chủ", ý nghĩa của lời nói này, cần phải được 
hiệu như thê nào, thưa Tôn giả Ratthapala? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Đại 
vương có mặc chứng bệnh kinh niên nào không? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi có bệnh phong 
kinh niên. Nhiều khi, thân hữu quen biết, bà con 
huyết thông đứng xung quanh tôi và nói: "Nay vua 
Koravya sẽ mệnh chung, nay vua Koravya sẽ mệnh 
chung”. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có thê nói chăng, với các thân hữu quen biết, 
bà con huyết thống của Đại vương: "Mong răng Tôn 
giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi 
nhẹ sự đau khô của tôi! Mong tất cả hãy san sẻ cảm 
thọ này, để tôi có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng 
hơn”; 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi không có thể nói 
với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của 
tôi: "Mong răng các Tôn giả thân hữu quen biết, bà 
con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. 
Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này để có thể có một 
cảm thọ nhẹ nhàng hơn”; và tôi chỉ có thể thọ lãnh 
cảm thọ ây một mình”. 
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— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Thế giới là vô hộ, vô chủ", 
và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như 
vậy đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Ratthapala! Ý nghĩa nảy được Thế 
Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã khéo nói: "Thế giới là vô hộ, vô chủ". 
Thật vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, thế giới là vô hộ, 
vô chủ. 


>>Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, Ởở Vương quốc 
này có rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và 
trên mặt đất". Tôn giả Ratthapala đã nói: 'Thế 
giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ (Ất cả". 
Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như 
thế nào, thưa Tôn giả Ratthapala? 


- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
Dầu cho nay Đại vương sống thụ hưởng mãn túc, cụ 
túc năm món dục trưởng dưỡng, Đại vương có thê 
nói được như sau: "Chính như vậy, tôi thọ hưởng 
mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng này”; 
hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn Đại 
vương sẽ phải đi theo nghiệp của mình? 
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— Thưa Tôn giả Ratthapala, dầu cho nay tôi sốn Ø 
thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng 
dưỡng. Tôi không có thể nói được như sau: "Chính 
như vậy tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục 
trưởng này”. Chính người khác sẽ thọ hưởng tài sản 
này, còn tôi phải đi theo nghiệp của tôi. 


— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã nói: "Thế giới là vô sở hữu, cần 
phải ra đi, từ bỏ tất cả". Và tôi sau khi biết, sau khi 
thây và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Ratthapala! Ý nghĩa này được Thế 
Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã khéo nói: "Thế giới là vô sở hữu, cần 
phải ra đi, từ bỏ tất cả". Thật vậy thưa Tôn giả 
Ratthapala thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ 
tất cả. 

Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là thiếu 
thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái". Ý nghĩa 
của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, 
thưa Tôn giả Ratthapala? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Có 
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phải Đại vương trị vì ở Kuru, một nước phôn thịnh? 


— Thưa vâng, Tôn giả Ratthapala. Tôi trị vì ở 
Kuru, một nước phôn thịnh. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
Nếu có người đáng tin cậy, chánh trực đến với Đại 
vương từ phương Đông, và sau khi đến tâu với Đại 
Vương: "Tâu Đại vương, Đại vương có biết chăng? 
Tôi từ phương Đông lại. Ở đấy, tôi có thấy một quốc 
độ lớn, phú cường, phôn thịnh, dân cư trù mật. Tại 
đây có nhiêu đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại 
đấy có nhiều ngà voi, tại đấy có nhiều vàng nén, tiền 
vàng chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ. Và có thể 
chinh phục quốc độ ây với vũ lực như thế ẫy. Tâu 
Đại vương, hãy đi chính phục!" Đại vương sẽ hành 
động như thế nào? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chính phục, 
quôc độ ây tôi sẽ trị vì. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở 
đây có người đến với Đại vương từ phương Tây ... 
(như trên)... từ phương Bắc ... (như trên) ... từ 
phương Nam... (như trên) ... từ bờ biển bên kia, 
người ây đáng tin cậy, chánh trực, tâu với Đại vương: 
"Tâu Đại vương, Đại vương có biết chăng? Tôi từ bờ 
biển bên kia lại. Ở đây, tôi thấy có một quốc độ lớn, 
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phú cường, phôn thịnh, dân cư trù mật. Tại đây có 
nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có 
nhiều ngà voi. Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng 
chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ. Và có thể chinh 
phục quốc độ ây với vũ lực như thế ẫy. Tâu Đại 
vương, hãy đi chính phục”. Đại vương sẽ hành động 
như thê nào? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chính phục, 
tÔI sẽ tr] Vì. 


— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Thế giới là thiếu thốn, 
khao khát, nô lệ cho tham ái, " và tôi sau khi biết, sau 
khi thấy, sau khi nghe như vậy, đã xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Ratthapala! Ý nghĩa này được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã khéo nói: "Thế giới là thiếu thốn, khao 
khát, nô lệ cho tham ái". Thật vậy, thưa Tôn giả 
Ratthapala, thể giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ 
cho tham ái. 


Tôn giả Ratthapala đã giảng như vậy, sau khi 
giảng như vậy xong, lại nói thêm như sau: 
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Ta thấy người giàu sang ở đời, 

Có của vì sỉ không bồ thí. 

Vì tham, họ tích tụ tài vật, 

Và chạy theo dục vọng càng nhiêu. 


Dùng bạo lực, chỉnh phục quả đất, 
Vua trị vì cho đến hải biên, 

Không thỏa mãn bờ biển bên này, 
Và chạy theo bờ biển bên kia. 


Vua cùng rất nhiêu loại người khác, 
Ái chưa ly, mạng chung đã đến, 
Bị thiểu thôn, không bỏ thân họ, 
Không thỏa mãn lòng dục ở đời. 


Quyền thuộc tán loạn, khóc người ấy: 
"Than ôi, người ấy không bất tử! ". 
Mạng thân người ấy vải bao phủ, 

Họ đối lửa làm lễ hỏa thiêu. 

Bị thọc với cây, người ấy cháy, 

Đóc mảnh vải, bỏ tiên của lại. 

Ở đây, quyến thuộc cùng thân hữu, 


Không nơi nương tựa cho kẻ chết. 


Kẻ thừa tự, nhận mang tài sản, 
Niêng con người, theo nghiệp phải đi, 
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Tiên của đâu có theo người chết, 
Cả vợ con, tài sản, quốc độ. 


Tài sản không mua được trường thọ, 
Phu quý không tránh được già suy, 
Kẻ trí nói đời này thật ngắn, 

Thật vô thường, biến đổi luôn luôn. 


Kẻ giàu, kẻ nghèo đêu cảm xúc, 
Người ngu, kẻ trí đông cảm thọ, 
Kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngã, 
Bác trí cảm xúc, không run sợ. 


Do vậy, trí tuệ thăng tài vát, 

Nhờ trí, ở đây được viên thành. 
Không thành mãn trong hữu, phi hữu, 
Kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp. 


Nhập thai thác sanh thể giới khác, 
Người ấy luân hồi, tiếp tục sanh, 
Kẻ thiểu trí chắc hắn phải là 
Nhập thai và sanh thể giới khác. 


Như kẻ trộm bị bắt khi trộm, 

Ác tánh hại mình do tự nghiệp, 
Chúng sanh cũng vậy chết đời khác, 
Ác tánh hại mình, do tự lực. 
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Dục vọng nhiễu loại, ngọt, khả ái, 
Nhiễu loạn tâm dưới nhiêu hình thức, 
Thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, 
Nên tôi xuất gia, tâu Đại vương! 

Như quả từ đây, người bị rụng, 

Cả già lẫn trẻ, khi thân hoại, 

Do thấy chính vậy, tôi xuất gia, 

Hạnh Sa-môn phải là tối thắng, 


Thưa Đại vương! 
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42 Thân -4 loại đồ ăn - Kinh Các Loại Đồ 
Án - Tương II, 27 


Các Loại Đồ Ăn — 7ương II, 27 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ) tại Jetavana 
(Thăng Lâm) trong vườn ông AnàthapIndika (Câp 
Cô Độc ) 


2) Này các Tý-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến 
cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được 
tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được 
thọ sanh. 


Thế nào là bốn? 


-. Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tẾ, 
-- Hai là xúc thực, 

¬. Ba là tư niệm thực, 

- Bốn là thức thực. 


Này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các 
loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được 
tôn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được 
thọ sanh. 
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3) Và này các Tỷ-kheo, bốn loại đô ăn này do cái gì 
làm nhân, do cát gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do 
cát gì làm cho hiện hữu ? 


- Bôn loại đô ăn này do ái làm nhân, do ái tập khởi, 
do ái tác sanh, do ái làm hiện hữu. 


4) Ái này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do 
cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho 
hiện hữu ? 

- Ái do thọ làm nhân, do thọ tập khởi, do thọ tác 
sanh, do thọ làm cho hiện hữu. 

5) Thọ này, này các Tỷ-kheo, do cát gì làm nhân, do 
cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho 
hiện hữu ? 

- Thọ do xúc làm nhân, do xúc tập khởi, do xúc tác 
sanh, do xúc làm cho hiện hữu. 

6) Xúc này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do 
cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho 
hiện hữu ? 

- Xúc do sáu xứ làm nhân, do sáu xứ tập khởi, do 
sáu xứ tác sanh, do sáu xứ làm cho hiện hữu. 
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7) Sáu xứ này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, 
do cái gì tập khởi, do cát gì tác sanh, do cát gì làm 
cho hiện hữu ? 


- Sáu xứ do danh sắc làm nhân, do danh sắc tập khởi, 
do danh săc tác sanh, do danh săc làm cho hiện hữu. 


8) Danh sắc này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm 
nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì 
làm cho hiện hữu ? 


- Danh sắc do thức làm nhân, do thức tập khởi, do 
thức tác sanh, do thức làm cho hiện hữu. 


9) Thức này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, 
do cái gì tập khởi, do cát gì tác sanh, do cát gì làm 
cho hiện hữu ? 


- Thức do hành làm nhân, do hành tập khởi, do hành 
tác sanh, do hành làm cho hiện hữu. 


10) Những hành này, này các Tỷ-kheo, do cát gì làm 
nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì 
làm cho hiện hữu ? 


- Các hành này do vô minh làm nhân, do vô minh 


tập khởi, do vô minh tác sanh, do vô minh làm cho 
hiện hữu. 
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43 Thân - 4 loại đồ ăn - Kinh Có Tham — 
Tương II, 180 


Có Tham — 7ơng II, 180 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự 
tôn tại hay sự chấp thủ tát sanh của các loài hữu 
tình hay các loài chúng sanh. 


3) Thể nào là bốn? 


-_ Đoàn thực thô hoặc tế, 
- Xúc thực là thứ hai, 

-_ Tư niệm là thứ ba, 

- Thức là thứ tư. 


Này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn 
tại hay sự châp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay 
các loài chúng sanh. 


4) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Nếu đối với Ñöần thực, có tham, có hỷ, có ái, 
thời có thức được an trú, tăng trưởng. 
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-_ Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy 
có danh sắc sanh. 

-_ Chỗ nào có dạnh sắc sanh, chỗ ấy có các hành 
tăng trưởng. 

-_ Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu 
được tải sanh trong tương lai. 

- Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy có sanh, già chết (rong tương lại. 

- Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta 
nói chỗ ấy có sâu. có khổ, có não. 


5) Này các Tý-kheo, nếu đối với xúc thực... (như 
trên)... 


6) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 


7) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Nếu đối với KHf€ thụ€, có tham, có hỷ, có ái, 
thời có thức được an trú, tăng trưởng. 

-_ Chỗ nào có thức được an trú, tăng trưởng, chỗ 
ấy có danh sắc sanh. 

-_ Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành 
tăng trưởng. 

-_ Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu 
được tải sanh trong tương lai. 
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- Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy có sanh, già chết trong tương lại. 

- Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta 
nói chỗ ấy có sâu. có khổ, có não. 


9) Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu đối với đoàn 
thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng 
trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng chỗ â ây 
có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy 
có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng 
trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ 
nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, 
già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết 
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sâu, có khổ, có não. 


10) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... 
11) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với niệm thực... 
12) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với thức thực, có tham, 


có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chô nào 
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có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ây có danh sắc sanh. 
Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành táng 
trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có 
hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh 
trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già, chết trong tương 
lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói 
chỗ ấy có sâu, có khổ, có não. 


13) Này các Tỷ-kheo, 


- Nếu đối với đoàn thực không có tham, không 
có hỷ, không có ái, 


- Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ 
ấy không có danh sắc sanh. 

- Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không 
có các hành tăng trưởng. 

- Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ 
ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 

-_ Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 
chỗ ây không có sanh. già. chết trong tương lai. 

- Chỗ nào không có sanh. già. chết rong tương 
lai, Ta nói răng chỗ ấy không có sầu. không có 
khổ. không có não. 


14) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với xúc thực... 


15) Này các Tỷ-kheo, nêu đối với tư niệm thực ... 
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16) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không 
có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có 
thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an 
trú, tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ 
nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các 
hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng 
trưởng, chỗ ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 
Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ 
ây không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào 
không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói răng 
chỗ ây không có sầu, không có khổ, không có não. 


T  n 
18) 


- Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía Tây. 


- Bạch Thế Tôn, 


m.ẽhaaắanan. 
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- Bạch Thé Tôn, chiếu trên nước. 


20) - 


- Bạch Thế Tôn, không có chiều ở đâu cả. 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoản 
thực không có tham, không có hỷ, không có ái. .. 


22) Này các Tý-kheo, nếu đối với xúc thực... 
23) Này các Tý-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 
24) Này các Tỷ-kheo, 


- Nếu đối với thức thực, không có tham, 
không có hỷ, không có ái, 


Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có 
danh sắc sanh. 

- Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không 
có các hành tăng trưởng. 

- Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ 
ây không có hữu tái sanh trong tương lai. 

- Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 

chỗ ấy không có sanh. già chết trong tương lai. 
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- Chỗ nào không có sanh. già chết trong tương 
lai, Ta nói rắng chỗ ây không có sâu, không 
có khô, không có não. 
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44 Thân - 4 loại đồ ăn - Kinh Moliya 
Phagguna — Tương II, 30 


Moliya Phagguna — Tương II, 30 
1)...Trú Tại SàvatthI. 


2) Này các Tý-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho 
các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tôn 
tại hay khiên cho các loại sắp sanh thành được thọ 
sanh. 


Thế nào là bốn? 


-. Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tẾ, 

-- Hai là xúc thực, 

-. Ba là tư niệm thực, 

-_ Bốn là thức thực. 

Này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các 
loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được 


tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được 
thọ sanh. 


3) Khi được nói vậy, Tôn giả Moliya-Phagguna bạch 


- Bạch Thế Tôn, ai ăn thức thực ? 
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Thế Tôn đáp: 


- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có ai 
ăn". Nếu Ta nói: "Có kẻ ăn", thời câu hỏi: "Có ai ăn" 
là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. 
Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: 
thời câu hỏi ấy thích 

hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: "7e 
thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh 
trong tương lai. Khi cải ấy hiện hữu, có mặt thời sáu 
xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt”. 
4) Bạch Thể Tôn, ai cảm xúc? 
Thế Tôn đáp: 
- Câu hỏi ây không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
cảm xúc". Nếu Ta nói: "Có kẻ cảm xúc”, thời câu 
hỏi: "A1 cảm xúc” là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta 
không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu 
có aI hỏi Ta: 

, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời 
thích hợp là như sau: “Đo đuyên sáu xứ, xúc sanh 
khởi. Do duyên xúc, thọ sanh khởi". 


5) Bạch Thể Tôn, ai cảm thọ? 


Thế Tôn đáp: 
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- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có 
người cảm thọ". Nếu ta có nói: "Có người cảm thọ", 
thời câu hỏi: "AI cảm thọ?” là câu hỏi thích hợp. 
Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói 
như vậy, nêu có ai hỏi Ta: 

thời câu hỏi ây thích hợp. Ở đây 
câu trả lời thích hợp là như sau: “Do duyên xúc, thọ 
sanh khởi. Do duyên thọ, át sanh khởi ”. 


6) Bạch Thế Tôn, ai khát ái? 
Thế Tôn đáp: 


- Câu hỏi ây không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
khát ái". Nếu Ta nói: "Có kẻ khát ái", thời câu hỏi: 
"AI khát ái” là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không 
nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai 
hỏi Ta: " : 
thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp 
là như sau: “Đo duyên thọ, át sanh khởi. Do duyên 
át thủ sanh khởi". 


7) Bạch Thể Tôn, ai chấp thủ? 
Thế Tôn đáp: 
- Câu hỏi ây không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 


chấp thủ". Nếu Ta nói: "Có kẻ chấp thủ", thời câu 
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hỏi: "Ai chấp thủ" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta 
không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu 
có aI hỏi Ta: 
khởi", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời 
thích hợp là như sau: “Đo duyên ái, thủ sanh khởi. 
Do duyên thủ, hữu sanh khởi". Như vậy là toàn bộ 
khô uẫn này tập khởi. 


8) Nhưng này Phagguna, do ly tham, đoạn diệt một 
cách hoàn toàn sấu xúc xứ nên xúc diệt. Do xúc diệt, 
nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên 
sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uân nảy đoạn diệt. 
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45 Thân - 4 loại đồ ăn - Kinh Thịt Đứa 
Con — Tương II, 175 


Thịt Đứa Con — 7ơng II, 175 
L)...Ở Sàvatthi. 


2).. Này các Tỷ-kheo, có bỗn loại đô ăn này đưa đến 
sự tôn tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài 
hữu tình hay chúng sanh. 


3) Thể nào là bốn? 


-_ Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế: 
-_ Thứ hai là xúc; 
- Thứ ba là tư niệm; 
-_ Thứ tư là thức. 
Này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn 


tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay 
các loài chúng sanh. 


4) Và này các Tỷ-kheo, đoàn thực cần phải nhận xét 
nhự thê nào ? 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, 
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6) Rồi này các Tỷ-kheo, trong khi hai vợ chồng ấy 
đang đi trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi 
ây đi đến hao mòn, khánh tận. Và một vùng hoang 
vu còn lại chưa được họ vượt qua. 


7) Rồi này các Tý-kheo, hai vợ chồng người ấy suy 
nghĩ: "Đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao 
mòn, khánh tận; còn lại vùng hoang vu này chưa 
được vượt qua; vậy chúng ta hãy giết đứa con một, 
khả ái, dễ thương này, làm thành thịt khô và thịt ướp, 
ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại 
này, chớ đề tất cả ba chúng đều bị chết hại ". 


8) Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một, khả ái, dễ 
thương ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con 
và vượt qua vùng hoang vu còn lại ấy. Họ vừa ăn thịt 
con, vừa đập ngực ( than khóc): "Đứa con một ở đâu? 
Đứa con một ở đâu?" 


9) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Họ ăn 
món ăn có phải để vui chơi? Hay họ ăn món ăn để 
tham đắm? Hay họ ăn món ăn để trang sức? Hay 
họ ăn món ăn để béo tốt? 


- Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn. 
10) - Có phát họ ăn các món ăn chỉ vớt mục đích 


vượt qua vùng hoang vụ? 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


11) - Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói Đoàn thực 
cần phải nhận xét như vậy. 


> Này các Tỷ-kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, 
thời lòng tham đổi với năm dục (rưởng dưỡng 
được hiểu biẾ!. 
> Khi lòng tham đổi với năm dục trưởng dưỡng 
được hiểu biết, thời không còn kiết sử, do kiết 
sử này, một vỉ Thánh đê tử bị trói buộc để phải 
sanh lại đời này. 
12) Và này các Tý-kheo, xúc thực cần phải nhận xét 
như thế nào ? 


13) Này các Tỷ-kheo, ví như một con bò cái bị lớ 

, nêu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật 
sông ở tường căn nó. Nêu nó đứng dựa vào cây, thời 
các sanh vật sông ở cây căn nó. Nêu nó đứng ở trong 
nước, thời các sanh vật sống Ở trong nước cắn nó. 
Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sanh vật giữa 
hư không căn nó. Này các Tỷ-kheo, con bò cái ấy 
đứng dựa vào chỗ nào, thời các sanh vật trong các 
chỗ ấy cắn nó. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói Xúc thực cần 
phải được nhận xét. 
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14) Này các Tỷ-kheo, khi xúc thực được hiểu biết, 
thời ba cảm tho được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được 
hiểu biết, thời Ta nói rằng vị Thanh đệ tử không có 
gì cần phải làm thêm nữa. 


15) Và này các Tỷ-kheo, tư niệm thực cần phải nhận 
xét như thê nào ? 


16) Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ than hừng, sâu 
hơn một thân người, chứa đây than cháy đỏ rực, hừng 
cháy không có khói. Rồi một người đi đến, muốn 
sống, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khô. 
Rồi hai người lực sĩ đi đến, nắm chặt hai cánh tay 
người ấy, kéo người ây đến hồ than hừng ây. Này các 
Tỷ-kheo, người ây quyết chí muốn lánh xa, tinh cần 
muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa (hỗ than 
hừng ấy). 


17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy chỉ nghĩ như 
sau: "Nêu ta rơi vào hô than hừng này, do nhân duyên 
ây, ta đi đên chêt, hay đi đên khô gân như chêt”. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói răng Tư niệm 
thực cần phải nhận xét. 


18) Này các Tỷ-kheo, khi tư niệm thực được hiểu 
biết, thời bq út được hiệu biết. Khi ba ái được hiệu 
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biết, Ta nói răng vị Thanh đệ tử không có gì cân phải 
làm thêm nữa. 


19) Và này các Tỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét 
nhự thê nào ? 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một 
người ăn trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và 
thưa: “Thưa Đại vương, người này là người ăn trộm, 
một người phạm tội. Hãy trừng phạt người ây nếu 
như Ngài muôn". VỊ vua nói như sau về người Ấy: 
"Các Ông hãy đi và đánh người này với một trăm hèo 
vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm 
hèo vào buổi sáng. 


2]1) Rồi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, 
người ây như thể nào?” - “Thưa Đại vương, người ây 
vân còn sống”. Rồi vua nói về người ấy: "Này các 
Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm 
hèo vào buổi trưa". Và họ đánh nñĐưƯỜi ây một trăm 
hèo vào buổi trưa. 


2) Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, 
người ây như thể nào?'-"Thưa Đại vương, người ây 
vân còn sông”. Rồi vua nói về người ây: "Này các 
Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trắm 
hèo vào buồi chiêu". 
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23) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người 
ây trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân 
duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không? 


- Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên 
ây có cảm thọ khô ưu, còn nói gì bị đánh đên ba trăm 
hèo! 


24) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói Thức thực 
cân phải nhận xét. 


25) Này các Tỷ-kheo, khi thức thực được hiểu rõ, 
thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu 
rõ, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không làm gì 
thêm nữa. 
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46 Thân - 4 oai nghỉ - Sau khi chứng đạt 
4 thiền - Kinh ĐẠI KHÔNG - 122 
Trung LII, 301 


KINH ĐẠI KHÔNG 
(Mahasunnata suttam) 


- Bài kinh số 122 — Trung IH, 301 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để 
khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavatthu, ăn 
xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka để ở ban ngày. 
Lúc bẩy giờ, tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka, 
có sắp đặt rất nhiều sàng tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều 
sàng tọa tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka, thấy 
vậy Thế Tôn suy nghĩ: "Rất nhiễu sàng tọa được sắp 
đặt tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka. Không 
biết ở đấy có rất nhiều Tỷ-kheo ở không?" 


Lúc bây giờ Tôn giả Ananda cùng với rât nhiêu 
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vị Ty-kheo đang làm y (cIivarakamma) ở trú xứ của 
Thích-ca Ghataya. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiên tịnh độc 
cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau 
khi đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt tại trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biêt 
có nhiêu Tỷ-kheo trú ở đây không. 


— Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp 
đặt ở trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều 
Tý-kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời 
chúng con làm y. 


Này Ananda, một Tỷ-kheo không chói sáng 
nêu thích thú trong hội chúng của mình, nêu 
hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan 
hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích thú 
trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong 
hội chúng của người, nếu hoan hý trong hội 
chúng của người. 

> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 


của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
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thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người, có thể là một vị chứng đắc 
tùy theo : muôn, chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, viên ly lạc, độc cư 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


—> Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng 
chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly 
lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự 
kiện như vậy có thể xảy Ta. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong 
hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, 
thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội 
chúng của người sẽ chứng đắc và an trú với tâm 
giải thoát có hạn kỳ và thoái mái hay không có 
hạn kỳ và bất động; sự kiện như vậy không xảy 
ra. 


~> Nhưng nảy Ananda, Tỷ-kheo nào sống một 
mình, xa lánh tụ hội, thời vị ây có hy vọng sẽ 
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chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn 
kỳ và thoái mái, hay không có hạn ky và bât 
động: sự kiện như vậy có xảy ra. 


Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc 
pháp nào trong ấy có hoan hỷ, trong Ấy có 
hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đối khác 
mà không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


> Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được 
Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi 
không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và (an) 
trú nội không. Và nếu, này Ananda, trong khi 
Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những 
Tý-kheo, Tỷ-kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc 
vương, đại thần, ngoại đạo, ngoại đạo đệ tử đến 
yết kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai 
với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, 
nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly 
dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên 
các lậu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ây những lời 
thuần túy liên hệ đến khích lệ. 


~> Do vậy, này Ananda, nếu Tỷ-kheo ước vọng: 
''Sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú"", 
vị Tý-kheo ấy, này Ananda, cần phải an chỉ, 
an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. 
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s* Và này Ananda, như thê nào Tỷ-kheo an chỉ, an 
tọa, chuyên nhát và an định nội tâm ? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiên, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm... Tam 
thiền... chứng và trú Tứ thiền. Như vậy, này Ananda, 
Tỷ-kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội 
tâm. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an 
trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: "Trong khi ta tác 
ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tín, 
không an trú, không hướng đến nội không". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi 
, không tịnh tín, không 
an trú, không hướng đến bất động”. Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: “Irong khi 
ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh 
tín, không an trú, không hướng đến bất động". Ở đây, 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 465 


vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, Tỷ-kheo 
ấy cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất, và an định 
nội tâm trên định tướng (samadhinimifte) đã đề cập 
về trước ây. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 

, tịnh tín, an trú, hướng đến nội 

không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết 

như sau: “Trong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, 

tịnh tín, an trú, hướng đến nội không". Ở đây, vị ấy 
ý thức rõ ràng như vậy. 


Vị ấy tác ý ngoại không. Vị ấy tác ý nội ngoại 
không. Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy 
, tịnh tín, an trú hướng đến bất 
động. Sự kiện là như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
biết như sau: "Trong khi ta tác ý bất động, tâm thích 
thú, tịnh tín, an trú, hướng đến bất động”. Ở đây, vị 
ây ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷý-kheo ấy đang an trú trong 
an trú này, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ây 
đi kinh hành (cankamati), và nghĩ rằng: 


. Ở đây, vị ây ý thức 
rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo đang an trú trong an 
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trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại 
và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang đứng lại, thời tham 
và u, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö 
đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến ngôi, vị ấy 
ngồi và nghĩ rằng: "Trong khi ta đang ngôi, tham và 
ưu, các ác bắt thiện pháp không có chảy vào". Ö đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ây an trú 
trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến năm, vị ấy 
năm và nghĩ răng: “Trong khi ta D7207] thời 
tham và ưu, các ác bắt thiện pháp không chảy vào”. 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tý-kheo Ấy an trú 


trong sự an trú này, tâm vị ây hướng đến nó óÏ, VỊ ây 
suy nghĩ như sau: "Ta sẽ không nói những câu 


chuyên hạ liệt, đề tiện, thuộc phàm phu, không thuộc 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa 
đến yêm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ. Niết-bàn, như quốc vương luận, đạo tặc luận, 
đại thần luận, quân luận, bố ú úy luận, chiến tranh luận, 
thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, ngọa cụ 
luận, hoan man luận, hương liệu luận, thân thích 
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luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trân luận, đô thị 
luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng 
trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sa biệt 
luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. 
Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này 
Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai 
tâm, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như thiêu dục 
luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, 
tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát 
luận, giải thoát tri kiến luận, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ nói 
các luận như vậy". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ây trong khi an trú 
VỚI sự an trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), 
vị ấy suy nghĩ: "Đối với những suy tầm hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như 
là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ 
các loại suy tầm ây". Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như 
vậy. 


Nhưng này Ananda, đối với những suy tầm này, 


thuộc bậc Thánh, có khả năng cầu tiễn, hướng dẫn 
(người suy nghĩ các suy tâm ây) đên sự đoạn trừ hoàn 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 468 


toàn đau khô, như là ly dục tầm, vô sân tâm, bất “a 
tầm, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ suy tư các loại suy tầm này". 
Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thê nào là năm? 


—_ Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả 
lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng 
do tai nhận thức; các hương do mũi nhận thức; 
các vị do lưỡi nhận thức; các xúc do thân nhận 
thức, khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 

dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng 

dưỡng này. Từ đây Tý-kheo cần phải thường 
thường quán sát tự tâm như sau: 


=>Này Ananda, nếu Tý-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rằng: "Trong tâm ta, có khởi 
lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm 
dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, TỶ- 
kheo tuệ tri như sau: “Dục át (chandaraga) 
này đổi với năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, 
chưa đoạn diệt được '". Ö đây, vị ây ý thức rõ 
ràng như vậy. 
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=®>Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát 
như vậy, tuệ tri rẵng: “Trong tâm 1a, 
khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của 
năm dục trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, 
Tý-kheo tuệ tri như sau: “Dực tham này đối với 
năm dục trưởng dưỡng đổi với ta, đã được 
đoạn diệ “. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


s* Này Ananda, có năm thủ uân. 


— Ở đây, Tỷ-kheo cần phải đoạn tận chúng, khi 
. Đây là sác, đây là 
sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. 

Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự 
đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng... Đây là 
hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, 
đây là sự đoạn diệt của thức. 


Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh diệt 
của năm thủ uấẫn này, nếu có ngã mạn nào 
(asmimmano) (khởi lên) đối với năm thủ uấn, 
ngã mạn ây được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: “Phàm 
CÓ ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn (khởi lên) 
nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy", Ở đây, vị 
ây ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, 
này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều 
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thuộc hiên, Thánh, siêu thê, vượt ngoài tâm của 
ác ma. 


- Này Ananda, Ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do 
øì, một Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp 
lý) đê đi theo một Đạo sư dâu cho bị hât hủi? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 
đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. 
Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 


— Này Ananda, thật không xứng đáng cho một 
đệ tử bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe 
giải thích khế kinh và phúng tụng. Vì cớ sao? Trong 
một thời gian lâu dài, các pháp đã được các Ông 
nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu 
hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với 
những lời nói nào, khắc khổ, khai tâm đưa đến nhất 
hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn như là thiêu dục luận, tri túc luận, 
độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới 
luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri 
kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại 
thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho một Thanh 
văn đệ tử bám sát vị Đạo sư dầu cho bị hất hủi. Sự 
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kiện là như vậy, này Ananda, thời có sự phiền lụy 
(upaddava) cho vị Đạo sư; sự kiện là như vậy, thời 
CÓ Sự phiền lụy do đệ tử; sự kiện là như vậy, thời có 
sự phiền lụy cho các vị tu Phạm hạnh. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy cho 
vị Đạo sư? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một 
trú Xứ (senasanam) xa văng trong rừng, dưới gốc cây, 
trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi 
tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống 
rơm. Trong khi vị ây sông viễn ly như vậy, các Bà- 
la-môn, g1a chủ, cả thị dần và quôc dân bao vây xung 


. VÌ sự phiên lụy của Đạo 
sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, 
đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả dẫn đến sanh, g1à, chết 
trong tương lai, các pháp ấy tân công vị ấy. Như vậy, 
này Ananda, là sự phiền lụy của Đạo sư. 


Này Ananda, thể nào là sự phiên lụy của đệ tử? 
Này Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời 
sông viên ly của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa 
văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ 
hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, 
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ngoài trời hay trên một đông rơm. Trong khi vị ây 
sông viên ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị 
dân với quôc dân bao vây xung quanh. 


Vì sự phiên lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai; các pháp 
ây tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của đệ tử. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy của 
các vị tu Phạm hạnh ? Ở đây, này Ananda, Như Lai 
xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong 
rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, 
trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài 
trời hay trên một đồng rơm. Trong khi Ngài sống 
viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân 
và quốc dân bao vây xung quanh. 
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Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bậc Đạo sư chủ 
tâm theo (hạnh) viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước 
(theo hạnh ấy) lựa một trú xứ xa văng, trong rừng, 
dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong 
hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên 
một đồng rơm. Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dần và quốc dân bao 
vây xung quanh. 


phiên lụy của Phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khô 
quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp 
ây tân công vỊị ãy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của các vị tu Phạm hạnh. 


Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu 
Phạm hạnh là nhiêu quả khô hơn, nhiêu quả não hơn 
đối với phiền lụy của Đạo sư này và phiền lụy của đệ 
tử này, hơn nữa nó dẫn đến đọa lạc. 


s* Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm 
thân hữu, không với tâm thù nghịch, và như 
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vậy các Ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Và như thế nào là các đệ tử đối xử vị Đạo sư với 
tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu ? Ö đây, này 
Ananda, vị Đạo sư ấy với lòng từ mẫn thuyết pháp 
cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng 
từ mẫn nói rằng: “Đây là hạnh phúc cho các Ông, đầy 


là an lạc cho các Ông". Nhưng các đệ tử của vị ấy 
không chịu nghe theo. không chịu lóng tai, chú tâm 


vào hướng khác (annan), ngược lại, họ đi xa lời giảng 
dạy của vị Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 


tử đôi xử với bậc Đạo sư, với tâm thù nghịch, không 
với tâm thân hữu. 


Và như thể nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử 
với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù 
nghịch? Ở đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ 
mãn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc 
cho họ, vì lòng từ mẫn nói răng: "Đây là hạnh phúc 
cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Các đệ tử 
của vỊị ây chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú 
tâm vào hướng khác, và không ngược lại đi xa lời 
dạy của bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ 
tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không 
phải với tâm thù nghịch. 


Do vậy, này Ananda, hãy đôi xử với Ta, với tâm 
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thân hữu, chớ với tầm thù nghịch và như vậy sẽ là 
hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các Ông. Ta không 
sách tấn các Ông như người thợ gốm đối với các đồ 
sốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán 
này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ 
đứng vững tôn tại. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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47 Thân - 4 oai nghỉ - Thiện xảo trong... - 
Kinh CHỨNG ĐÁC - Tăng III, 243 


CHỨNG ĐÁC -7ðng II, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo 
đắc, hay không có thê tăng trưởng thiện pháp đã 
được chứng đặc. 
Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
-_ Tỷ-kheo không thiện xảo khi đi vào, 
- Không thiện xảo khi đi ra, 
-_ Không thiện xảo khi đến gân, 
- Không khởi lên ý muốn đạt được những thiện 
pháp chưa đạt được, 
- Không phòng hộ các thiện pháp đã được chứng 
đặc, 
-_ Không có cô găng để kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng đặc thiện pháp chưa chứng đặc, 
hay có thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng 
đắc. 
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3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có 
, hay có thê 

tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đặc. Thê nào 
là sáu? 
4. Ở đây, này các Tý-kheo, 

-_ Tỷ-kheo thiện xảo khi đi vào, 

- Thiện xảo khi đi ra, 

- Thiện xảo khi đến gần, 

- Khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp 

chưa đạt được, 

-_ Phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đắc, 

- Có cô găng đề kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng đắc thiện pháp chưa chứng đãc, hay có 
thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đặc. 
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48 Thân - 4 oai nghỉ - Tinh tấn hạ liệt và 
Tỉnh tấn siêng năng - Kinh HÀNH - 
Tăng L, 572 


HÀNH - 7ăng I, 572 


1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
, hay hại tâm mà nêu Tỷ-kheo 


chấp nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không 
có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu; này 
các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như 
VẬY, VỊ ây được gọi là 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng... 
...khi đang ngôi ... 


...khi đang năm, thức khởi lên dục tầm, hay sân tâm, 
hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo chấp nhận, không có từ 
bỏ, không có tây sạch, không có châm dứt, không có 
đi đến không hiện hữu; này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ- 
kheo đang năm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được 
gọi là người không có nhiệt tình, không có xâu hồ, 

liên tục thường hăng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 
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2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên 
dục tầm, hay sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo 
không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến 
không hiện hữu: này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo đang 
đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng ... khi 
đang ngồi ... khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, 
hay sân tầm, hai hại tầm mà nếu Tỷ-kheo không chấp 
nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện 
hữu; này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang năm, thức 
có sở hành như vậy, vị ây được gọi là người có nhiệt 
tình, có xâu hỗ, liên tục thường hăng, tinh cần tỉnh 
tấn, siêng năng. 


- Nếu khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi nằm 

Khởi lên các ác tâm 

Liên hệ đến gia đình 

Thực hành theo ác đạo 

Mở ám bởi sĩ mê 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Không chứng Vô thượng giác 
- Ai khi đi khi đứng 

Khi ngồi hay khi năm 
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Điều phục được tâm tư 

Ưa thích tâm chỉ tịnh 

VỊ Tỷ-kheo như vậy 

Chưng được Vô thượng giác 
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49 Thân - 4 oai nghỉ - Kinh CHẾ NGỰ — 
Tăng L, 574 


CHÉ NGỰ - 7ăng L, 574 


=®>Này các Tỷ-kheo, ấy sóøzg đây đu giới, đầy đủ 
giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự VỚI Sự chế 
ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đây. đủ uy nghĩ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


- Đã sống đây đủ giới, đây đủ giới bồn Pàtimokkha, 
đã được chế Hgự VỚI Sự chế ngự của Pàtimokkha, 
sống đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa ? 


Nếu Tỷ-kheo trong khi ñi, tham, sân, s1 được từ bỏ, 
hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghi được từ bỏ, tinh 
cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú 
không có thất niệm, thân được khinh an, không có 
cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các 
Tý-kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành 
như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có xâu 
hồ, liên tục thường hằng, tỉnh cần tỉnh tần, siêng 
năng. 
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Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, .. . nếu Tỷ-kheo trong 
khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham, 
sân, s1 được từ bỏ . . hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghi được từ bỏ, nh cần, tinh tấn, không có thụ 
động, niệm được an trú không có thất niệm, thân 
được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định 
tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, nêu các Tý-kheo khi 
đang thức có sở hành như vậy; vị ấy được gọi là 
người có nhiệt tâm, có xâu hồ, liên tục thường hằng, 
tinh cần tinh tân, siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế 

Ngồi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, đuôi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uẩn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 
Thưởng xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 
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CHÁNH CĂN - 7ăng I, 576 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn chánh cân này. Thê nào 
là bôn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích 
khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa 
sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố 
găng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; 

- Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh ra được diệt trừ, khởi lên ý muốn, cố gắng, 
tinh tấn, sách tâm, trì tâm; 

-_ Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước 
chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cô 
găng, tinh tắn, sách tâm, trì tâm; 

-- Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được 
sanh có thê duy trì, không có mù mờ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tắn, sách tâm, 
trì tâm; này các Tỷ-kheo, đây là bốn chánh cần. 


Với các pháp chánh cần 
Chúng chỉnh phục Ma giới 
Không dính chúng vượt qua 
Sơ hãi VỀ sanh tử 

Hoan hỷ ly dục vọng 

Chúng thắng Ma, Ma quân 
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Mọi lực namuci 
Chúng thoát ly an lạc. 


CHÉ NGỰ - Tăng L, 577 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn tinh cân này. Thê nào là 
bốn? 


e Tinh cân chế ngự, 
e© Tinh cần đoạn tận, 
e Tinh cần tu tập. 
e Tinh cần hộ trì. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân chế ngự? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với 


-- Khi tai nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nễm 
¡... thâm cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị 

- Thống năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân øgì, vì ý căn 
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không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 
nhân ẫy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần đoạn tận? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có chấp 
nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tây sạch, khiến cho 
không hiện hữu lại; không có chấp nhận sân tầm 
khởi lên ... không có chấp nhận hại tầm khởi lên, 
từ bỏ, tây sạch, châm dứt, khiến cho không hiện 
hữu lại, không có chấp nhận các ác bất thiện khởi 
lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, khiến cho không 
hiện hữu lại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tinh cần 
đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cần tu tập? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


; tu tập trạch pháp giác chi... tu tập 
tinh tấn giác chi ... tu tập hỷ giác chi ... tu tập 
khinh an giác chi ... tu tập định giác chi... tu tập 
xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn 
diệt, đưa đến xả ly. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tinh cần tu tập. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tỉnh cân hộ trì? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tỷ- 


kheo, đây gọi là tinh cân hộ trì. 
Này các Tỷ-kheo, có bốn này tinh cần này. 


Chế ngự và đoạn tận 

Tu tập và hộ trì 

Bốn loại tỉnh cần này 
Được bà con mặt trời 
Tuyên bố và thuyết giảng 
Ở đời vị Tỷ-kheo 

Nhiệt tình đối với chúng 
Đạt được diệt khổ tận 
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50 Thân - 4 oai nghỉ - nếu trong khi có sợ 
hãi khởi lên... - Kinh SỢ HÃI VÀ 
KHIẾP ĐẢM - 4 Trung L, 41 


KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM 
(Bhayabherava suttam) 
— Bài kinh sô 4— 7rung L, 4l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ 
Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, rỗi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Thiện nam tử, vì 
lòng tin Tôn giả Gotama, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả 
Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn 
giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, 
Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này 
chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. 
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— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, có những Thiện 
nam tử, vì lòng tin nơi Ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã 
giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sách tân 
cho họ. Và các vỊ này chấp nhận tuân theo quan điểm 
của Ta. 


— Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những 
trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! Thật khó 
khăn đời sông viên ly! Thật khó thưởng thức đời 
sông độc cư! Con nghĩ rằng rừng núi làm rôi loạn 


tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền đinh. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật khó kham 
nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu! 
Thật khó khăn, đời sống viễn ly! Thật khó thưởng 
thức đời sông độc cư! Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối 
loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, xưa kia khi Ta chưa chứng 
ngộ chánh đắng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta nghĩ như 
sau: "Thật khó kham nhẫn những trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn, đời sông 
viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Ta 
nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỷ-kheo 
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chưa chứng Thiên định!" Này Bà-la-môn, rồi Ta suy 
nghĩ: “Những Sa-môn hay Bà-lamôn nào, thân 
nghiệp không thanh tịnh, sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp Ta thanh tịnh. 
Ta là một trong những bậc Thánh, với thân nghiệp 
thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng 
nút hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát thần 
nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, hay Bà-la-môn nào, 
có khẩu nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có ý 
nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có z27:g sống 
không thanh tịnh sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước 
mạng sông không thanh tịnh, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sông 
không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu. Mạng sống Ta thanh tịnh. Ta là 
một trong những bậc Thánh, với mạng sống thanh 
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tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát mạng 
sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
tham dục, có ái dục cưòng liệt, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa 
vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham 
dục, Ta là một trong những bậc Thánh, không có 
tham dục, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không 
có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
tâm sân hận ác ý, sống tại các trú Xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có 
tầm sân hận ác ý, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ây chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống 
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tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có 
từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh có từ tâm, 
Me tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang 

”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 'Ta có từ tâm như 
Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào ø/ 
hôn trầm thụy miên chỉ phối, sông tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị hôn trầm thụy miên chi phối, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn 
trầm thụy miên. Ta là một trong những bậc Thánh 
không có hôn trầm thụy miên, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu.. Này Bà-la-môn, Ta 
tự quán sát Ta không có hôn trầm thụy miên như vậy, 
tự cảm thây lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sông 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
đao động, tâm không an tịnh, sống tại các trú XỨ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
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nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta 
không có dao động, tâm được an tịnh. Ta là một 
trong những bậc Thánh không có dao động, tâm 
được an tịnh, sống tại các trú Xứ Xa văng, trong rừng 
núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm 
Ta được an tịnh như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: “Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
nghỉ hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi 
hoặc, do dự, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta diệt trừ 
được do dự. Ta là một trong những bậc Thánh diệt 
trừ được nghi hoặc, sông tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
tâm Ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thây 
lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng 
núi. 
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Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khen mình, chê người sỗng tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước khen mình, chê người, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê 
người, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê 
người, Ta là một trong những bậc Thánh không có 
khen mình, không có chê người, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
Ta tự quán sát tâm Ta không có khen mình, không 
có chê người như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
run rấy, sợ hãi sông tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước run 
rây, sợ hãi, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ây 
chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi 
lên. Ta không có run rây, sợ hãi, sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông 
tóc dựng ngược, sống tại các trú Xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
Ta không có lông tóc dựng ngược, Ta là một trong 
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những bậc Thánh, không có lông tóc dựng ngược 
như vậy, tự cảm thây lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu, do 
nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có ham muôn lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng, sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là 
một trong những bậc Thánh ít dục, sống tại các trú 
xỨ xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la- 
môn, Ta tự quán sát Ta là người ít dục như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sông 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
biếng nhác, kém tinh tấn, sống tại các trú Xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước biếng nhác, kém tinh tấn, những Tôn giả Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biếng 
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nhác, kém tinh tắn, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tấn. Ta là một 
trong những bậc Thánh siêng năng, tinh tấn, sông tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu”. Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta siêng năng, tinh tấn 
như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thất niệm, không tỉnh giác, sông tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ 
hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất 
niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm. Ta 
là một trong những bậc Thánh an trú niệm, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta quán sát Ta an trú niệm như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sông 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú Xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
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nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta được 
định tính, tâm không bị tán loạn sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định 
tâm. Ta là một trong những bậc Thánh thành tựu định 
tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta thành 
tựu định tâm như vậy, tự cảm thây lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
liệt tuệ, đân độn, sống tại các trú Xứ Xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước liệt 
tuệ, đần độn, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành 
tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc Thánh thành 
tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng 
núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta 
thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: “?Trong những đêm được biết đến, 
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được xác định, đêm mười bốn, đêm mười lăm, đêm 
mông tám mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, 
Ta hãy đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng 
ngược, nhự tự miễu tại các thảo viên, tự miễu tại các 
rừng núi, tự miễu tại các cây cối, để Ta có thể thấy 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy". 


Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong những 
đêm được biết đến, được xác định, đêm mười bốn, 
đêm mười lăm, đêm mông tám mỗi nữa tháng, trong 
những đêm như vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, 
lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các 
thảo viên, tự miễu tại các rừng núi, tự miếu tại các 
cây cối. Này Bà-la-môn, trong khi ta ở tại các chỗ Ấy, 
một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi 
một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi; Ta 
khởi lên ý nghĩ: “May sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã 
đến!". Này Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: “Szo 7a ở 
đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không 
gì khác? Trong bắt cứ hành vì cử chỉ nào của Ta mà 
sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vì cử chỉ ấy, Ta 
hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy". 

—. Này Bà-la-môn trong khi Ta đi kinh hành qua 


lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không đưng, Ta không ngồi, Ta 
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không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đi kinh hành qua lại. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang đứng mà 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không kinh hành qua lại, Ta không 
ngôi, Ta không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi 
khiếp đảm ấy trong khi Ta đang đứng.. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngôi mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không năm, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang ngồi. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang nằm mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không ngồi, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang nằm. 


Này Bà-la-môn, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
nghĩ răng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống 
như ngày. Như vậy, Ta nói răng những Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy sống trong si ám. 


Này Bà-la-môn, Ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ 
rằng ngày là ngày. Này Bà-la-môn, ai nói một cách 
chơn chánh sẽ nói như sau: "VỊ hữu tình nào không 
có s1 ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, 
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vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về 
Ta sẽ nói như sau: “Là vị hữu tình không có sỉ ám, 
sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc 
cho muốn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người”. 


Này Bà-la-môn, Ta tính cần, tỉnh tấn, không 
lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân 
được khinh an, không có dao động, tâm được định 
tĩnh, chuyên nhất. Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các 
ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Diệt tầm, diệt 
tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sông quá khứ, như 
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một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, glaI câp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy Ta nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh 
diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong 
khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thây sự sống và sự chết của chúng 
sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
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sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, 
ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những 
thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về 
ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
lậu tận trí. Ta thăng tri như thật: "Đây là khổ", thắng 
tri như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", thắng tr 
như thật: "Đây là khổ diệt", thắng tri như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt", thăng tri như thật: 
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"Đây là những lậu hoặc", thắng tri như thật: "Đây là 
nguyên nhân các lậu hoặc”, thăng tri như thật: "Đây 
là các lậu hoặc diệt”, thăng tri như thật: "Đây là con 
đường đưa đến các lậu hoặc diệt". Nhờ biết như vậy, 
nhờ thây như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: 
Ta đã giải thoát. Ta đã thắng tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, 
minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta 
sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. 


Này Bà-la-môn, Ông có thể có tư tưởng như 
sau: "Nay Sa-môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa 
diệt trừ sân, chưa diệt trừ s1, nên sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
chớ có hiệu như vậy. Do Ta quán sát hai mục đích 
mà Ta sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu: Tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng 
thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 


— Chúng sanh trong tương lai được Tôn giả 
Gotama thương tưởng, vì Tôn giả là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Như 
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người dựng đứng lại những øì bị quăng xuống, phơi 
bày ra những øì bị che kín, chỉ đường cho người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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5l Thân - 4 oai nghi - Đưa đến chánh 
niệm tỉnh giác - Kinh UDÀYI — Tăng 
HL, 70 


UDÀYI —7ðăng II, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? Lần thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiên giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chồ đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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52 Thân - 5 lợi ích của đi Kinh hành - 
Kinh HÀNH - Tăng II, 346 


KINH HÀNH - 7ăng II, 346 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của kinh 


2. Thế nào là năm? 


-_ Kham nhẫn được đường trường; 

-  Kham nhẫn được tinh cân; 

- Ít bệnh tật; 

-_ Đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được 
uống, được nhai, được nêm; 

- _ Định chứng được trong khi kinh hành được tồn 
tại lâu đài. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm lợi ích của 
kinh hành. 
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53 Thân - 6 pháp không thể chứng ngộ 
quả Alahán - Kinh PHÁP TỚI 
THƯỢNG - Tăng III, 246 
PHÁP TÔI THƯỢNG -7ăng II, 246 


I- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là sáu? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 
- Không có lòng tin, không có xấu hồ, không có 
lòng sợ hãi, biêng nhác, ác tuệ, 
-_ Thân và mạng nhiều ước vọng. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng ngộ pháp tôi thượng A-la-hán. 
3. Thành tựu sáu pháp, này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng ngô pháp tôi thương A-la-hán. 
4. Thê nào là sáu? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
- Có lòng tin, có lòng xâu hô, có lòng sợ hãi, tĩnh 
cân tinh tân, có trí tuệ, 
-. Thân và mạng không có ước vọng. 
Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có 
thê chứng ngộ pháp tôi thượng A-la-hán. 
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54 Thân - 6 pháp ái lạc có thân - Kinh 
HIẾN THIỆN -— Tăng II, 29 


HIẾN THIỆN —7ăng III, 29 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- "Này các Hiền giả Tý-kheo" 

- "Thưa Hiển giả". 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2.- Này các Hiên giả, 


Và như thể nào, này các Hiên giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung không được 
hiển thiện, khi mệnh chung không được hiện thiện ? 
3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo: 
e© Ua công việc, thích thú công việc, chuyên tâm 
ta thích công Việc; 
e© Ua nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên 
tâm ưa thích nói chuyện; 
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e© Ua ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích 
ngủ; 
e©e Ua thích hội chúng, thích thú hội chúng, 
chuyên tâm ra thích hội chúng; 
e Ủa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao 
thiệp, chuyên tâm tra thích liên lạc giao thiệp; 
e© Ua hỷ luận, thích thú hý luận, chuyên tâm ưa 
thích hý luận. 
Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiên 
thiện, khi mệnh chung không được hiên thiện. 


Này các Hiền giả, đây được gọi là 1j-kheo ái lạc có 
thân, không từ bỏ có thân đê chân chánh châm dứt 
khó đau. 


4. Này các Hiện giả, 


Và như thể nào, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiện 
thiện, khi mạng chung được hiện thiện ? 
5. Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo: 
1. Không a công việc, không thích thú công việc, 
không chuyên tâm ưa thích công việc; 
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2. Không ưa nói chuyện, không thích thú nói 
chuyện, không chuyên tâm tra thích nói 
chuyện; 

3 Không ưa ngủ, không thích thú ngủ, không 
chuyên tâm ra thích ngủ; 

4. Không ưa hội chúng, không thích thú hội 
chúng, không chuyên tâm ta thích hội chúng; 

s. Không ra liên lạc giao thiệp, không thích thú 
hiên lạc giao thiệp, không chuyên tâm ta thích 
hiên lạc giao thiệp; 

6. Không ưa hý luận, không thích thú hý luận, 
không chuyên tám ưa thích hýỷ luận. 

Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sông nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiên thiện, 
khi mệnh chung được hiện thiện. Này các Hiên giả, 
đây được gọi là T/-kheo ái lạc Niêt-bàn, từ bỏ có 
thán đê chân chánh chám dưựt khó đau. 

Ai chuyên ưa hý luận, 

Ai thích thú hý luận, 

Đi ngược lại Niết-bàn, 

Nơi an ôn võ thượng. 

AI từ bỏ hý luận, 

Ua thích không hý luận. 

Thuận hướng đên Niêt-bàn, 

Nơi an ôn võ thượng. 
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55 Thân - 7 pháp tu tập Thân hành niệm 
- Kinh THÂN HÀNH NIỆM - 119 
Trung IIL, 265 


KINH THÂN HÀNH NIỆM 
(Kayagatasatfi suttam) 


- Bài kinh số 119 — Trung II, 265 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, (Xá-vệ) 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi 
ăn, sau khi đi khất thực trở vẻ, đang ngồi tụ họp trong 
hội trường, 


- Thật vi diệu thay, chư Hiển giả! Thật hy hữu 
thay, chư Hiền giả! Thân hành niệm, khi được tu tập 
và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công 
đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên bố. 


Và câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ây đã bị 
gián đoạn. Thê Tôn vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh độc 
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cư đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến ngôi lên 
chô soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


— lô đây, này các Tý-kheo, các Ông hiện nay 
đang ngồi bàn vẫn đề gì? Câu chuyện gì của các Ông 
bị gián đoạn? 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi 
đi khất thực trở về, chúng con ngôi tụ họp tại hội 
trường, và câu chuyện sau này được khởi lên: “Thật 
vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư 
Hiền giả! Thân hành niệm này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố". Bạch Thế Tôn, câu chuyện này 
của chúng con chưa bản xong thời Thế Tôn đến. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như 
thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả 
lớn, có công đức lớn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống 
và ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở 
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ra. 

— Hay thở vô dài, vị ây biệt: "Tôi thở vô dài”. Hay 
thở ra dài vị ây biệt: ” Tôi thở ra dài". 

— Hay thở vô ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở vô ngăn". 
Hay thở ra ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở ra ngăn”. 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. 


—_ An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, biết răng: 
"Tôi đi". Hay đứng, biết rằng: "Tôi đứng". Hay ngồi, 
biết rằng: "Tôi ngồi". Hay nằm, biết răng: "Tôi năm". 
Thân thể được sử dụng như thế nào. vị ấy biết 
thân thể như thế ấy. 7zoug ¿ñ¿ vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy 
thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, 
dịnh tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
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thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi bước tới, 
bước lui biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 
ngó lui biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
tăng-già-lê (sanghati), mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nêm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, Im 
lặng biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cán, các niệm vả tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bât 
tịnh sai biệt: “7zong thân này, đáy là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, sân, xương, thận, túy, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, 
nước tiểu ". 
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. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đây những vật bắt tịnh sai biệt: "Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm. mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu". 7zong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán sát 
thần này về các vi trí các giới Và sự sắp đặt các 
giúi: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hóa đại, 
và phong đại”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán 
sát thân này về vị trí các giới Và về sự sắp đặt các 
giới: ”Irong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Trong khi vị ấy sống không phóng dật, 
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nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy thuộc về thể 
tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội 
tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


9. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một (hi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương 
phông lên, xanh đen lại, nát thối ra; Iý-kheo 
quán thân ây như sau: '"Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn 
trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thây 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các 
chìm kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các 
loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này 
tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, 
không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi vị 
ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
các miệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn 
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trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

II. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thây 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các 
bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt 
và máu, còn được các đường gân cột lại... 

12. ..với các bộ xương còn liên kết với nhau, 
không còn dính thịt nhưng còn dính máu. còn 
được các đường gân cột lại... 


13. ...chỉ còn có xương không dính lại với nhau, 

rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là Xương tay, Ở 

đây là xương chân, ở đây là xương ông, ở đây 

là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây 

là xướng sống, ở đây là xương đầu; Tỷý-kheo 

quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 

như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 

bản chất ây". Trong khi vị ấy sống không phóng 

f... (nhự trên).. Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

14. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thế quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn 
toàn xương trăng màu vỏ ốc... 

15. ...chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm... 
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16. ...chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật... (như trên).. Tỷ-kheo tu tập thân 
hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục. ly ác 
pháp. chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hÿ lạc do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây. thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh â ấy 
thắm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một người hậu 
tăm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm; sau Khi rắc 
bột tắm trong thau bằng đồng, liên nhôi bột ấy với 
nước, cục bột tăm ấy được thấm nhuần nước ướt, 
trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do ly dục sanh ây thắm nhuằn. Trong khi 
vị ấy sống không phóng dật.. (như trên) ... Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy diệt tầm 
và tứ, chứng và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
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thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ấy thắm nhuân, tắm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
hý lạc do định sanh ấy thắm nhuằn. Này các 7}-kheo, 
ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương 
Đồng không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không 
có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và 
thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hô 
nước ấy phun ra thắm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đây hỗ nước ấy, với nước mát lạnh, không 
một chỗ nào của hô nước ấy không được nước mát 
lạnh thấm nhuẩn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo thắm nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn tràn 
đây thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc do đính 
sanh ây thâm nhuân. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dát... (như trên)... Iÿ-kheo tu tập thân hành 
HIỆM. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hý trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là ''Xả niệm lạc trú'"', chứng và an 
trú Thiền thứ ba. Tỷ-kheo, thắm nhuần, tâm ướt, 
làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, 
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không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuằn. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. Này các Tj- 
kheo, ví như trong hô sen xanh, hồ sen hông, hồ sen 
trăng, có những sen xanh, sen hông hay sen trắng. 
Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong 
nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưởi nước, 
từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm nhuấn, tâm ớt, 
đây tràn thâu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một 
chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hông hay sen 
trăng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. 
Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuần, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hỷ ây, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tý-kheo, tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo, xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tỷ-kheo ây ngôi, thắm nhuân toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thắm nhuân. Này các 1ỷ-kheo, ví như một 

người ngồi, dùng tấm vải trăng trùm đầu, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che 
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fáu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi 
thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nảo trên toàn thân không được 
tâm thuân tịnh trong sáng ấy thâm nhuân. Trong khi 
vị ấy sông an trú không phóng dật... (như trên)... Tỷ- 
kheo tu tập thân hành niệm. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với vị nào tu tập, làm cho 
sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của 
vị ấy đi vào nội tâm (antogadha?) đều thuộc về 
mình phân (vijabhagiya). 


Vi như, này các Tỷ-kheo, biển lớn của ai được 
thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy ẩi 
vào trong biển, đêu thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn 
thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội 
tâm, đều thuộc về minh phân. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với Tỷ-kheo nào không tu 
tập thân hành miệm, không làm cho sung mãn, 
thời Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) 
có cơ duyên với vị ấy. 


Ví như này các Tỷ-kheo, có người quãng một 
hòn đá nặng vào một đồng đất sét ướt nhuyễn. Này 
các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá 
nặng ấy có cơ hội (lún sâu) vào đống đất sét ướt 
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nhuyễn ấy? 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị Ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây khô không có 
nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay 
lựa và nói: “ôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ 
làm cho sức nóng hiện lên”. Này các Ty-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phân phía trên 
của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có 
nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có 
làm cho sức nóng hiện lên không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với người ây, Ma (vương) có cơ 
duyên với người ây. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trồng 


rồng, trồng không, được đặt trên cái giá, có một 
người đi đên, mang theo đáy nước. Này các Tỷ-kheo, 
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các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đồ nước (vào 
bình) không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu 
tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị ấy. 


** Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập thân hành 
niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 
cơ hội vớt vị ây. Ma (vương) không có duyên với 
vị ây. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người quăng mỘTI 
trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn 
bằng lõi cây. Này các 1ÿ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào? Trái banh dây nhẹ ây có cơ hội đối với cánh cửa 
làm hoàn toàn băng lõi cây không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 


(vương) không có cơ hội đối với vị ây, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 528 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây ướt có nhựa, 
rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay 
lưa và nói: "Tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho 
hơi nóng hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ 
thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, 
quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa 
sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 
(vương) không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đây 
tràn nước đến nỗi Con qua có thể uống được, được 
đặt trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đây 
nước. Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thê đồ được nước vào (bình ấy) không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) 


không có cơ hộ đối với người ây, Ma (vương) không 
có cơ duyên đối với người ấy. 
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Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình đây tràn 
nước đến nổi con qua có thể HỖng được, được đặt 
trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại 
cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra ngoài 
không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Vĩ như có một hô nước trên một miễng đất bằng, 
bốn phía có đề đắp làm cho vững chắc, và tràn đầy 
nước đến nỗi con qua có thể uống được. Rồi có người 
lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thê tràn ra 
ngoài không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng tại chỗ 
ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con 
ngựa thuân thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có 
người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự 
các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay 
trái năm dây Cương, tay mặt câm lấy. roi ngựa, có thể 
đánh xe ngựa ây äi tới đi lui, tại chỗ nào và như thể 
nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vị nào tu tập thân hành niệm, làm cho sung 
mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng 
trí đến pháp nào cân phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị 
ây đối mặt được sự tinh xảo (của pháp ấy), dầu thuộc 
Ø1ớI XỨ nào. 
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Thê nào là mười? 


¡1. Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không 
nhiếp phục vị ây, và vị ấy sông luôn luôn nhiếp 
phục bất lạc được khởi lên; 


¡a. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiệp 
đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ây, và vị ây 
luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên. 

13. VỊ ây kham nhãn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, mặt trời, các loài 
răn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. 
Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm 
thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô 
bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến 
chết điếng. 

4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không 
có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được bốn Thiên, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc 
trú. 

¡s. Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; 
hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 
nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 
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kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn 
tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể, 
thân có thần thông bay cho đến Phạm thiên; 


!ø. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe 
hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa 
hay ở gần. 

1z. Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 
sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có 
tham; tâm không tham, biết tâm không tham; 
tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết 
tâm không sân; tâm có sĩ, biết tâm có s1; tâm 
không s1, biết tâm không s1; tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán 
loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm 
không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm 
chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm 
vô thượng, biết tâm vô thượn ø; tâm Thiền định, 
biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, 
biết tâm không Thiên định; tâm giải thoát, biết 
tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. 

¡s. Vị ấy nhớ đến các đời sông quá khứ như một 
đời, hai đời... vị ấy nhớ đến các đời sông quá 
khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


19. Với thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, vị ây thây 
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sự sống và sự chết của chúng sanh. VỊ ây biết 
rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đếẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


20. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 
chứng tri với thượng trí, vị ây chứng đạt và an 
trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không có lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được thực 
hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm 
như cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm 
cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh 
cần thực hành, thời mười công đức này có thể mong 
đợi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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56 Thân - 8 giải thoát là pháp cần phải 
chứng ngộ băng thân - Kinh CHỨNG 
NGỘ - Tăng II, 167 

CHỨNG NGỘ - 7ăng IL, 167 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải 
chứng ngộ. Thê nào là bồn? 


Này các Tỷ-kheo, 


- Có pháp cân phải chứng ngộ bằng thân; 

- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng niệm; 
- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng mắt; 

-_ Có pháp, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng thân? 


-_ Tám giải thoát, cần phải chứng ngộ bằng thân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng niệm? 


- Đời sông trước, cân phải chứng ngộ băng 
niệm. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng con mất? 


- Sanh tử của chúng sanh, cần phải chứng ngộ 
băng con mắt. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng trí tuệ ? 


-_ Sự đoạn diệt các lậu hoặc, cần phải chứng ngộ 
băng trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng 
ngộ. 
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57 Thân - 9 chỗ an trú thân niệm - Kinh 
SAU KHI AN CƯ - Tăng IV, 96 


SAU KHI AN CƯ - 7ăng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thé Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả SảàrIputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputfa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lôi con. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
SàrIputta, sau khi đên, nói với Tôn giả Sàriputta: 


- Thưa Hiền g1ả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh,  quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thổi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xâu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mú, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như miễng vái lau chùi, rộng Trãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cẩm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cø lø 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thúng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị cháy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thây đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputa, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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58 Thân - Bị rắn căn nhưng thân không 
đối khác - Kinh Upasena — Tương IV, 
73 


Upasena — 7ơng IV, 73 
1L) Một thời Tôn giả SàrIputta và Tôn giả Upasena trú 
ở Ràjagaha (Vương Xá), rừng Sitavana (Hàn Lâm), 
tại hang Đâu Con Răn (Sappapon-dikapabbàra). 


2) Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân Tôn giả 


3) Rồi Tôn giả Upasena gọi các Tỷ-kheo: 
-- Chư Hiện, hãy đến và nhắc cải giường cùng với 
cát thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thán 


này ở đây phân tán như một nắm rơm. 


4) Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Upasena: 


5) Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau: 
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-- Này chư Hiên, hãy đên và nhắc cái giường cùng 
với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân 
này ở đây bị phân tán như một năm rơm... 


6) Này Hiền giả Sàriputta, đối với ai nghĩ răng: "Tôi 
là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... Xa. là mộ 
lưỡi”, hay: "Cái lưỡi là của tôi”... "Tôi là ý", hay: " 

là của tôi", thời đối với các người ấy, này Hiền giả 
Sàriputta, thân có thể bị đối khác, hay các căn bị biến 
hoại. 


Và này Hiền giả Sàriputta, tôi không nghĩ như sau: 
"Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... "Tôi là 
cái lưỡi”, hay: "Cái lưỡi là của tôi"... hay: “Tôi là ý”, 
hay: "Ý là của tôi", thời này Hiền giả Sàriputta, làm 
sao thân ây của tôi lại có thể đôi khác, hay các căn 
có thê biên hoại. 


7) - Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena 
đã khéo nhồ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên, cho nên Tôn giả Upasena không có 
những tư tưởng như: "Tôi là con mắt", hay: "Con 
mắt là của tôi"... hay: "Tôi là cái lưỡi", hay: "Luỡi là 
của tôi"... hay: "Tôi là ý", hay: "Ý là của tôi". 


8) Rôi các Tỷ-kheo ây nhắc cái giường cùng với Tôn 
giả Upasena ra ngoài. 
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9) Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy 
phân tán như một năm rơm. 
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59. Thân - Bị vô minh che đậy. bị tham ái 
trói buộc thân này của người ngu khởi 
lên - Kinh Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ 
Ngu — Tương II, 49 


Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu — Tương II, 4 
1)... Trú Tại Sàvatthi. 


2) Đôi với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che 
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
ngu cảm thọ lạc khổ. 


3) Đối với bậc Hiền, này các Tỷ-kheo, bị vô minh 
che đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
Hiền cảm thọ lạc khổ. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai 
khác, có gì đị biệt giữa bậc Hiện và ké ngu ? 
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5) - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thế Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây 
Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu 
Thế Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


6) Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

7) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Ty-kheo, bị vô minh che đáy và bị tham ái 
hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. 


Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, 
người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn 
chánh đoạn trừ khổ đau. 


8) Và này các Ty-kheo, bj vô mình che đậy, bị tham 
ái hệ phược, thân người Hiện trí được sanh khởi. 
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Vô minh ấy, người Hiền trí đoạn tận. Tham ái ấy, 
người Hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì chơn chánh 
đoạn trừ khổ đau. 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự 
sai khác, đây là sự dị biệt giữa bậc Hiên trí và 
người ngu. 
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60 Thân - Chánh kiến đoạn tận các thân 
nhiệt não - ĐẠI Kinh SÁU XỨ - 149 
Trung IH, 643 


ĐẠI KINH SÁU XỨ 
(Mahasalayatanika suttam) 
— Bài kinh sô 149 — Trung IH, 643 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tình xá ông AnathapIndika (Câp Cô 
Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo", 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu 
Xứ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 
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Này các Tý-kheo, không biết, không thấy 
như chơn mắt, không biết không thấy như chơn 
sắc, không biết không thấy như chơn : 
không biết không thấy như chơn ; do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bắt khổ 
bắt lạc thọ, không biết không thấy như chơn cảm thọ 
Ấy, VỊ ây ái trước đối với ¡ mắt, ái trước đối với các 
sắc, ái trước đôi với nhãn thức, ái trước đối với nhãn 
xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khô bất lạc thọ, vị ây ái trước đôi với cảm thọ 
ây. Khi vị ây trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy 
và tham đắm, nên năm thủ uân đi đến tích trữ 

trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ 
kia; ái Ấy được tăng trưởng: những thân ưu não 
tăng trưởng; những tâm ưu não tăng trưởng; những 
thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm khô não tăng 
trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khô. 


Này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
như chơn tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn mũi; này các Tỷ-kheo, không 
thấy và không biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, 
không thây và không biết như chơn thân; này các Tỷ- 
kheo, không thấy và không biết như chơn ý; này các 
Tỷ-kheo, không thấy và không biết như chơn các 
pháp; này các Tý-kheo, không thấy và không biết 
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như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và 
không biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ; không 
thấy và không biết như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái 
trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối 
với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ, ... (như trên)... VỊ ây cảm thọ thân khô và tâm 
khô. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như 
chơn , thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bât 
khô bắt lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ â ây; VỊ 
ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước 
đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ây không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy 
trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thú uấn đi đến tàn diệt trong 

tương lai. Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu 
với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái 
äy được đoạn tận: những thân ưu não của vị ấy được 
đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn tận; những 
thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm nhiệt não 
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được đoạn tận; những thân khô não được đoạn tận; 
những tâm khô não được đoạn tận; vị ây cảm thọ thân 
lạc và tâm lạc. 


— Kiến ì như chơn của vị ấy. kiến ấy là chánh 
kiên. 

— Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là 
chánh tư duy. 


= Tinh tấn øì như chơn của vị ây, tỉnh tấn ấy là 
chánh tinh tân. 


— Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh 
niệm. 

— Định øì như chơn của vị ây, định ây là chánh 
định. 


— Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy 


được thanh tịnh tốt đẹp. 


— Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập 
và phát triên sung mãn cho vị ây. 


bôn chánh tỉnh tân cũng đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn; bốn như ý túc cũng đi đến tu tập 
và phát triển sung mãn; năm căn cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn; năm lực cũng đi đến 
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tu tập và phát triển sung mãn; bảy giác chỉ cũng 
đi đến tu tập và phát triên sung mãn. 


> Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyên vận song 
hành: chỉ và quán. 


> Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải 
liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn 
tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. 
Với thượng trí vị ấy, tu tập những pháp cân phải 
tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng 
ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng 
trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
với thượng trí? Cần phải trả lời là 
, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 
Những pháp này là những pháp cần phải liễu 
tri với thượng trí. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần 
phải đoạn tận với thượng trí? 
-] những pháp này cần 
thượng trí. 


VỚI 
— Và này các Tỷ-kheo, thê nào là các pháp cán 
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phải tu tập với thượng trí? ÔÑfWW li, nhĩrn> 
pháp này cần với thượng trí. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải chứng ngộ với thượng trí? 
, những pháp này cầu 

thượng trí. 


VỚI 


Này các Tý-kheo, thấy và biết như chơn tai: 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; này các 
Tý-kheo, thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tỷ- 
kheo, thấy và biết như chơn thân: này các Tỷ-kheo, 
thây và biết như chơn ý: này các Tỷ-kheo, thấy và 
biết như chơn các pháp; này các Tý-kheo, thấy và 
biết như chơn ý thức; này các Tý-kheo, thấy và biết 
như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ, bắt khô bất lạc thọ; thấy và biết như 
chơn cảm thọ ấy, nên vị ấy đối với 
ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước 
đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do 
duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khô bắt lạc thọ; vị ây không ái trước đối với cảm thọ 
ấy... (như trên)... tâm khổ não được đoạn tận. Vị ấy 
cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiễn øì như chơn của vị 
ây, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị 
ây... (như trên)... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh 
tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu 
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tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập 
Thánh đạo Tám ngành này như vậy... (như trên)... Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, 
những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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6l Thân - Chánh quán để tây sạch tâm 
khỏi 4 đại giới - Kinh RÀHULA -— 
Tăng H, 129 

RÀHULA - 7ăng II, 129 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 

nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có 
ngoại địa giới gì, đếu là địa giới này. 


- “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi 


Với trí tuệ, vị ấy tây sạch tâm. 


2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có 
ngoại thủy giới gì, đều là thủy giới này ..., phàm có 
nội hỏa giới gì, phàm có ngoại hỏa giới gì, đêu là hỏa 
giới này ..., phàm có nội phong gIới gì, phàm có 
ngoại phong giới gì, đều là phong giới này. Cần phải 
như thật thây phong giới ấy với chánh trí tuệ răng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". 
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nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy tẩy sạch 


tâm. 


5. Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới 
này, không có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, 
này Ràhula, vị này được gọi là Tý-kheo đã cắt dứt ái, 
đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh minh quán kiêu 
mạn, đã chấm dứt khổ đau. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 558 


62 Thân - Chận đứng kiến có thân - Kinh 
CÁC PHÁP KHÁC - Tăng III, 481 


SỰ PHÁ HOẠI -7ă»ng III, 481 


BH Lm 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Phá hoại kiến có thân, 
-_ Phá hoại nghị, 

- Phá hoại giới cắm thủ, 
-- Phá hoại tham, 

- Phá hoại sân, 

- Phá hoại s1, 

- Phá hoại mạn. 


Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành 
vị Tỷ-kheo. 


CÁC PHÁP KHÁC -—7ăng II, 481 


1. Này các Tỷ-kheo, do đoạn diệt bảy pháp, thành vị 
Sa-môn ... 
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Do vất bỏ bảy pháp, thành vị Bà-la-môn ... 

Do tiêu diệt bảy pháp, thành vị an lành ... 

Do gột sạch bảy pháp, thành vị đã gột sạch ... 
Do biết rõ bảy pháp, thành bậc có trí... 

Do phá hoại kẻ thù bảy pháp, thành vị Thánh ... 
Do chăn đứng bảy pháp, thành vị A-la-hán. 

2. Thế nào là bảy? 


- Chận đứng kiến có thân, 
- Chặn đứng nghi, 

- Chặn đứng giới cấm thủ, 
- Chặn đứng tham, 

- Chặn đứng sân, 

- Chặn đứng sỉ, 

- Chặn đứng mạn 


"—..-......... 
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63 Thân - Chỗ nào có thân, nhân thân tư 
niệm... - Kinh Bhuumija —- Tương HH, 
7] 


Bhùmija — 7ơng II, 7l 
1)... ITrú ở Sàvatth1. 


2) Rồi Tôn giả Bhùmija, vào buôi chiều, từ chỗ độc 
cư Thiên tịnh đứng đậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau 
khi đến nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, 


3) - Hiền giả Sàruputta, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự 
mình làm. Hiên giả Sàruputta, lại có những Sa-môn, 
Bà-la-môn chủ trương. về nghiệp, tuyên bố khổ lạc 
do người khác làm. Hiền giả Sariputfa, lại có những 
Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bỗ 
khổ lạc do tự mình làm và do người khác làm. Hiền 
giả Sànputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khô lạc không do tự mình 


làm, không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên 
sanh. 
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4) Ở đây, này Hiển giả Sàriputta, Thế Tôn thuyết như 
thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả lời 
như thể nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố; chúng 
tôi không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật; 
pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp; và không một 
vị đồng pháp nào có muốn cật vấn không tìm được 
lý do để chỉ trích? 


5) - Này Hiền giá, Thế Tôn đã nói lạc khô do duyên 
mà sanh? Do duyên gì? Do duyên xúc. 


không đúng sự thật; pháp được trả lời là 
thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn 
cật vẫn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. 


6) Ở đây, này Hiền giả, các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương vệ nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự 
mình làm; lạc khô ấ ây chính do duyên xúc. Các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Các Sa-môn, Bà- 
la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bồ là lạc khô 
không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc 
khổ do tự nhiên sanh; lạc khổ ây chính do duyên xúc. 


7) Ở đây, này Hiền giả, 


. Các Sa-môn, Bà- 
lamôn nào...(như trên)... Các Sa-môn, Bà-la-môn 
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nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ không 
do tự mình làm, không do người khác làm, lạc khổ 
do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ 
không cân đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


8) Tôn giả Ananda được nghe chuyện này giữa Tôn 
giả Sàriputfa với Tôn giả BhùmH1Ja. 


9) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất cả câu 
chuyện xảy ra như thê nào giữa Tôn giả SàrIputfa với 
Tôn giả Bhùm1Ja bạch lên Thê Tôn. 


10) - Lành thay, lành thay! Này Ananda, Sàriputta 
trả lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh. Này 
Ananda, Ta nói rằng khổ là do duyên mà sanh. Do 
duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng 
lời Ta tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng sự 
thật; pháp được trả lời là thuận pháp và không một 
vị đồng pháp nào cật vấn Ta có thê tìm được lý do để 
chỉ trích. 


11) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương vệ nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự 
mình làm, lạc khô ấy chính do duyên xúc. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, 
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Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc 
khô không do tự mình làm, không do người khác 
làm, khổ lạc do tự nhiên sanh; khô lạc ây chính do 
duyên xúc. 


12) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, 


. Những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ 
không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc 
khô do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ 
không cần đến xúc; sự kiện ấy không xảy ra. 


13) -Này Ananda, 
Này Ananda, 


Chồ nào có lời nói, do nhân khẩu tr niệm, thời nội 
thân khởi lên lạc khó. Này Ananda, Chó nào có ý, 
do nhán ý tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khó. 


14) Này Ananda, 
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15) Hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các khâu 

: do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc 
những người khác này Ananda làm các khẩu hành; 
do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. 


16) Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda... (như 
trên)... Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Anandàa, 
làm các khẩu hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên 
lạc khổ. 


17) Hoặc tự mình, này Ananda, làm các ý hành; do 
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc những 
người khác, này Ananda, làm các ý hành; do duyên 
ây, nội thân khởi lên lạc khô. 


18) Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda... (như trên) 


.. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda làm 
các ý hành; do duyên ây, nội thân khởi lên lạc khô. 


19) - Này Ananda, rong sáu pháp này, đều bị vô 
mình chỉ phôi. 


Này Ananda, với ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô 


. Khẫu ấy không có: do duyên ấy, nội thân 
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khởi lên lạc khổ. Ý ấy không có; do duyên ấy, nội 
thân khởi lên lạc khô. Chúng không phải là đồng 
ruộng, chúng không phải là căn cứ, chúng không 
phải là xứ, chúng không phải là luận sự,; do duyên 
ây, nội thân khởi lên lạc khô. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 567 


64 Thân - Chứng Tứ thiền, thân hành 
được khinh an - Kinh TRÁNH NÉ — 
Tăng L, 626 


TRÁNH NÉ - 7ăng I, 626 


1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, đã từ bỏ 
hoàn toàn các tầm câu hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


Và này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo đã trừ khử sự 
thật cá nhân ? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các sự thật cá 
nhân phô thông của các S5a-môn, Bà-la-môn nói 
chung, ví như thế giới là thường còn, hay thế giới 
là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, 
hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân 
này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, 
Như Lai sau khi chết có tôn tại, hay Như Lai sau 
khi chết không tôn tại, hay Như Lai sau khi chết 
có tồn tại và không tôn tại, hay Như Lai sau khi 
chết không có tôn tại và không không tồn tại. Tỷ- 
kheo đối với 
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tận, đã từ bỏ. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tý- 


kheo trừ khử sự thật cá nhân. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo, dục tằm 

được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, 

tầm cầu được khinh an. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã từ bồ hoàn toàn các 
tâm câu. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành 
được khinh an? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thân hành được khinh an. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo độc cư? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn 

, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm 

như thân cây ta-la, được khiến cho không thể hiện 

hữu, khiến cho không thê sanh khởi trong tương 
lai. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ 
bỏ hoàn toàn các tâm câu, hay thân hành được khinh 


an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


3. Dục và hữu tâm cầu, 
Cùng Phạm hạnh tâm cầu, 
Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiến xứ chất chứa, 

AI không thích mọi tham, 
Giải thoát được ái diệt, 
Các tâm câu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhồ lên, 

Tỷ kheo ấy an tịnh, 

Thát chánh niệm khinh an, 
Không bị ai chiến bại, 
Minh kiến được kiêu mạn, 
Vị ấy được danh xưng, 
Bác Giác ngộ độc cư. 
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65 Thân - Con đường đưa đến thân kiến 
tập khởi - Kinh SÁU SÁU - 148 Trung 
HIL, 629 


KINH SÁU SÁU 
(Chadhakka suttam) 
— Bài kinh sô 148 — Trung IH, 629 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông AnathapIndika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 
— "Thưa vâng, Bạch Thể Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các 
Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


> Sáu nội xứ cần phải được biết. 
> Sáu ngoại xứ cần phải được biết. 
> Sáu thức thân cần phải được biết. 
> Sáu xúc thân cần phải được biết. 
> Sáu thọ thân cân phải được biết. 
> Sáu ái thân cần phải được biết. 
Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 
. Khi được nói 


đên "Sáu nội xứ cân phải được biệt ”, chính do duyên 
này được nói đên như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhât. 


Khi được nói đên "Sáu ngoại xứ cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Khi 
được nói đến "Sáu ngoại XỨ cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ haI. 
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Khi được nói đên "Sáu thức thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải 
được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đên ''Sáu xúc thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) 
là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. 
Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và 
do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Khi được nói đến "Sáu xúc thân 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 
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Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt 
thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên 
thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần 
phải được biết", chính do duyên này được nói đến 
như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. 


Khi được nói đên "Sáu ái thân cân phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên 
các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên 
các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên 
các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. 
Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
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sáu sáu thứ sáu. 


Nếu ai nói rằng: '"'Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như 
vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Các sắc là tự 
ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã 
được thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã 
sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: 
Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như 
vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức 
là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Nhãn xúc là tự ngã, như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc 
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đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự 
ngã", như vậy, là không hợp lý. Như vậy con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn 
xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

1". Do vậy, nếu ai nói rằng: “Thọ là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô 
nøã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. 
Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, n. p đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, 

nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô 
nøã, ái là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Tai là tự ngã”.. „ nếu pê, a1 
nói rằng: "Mũi là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: ' 
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là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: "Thân là tự ngã"... 


Nếu có ai nói rằng: "ý là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói răng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp 


lý. Như vậy ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như 
vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã. 
các pháp là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã 
được thấy. Vì rằng. sự sanh và sự diệt đã được thấy, 
¬ lu đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

'. Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như 


sẻ vlà không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp 
là vô ngã, ý thức là vô ngã. 

Nếu có nói rằng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được 
thây. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thây, nên 
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phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu có ai nói răng: "Ý xúc là tự ngã", 
như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói: "Thọ là tự ngã", như vậy không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì 
rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến 
kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
CÓ a1 nói rằng: ”Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức 
là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Vì rằng sự sanh.. Do vậy nếu có ai nói 
rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, 
ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


__ Này các Iỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa 
đên sự tập khởi của thân kiên. 


, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
AI quán các là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 


cái này là tự ngã của tôi”. AI quán 
này là của tôiI.. là tự ngã của tôi". AI quán 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán 
"Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi". AI quán 
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"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán tai: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán mũi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán lưỡi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán thân: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán ý: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán các 
pháp: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán 
ý thức: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI 
quán ý xúc: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 
AI quán thọ: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". 
AI quán ái: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 


Nhưng này các Tyỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đến sự đoạn diệt của thân kiến. 

, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải là của tôi.. không phải là tự ngã 
của tôi”. AI quán : "Cái này không phải của 
tôi.. không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
tôi". Ai quán thọ: "Cái này không phải là của tôi... 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ẩi: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI 
quán tai: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán mũi: "Cái này không phải của 
tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán lưỡi: "Cái 
này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
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AI quán thân: "Cái này không phải của tôi.. không 
phải tự ngã của tôi". AI quán ý: “Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI quán các 
pháp: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán ý thức: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán ý xúc: 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
tôi". AI quán thọ: "Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ái: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 

s Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các 


sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. 


— VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ây tùy 
tăng. 


— VỊ ây do cảm xúc khô thọ, mà sâu muộn, than 
van, than khóc, đập ngực, rơi vào bât tỉnh. Sân 
tùy miên của vị ây tùy tăng. 


—- Vị ây do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô 
minh tùy miên của vị ây tùy tăng. 
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œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do không đoạn 
tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ 
lên vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc 
thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. 
Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân 
và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 


Vị ấy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. VỊ 
ấy do cảm xúc khô thọ mà sầu muốn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tùy miên của vị 
ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà 
không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy: vô minh 
tùy miên của vị ây tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ây 
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chính do không đoạn tận tham tùy miên đôi với lạc 
thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khô thọ, 
do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người 
châm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


s* Này các Tý-kheo do duyên mắt và do duyên các 
sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khô bất lạc thọ. 


— VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà 


— VỊ ây cảm xúc khô thọ, mà 


Vị ấy cảm xúc bắt khô bắt lạc thọ, mà 


œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đôi với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên 
đôi với khô thọ, do nhô lên vô minh tùy miên 
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đối với bất khổ bắt lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, có thê ngay trong hiện 
tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
Xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Này các Ty-kheo, do duyên thân và do 
duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên cảm xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bắt lạc thọ. 


VỊ ây cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, 
than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất 
khổ bắt lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. 
Này các Tỷ-kheo, vị ây chính do đoạn tận tham tùy 
miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với 
khô thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, 
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có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do thây vậy. vị Đa văn Thánh 
đệ tử yêm ly mắt, yêm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; 
yếm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yếm ly ái. Vịâ ây yếm 
ly tal, yếm ly các tiếng, yếm ly mŨI, yếm ly các 
hương; yêm ly lưỡi, yêm ly các vỊ; yếm ly thân, yếm 
ly các xúc; yêm ly ý, yêm ly các pháp; yêm ly ý thức, 
yêm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. Do yêm ly, vị 
âầy ly tham. Do ly tham vị ây giải thoát. Trong sự 
giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Và 
VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết 
giảng này được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo 
ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ. 
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66 Thân - Con đường đưa đến vô vi - 

Kinh Tương Ưng Vô Vi — Tương IV, 

559 

Tương Ung Vô Vị 
(Chương IX) 
Phân Một - Phẩm Một 

Thân — 7ơng IV, 559 
L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vỉ và 
con đường đưa đên vô vi (asankhata). Hãy lăng 
nghe. 
2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 


kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi2 Thân niệm (kàyagatà sat), này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đên vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 
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5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Chỉ — 7ơng IV, 560 (Samatha) 


L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
vô vi và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? 


Tâm — 7ơng IV, 560 
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1-2)... 
3)-- Và này các 1ỷ-kheo, thể nào là con đường đựa 
đến vô vỉ? Có định có tâm, có tứ; có định không tâm, 


có tứ; có định không tầm, không tứ. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vI. 


Không — Tương IV, 561 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô v1? Không định, Vô tướng định, Vô nguyện 


định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến 
VÔ VI. 


Niệm Xứ — 7ơng TV, 561 
1-2)... 
3) --Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô v1? Bôn niệm xứ, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 
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Chánh Cần — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô v1? Bôn chánh cân, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 


Như Ý Túc — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 


vô vi? Bốn như ý túc, nảy các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Căn — 7ơng IV, 562 
1-2) +. 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô vi? Năm căn, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 
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Lực — Tương IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô vi? Năm lực, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Giác Chỉ — 7zơng IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô vi? Bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Với Con Đường — 7ơng TV, 562 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô vi? Con đường Thánh đạo Tám ngành, này 


các Tý-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi; Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 589 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ đề hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Phần Hai - Phẩm Hai 
L. Vô Vi 
Chỉ — Tương TV, 565 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đền vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi? Chỉ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Quán — 7ơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vị? Quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 1 — 7zơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định có tâm có fứ, này các Tỷ-kheo, đây 
là con đường đưa đến vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 2 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-khco, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? Định không tâm, chỉ có tứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 

Sáu Định 3 — 7zơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định không tâm không fứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 
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Sáu Định 4 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đền vô vi? Không định, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vi... 

Sáu Định Š — 7zơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định Vô tướng, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đền vô vi... 

Sáu Định 6 — 7zơng IV, 568 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định Vô nguyện, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 


Bốn Niệm Xứ 1— Tương IV, 568 


1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 
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2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống 
tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mãn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Bốn Niệm Xứ (2-4) — Tương IV, 568 
lv. 


3)... Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán 
thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán 
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pháp trên pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đền vô vi... 


Bốn Chánh Cần 1 — Tương IV, 568 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế này là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muôn răng các ác bắt thiện pháp chưa 
sanh không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên 
tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đến vô vi. 


Bốn Chánh Cần (2-4) — Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muốn rằng các ác bắt thiện pháp đã 
sanh được đoạn tân, tinh cân, tinh tấn, kiên tâm, trì 
chí... phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp 
chưa sanh được sanh khởi... phát sanh lòng ước 
muốn răng các thiện pháp đã sanh được an trú, không 
tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu 
tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì 
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chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI. 


Bốn Như Ý Túc 1 — 7ơng IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với dục Thiên định, tinh cần hành. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô 
VI... 


Bốn Như Ý Túc (2-4) - Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với tâm Thiền định, tinh cần 
hành... câu hữu với tỉnh tấn Thiền định... câu hữu 
với tư duy Thiên định, tinh cần hành. Này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 


Năm Căn 1 — Tương IV, 570 
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1-2)... 


3)-- Và này các 1ỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
tín căn, y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 


Năm Căn (2-5) — Tương IV, 570 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tấn căn... 
tu tập niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y 
cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ 
bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI... 


Năm Lực — 7ơng IV, 570 (1-5) 
1-2)... 
3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... 
tần lực... niệm lực... định lực... tuệ lực... y cứ viên 
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ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi... 


Bảy Giác Chỉ — Tương IV, 571 (1-7) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác 
chị... rạch pháp giác chị... tĩnh tấn giác chIi... hỷ 
giác chị... khinh an giác chi... định giác ch1ị... xả giác 
chị, 


. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vi... 


Tám Chánh Đạo — 71ơng IV, 571 (1-8) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri 
kiến... chánh tr duy... chúnh ngữ... chánh nghiệp... 
chánh mạng... chánh tỉnh tấn... chánh niệm... 
chánh định, y cử viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 
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Đích Cuối Cùng (Antam) — Tương IV, 572 
1)-- Này các Tỷ-kheo, 

hãy 
lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích cuối 
cùng?... (giông như đoạn vê Vô VI, từ I đên XLV). 


Vô Lậu — Tương IV, 572 


1)-- Này các Tỷ-kheo, 


2) Và này các Ty-kheo, thế nào là vô lậu?... (giống 
như đoạn vê Vô VỊ, từ I đên XLV). 


Sự Thật — 7ơng IV, 572 (Saccam)... 

Bờ Bên Kia — 7ơng IV, 572 (Pàram)... 

Tế Nhị — Tương IV, 572 (Nipunam)... 

Khó Thấy Được — Tương IV, 572 (Sududdasam)... 
Không Già — Tương IV, 573 (Aljajiaram)... 


Thường Hằng — 7ơng IV, 573 (Dhuvam)... 
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Không Suy Yếu — Tương IV, 573 (Apalokitam)... 
Không Thấy — 7ương IV, 573 (Anidassanam)... 
Không Lý Luận — Tương IV, 573 (NÑippapam))... 
Tịch Tịnh — Tương TV, 573 (Santam)... 

Bắt Tử — 7ương IV, 573 (Amatam)... 

Thù Thắng — Tương IV, 573 (Paniitam)... 

An Lạc — Tương IV, 573 (S1vam))... 

An Ôn — Tương IV, 573 (Khemam))... 

Ái Đoạn Tận — 7ương IV, 573 

Bắt Khả Tư Nghì — 7ương IV, 573 (Acchariyam)... 
Hy Hữu — Tương TV, 573 (Abhutam)... 

Không Tai Họa — 7ơng IV, 573 (Anmìtika)... 


Không BỊ Tai Họa — 7ương IV, 573 
(Anitakdhamma)... 


Niết Bàn— Tương IV, 573... 


Không Tôn Tại — 7ương IV, 574 (Avyàpajjho)... 
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Ly Tham — 7ơng LV, 574 (Viàgo)... 

Thanh Tịnh — 7ơng IV, 574 

Giải Thoát — Tương TV, 574 (Muttl)... 

Không Chứa Giữ — Tương IV, 574 (Anàlayo)... 
Ngọn Đèn — Tương IV, 574 (Dipa)... 

Hang ân — 7ï ương IV, 574 (Lena)... 

Pháo Đài — 7ơng IV, 574 (Tànam) ... 

Quy Y — Tương TV, 574 (Saranam))... 

Đến Bờ Bên Kia — Tương IV, 574 (Paràyanam) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, 


hãy lăng nghe. 


2) Này các Tý-kheo, /hể nào là đến bờ bền kia? Này 
các Tyỷ-kheo, 
Này các Ty-kheo, đây gọi là đên bờ bên 


kia. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đêến bở bên kia? Thần niệm, này các Tỷ-kheo, là con 
đường đưa đên bờ bên kia. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ 
bên kia, Ta thuyêt vê con đường đưa đên bờ bên kia. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) -- Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


I-XLV 
...(Như trên)... 
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67 Thân - Các dục không khởi lên nếu 
xác định vị trí của ý - Kinh BẤÁT 
ĐỘNG LỢI ÍCH - 106 Trung III, 97 


KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH 
(Ananjasappaya suftam) 


- Bài kinh số 106 — Trung II, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru 
(Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đảm) 
là thị trắn của dân chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi 
các Tyỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo.. - "Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tyý-kheo, các dục là vô thường, 
trồng rỗng, giả dối, thuộc ngu sỉ tánh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là lời chào xáo của kẻ ngu xây dựng trên 
giả dối. Các dục hiện tại, và các dục tương lai, các 
dục tưởng hiện tại và các dục tưởng tương laI, cả hai 
đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là 
chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn uống của ma 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Các dục hiện tại và các dục tương lai... 
cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm 
quảng đại, đại hành, sau khi chiến thăng thế giới, sau 
khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tầm quảng 
đại, đại hành chiến thắng thể giới, xác định vị trí của 
ý, các ác bất thiện ý: tham dục, sân hận, khích động 
sẽ không khởi lên. Với các pháp ây được đoạn trừ, 
tầm của ta không trở thành hạn hẹp. trái lại thành vô 
lượng, khéo tu tập". Trong khi ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tâm trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). 


Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, 
thức diễn tiễn (samvattanikam vinnanam) có thể tùy 
theo đây đạt đến Bất động. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích Bất 
động". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 
tương lai, những dục tưởng hiện tại, và những dục 
tưởng tương lai, phàm bất cứ sắc pháp øì. là bốn đại 
chủng và sắc do bốn đại tạo thành". Trong Khi vị ấy 
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(của nó). Với tâm an 


tịnh, vị ấy thành tựu Bắt động ngay trong hiện tại 
hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy có thể 
tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích Bất 
động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 


tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục 
tưởng tương lai 


. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tầm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 
trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến 
Bất động. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ 
tam hành đạo về lợi ích Bất động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
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nghĩ như sau: 


Trong khi vị ây hành trì như vậy, 
an trú nhiều lân như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng 
về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thê tùy theo đây đạt đến 
Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi 
là đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến 
khu rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như 
Sau: 
Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lân 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi 
thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn 
tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành 
đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 
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Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lân 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn 
ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam hành đạo 
về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều 
lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ 
(của nó). Với tâm an tịnh vị ấy có thể thành tựu Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc 
thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, 
sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy có thể tùy theo 
đây đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 
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- Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (rước) không có như vậy, thời 
có thể không là của ta; nếu (nay) không có như vậy 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những gì đã có". Và như vậy vị ấy được 
xả. Bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo như vậy có chứng 
được cứu cánh Niễt-bàn không? 


- Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thê 
chứng được cứu cánh Niêt-bàn, và ở đây, một sô Tỷ- 
kheo có thê không chứng được cứu cánh Niêt-bàn. 


— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, 
một số Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niết- 
bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể không chứng 
cứu cánh Niết-bàn? 


— Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời 
có thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những øì đã có". Và như vậy vị ấy được 


thức lệ thuộc xả ây và 
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thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo không chứng cứu cánh Niêt-bàn. 


— Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ 
trước chô nào? 


— Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


- Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tôi thượng ? 


- Này Ananda, Vị Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ 
trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, 
đây là thủ trước tôi thượng, tức là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy 
và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có 
thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thể khôn ø là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện 
có và những øì đã có". Như vậy, vị ấy được xả. 


thức không lệ thuộc xả ây và không thủ trước 
xả ây. Không thủ trước, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
chứng cứu cánh Niêt-bàn. 
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— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thể Tôn! Chính mười y cứ sự này sự kia, 
bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã 
được Thế Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào 
là Thánh giải thoát ? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt qua 
dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. 
Những gì, này Ananda, vị Đạo sư cần phải làm, vì 
lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những 
điều ây đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta đối 
với Ông. Này Ananda, đây là những sốc cây, đây là 
những khoảng trống. Hãy tu Thiên, này Ananda, chớ 
có phóng dật, chớ có hồi hận về sau. Đây là lời dạy 
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của Ta cho Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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68 Thân - Cảm giác của thân sắp mạng 
chung - Kinh GIÁO GIỚI CÁP CÔ 
ĐỌC - 143 Trung III, 581 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
— Bài kinh sô 143 — Trung IH, 5§1 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ, 
Cô Độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ 


Cấp Cô Độc gọi một người: 


— Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
SarIputfa (Xá-lợi-phát), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
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SariIputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputfa vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ây bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đánh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ấy đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
SarIputta đặp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
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là thị giả, đi đên trú xứ của cư sĩ Câp Cô Độc, sau 
khi đên liên ngôi lên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả SarIputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


— Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputta, ví như một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thống 
của con gia tăng, không có giảm thiêu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Saripu(fa, 
nh mỘI người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả SarIiputa, 


Thưa Tôn giả Sariputfa, con không có thê kham 
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nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm. thiểu. Thưa Tôn giả SarIpufta, 
nhự một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
nhự hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 
người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y Cứ vào c0n mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
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chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 
Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vảo lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào săc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp”. Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ ... Lôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
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không chấp thú nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ Ñfññ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ .. Tôi sẽ không chấp 
thủ .. Tôi sẽ không chấp thủ 
Tôi sẽ không chấp thủ 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [ffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thủ những gì 
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tư sút với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mw. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 
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giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả SarIputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đả-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chân chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 
Đã tới bở bên kia, 
Hãy đạt được tôi thăng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jetavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (như trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mât tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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69 _ Thân - Kinh HIỀN THIỆN - Tăng II, 
29 


HIẾN THIỆN —7ă»ng II, 29 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- "Này các Hiền giả Tý-kheo" 

- "Thưa Hiền giả". 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2.- Này các Hiên giả, 


Và như thể nào, này các Hiên giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung không được 
hiển thiện, khi mệnh chung không được hiện thiện ? 
3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo: 
e© UỦa công việc, thích thú công việc, chuyên tâm 
ta thích công Việc; 
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e Ua nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên 
tâm ưa thích nói chuyện; 

e Ua ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích 
ngủ; 

e©e Ua thích hội chúng, thích thú hội chúng, 
chuyên tâm ra thích hội chúng; 


e Ủa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao 
thiệp, chuyên tâm tra thích liên lạc giao thiệp; 


e© Ua hỷ luận, thích thú hý luận, chuyên tâm ưa 
thích hý luận. 

Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sông nếp sống 

như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiền 

thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện. Này 

các Hiên giả, đây được gọi là 1-kheo ái lạc có thân, 


không từ bỏ có thán đề chân chánh chấm dứt khổ 
đau. 


4. Này các Hiện giả, 


Và như thể nào, này các Hiên giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiện 
thiện, khi mạng chung được hiện thiện ? 


5. Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo: 
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z. Không ta công việc, không thích thú công việc, 
không chuyên tâm ưa thích công việc; 

8. Không ta nói chuyện, không thích thú nói 
chuyện, không chuyên tâm tra thích nói 
chuyện; 

9s. Không ưa ngủ, không thích thú ngủ, không 
chuyên tâm ra thích ngủ; 

10. Không ra hội chúng, không thích thú hội 
chúng, không chuyên tâm ta thích hội chúng; 

11 Không ra liên lạc giao thiệp, không thích thú 
hiên lạc giao thiệp, không chuyên tâm ta thích 
hiên lạc giao thiệp; 

1. Không ra hý luận, không thích thú hý luận, 
không chuyên tám ưa thích hý luận. 

Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sông nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiên thiện, 
khi mệnh chung được hiên thiện. Này các Hiên giả, 
đây được gọi là T/-kheo ái lạc Niêt-bàn, từ bỏ có 
thán đê chân chánh chám dưựt khô đau. 

Ai chuyên ưa hý luận, 

Ai thích thú hý luận, 

Đi ngược lại Niết-bàn, 

Nơi an ôn võ thượng. 

AI từ bỏ hý luận, 

Ua thích không hý luận. 
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Thuận hướng đến Niết-bàn, 
Nơi an ôn võ thượng. 
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70 Thân - Kinh KHÔNG SỢ HÃI - Tăng 
H, 147 


KHÔNG SỢ HÃI - 7ðng II, 147 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni 
bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 
sau: “Không có một aI bản tánh bị chết mà không sợ 
hãi, không rơi vào run sợ, khi nghĩ đên chết”. 


- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la- 
môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


2. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người 


. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho 
người ây. Người ây bị cảm thọ chứng bệnh trầm 
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trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7đ sự các dục khả ái 
sẽ bỏ ta”, hay “Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái”. Người 
ây sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly 
.. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7Úđi sự (hân 
khả ái sẽ bỏ ta", hay “Ta sẽ từ bỏ thân khả ái”. Người 
ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 

„ không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điêu ác, làm điêu hung bạo, 
làm điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “72 sự /4 
không làm điều lành, không làm điêu thiện, không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điểu ác, làm điêu hung bạo, 
làm điều phạm pháp". Tại sanh thú nào mà những 
người không làm điêu lành, không làm điêu thiện, 
không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điêu hung 
bạo, làm điều phạm pháp, đi đến sau khi chết, ta đi 
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đến sanh thú ấy. Người ây sầu muộn, than vấn, khóc 
lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 
là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi 
nghĩ đến chết. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 


Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người 
ây. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, 
suy nghĩ như sau: “Thái sự ía có nghỉ ngờ do dự, 
không đi đến kết luận đổi với diệu pháp". Người â ây 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vảo bất 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây lả người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


6. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị 
chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên 
chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối 

với các dục, ly ham muốn, ly luyễn ái... Rồi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Người 
ây bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 
như sau: “Thật sự các nh khả ái sẽ bỏ ta”, hay "Ta 
sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy không sâu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đáp ngực, 
không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
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bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đên chết. 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người ly 
tham đối với thân, ly ham muôn, ly luyễn ái ... Rồi 
một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. 
Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy 
nghĩ như sau: “Thật ý thân khả ái sẽ bỏ ta, hay "Ta 
sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy không sầu muộn, 
không than văn, không khóc lóc, không đập ngực, 
không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


Š. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điêu phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Rôi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thái sư, fa 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điều phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điều phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh 
thi ấy”. Người ấy không sầu muộn, không than vãn, 
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không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bắt 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chệt, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp. Rôi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta 
không có nghỉ ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu muộn, 
không có than vẫn, không có khóc lóc, không có đập 
ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là 
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào 
run sợ khi nghĩ đến chết. 


Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong 


Tôn giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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71 Thân - Mạng sống thân chỉ có 72.000 
bửa ăn - Kinh ARAKA —- Tăng II, 471 


ARAKA -7äng II, 471 


1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là 
Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. 
Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ 
tử. Đao sư Araka thuyết pháp cho các đê tử như sau: 


2. "Này Bà-la-môn, 


Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điêu lành, sống 
đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bât tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, 
khi mặt trời mọc, mau chóng biến mắt, không tỒn tại 
lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như giọt sương là 
đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngội 
Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người 
đã sanh, không có bất tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, khi trời mưa nặng hạt, bong 
bóng nước trên nước mau chóng biến mắt, không tôn 
tại lầu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như bong bóng 
nước là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng 
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kê, nhiêu khô đau, nhiêu ưu não. Với bùa chú, hãy 
giác ngộ! Hãy làm điêu lành, sông đời Phạm hạnh! 
Với người đã sanh, không có bât tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, con sông trên núi chảy xa, 
dòng nước chảy nhanh, lôi cuỗn theo vật này vật 
khác, không có sát-na nào, không có giây phút nào, 
không có thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy 
tới, cuồn cuộn chảy, thúc đây chảy tới. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, ví như con sông ấy là đời sống của 
loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... với người đã 
sanh, không có bất tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, người lực sĩ tụ lại một cục 
nước miếng trên đâu lưỡi và nhồ đi không có phí SỨC. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví dụ với cục nước miếng 
là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng kể... Với 
người đã sanh, không có bắt tử. 


Ví như, nảy Bà-la-môn, một miếng thịt được quăng 
vào một nỗi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng 
biến mắt, không tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, ví như miếng thịt là đời sống con người, nhỏ 
bé, không đáng kể... Với người đã sanh, không có bất 
tử. 


Ví như, này Bà-la-môn, con bò cái sắp bị giêt, được 
đắt đên lò thịt, môi bước chân giơ lên là bước gân 
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đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
ví dụ với con bò cái sắp bị giết là đời sống con người, 
nhỏ bé, không đáng kề, nhiều khổ đau, nhiễu ưu não. 
Với bùa chú, hãy giác ngộ, hay làm điều lành, hãy 
sống Phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất 


KhÀ) 


tử. 

3. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, tuổi thọ của loài 
Người lên đến 60.000 năm. Người con gái 500 tuổi 
có thể đến tuổi lấy chồng. Lúc bấy giờ, này các Tỷ- 
kheo, loài Người có sáu loại bệnh: lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện. 


Này các Ty-kheo, bậc Đạo sư Araka ẫy, VỚI lOài 
Người thọ mạng dài như vậy, sống lâu như vậy, ít 
bệnh như vậy, lại thuyết pháp cho các đệ tử như vậy: 
"Ít oi, này Bà-la-môn, là đời sống loài Người, nhỏ 
bé không đáng kế, nhiêu khổ đau, nhiễu ưu não. Với 
bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời 
Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử ". 


Nay, này các Tỷ-kheo, ai nói một cách chơn chánh, 
phải nói như sau: "Ít oi, là đời sống loài Người, nhỏ 
bé, không đáng kể, nhiêu khổ đau, nhiều ưu não. Với 
trí tuệ, hãy giác ngộ! Hãy làm điêu lành, hãy sống 
Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử". 
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-_ Nay, này các Tỷ-kheo, ai sống lâu, vị ấy sống 
một trăm tuôi, ít hơn hay nhiều hơn. 

- Mạng sống 100 tuổi, này các Tỷ-kheo, được 
chia thành 300 mùa: một trăm mùa đông, một 
trăm mùa hạ, một trăm mùa mưa. 

- Này các Tỷ-kheo, dâu cho sông ba trăm mùa, 
người ấy sống 12 lần 100 tháng: 400 tháng 
lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 12 lần 100 
tháng, người ấy sống 24 lần một trăm nửa 
tháng: S00 nửa tháng lạnh, S00 nửa tháng nóng, 
S00 nửa tháng mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 24 lần một 
trăm nửa tháng, người ấy sống 36 lần 1000 
đêm: 12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 
12.000 đêm mưa. 

- Này các Tý-kheo, dầu cho sống 36 lần 1000 
đêm, người ấy ăn chỉ có 72 ngàn bữa cơm: 24 
ngàn bữa cơm vào mùa lạnh, 24 ngàn bữa cơm 
vào mùa nóng, 24 ngàn bữa cơm vào mùa mưa. 
Đầy gồm có với sữa mẹ và thời gian không có 
đồ ăn. Ở đây, có những khi không có bữa ăn 
này, nghĩa là tức giận không ăn cơm, khổ đau 
không ăn cơm, bịnh hoạn không ăn cơm, trai 
giới không ăn cơm, không thâu hoạch được, 
không ăn cơm. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, tuôi thọ một trăm năm của 
loài Người được Ta gọi là tuôi thọ, được gọi là lượng 
của tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, 
được gọi là tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là 
đêm, được gọi là đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được 
gọi là giữa bữa ăn. 


4. Này các Tỷ-kheo, 
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72 Thân - Một khoảng trồng được bao 
vây bởi - ĐẠI Kinh DỤ DẦU CHÂN 
VOI — 28 Trung L, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rưng I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 


có ngoại địa giới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
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xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa giới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
đao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 


BỒN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 640 


phải không do #2 sử duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “Sự fhể của thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nêu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai 
lưỡi cắt từng phân tay và chân. Nếu ai ở đây sanh s 
phân nộ, người ây Không làm đúng lời Ta dạy”. 

sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm na. an 
trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đã xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
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trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại dương 
hạ thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
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cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gỗi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biên 
đại dương không có để thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiền, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiễu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân Hiền Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc là vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đả xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phần nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiên, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, nệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiển, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 
vậy bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biễt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 


BỒN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 649 


—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 
ngoại pháp không vào trong tâm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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73 Thân - Người này có 6 giới, 6 xúc, 18 ý 
hành, 4 thắng xứ - Kinh GIỚI PHẦN 
BIỆT — 140 Trung HII, 541 


KINH GIỚI PHÂN BIỆT 
(Dhatuvibhanga suttam) 
— Bài kinh sô 140 — Trung IH, 541 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- 
kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ 
gốm Bhaggava: sau khi đến nói với thợ gôm 
Bhaggava: 


— Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho 
Ông, Ta muốn ở tại chỗ này một đêm. 


- Bạch Thế Tôn không có gì. phiên phức cho 
con. Ở đây đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi. 
Nếu vị ấy thỏa thuận, bạch Thế Tôn, hãy ở lại tùy 
theo sở thích. 


Lúc bấy giờ, Thiện gia nam tử Pukkusati, do 
lòng tin, y cứ Thê Tôn đã xuât gia, từ bỏ gia đình, 
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sông không gia đình. VỊ ây đã đên ở trước tại trú xứ 
của thợ gốm. Rồi Thế Tôn đi đến Tôn giả Pukkusati; 
sau khi đên nói với Pukkusati: 


- Này Tỷ-kheo, nêu không gì phiền phức cho 
Ong, Ta muôn ở lại trú xứ này một đêm. 


— Rộng rãi, thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gồm. 
Tôn giả có thê ở, tùy theo sở thích. 


Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ 
gốm, trải thảm cỏ vào một bên, ngôi kiết-già, lưng 
thắng và an trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua 
phân lớn đêm ấy, ngôi (như vậy). Tôn giả Pukkusati 
trải qua phân lớn đêm ấy cũng ngồi (như vậy). Rồi 
Thế Tôn suy nghĩ: 


. Rôi Thê Tôn nói với 


Tôn giả Pukkusatl: 


— Này Tỷ-kheo, Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là 
Đạo sư của Ông? Ong chấp nhận pháp của a1? 


— Thưa Hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích 
tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy: "Ngài 
là bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 
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Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy. Ngài là bậc 
Đạo sư của tôi. Và tôi châp thuận pháp của bậc Thê 
Tôn ây. 


— Này Tỷ-kheo, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác áy ở đâu ? 


— Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là 
Savatthi giữa các quôc độ phía Bác. Tại đây, Thê 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác hiện này đang 
ở. 


- Này Tỷ-kheo, trước đây Ông đã thấy bậc Thể 
Tôn áy chưa? Và nêu thầy, (ng có nhận ra được 
không ? 

— Thưa Hiển giả, trước đây tôi chưa từng thấy 
bậc Thê Tôn ây. Và nêu thây, tôi không nhận ra 


được. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: 


. Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả 


PukkusatI: 
— Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa Hiên giả vâng. 
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Tôn giả Pukkusati vâng đáp Thê Tôn. 


Thê Tôn nói như sau: 


Này 7j-kheo, khi được nói đến "Người này có 
sáu giới”, É do duyên SỈ. ¡ được nói đến nhự vậy? Địa 


thức giới. Này Tý-kheo, khi được nói đến "Người 
này có sáu giới", chính do duyên này được nói đên 
như vậy. 


>> Này các Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này 
có sáu xúc xứ", do duyên gì được nói đến như 
váy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc 
xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được nói đến 
"Người này có sáu xúc xứ ", chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


Này 7j-kheo, khi được nói đến "Người này có 
tưởời tám ý hành ", do duyên øì được nói đến như 
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khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương.. lưỡi nêm vị... thân 
cảm xúc, ... ý nhận thức pháp, người ấy chạy theo 
pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người ây chạy theo pháp, 
chỗ trú xứ của ưu, người ây chạy theo pháp, chỗ 
trú xứ của xả. Như vậy có sáu hỷ hành, sáu ưu 
hành, sáu xả hành. Khi được nói đến "Người này 
có mười tám ý hành” chính do duyên này được nói 
đến như vậy. 


Này 7j-kheo, khi được nói đến "Người này có 
bôn thăng xứ ", do duyên gì được nói đên nhự 


. Khi được nói đên "Người này 
có bôn thăng xứ”, chính do duyên này được nói 
đên như vậy. 


>>Khi được nói đến 'Chớ có buông lung trí tuệ, 
hãy hộ trì chân đê, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy 
tu học tịch tịnh", do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


"5 Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu 
giới này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới. 
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— Này Tỷ-kheo, thế nảo là địa giới? Có nội địa 
giới và có ngoại địa giới. Và này Tỷ-kheo, 
thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị 
chấp thủ, như tóc, lông, móng. răng, da, thịt, 
gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, 
phân và bất cứ vật øì khác. thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, kiên cứng. thô phù. bị chấp 
thủ. Như vậy. này Tỷ-kheo, được gọi là nội 
địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và 
những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về 
địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cát này không phái 
là tôi, cát này không phải tự ngã của tô". 
Sau khi như thật quản sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yễm ly dỗi 
với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là thủy giới? 
Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này 
Tỷ-kheo, thế nào là nội thủy giới? Cái gì 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước 
thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước Ở 
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khớp xương, nước tiểu, và bất cứ vật gì 
khác. thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
nước, thuộc chất lòng, bị chấp thủ. Như vậy, 
này Tỷ-kheo, được gọi là thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc 
ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy 
giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật 
quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yêm ly đối với thủy giới, tâm từ 
bỏ thủy gIới. 


— Và này Tỷý-kheo, thế nào là hỏa giới? Có nội 
hỏa gIới, có ngoại hỏa giới. Và này Tỷ-kheo, 
thế nào là nội hỏa giới? Cái øì thuộc về nội 
thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất 
nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu 
cháy. cái gì khiến cho những vật được ăn, 
uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay 
tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, 
bị chấp thủ. Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi 
là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới 
và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc 
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về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi 
như thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, 
tâm từ bỏ hỏa giới. 

— Và này Tỷ-kheo, thể nào là phong giới? Có 

nội phong g1ới, có ngoại phong giới. Và này 

Tỷ-kheo, thế nào là nội phong giới? 


øì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. 
Phong giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với phong 
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giới, tâm tư từ bỏ phong gIới. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là hư không 
giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư 
không giới. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội 
hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc hư không. thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, 
cửa miệng. do cái øì người ta nuốt, những gì 
được nhai, được uống, được ăn, được nếm, 
và tại chỗ mà những gì được nhai, được 
uống, được ăn, được nếm, được giữ lại, và 
ngang qua chỗ mà những øì được nhai, được 
uống, được ăn, được nếm và được tống xuất 
xuống phân dưới để ra ngoài, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân, thuộc 
hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. 
Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi là nội hư 
không giới. Những gì thuộc nội hư không 
giới và ngoại hư không giới đều thuộc về hư 
không giới. Hư không ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi 
như thật quán sát hư không giới với chánh 
trí tuệ như vậy, vị ây sanh yếm ly đối với hư 
không giới, tâm từ bỏ hư không giới. 
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— Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, 
trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc 
nhờ thức Ấy. VỊ ây thức tri được lạc, thức 
tri được khổ, thức tri được bất khô bất lạc. 


© Này Ty-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi 
lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri 
rằng: “Fôi cảm giác lạc thọ”. Do lạc xúc 
diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên 
được cảm giác, vỊị ấy biết: "Lạc thọ ây được 
diệt đi, được chấm dứt". 


o_ Này Tỷ-kheo, duyên khổ xúc, khô thọ khởi 
lên. Vị â ây khi đang cảm giác khô thọ, tuệ tri 
rằng: "Tôi cảm giác khổ thọ". Do khô xúc 
ây diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi 
lên, được cảm giác, vị ấy biết: "Khổ thọ ấy 
được diệt đi, được chấm dứt". 

o Này Tỷ-kheo, duyên bất khổ bắt lạc xúc, 
bất khô bắt lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang 
cảm giác bất khô lạc thọ, tuệ tri răng: "Tôi 
cảm giác bất khô bất lạc thọ". Do bất khô 
bắt lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khô bắt lạc thọ 
do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được 
cảm giác, vị ấy tuệ tri: "Bất khô bắt lạc thọ 
ây được diệt đi, được chấm dứt". 


Này Tỷ-kheo, ví như do hai cây que xúc chạm cọ 
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xát, hơi nóng được sanh, ngọn lứa được hiện khởi. 
Khi hai que ấy được rời nhau, được phân ly, sức 
nóng được sanh khởi ấy, sức nóng ấy được diệt ẩi, 
được chẳm dứt. 


Cũng vậy, này Ty-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ 
khởi lên. VỊ ây khi đang cảm giác lạc thọ tuệ tri rằng: 
“Tôi đang cảm giác lạc thọ”. Do lạc xúc ây diệt đi, 
lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác vị 
ây tuệ tri: "Lạc thọ ây được diệt đi, được chấm dứt". 
Này Tý-kheo, duyên khổ xúc khô thọ khởi lên. Vị ấy 
khi đang cảm giác khô thọ tuệ tri rằng: "Tôi đang 
cảm giác khổ thọ". Do khổ xúc... "... được chấm dứt". 
Này Tỷ-kheo duyên bắt khổ bất lạc xúc, bất khổ bất 
lạc thọ khởi lên... , "... bất khổ bất lạc thọ được diệt 
đi, được chấm dứt". 


Lại nữa, xả còn lại được trong sạch, trong 
trăng, nhu nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví øz, 
này Tỷ-kheo, một người thợ vàng thiện xảo hay 
người đệ tử sửa soạn lò đúc; sau khi sửa soạn lò đúc 
xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc; sau khi đốt lửa 
miệng lò đúc, người ấy dùng kêm kẹp lấy vàng và đặt 
vàng vào frong miệng lò; rồi thnh thoảng người ấy 
thôi trên áy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên 


ấy, thỉnh thoảng người ấy quán sát thật kỹ... vàng ấy 
đã trở thành sáng sủa, thanh tịnh, gột sạch, các uê 
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tạp được đoạn trừ, các f} vết được trừ sạch, nhu 
nhuyễn, dễ uốn nắn và chói sáng... và nếu người ấy 
muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhân, hoặc 
bông tai, hoặc vòng cố, hoặc vòng hoa vàng, thời 
vàng ấy có thể dùng vào mục đích ấy. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, lại nữa xả còn lại được 
trong sạch, trong trăng, nhu nhuyền, dễ uốn nắn, chói 
sáng. Người ây tuê tri như sau: "Nêu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Hư 
không vô biên xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, 
thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy được an 
trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào 
Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp 
ây, thời xả này y cứ vào đây, chấp thủ tại đây được 
an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung 
xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào 
Vô sở hữu xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời 
xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú 
nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời xả này y cứ vảo đây, chấp thủ tại đấy, 
được an trú nơi ta trong một thời gian dài”. 


Người ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả 
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này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Hư 
không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu 
xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta 


tùy theo pháp ấy, thời (xả) ấy trở thành pháp hữu vi". 


: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những điêu nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái như thê này nữa". 


= Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ 
ây là vô thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên 
đắm trước"; vị ây tuệ tr: "Không phải là đỗi 
tượng để hoan hỷ". 

= Nếu vị ấy cảm giác khô thọ, vi ây tuệ tri: 
“họ â ây là vô thường; vị ây tuệ tri: "Không 
nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là 
đối tượng để Hgan hỷ". 

= Nếu vị ấy cảm giác bắt khổ bất lạc thọ, vị ấy 
tuệ tri: “Thọ â ây là vô thường”; vị ây tuỆ tr1: 
"Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không 
phải là đối tượng để hon hý". 


> Nêu cảm giác lạc thọ, không có hệ phược, vị 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 665 


ây cảm giác thọ ấy. 
" Nếu vị Ấy cảm giác khổ thọ, không có hệ 
phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. 


> Nếu vị ấy cảm giác bất khô bắt lạc thọ, không 
có hệ phược, vị ây cảm giác thọ ây. 


" Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là 
tối hậu, vị ây tuệ tri: "Ta cảm giác một cảm 
thọ với thân là tối hậu". Khi vị ấy cảm giác 
một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ây 
tuệ tri: “Ta cảm giác một cảm thọ với sinh 
mạng là tối hậu "; vị ấy tuệ tri: "Sau khi thân 
hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi 
đây trở thành thanh lương”. 


Ví như, này Tỷ-kheo, như ngọn đèn dẫu được 
chảy đỏ nhờ dâu và tim. Khi dâu và tim diệt tận, và 
không có vật liệu khác được đem đến, ngọn đèn dâu 
ấy bị diệt tắt... 


..Cũng vậy, này Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm 
thọ lây thân làm tôi hậu, vị ấy tuệ tri: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ lấy thân làm tối hậu. Khi cảm giác một 
cảm thọ lây sinh mạng làm tối hậu, vị ây tuệ trI: "Tôi 
cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tôi hậu"; vị 
ây tuệ tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm 
thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương". Do 
vậy, 
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thắng TUỆ THẮNG XỨ này. Vì rằng, này Tỷ-kheo, 
như vậy là tôi thăng Thánh tuệ, nghĩa là trí bit sự 
đoạn tận mọi đau khô. 


Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào CHÂN 
ĐỀ, không bị dao động. Này Ty-kheo, cái gì có thể 
đưa đến hư vọng, thời thuộc về hư vọng. Cái gì 
không thê đưa đến hư vọng, thời thuộc vê chân đề, 
Niết-bàn. Do vậy, vị Tỷ-kheo thành tựu như vậy là 
thành tựu với tôi thăng ĐỀ thắng xứ này. Vì răng, 
này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng Thánh đế, tức là 
Niết-bàn, không có thể đưa đến hư vọng. 


Và những sanh y vô trí thức trước của nó đã 
được đây đủ, đã được thành tựu. Chúng được đoạn 
tận, chặt tận sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không 
thê hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng 
sanh khởi nữa. Do vậy, một Tỷ-kheo thành tựu như 
vậy là thành tựu với tối thắng HUỆ THÍ thắng xứ 
này. Vì răng này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng 
Thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y. 


Và tham ái vô trí thức trước của nó, thuộc tham 
dục, tham nhiễm; pháp ây được đoạn tận, chặt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu 
nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi 
nữa. Và sự phân nộ vô trí thức trước của nó, thuộc 
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sân hận, thuộc tội quá; pháp ây được đoạn tận, cắt 
tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện 
hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh 
khởi nữa. Và vô minh vô trí thức trước của nó, thuộc 
si mê, thuộc tội quá; pháp ây được đoạn tận cắt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thê hiện hữu 
trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. 
Do vậy, Tý-kheo thành tựu như vậy là thành tựu tối 
thăng TỊCH TỊNH thăng xứ. Này Tỷ-kheo, như vậy 
là tối thăng Thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham 
sân s1. 


Khi được nói đến '"Chớ có buông lung trí tuệ, 
hãy hộ trì chân đề, hãy làm cho sung mãn huệ thí, 
hãy tu học tịch tịnh"", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. 


Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyển động. Ki vọng tưởng không 
chuyển động, vị Ấy được gọi là một ân sĩ tịch 
tịnh ", do duyên gì được nói đến như vậy? 


— Này Tỷ-kheo, “Tôi là", như vậy là vọng tưởng. 
—_ "Tôi là cái này”, như vậy là vọng tưởng. 
—_ "Tôi sẽ là", như vậy là vọng tưởng. 


—_ "ôi sẽ không là", như vậy là vọng tưởng. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 668 


—_ "ôi sẽ có sắc”, như vậy là vọng tưởng. 

—_ "[ôi sẽ không có sắc” như vậy là vọng tưởng. 
llÌ ^* ~ Lá kề ll) ^ ` kề 

—_ "Tôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 

— "IHôi sẽ không có tưởng", như vậy là vọng 
tưởng. 

— "Tôi sẽ không có tưởng, không không có 
tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 


(@” 
. Này Tỷ- 


kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ân sĩ 
được gọi là tịch tịnh. 
® Nhưng này Tý-kheo, vị ấn sĩ tịch tịnh không 
sanh, không già, không có dao động, không 
có hy câu. 


Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyên động; khi vọng tưởng không 
chuyển động, vị ây được gọi là một ấn sĩ tịch tịnh" 
do chính duyên này được nói đến như vậy. 
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Rồi Tôn giả Pukkusati nghĩ như sau: ''Thật sự 
bậc Đạo sư đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ 
đã đến với ta! Thật sự bậc Chánh Đắng Giác đã 
đến với ta!" Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và 
bạch Thể Tôn: 


— Con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì 
rằng, ngu đân, si mê và không khéo léo như con, đã 
nghĩ răng con có thê xưng hô với Thế Tôn với danh 
từ Hiền giả. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận 
cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm để con có thể ngăn 
ngừa trong tương lai. 


— Này Tý-kheo, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi 
lầm, vì răng ngu đân, s¡ mê và không khéo léo vì Ông 
đã nghĩ rằng Ông có thể xưng hô với Ta với danh từ 
Hiền giả. Nhưng này Tỷ-kheo, nếu Ông thấy một lỗi 
lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ. thời chúng 
ta chấp nhận (lỗi lầm) ấy cho Ông. Vì rằng này Tỷ- 
kheo, đây là sự tăng ích trong giới luật của bậc 
Thánh, khi nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, 
như pháp phát lộ, để ngăn ngừa trong tương lai. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ 
cụ túc giới trước mặt Thê Tôn. 
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— Này Tỷ-kheo, Ông có đủ y bát không? 
— Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. 


— Này Tỷ-kheo, các Như Lai không có trao cụ 
túc giới cho ai không đủ y bát. 


Rồi Tôn giả Pukkusati sau khi hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y bát. 
Trong khi Tôn giả Pukkusati đi tìm y bát, một con bò 
cuồng chạy, đoạt mất mạng sống (của Tôn giả). 


Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thiện gia nam tử PukkusatI 
được Thế Tôn thuyết giảng một cách văn tắt đã mệnh 
chung. Sanh thú của vị ấy như thế nào, đời sống 
tương lai như thế nào? 


Này Tỷ-kheo, thật là bậc Hiền giả, Thiện gia 
nam tử Pukkusati, đã chấp hành Chánh pháp và tùy 
pháp. Và không có phiền nhiễu Ta với những kiện 
tụng về Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện gia 
nam tử PukkusatI, sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết 
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sử, được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết-bàn, không 
phải trở lui đời ây nữa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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74 Thân - Phá hoại kiến có thân - Kinh 
SỰ PHÁ HOẠI - Tăng III, 481 


SỰ PHÁ HOẠI —7ă»ng III, 481 


BH UV LÝ 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Phá hoại kiến có thân, 
-_ Phá hoại nghị, 

- Phá hoại giới cắm thủ, 
-- Phá hoại tham, 

- Phá hoại sân, 

- Phá hoại s1, 

- Phá hoại mạn. 


Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành 
vị Tỷ-kheo. 


CÁC PHÁP KHÁC -—7ăng II, 481 


1. Này các Tỷ-kheo, do đoạn diệt bảy pháp, thành vị 
Sa-môn ... 
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Do vất bỏ bảy pháp, thành vị Bà-la-môn ... 

Do tiêu diệt bảy pháp, thành vị an lành ... 

Do gột sạch bảy pháp, thành vị đã gột sạch ... 
Do biết rõ bảy pháp, thành bậc có trí... 

Do phá hoại kẻ thù bảy pháp, thành vị Thánh ... 
Do chăn đứng bảy pháp, thành vị A-la-hán. 

2. Thế nào là bảy? 


- Chận đứng kiến có thân, 
- Chặn đứng nghi, 

- Chặn đứng giới cấm thủ, 
- Chặn đứng tham, 

- Chặn đứng sân, 

- Chặn đứng sỉ, 

- Chặn đứng mạn 


"—..-......... 
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75 Thân - Quán 32 thể bắt tịnh - Để đoạn 
tận dục tham - Kinh UDÀYI — Tăng 
HI, 70 


UDÀYI —7ðng II, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiển giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chồ đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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76 Thân - Quán bất tịnh - 10 loai cây gai 
- Kinh CÂY GAI —- Tăng IV, 415 


CÂY GAI — 7ăng IV, 415 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn, với rất nhiều các Thượng tọa 
có danh tiếng, có danh tiếng như Tôn giả Càla, Tôn 
giả Upacàla, Tôn giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, 
Tôn giả Nikata, Tôn giả Katissaha, cùng nhiều Tôn 
giả có danh tiếng khác. 


2. Lúc bây giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có 
danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua 
cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế 
Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ: "Có nhiều 
Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cỡi 
các cô xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng đi 
vào Đại Lâm để yết kiên Thế Tôn, Thế Tôn có dạy: 
"Tiếng ồn là cây gai cho Thiền." Vậy chúng ta hãy 
đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta 
có thê sống an ồn, không ồn ào, không có chen chúc. ' 
3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các 
cây sàla. Tại đây, các Tôn giả ấy sông an ồn, không 


ôn ào, không chen chúc. Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, Càla ở đâu? Upacàla ở đâu? 
Kakkata ở đâu? Kalimbha ở đâu? Nikata ở đâu? 
Katissaha ở đâu? Này các Tỷ-kheo, các trưởng lão 
đệ tử ấy đi đâu? 


- Ở đây bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ như 
sau: "Có nhiều Licchavì có danh tiếng có danh tiếng 
lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, 
lớn tiếng, đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn có dạy: "Tiếng ồn là cây gai cho thiền". Vậy 
chúng ta hãy đi đến Gosinga khu rừng cây sàla. Tại 
đây, chúng ta có thê sông an ồn, không ô ôn ào, không 
chen chúc". Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy đã đi đến 
Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, các bậc Tôn giả 
ây sống an ồn, không ồn ào, không chen chúc. 


4. - Lành thay, lành thay, này các Ty-kheo. Trả lời 
như các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn 
chánh. Này các TIỷ-kheo, “Tiêng ôn là cây gai cho 
thiên”, đã được Ta nói như vậy. 

Này các Ty-kheo, có mười loại cây gai này. 


5. Thê nào là mười? 


¡.. Với người wa thích viễn ly, ưa thích hội chúng 
là cây ga. 
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2. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, 
tịnh tướng là cây gai. 

3.. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ 
trình diễn là cây gai. 

4 Với người sống Phạm hạnh, thân cận với phụ 
nữ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ nhất, tiếng ôn là 
cây gai. 

ø_ Với người chứng Thiên thứ hai, tâm tứ là cây 
gai. 

z. Với người chứng Thiên thứ ba, hỷ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ tư, hơi thở là cây 
gai. 

9g. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, 
tưởng và tho là cây gai. 

10. Tham là cây gai. Sân là cây gai. S1 là cây gai. 


> Này các Tÿ-kheo, hãy sống không phải là cây 


Này các Tỷ-kheo, 
— Này các Tỷ-kheo, 


e Này các Ty-kheo, không có cây gai là bậc A-la- 
hán. 
e Này các Ty-kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. 
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e Này các Tỷ-kheo, vị không có gai và rời khỏi cây 
gaI là bậc A-la-hán 
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77 Thân - Quán bất tịnh - Chứng Hữu 
hành Niết bàn ngay hiện tại hay khi 
mạng chung - Kinh VỚI MỘT VÀI 
NÖ LỰC - Tăng II, 111 


VỚI MỘT VÀI NÕ LỰC - 7ăng II, 11 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


" Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niết- 
bàn. 

" Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành 
Niết-bàn. 

" Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niết-bàn. 

 Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành 
Niết-bàn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niêt-bàn ? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống guán 
bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối 
với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đổi 
với tất cả thể giới, quán vô thưởng đối với tất 
cả hành, với tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 

- VỊ ây sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

ới vị ấy, năm căn này hiện khởi rất đôi đào. 

tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này 

hiện ra rất dồi dào, 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành Niết- 
bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống quán 
bắt tịnh trên thân ... với tưởng chết, khéo an trú 
trên nội tâm. 

-_ VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

¬_ VỚI VỊ ây, năm căn này hiện khởi mẫm VẾU., tức 
là tín căn . tHỆ căn. VỊ ây, do năm căn này 
hiện ra mềm x 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niêt-bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất ... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. 

-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

-_ Với vị ấy, năm căn này hiện khởi đôi dào, tức 
là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, 
vị ấy 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Vô hành Niếi- 
bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 

-_ VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. 

- Với vị ấy, năm căn này khởi lên mềm yếu, tức 
là tín căn ... tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, 
vị ấy 
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Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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78 Thân - Quán bắt tịnh - Do không như 
lý tác ý... - Kinh DU SĨ NGOẠI ĐẠO 
— Tăng I, 359 


DU SĨ NGOẠI ĐẠO - 7ăng I, 359 

1. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "Có ba pháp này, này các Hiên giả. Thế nào 
là ba? Than, sân, sỉ. Những pháp này, này các Hiền 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
thế nào là đặc thù, thế nào là thù thăng, thế nào là 
khác biệt? "Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lẫy Thế 
Tôn làn căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu 
Thê Tôn thuyêt ý nghĩa lời nói này cho chúng con. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷý-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

- Này các Tý-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là 
ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiền 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
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thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là 
khác biệt?". Được hỏi như vậy, này các Tỷ- -kheo, các 
Thây cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
Sau: 


- “Tham là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. 
-. Sân là tội lớn, nhưng ly sản là mau chóng. 
¬_Š¡ là tội lớn, và ly sĩ là chậm chạp. ” 
2-"Do nhân gì, này chư Hiên, do duyên gì tham chưa 
sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đên tăng 
trưởng, quảng đại?” 
- Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". 
¬- "Với ai không như lý tác Ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
này các Hiện giả, đây là duyên, tham chưa sanh 
được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
3. "Do nhân gì, này các chư Hiên, do duyên gì sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sản đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 
-_ Cân phải trả lời là "Chướng ngại tướng". 
=_ "Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, 
thời sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
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này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
4. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sỉ 
chưa sanh được sanh khởi, và sỉ đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 

-_ Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". 

-_ "Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh 
được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiên giả, đây 
là duyên, khiên sĩ chưa sanh được sanh khởi, 
và s1 đã sanh được tăng trưởng quảng đại”. 

5. "Do nhân øì, nảy các chư Hiền, do duyên gì tham 
, hay tham đã sanh được 
đoạn tận?” 

-_ Cân phải trả lời là "tướng bắt tịnh". " 

-_ Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiện giả, 
đây là duyên khiên tham chưa sanh không sanh 
khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận." 

6. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân 
hay sân đã sanh được 
đoạn tận?” 


-_ Cần phải trả lời là "Eừ tâm giải thoát". 
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¬_ Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh 
khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận." 
7. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sĩ chưa 
sanh không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn 
tận?" 
- Cân phải trả lời là "như lý tác ý". 
¬ "Với ai như lý tác Ý thời si chưa sanh không 
sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là 
nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si 
chưa sanh không sanh khởi, hay sĩ đã sanh 
được đoạn tận." 
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79 _ Thân - Quán bắt tịnh - Thành tựu 5 
pháp. chứng được 2 quả - Kinh NIỆM 
XỨ - Tăng II, 540 


NIỆM XỨ - 7ðng II, 540 


1. - Tỷ-kheo hay Ty-kheo-nI nào, này các Tỷý-kheo, 
tu tập làm cho sung mãn năm pháp, một trong hai 
quả sau đây được chờ đợi cho vị ấy: Ngay trong hiện 
tại, được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng quả Bắt 
hoàn. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


- _ VỊ Tỷ-kheo nội tâm 


- Sông quán bất tịnh trên thân, 
- _ Với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 
-_ Với tưởng không thích thú đối với tất cả thế 
ĐIỚI, 
- Quán vô thường đối với tất cả hành. 
Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-m nào, này các Tyỷ-kheo, tu 


tập năm pháp này, làm cho sung mãn năm pháp này, 
một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ây: 
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Ngay trong hiện tại, được chánh trí, hay nếu có dự V, 
chứng quả Bât hoàn. 
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80 Thân - Quán bất tịnh - Trị tán thán 
kính trọng - Kinh HÀNG MA - 50 
Trung L, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyến. Lúc bấy giờ, Tôn 
giá Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamogsallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 
trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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~ 


Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thây ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 


khô lâu dài". 


Rôi Tôn giả Mahamogøallana lại nói với ÀAc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vịi ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj Sa-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chó có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bồn sư cũng không biẾt ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
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khô lâu dài"”. 


(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thây vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
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Sanjiva đang ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả SanJIiva đang 
ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gôc cây, 
thấy vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đếm á ây đã tàn, liền xuất định. phủi áo. vào buốồi sáng 


đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 


Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vì điệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
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ây có thê đôi tâm và như vậy, Ac ma Dusi mới có dịp 
đê chi phôi họ.” 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng tôi tu thiên " và với hai vai thụ xuống, 
Với mặt cúi xuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê đại đại, tu 
thiên, mê thiên, sỉ thiền, dại thiên. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... đại thiền. Ví như con mẻo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiên, mê thiền, sỉ thiền, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 
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cúi xuông, mê mê đại dại, tu thiên, mê thiên, sĩ thiên, 
dại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thông trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có gIỚI 
hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, mạ lụy, thông 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 
họ”. 


TÔI an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)..., biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
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Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". 


Rồi Ác ma, các Tý-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyên giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không văng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thê 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


Này Ac ma, rôi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 


"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy fa 
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hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có địp đề chi 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đánh lễ, cúng dường có thể đồi tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
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được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
dịp đê chi phôi họ”. 


Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyên giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến sốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đầu bị bề và với máu chảy, vẫn ổi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác 

và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 
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Dusi không biết sự vừa phải". 


Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ây được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị Irụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
fa, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thể nào 
Dust bị nấu sôi 
Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sốt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 
Vì đảnh Vidhura, 
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Đề tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu ly, 
Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 
Trang sức màu dị biẾt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 

Lâu đải Vjayantal 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 


BỒN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 704 


Lâu đải Vayanta2 
Đây đủ thân thông lực, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Ai hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayama, 
Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 

Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 
Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 
Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chán thành, 
Tiếp tục đáp câu hỏi: 
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Tôn giả, tôi không chấp, 
Các tà kiến thuở xưa! 
Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


Ai với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 
Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lửa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu "', 
Kẻ nợu đột kích lửa, 
Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
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Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ác quả không đến ta". 
Điều ác Ác ma làm, 
Chất chứa đã lâu rồi, 
Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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81 Thân - Quán bất tịnh - Ung nhọt có 9 
vết thương - Kinh MỘT UNG NHỌT 
— Tăng IV, 116 


MỘT UNG NHỌT - 7ăng IV, 116 


1. - Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trãi nhiêu 
năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt 
rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ 
chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhầm 
chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh 
nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn 
nhàm chán nứt chảy. 


5. Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân 
này đo bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm 
cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, 
tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết 
thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đây có cái gì chảy 
ra, chắc chăn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ 
chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt 
chảy, chắc chắn bắt tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi 
nứt chảy, chắc chăn nhàm chán nứt chảy. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán 
thân này. 
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82 Thân - Quán bất tịnh - Đoạn tận tham 
dục - Kinh UDÀYI — Tăng III, 70 


UDÀYI -—7ðng IIL, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiền giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chồ đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 713 


83 Thân - Quán vô thường, khổ... đv cái 
øì - Kinh NGƯỜI XỨNG ĐÁNG 
ĐƯỢC CUNG KÍNH - Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục. không có 
gián đoạn. với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan diệt các lâu hoặc ngay trong hiện 1al, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải (hoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử, chứng được 
Trung gian Bát-Niễ_t-bàn . 


... CIHØ được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH -7ăng III, 484 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián doqn, 
vớt tâm thăng giải với tuệ thê nhập. VỊ ây VỚI sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mắt 

.. tùy quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quản Ïy tham trên con mắt 

.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tŸ bó trên con mất 


... tên tai... YÊH ImmũHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... frÊn Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê# hãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... êu ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thán xuc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuc tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... ê sắc 
... rên thanh tự... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư ... trên pháp tư 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 


trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... trÊH Xúc 
đi... trên pháp di 
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Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . sờ? pháp tâm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc 
.. trên thanh tứ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. SÓNg tùy quản vỗ thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 
.. sống tùy quán từ bỏ... 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tât cả thời. liên tục. 
không có gián đoạn. với (tâm thăng giải. với tuệ 
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thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không (rước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng gIải, 


với tuệ thê nhập. V⁄/ ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 
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.. Cơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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84 Thân - Quán xác chết - Kết hợp với 7 
giác chỉ - Kinh Bộ Xương — Tương V, 
203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 203 
L) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 
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Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


}„„ 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trì, 
hay nếu có dự y, chứng được Bất hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


L vụ 
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2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 
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Côn Trùng Án — 27ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằm -— 7ơng V,205_ (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bầm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7zơng V,205_ (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ương V.,206_ (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bỉ — 7ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7ơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 
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Xá — Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tỷ-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VI. Phẩm Đoạn Diệt 
Bất Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết — 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đỗ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — 7ơng V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 208 
|}. 

2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt như 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V. 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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_—...... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoàn. 


Nghĩa Lợi Lớn - An Ôn Lớn Khỏi Khỗ Ách - 
Hứng Khởi Lớn — Lạc Trú — 7ong V, 209 
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2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ốn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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..m._... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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85 Thân - Quán xác chết - Lợi ích của cốt 
tưởng - Kinh Bộ Xương — Tương V, 
203 


Bộ Xương — Tương V, 203 
Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 203 
L) Sàvatthi... 


2) -- Tu tập cốt tưởng, này các Tý-kheo, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3) Này các Tỷ-kheo, cốt tưởng tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, đưa 
đến lợi ích lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... 
tu tập xả giác chỉ câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi 
ích lớn. 
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Trí Và Bất Hoàn — 7ơng V, 203 (Annàsativà) 


}„„ 


2) -- Tu tập, làm cho sung mãn cốt tưởng, này các 
Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nêu có dư y, chứng 
được Bất hoàn. 


3) Tu tập cốt tưởng như thể nào, làm cho sung mãn 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả 
được chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trì, 
hay nếu có dự y, chứng được Bất hoàn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả ø1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Tu tập cốt tưởng như vậy, được làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 


Nghĩa Lợi Lớn — 7zơng V, 204 


L vụ 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 73] 


2) -- Cốt tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên nghĩa lợi lớn. 


3) Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn 
như thể nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác 
chỉ ... tụ tập xả øl1ác chi câu 
hữu với cốt tưởng, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 


5) Này các Tý-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, đưa đên nghĩa lợi 
lớn. 


An Ôn Lớn Khỏi Khổ Ách — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến an ổn lớn, khỏi 
) 


Hứng Khởi Lớn (Samvegà) — Tương V, 205 


(Như trên, chỉ khác là đưa đến hứng khởi lớn) 


Lạc Trú — 7ơng V, 205 


(Như kinh trên, chỉ khác là đưa đến lạc trú) 
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Côn Trùng Án — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng bị côn trùng ăn, này các Tỷ-kheo... 
Xanh Bằm - 7zơng V,205 (Vinilaka) 

Tu tập tưởng xác bị xanh bằm, này các Tỷ-kheo... 
Bị Nứt Nẻ — 7ương V,205_ (Vicchiddaka) 

Tu tập tưởng xác bị nứt nẻ, này các Tỷ-kheo... 
Sưng Phòng Lên — 7ương V.,206_ (Uddhumàtaka) 


Tu tập tưởng xác bị sưng phông lên, này các Tỷ- 
Ø... 


khe 

Từ — Tương V, 206 

Tu tập từ tâm, này các Tỷ-kheo... 
Bì — 7ương V, 206 

Tu tập bi tâm, này các Tỷ-kheo... 
HỆ — 7zơng V, 206 


Tu tập hỷ tâm, này các Tỷ-kheo... 
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Xá — Tương V, 206 
Tu tập xả tâm, này các Tỷ-kheo... 
Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra — 7zơng V, 206 


Tu tập hơi thở vô hơi thở ra, này các Tỷ-kheo... 


VI. Phẩm Đoạn Diệt 
Bất Tịnh — 7ơng V, 207 
Tu tập tưởng bắt tịnh, này các Tý-kheo... 
Chết — 7ơng V. 207 
Tu tập tưởng chết, này các Tỷ-kheo... 
Ghê Tớm — Tương V, 207 


Tu tập tưởng ghê tởm đối với đồ ăn, này các Tỷ- 


kheo.. 
Bất Khả Lạc Hay Toàn Thế Giới — Tương V, 207 


Tu tập tưởng bất khả lạc đối với toàn thế giới, này 


các Tỷ-kheo... 
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Vô Thường — Tương V, 207 

Tu tập tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo... 
Khổ — Tương V, 207 

Tu tập khổ tưởng, này các Tỷ-kheo... 

Vô Ngã — Tương V, 208 

Tu tập tưởng vô ngã, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Tận — 7ơng V, 208 

Tu tập tưởng đoạn tận, này các Tỷ-kheo... 
Ly Tham — 7ơng V, 205 

Tu tập tưởng ly tham, này các Tỷ-kheo... 
Đoạn Diệt — Tương V, 208 

Quả Lớn Lợi Ích Lớn — 7ơng V, 208 
|}. 

2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 


các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. 
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3) Và này các Tỷ-kheco, tu tập tưởng đoạn diệt như 
thê nào... ? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, được quả lớn, được lợi 
ích lớn. 


Trí Và Bất Hoàn — 7ương V, 208 


2) -- Tu tập tưởng đoạn diệt, làm cho sung mãn, này 
các Ty-kheo, một trong hai quả được chờ đợi: Ngay 
trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu có dư y, chứng 
được Bắt hoàn. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn tưởng đoạn 
diệt như thê nào, này các Tỷ-kheo... 2 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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_—...... 


5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được 
chờ đợi: Ngay trong hiện tại được Chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng được Bắt hoản. 
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2) -- Tướng đoạn diệt được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ồn lớn 
khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi lớn, đưa đến 
lạc trú lớn. 


3) Tu tập đoạn diệt trởng như thế nào, làm cho sung 
mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an 
ồn lớn khỏi các khô ách, đưa đến hứng khởi lón, đưa 
đến lạc tru lớn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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5) Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn 
như vậy, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa 
đến an ồn lớn khỏi các khổ ách, đưa đến hứng khởi 
lớn, đưa đến lạc trú lớn. 
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86 Thân - Quán xác chết - Để nhồ tận gốc 
kiêu mạn Tôi là - Kinh UDÀY1I-— Tăng 
II, 70 


UDÀYI —7ðăng II, 70 


1. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Udàyi: 

- Này Udàyi, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? 

Được nói vậy, Tôn giả Udày! giữ im lặng. Lần thứ 
hai, Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? 

Lân thứ hai, Tôn giả Udàyi giữ im lặng. Lân thứ ba, 
Thê Tôn bảo Tôn giả Udày!: 

- Có bao nhiêu chỗ đề tùy niệm? Lân thứ ba, Tôn giả 
Udày! giữ im lặng. Rôi Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 

- Này Hiền giả Udày¡, Thế Tôn gọi Hiền giả! 

- Thưa Hiển giả Ànanda, tôi có nghe Thế Tôn gọi. 
Bạch Thê Tôn, khi Tỷ-kheo nhớ đên nhiêu đời trước 
ở quá khứ như một đời, hai đời... vị ây nhớ nhiêu đời 
trước với các nét đại cương và các chi tiệt. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đê tùy niệm. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 
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- Ta đã biết, này Ànanda, kẻ ngu Udàyi này không 
sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm. 


- Này Ananda, có bao nhiêu chó đê tùy niệm? 


- Bạch Thế Tôn, có năm chỗ để tùy niệm. Thế nào 
là năm? 
2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thế 
Tôn, đây là chô đê tùy niệm, như vậy tu tập, như vậy 
làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


. Bạch Thê 
Tôn, đây là chỗ đề tùy niệm, tu tập như vậy, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng đắc tri kiến. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phôi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, 
mũ, máu, mô hôi, mỡ. nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiêu. Bạch Thế 
Tôn, đây là chỗ để tùy niệm, tu tập như vậy, làm sung 
mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. 
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5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, ví như vị Tỷ-kheo 


. Tỷ-kheo ấy đem so sánh với 
thân này như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loại quạ ăn; hay bị các loài diều hâu ăn; 
hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay 
bị các loài dã can ăn; hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo ấy đem so sánh với thân này như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy". Ví như vị ấy thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các 
đường gân cột lại; với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gân cột lại; với các bộ xương còn 
liên kết với nhau, không còn thịt và máu, còn được 
các đường gân cột lại; chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây, là xương 
tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là 
xương sống, ở đây là đầu. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau: "Thân này bản chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
Hay ví như vị ấy thấy một thi thể quăng bỏ trong 
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nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ 
còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là 
xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo ấy đem so sánh 
với thân này như sau:: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy", Đây là chỗ đề tùy niệm, bạch Thế Tôn, được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, đưa 
đến nhồ tận gốc kiêu mạn "Tôi là". 

6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bỏ lạc, bỏ khô... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đây là chỗ đề tùy 
niệm, bạch Thể Tôn, được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, đưa đến sự thê nhập hoàn 
toàn các giới sai khác nhau. 


Bạch Thế Tôn, đây là năm chỗ đề tùy niệm. 
- Lành thay, lành thay, này Ananda! Đây là chỗ tùy 
niệm thứ sáu, hãy thọ trì ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo 


. Này Ànanda, đây là chỗ đề tùy niệm, như vậy 
tu tập, như vậy làm cho sung mãn, được đưa đên 
chánh niệm tỉnh giác. 
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87 Thân - Sau khi nghe pháp, cố găng 
thành tựu 2 sự, Thân an tịnh và Tâm 
an tịnh - Kinh TUỆ — Tăng III, 491 


TUỆ —7ăng II, 491 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên 
này, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được 
có thể chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời 
đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được 
viên mãn. 


Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên 
bậc Đạo sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y 
chỉ sư, ở đây được ;¡ /zú 2: aý một cách sắc sảo, 
được ái mộ, được kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến căn bản Phạm 
hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ, 
nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, 
được tu tập, được viên mãn. 


3. VỊ ây do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú 
tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính 
trọng, đường đi đến ho hỏi đi hỏi lai: "Thưa Tôn giả, 
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cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? " Các Tôn 
giả ấy mở rộng cái gì không được mở rộng, phơi bày 
những gì không được phơi bảy, và đối với những 
pháp còn đang nghi vẫn, họ giải tỏa những nghi vấn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai 
khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể 
chứng được với trí tuệ, nêu chứng được thời đưa đến 
tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


4. Vị ây sau khi nghe pháp. cô gắng thành tựu hai sư 
an tỉnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ ba ... được viên mãn. 


5. VỊ ấy có giới đức, sông chế ngự với sự chế ngự 
của giới bốn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tư... 
được viên mãn. 


6. VỊ ây nghe miêu, thọ trì điều đã nghe, chất chứa 
điều đã nghe; những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sông 
Phạm hạnh đây đủ thanh tịnh; những pháp â ây, vị ất 
đã nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều 
lần, chuyên ý quán sát, khéo thể nhập chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm ... được viên 
mãn. 


BỒN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 144 


7. VỊ ây tỉnh cần tỉnh tấn, để đoạn tận các pháp bất 
thiện, đề làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên 
trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. 
Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ sáu... được viên 
mãn. 


8. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiễu, 
không nói chuyên phù phiếm. tự mình nói pháp hay 
mời người khác nói, không khinh thường sự In lăng 
cua bác Thánh, Này các Tỷ-kheo, đầy là nhân thứ 
bảy ... được viên mãn. 


9. VỊ ấy sông /ùy quán sanh diệt troneg năm thủ uẫn: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi; đây là sắc chấm dứt; 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi; đây là thọ châm dứt; 
đây là tưởng ... đây là hành ... Đây là thức, đây là 
thức tập khởi; đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ- 
kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn 
bản Phạm hạnh chưa chứng được có thê chứng được 
với trí tuệ, nễu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, 
tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: 
"Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư hay 
một vị đông Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng. Thật vậy, Tôn giả này biết điều 
đáng biết thấy điễu đảng thấy". 
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11. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo Sư, hay 
bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, 
được kính trọng ... (như số 3 ở trên) ... họ giải tỏa 
những nghi vấn ấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhút tâm thuần nhất. 


12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (như số 4 ở trên) 

. tâm an tịnh. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, 
được cung kính, được tu tập, đưa đêm Sa-môn hạnh, 
nhứt tâm thuần nhất. 


13. Tôn giả này có giới đức ... (như số 5 ở trên)... 
học tập trong các học pháp. Này các 1ỷ-kheo, đây là 
pháp ... thuân nhât. 


14. Tôn giả này nghe nhiều ... (như số 6)... khéo 
thành tựu chánh kiến. Đây là NI . thuần nhất. 


15. Tôn bởi này sống tinh cần tỉnh tấn ... (như số 7 ở 


trên)... đôi với các pháp thiện. Đây là pháp .. . thuần 
nhất. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 146 


16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (như số 8 ở 
trên) ... sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp ... 
thuần nhât. 


17. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm 
thù uấn... (như số 9 ở trên) ... đây là thức châm dứt, 
đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, 
được tu tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần 
nhât. 


Này các Tỷ-kheo, tấm nhân này, tấm duyên này 
khiến cho căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có 
thê chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa 
đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên 
mãn. 
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98 Thân - Thiện xảo khi đi vào, Thiện xảo 
khi đi ra - Kinh CHỨNG ĐÁC - Tăng 
II, 243 


CHỨNG ĐẮC -7ăng III, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo 
đắc, hay không có thể tăng trưởng thiện pháp đã 
được chứng đắc. 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
- Tỷ-kheo không thiện xảo khi đi vào, 
- Không thiện xảo khi đi ra, 
-_ Không thiện xảo khi đến gân, 
- Không khởi lên ý muốn đạt được những thiện 
pháp chưa đạt được, 
_ Không phòng hộ các thiện pháp đã được chứng 
đặc, 
-_ Không có cô găng để kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, 
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hay có thể tăng trưởng thiện pháp đã được chứng 
đắc. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có 
thể chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, hay có thể 
tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. Thế nào 
là sáu? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 

-_ Tỷ-kheo thiện xảo khi đi vào, 

- Thiện xảo khi đi ra, 

- Thiện xảo khi đến gần, 

- Khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp 

chưa đạt được, 

- Phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đắc, 

- Có cô găng đề kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng đắc thiện pháp chưa chứng đãc, hay có 
thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đặc. 
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89 Thân - Thân bệnh, Tâm bệnh - Kinh 
BẸNH - Tăng II, 86 


BỆNH - 7ăng II, 86 


1. Này các Tý-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào 
là hai? 


- Bệnh về thân 
- Bệnh về tâm. 


Này các Tý-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự 
nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự 
nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 
ba... được bốn ... được năm ... được mười ... được 
hai mươi ... được ba mươi ... được bốn mươi... tự 
nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 
năm. Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm 
được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 
khôn 


2. Này các Tỷ-kheo, có bồn loại bệnh này cho „gười 
xuát gia. Thê nào là bồn? 
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-_ Ở đây, này các Tý-kheo, người có dục lớn, bực 
bội tức tôi, không tự bằng lòng với các đồ vật 
như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. 

- Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, 
không tự băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi 
lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- Vị ấy nỗ lực, cô găng, tinh tân để được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- VỊ ây sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau 
khi tính toán, ngôi xuống: sau khi tính toán, 
thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 
tiện, đại tiện. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là bốn chứng bệnh của 
người xuât g1a. 


mẽ NMNMm 
"Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự 


băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phầm trị bệnh. 
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- Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn 
được các điêu không đáng được tán thán, muốn 
được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. 

-_ Ta sẽ không nô lực, không cô găng, không tinh 
tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 
VỌNE. 

-  Fa sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các 
vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức nói phô 
khó chịu, khó chấp nhận. 

- - Fa sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không 
khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống". 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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90 Thân - Thân bệnh, Tâm không bệnh - 
Kinh Nakulapità — Tương HIL, 9 


Nakulapttà — 7ơng IIL, 9 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhayga, tại 
núi Cá Sâu, rừng Bhesaka, vườn Nai. 


2) Rồi gia chủ Nakulapità đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuôi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 
ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 
Thế Tôn và các vị Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thế 


Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con! Nhờ 
vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


4) - Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 
Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 
hoạn, ôm đau, bị nhiêm ô che đậy. 
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IDo 
vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 
“Đầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị 
bệnh''. Như vậy, này Ga chủ, Gia chủ cân phải học 
tập. 


5) Rôi gia chủ Nakulapità sau khi hoan hý, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài, đi đến Tôn giả 
Sàriputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn ø1ả Sàriputta rôi 
ngôi xuống một bên. 


6) Tôn giả Sàriputta nói với g1a chủ Nakulapità đang 
ngôi một bên: 


- Này Ga chủ, tịch tịnh là các căn của Gia chủ; thanh 
tịnh và trong sáng là sắc diện của Gia chủ. Có phải 
hôm nay Gia chủ đối diện với Thế Tôn, được nghe 
pháp thoại? 


- Làm sao không thể như vậy được, thưa Tôn giả? 
Hôm nay, thưa Tôn giả, 
tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại! 


- Như thế nào, này Gia chủ, Gia chủ được Tưới với 
nước bât tử, nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại? 


BỒN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 154 


7)-Ở đây, thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, thưa Tôn giả, con bạch Thê Tôn: 


"- Bạch Thế Tôn, con đã giả, tuôi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuôi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn 
ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy 
Thế Tôn và các Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn giảng dạy cho con! Nhờ vậy con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài!" 


Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thê Tôn nói với 
CON: 


"- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này 
Ca chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bệnh 
hoạn, ốm yếu, bị nhiễm ô che đậy. A1 mang cái thân 
này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ 
trong một giây phút; người ấy phải là người ngu! Do 
vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: 
“Dầu thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh!" 


Như vậy, thưa Tôn giả, con được Tưới với nước bất 
tử, nhờ Thê Tôn giảng cho pháp thoại. 


8) Nhưng này Gia chủ, Gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn 
như sau: “Co đến như thể nào, bạch Thê Tôn, là 
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thân bị bệnh và tám cũng bị bệnh? Cho đến như thể 


nào là thân bị bênh, nhưng tạm không bị bênh 
không ?” 


9) -Thưa Tôn giả, con có thê đi đến thật xa đề nghe 
tận mặt Tôn giả Sàriputta ý nghĩa của lời nói này. 
Lành thay, nêu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý 
nghĩa của lời nói này! 


10) -Vậy này Gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy 
nghiệm, ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Nakulapità vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 


1T) Tôn giả Sàriputta nói như sau: 


- Thế nào, này Gia chủ, là thân bệnh và tâm bệnh ? 


12) Ở đây, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu 

thây rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, , hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc. VỊ ây bị ám ảnh: "Sặc là ta, sắc là của ta". Do 
bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc là của ta!" khi sắc biến hoại, 
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đổi khác; do sắc biến hoại, đổi khác, Nên Vị ấy KHối 
13) Vị ây quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 


có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 
VỊ ây bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta". Do bị ám 
ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta" khi thọ biến hoại, đối 
khác; nên do thọ biến hoại, đối khác, vị ấy khởi lên 
sâu, bi, khổ, ưu, não! 


14) Vị ây quán tướng như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong tưởng. Vị ấy bị ám ảnh: " Tưởng lả ta, tưởng là 
của ta ”. Do bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta" 
khi tưởng biến hoại, đổi khác; nên do tưởng biến 
hoại, đối khác, vị ấy khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 


15) Vị ây quán các hành như là tự ngã hay tự ngã 
như là có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh: "Các hành 
là ta, các hành là của ta". Do bị ám ảnh: “Các hành 
là ta, các hành là của ta" khi các hành biến hoại, đôi 
khác; do các hành biến hoại, đối khác, vị ấy khởi lên 
sầu, bị, khổ, ưu não! 


16) Vị ây quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. VỊ ây bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta”. 
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Do bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta" khi thức 
biên hoại, đôi khác; 


17) Như vậy, này Ga chủ, là thân có bệnh và tâm có 
bệnh. 


18) Thể nào, này Gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm 
không có bệnh? 


19) Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu 
rõ các bậc Thánh, thuân thục pháp các bậc Thánh, tu 
tập pháp các bậc Thánh, hiều rõ các bậc Chân nhân, 
thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, , hay tự 
ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã 
ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 
là của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Sắc là ta, sắc 
là của ta" khi sắc biến hoại, đổi khác; 


20) Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. 
VỊ ây không bị ám ảnh: '” Thọ là ta, thọ là của ta”. Do 
VỊ ấy không bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta” khi 
thọ biến hoại, đổi khác; nên không do thọ biến hoại, 
đối khác, mà khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 
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21) Không quán tướng như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong tưởng. VỊ ấy không bị ám ảnh: "Tưởng là ta, 
tưởng là của ta ". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Tưởng 
là ta, tưởng là của ta" khi tưởng biến hoại, đối khác; 
nên không do tưởng biên hoại, đối khác mà khởi lên 
sầu, bị, khổ, ưu, não! 


22) Không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong các hành. Vị ấy không bị ám ảnh: "Các 
hành là ta, các hành là của ta". Do vị ấy không bị ám 
ảnh: "Các hành là ta, các hành là của ta” khi các hành 
biến hoại, đổi khác; nên không do các hành biến 
hoại, đối khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 


23) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Vị ây không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là 
của ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: "Thức là ta, thức 
là của ta" khi thức biến hoại, đối khác; 


24) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh, nhưng 
tâm không có bệnh. 
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25) Tôn giả Sàriputta thuyết như vậy, gia chủ 
Nakulapità hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sàriputta 
thuyết. 
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9I Thân - Thân bệnh, Tâm không bệnh - 
Kinh Với Mũi Tên — Tương IV, 336 


Với Mũi Tên — 7zơng IV, 336 
1-2)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu. cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, cảm thọ 
cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


4) Này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử cũng 
cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, 
cảm thọ cảm giác bât khô bât lạc thọ. 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thể nào là đặc thù, thể 
nào là thù thăng, thê nào là sai biệt giữa bậc Đa văn 
Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu ? 


6) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn 
bản... 


7) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 
xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đẫm 
ngực, đi đến bất tỉnh. Wj ấy cảm giác hai cảm thọ, 
cảm thọ về thân và cảm thọ vỀ tâm. 
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8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn 
với mũi tên, rôi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm giác cảm 
thọ cả hai mi tên. 


-. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
khi cảm xúc khổ thọ; thời sâu muộn than vấn, 
khóc lóc, đấm ngực, đi đến bắt tỉnh. Người á ấy cảm 
giác cảm thọ về thân và cảm thọ về 
tâm. 


(patigha). Do cảm thấy sân hận đổi với khổ 
thọ ấy, sân tùy miên đôi với khô thọ được tôn chỉ 


ty miên (anusefI). 


Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào 
khác, ngoài dục lạc. 

-_ Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc 
thọ tôn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự Hgwy hiểm và sự 
xuất ly của các cảm thọ áy. 

-_ Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọi, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các cảm thọ ây, nên vô IminÌ ty miện đối với 
bát khô bất lạc thọ tôn tại. Nếu người ấy cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác nhự 
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người bị trói buộc (sannuffo). Nếu người ấy cảm 
thọ cảm giác khổ thọ, người ây cảm thọ cảm giác 
như người bị trói Duộc. Nếu người áy cảm thọ cảm 
giác bất khô bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm 
giác như người bị trôi buộc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trôi buộc bởi sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người 
ấy bị trói buộc bởi đau khổ. 


9) Và này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
khi cảm xúc khổ thọ thời không có sâu muộn, không 
có than vãn, không có khóc lóc, không có đâm ngực, 
không có đi đến bất tỉnh. 7 ấy chỉ cảm thọ cảm giác 
một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải 
cảm thọ về tâm. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta 
bắn một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi 
tên thứ hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy cảm 
giác cảm thọ của một mũi tên. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sâu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đấm ngực, 
không đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ 
thọ, cảm thọ về thân, không phải cảm thọ VỀ tâm. 
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Do không cảm thấy sân hận đổi với khổ thọ ây, 
sân tùy miên đôi với khô thọ không có tôn tại. 


Vì sao? Vì bác Đa văn Thánh đệ tứ có tuệ trì một 
sự xuất ly khác đổi với khổ thọ, ngoài dục lạc. 

-_ Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối 
với dục lạc không có tôn tại. Vị ấy như thật tuệ trỉ 
sự lập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của những cảm thọ áy. 

-_ Vì răng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọi, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các 
cảm thọ ấy, đổi với bắt khổ bất lạc thọ, vô mình 
fày miễn không có tôn tại. Nếu VỊ ấy cảm thọ lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như người không bị 
trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị 
ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói 
buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bắt khổ bắt lạc 
thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị 
trói buộc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 1ÿ-kheo 
không bị trỏi buộc bởi sanh, giả, chết, sấu, bị, 


khổ, ưu, ão. Ta nói rằng vị ấy không bị trói buộc 
bởi đau khổ. 


11) 
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]) Bác Trí tuệ Đa văn, 
Lạc khổ không chỉ phối, 
Giữa kẻ trí, phàm phu, 
Thiện sai biệt rất lớn. 


2) Bậc Đa văn, Tâm pháp, 
Thấy đời này, đời sau, 
Ái pháp không phá tâm, 
Không át, không sân hán. 


3) Tùy thuận hay đổi nghịch, 
Tiêu tán, diệt, không còn, 
Vị ấy biết con đường, 
Đường không cầu, không sầu, 
Chánh trí, đoạn tái sanh, 
Đến được bờ giác ngộ. 
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92 Thân - Thân con như bị say ngọt - 
Kinh THÂN GIÁO SƯ - Tăng II, 417 


THÂN GIÁO SƯ - 7ăng II, 417 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 
khi đên, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 


- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy nhự bị 
say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 
không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh 
phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 
Phạm hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh 
pháp. 


2. Rồi Tỷ-kheo ây đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 
trú, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống. một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 
con không thầy rõ phương hướng, pháp không được 
con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chỉnh phục tâm 
con và an trú. Không có hoan hý, con sông Phạm 
hạnh. Con có những nghỉ ngờ đổi với Chánh pháp". 
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3.- Sự việc là vậy, này Tý-kheo, khi một người sống 
với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không 
có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 
quán nhìn các thiện pháp. không có trước đêm và 
sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chỉ. Do vậy, 
thân Thây cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thây không 
thấy rõ phương hướng. pháp không được Thây nhớ 
đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thây và an 
trú. Không có hoan hỷ, Thây sống Phạm hạnh. Thây 
có những nghi ngờ đối với Chánh pháp. 


Do vậy, này TỷỦ-kheo, Thây phải học tập nh sau: “Ta 
sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 
sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 
ch. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


4. Rồi Tý-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời 
giáo giới này, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Rồi Tỷ- 
kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 
đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 
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VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây hoàn toàn 
liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 
nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 


Rồi Tý-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo 
thọ sư của mình, sau khi đên, thưa với vị giáo thọ sư 
của mình: 


S.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 
như bị say ngọt, mất con thấy rõ các phương hướng. 
Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hý, con sông 
Phạm hạnh, Con không còn nghỉ nhờ đối với các 
thiện pháp. 


6. Rồi Tý-kheo ấy đem theo một Tý-kheo cộng trú; 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: “Bạch 
Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 
say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 
con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 
Con không còn nghỉ ngờ đổi với các thiện pháp”. 


7.- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người 
sông với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 
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có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 
pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 
say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 
được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 
còn chinh phục tâm của vị ây. Với tâm hoan hỷ, vị 
ây sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 
với các thiện pháp. 


Vậy này các Ty-kheo, các Thây cần phải học tập như 
sau: “7a sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 
chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 
trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 
các pháp giác chỉ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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93 Thân - Thân con như bị say ngọt - 
Kinh Tissa — Tương IH, 193 


Tỉssa — Tương LÍI, 193 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Tissa, cháu trai Thế Tôn, nói 
với một sô đông Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiên, thân ta như bị Say VÌ vị ngọt (nặng 
nề và bại hoại). Ta không thấy rõ các phương hướng. 
Ta không phân biệt được các pháp. Thụy miên, hôn 
trầm xâm chiếm tâm ta và tốn tại. Ta sống Phạm 
hạnh không còn thoải mái, và ta nghỉ ngờ đổi với các 


pháp. 


3) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả T1ssa, cháu trai Thế Tôn, có 
nói với một số đông Tý-kheo: " Này chư Hiền, thân 
ta như bị say vì vị ngọt (nặng nề và bại hoại). Ta 
không thấy rõ các phương hướng. Ta không phân 
biệt được các pháp. Thụy miên, hôn trầm xâm chiếm 
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tâm ta và tôn tại. Ta sông Phạm hạnh không còn thoải 
mái, và ta nghi ngờ đôi với các pháp”. 

5) Rồi Thế Tôn gọi một Tý-kheo: 

- Đến đây, này Tý-kheo! Hãy nhân danh Ta, gọi Tỷ- 
kheo Tissa: "Hiên giả Tissa, bậc Đạo Sư gọi Hiên 
giả!" 

6) -Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn, đi đên Tôn giả T1ssa; 
sau khi đên, nói với Tôn giả T1ssa: 


- Hiền giả Tissa! Bậc Đạo Sư gọi Hiền giả. 
7) -Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Tissa vâng đáp Tỷ-kheo â Ấy, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 


8) Thế Tôn nói với Tôn giả Tissa đang ngôi một bên: 
- Có thật chăng, này Tissa, Ông đã nói như sau cho 
một sô đông Tỷ-kheo: "Này chư Hiên, thân ta như bị 


say Vì vị ngọt... và ta nghi ngờ đối với các pháp"? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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9) - Ông nghĩ thế nào, này Tissa? Đối với người chưa 
ly tham, chưa ly dục, chưa ly áI, chưa ly khát, chưa 
ly nhiệt tình, chưa ly khát ái đối với sắc, thời khi sắc 
ấy biến hoại, đổi khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 
não không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10-13) Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là 
phải, này Tissal Như người chưa ly tham đối với 

. đối với thọ... đối với tưởng... Như người chưa 
ly tham đối với các hành, thời khi các hành ây biến 
hoại, đối khác, có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


14) - Lành thay, lành thay, này Tissal Như vậy là 
phải, này Tissal Như người chưa ly tham đối với 

, IPØười chưa ly tham, chưa ly dục, chưa ly ái, 
"n: ly khát, chưa ly nhiệt tình, chưa ly khát ái đối 
với thức, thời khi thức â ây biên hoại, đối khác, có khởi 
lên sâu, bi, khổ, ưu, não không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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15) - Lành thay, lành thay, này Tissal Như vậy là 
phải, này Tissa, đối với người chưa ly tham đối với 
thức. 


16) - Này Tissa, Ông nghĩ thế nảo, đối với người đã 
ly tham, đã ly dục, đã ly át, đã ly khát, đã ly khát ái, 
đã ly nhiệt tình, đã ly khát ái đối với SE, thời khi sắc 
ấy biến hoại, đối khác, sầu, bi, khổ, ưu, não có khởi 
lên không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


17)- Lành thay, lành thay, này Tissal Như vậy là 
phải, này TIssa, đối với người đã ly tham đối với sắc. 
Đối với người đã ly tham, đã ly dục, đã ly ái, đã ly 
khát, đã ly khát ái, đã ly nhiệt tình, đã ly khát ái đối 
với thọ... đối với Tưởng... đối với các hành... Như 
người đã ly tham đối với các hành, người đã ly tham, 
đã ly dục, đã ly ái, đã ly khát, đã ly khát ái đối với 
thức, thời khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sầu, bị, 
khô, ưu, não có khởi lên không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


18) Lành thay, lành thay, này Tissa! Như vậy là phải, 
này Tissa, đôi với người đã ly tham đôi với thức. 
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19) - Này Tissa, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay 
vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


20-23) Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 
vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


24-25) - Do thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán 
đối với sắc... đôi với thọ... đối với tưởng... đối với 
các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, 
vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khởi lên: “7q đã được giải thoáf"'. VỊ 
ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui rạng 
thái này nữa ˆ” 


26) Ví như, này Tissa, có hai người. Một người 
không giỏi về đường sá, một người giỏi về đường sá. 
Trong hai người ấy, người không giỏi về đường sá 
này hỏi người giỏi về đường sá kia về con đường. 
Người ấy trả lời: 


“Hãy di, này Bạn, đây là con đường. Hấy đi theo 
con đường ây trong một thời gian. Sau khi đi theo 
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con đường ấy một thời gian, Bạn sẽ thấy con đường 

ấy chia làm hai. Ở đây, hãy bỏ con đường phía trái, 
và lấy con đường phía mặt. Rồi đi theo con đường á ấy 
trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường áy 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một khu rừng rậm. 
Hãy äi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau 
khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ 
thấy một đâm nước lớn. Hãy đi theo con đường ấy 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy MỘT Vực nước sâu. 
Hãy äi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau 
khi đi theo con đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ 
thấy một khoảnh đất bằng khả ái! " 


27-30) 


-- Người không giỏi về đường sá, là ví cho kẻ phàm 
phu. 

- Người giỏi về đường sá, là ví cho Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 

-. Con đường chia làm hai, là ví cho trạng thái nghỉ 
hoặc. 

- Con đường tay trái, là ví cho con đường tà đạo 
tám ngành, tức là tà tri kiến... tà định. 

- Con đường tay mặt, là ví cho con đường Thánh 
đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh 
định. 
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-. Khu rừng rậm, là ví cho vô mỉnh. 

-_ Các đầm nước thấp, là ví cho các dục. 

- Vực nước sâu, là ví cho phẫn nộ, ưu não. 

- Khoảnh đất băng phăng khả ái, là ví cho Niết- 
bàn. 

31) - Hãy hoan hỷ, này Tissal Hãy hoan hỷ, này 

Tissa! Ta giáo giới (cho Ông), Ta giúp đỡ (cho Ông), 

Ta giảng dạy (cho Ông). 


32) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Tissa 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


776 


94 Thân - Thân có thức này - Kinh SÁU 
THANH TỊNH - 112 Trung III, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung IH, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ, cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 
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lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ 2“ 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ấy phải như sau: "Này chư Hiên, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nøhe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bồ này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
Hỗ. 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
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thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2“ 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ trỉ tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
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hành này.. Này chư Hiền, sau khi biết thức này là vô 
lực, biên hoại, không an Ổn, đối với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm. cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì răng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi 
có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay", một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Trì Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiên giả, 
được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sáu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 


đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt mục đích, 
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đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay". Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiện 
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giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thể nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hÿ gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đổi 
với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
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với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hÿ gì, ái gì, phàm có những chấp thu phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tHỆ trì tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đổi với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ ”. 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hy với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết gì, thấy gì, do đối với 
các thân có nhận thức này và đổi với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn ty 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
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đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “Cj 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyên thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
giới và nếp sông các vị Tỷý-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
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hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
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từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thấy sắc, tôi không năm giữ tướng chung, không năm 
ø1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â ẫy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
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tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đêu tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngôi, nằm, thức, nói, vên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về vả ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tầm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sông với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
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lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghỉ ngờ, 
tôi sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hêt nghi ngờ đôi với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triền cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tầm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhật 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến các lậu hoặc được diệt trừ". 
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"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thây như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa". 


"Chư Hiên do biết như vậy, thấy như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này vả đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm", mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tỷ-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Iỷ-kheo hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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95 Thân - Thân diệt - Tâm không thích 
thú có thân diệt - Kinh HÒ NƯỚC Ở 
LÀNG - Tăng II, 130 


HỖ NƯỚC Ở LÀNG - 7ðăng II, 130 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú 
một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy fác ý có thân 
điệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phân chẵn, 
không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối 
với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy 
không có chở đợi được có thân diệt. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay có dính 
nhựa câm một cành cây, tay của vị ây sẽ dính vào, 
nắm lấy, cột vào cành cây ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ấy tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phần 
chấn, không có tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy không có chờ đợi được có thân diệt. 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo chứng đạt và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý có thân 
diệt, do vị ây tác ý có thân diệt, t 


các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được chở đợi là hội 
có thân diệt. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay sạch cầm 
một cành cây, tay của vị ây không dính vào, không 
năm lây, không cột vào cành cây ây. 


Cửng vậy, này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ä ấy tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phần chấn, 
tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được chờ đợi là có 
được có thân diệt. 


3. Nhưng ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. V; ấy tác ý 
phá hoại vô mình, tâm không có phân chân, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đối 
với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy không có chờ đợi được phá hoại vô mình. 


Vĩ như, nảy các 1ỷ-kheo, một hô nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy vào, 
mở ra tất cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại không 
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mưa đêu đặn. Hồ nước như vậy, này các Tỷ-kheo, 
không có chở đợi tức nước vỡ bở. 


Cñững vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá 
hoại vô mình, không có phấn chấn, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại 
vô mình. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không 
có chở đợi được phá hoại vô mĩnh. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý phá 
hoại vô minh. Do vị ây tác ý phá hoại vô minh, 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy có chờ đợi được phá hoại vô mình. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một hô nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy ra, mở 
ra tất cả các lỗ nước chảy vào, và trời lại mưa đều 
đặn. Hô nước như vậy, này các Tỷ-kheo, có chờ đợi 
tức nước vỡ bờ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá 
hoại vô mình. Do vị ấy tác ý phá hoại vô mình, tâm 
có phấn chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đổi 
với phá hoại vô mình. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như 
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vậy có chờ đợi được phá hoại vô mình. Này các Tỷ- 
kheo, có bón hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
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9% Thân - Thân do nghiệp làm ra này - 
Kinh PHẠM THIÊN TRÚ - Tăng IV, 
627 


PHẠM THIÊN TRÚ - 7ăng IV, 627 


1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp 
được tư niệm, được làm, được tích tập, nêu không 
cảm thọ (kêt quả) thời không có châm dứt. dầu quả 


ây thuộc trong đời hiện tại, hay thuộc trong đời sau. 


Ta tuyên bồ răng, này các Tý-kheo, các nghiệp được 
tư niệm, được làm, được tích tập, nêu không cảm tho 
(kêt quả) thời khô không châm dứt. 


Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tý-kheo, như vậy từ bỏ 
tham, từ bỏ sân, từ bỏ sĩ, tỉnh giác, chánh niệm, với 
tâm câu hữu với từ, an trú biến mãn một phương: 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu VỚI 
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ấy 
biết rõ như sau: ”“Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, 
không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô 
lượng, khéo tu tập. Lạt nữa, phàm nghiệp gì được 
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làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới 
hạn ây nữa ”. 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— .EERaaSsxwww 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, 
bạch Thê Tôn, từ đầu nó sẽ cảm giác khô được? 


2. Này các Tỷ-kheo, 


. Vị ấy rõ biết như sau: 
“Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước vớt cát 
thân do nghiệp làm ra này, tất cả cân phải cảm thọ 
ở đây, nó không thể theo ta và được hiện hữu về 


tr 
© 


»au 
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3. Với tâm câu hữu Ma với tâm hầu hữu với hỷ... 
với tâm câu hữu với xả, vị ấy biến mãn một phương 
và an trú, như vậy phương thứ hai, như vậy phương 
thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như vậy phía trên, 
phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ 
ây biết rõ như sau: "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, 
không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, 
khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có 
giới hạn, nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy nữa". 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


.. 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điêu ác, 
bạch Thê Tôn, từ đâu nó sẽ cảm giác khô được. 


4. Này các Tý-kheo, xả tâm giải thoát này cần phải 
tu tập bởi nữ nhân hay nam nhân. Này các Tỷ-kheo, 
thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lây rồi 
đem đi. Này các Tý-kheo, eon người phải chết này 
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ở giữa những tư tưởng. Vị ấy rõ biết như sau: 
“Phàm ác nghiệp nào đo ta làm từ trước với cái thân 
do nghiệp làm ra này, tất cả cần phải cảm thọ ở đây, 
nó không thể theo và được hiện hữu về sau". Như 
vậy, này các Iỷý-kheo, 
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97 Thân - Thân giống, Tưởng khác - 7 
thức trú - Kinh THỨC TRÚ - Tăng 
II, 332 


THỨC TRÚ -7ăng IIL, 332 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. Thế nào 


là bảy? 


-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân khác, 
trởng khác như loài Người, một số Thiên nhân, 
một số các loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trú thứ 
nhất. 

-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân khác 
nhau, fưởng là mội, như Phạm chúng thiên được 
sanh nhờ chứng sơ Thiền. Đây là thức trú thứ hai. 

- Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân là 
một, trởng khác nhau, như chư Thiên Quang Âm. 
Đây là thức trú thứ ba. 

- Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân là 
một, tưởng là mội, như chư Thiên Biến Tịnh. Đây 
là thức trú thứ tư. 

-. Có các loài hữu tính, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn các sắc tưởng, chấm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến Không 
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vô biên xứ, biết răng: "Hư không là vô biên". Đây 
là thức trú thứ năm. 

-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Không vô biên xứ, đạt đến Thức vô biên xứ, 
biết răng: "Thức là vô biên". Đây là thức trú thứ 
sáu. 

-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, đạt đến Vô sở hữu xứ, biết 


rằng: "Không có vật gì". Đây là thức trú thứ bảy. 


Này các Tỷ-kheo, có bảy thứ trú này. 
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98 Thân - Thân giống, Tưởng khác - Kinh 
CÁC LOÀI HỮU TÌNH - Tăng IV, 
141 


CÁC LOÀI HỮU TÌNH - 7ăng IV, 141 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu 
tình. 


2. Thế nào là chín? 


Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, /hân sai 
biệt, tưởng sai biệi, như loài Người, một sô chư 
Thiên, một sô ở các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
nhât. 


3. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, /hân sưi 
biệt, trởng đông nhát, chư Phạm Chúng thiên, khi 
mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ haiI. 


4. Này các Tỷ-kheo, có loại hữu tình, /hðân đồng nhất, 
tưởng sai biệt như Quang Âm thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ ba. 


5. Này các Tý-kheo, có loài hữu tình, /hân đồng nhất, 


trởng đồng nhát, như Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ tư. 
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6. Này các Ty-kheo, có những loại hữu tình không 


có tưởng, không có tho như Vô Tưởng thiên. Đó là 
hữu tình trú xứ thứ năm. 


7. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các. đối 
ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ răng: 
"Hư không là vô biên", chứng được Không vô biên 
xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. 


S. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, vượt 
khỏi hư Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ 
rằng: “Thức là vô biên", chứng được Thức vô biên 
xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. 


9. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toản, nghĩ rằng: 
"Không có gì tất cả", chứng được Vô sở hữu xứ. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ tám. 


10. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Pz 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
chín. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín chỗ cư trú của các loài 
hữu tình. 
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99 Thân - Thân giống, Tưởng khác - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡_ Chín chỗ an trú của loài hữu tình: 


- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, 
thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài 
Người, một số chư Thiên, một số ở tại các 
đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. 


- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, 
thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như 
khi mới tái sanh. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ hai. 


- Này các Hiền giả, có loài hữu tình, /hân 
động nhất, trởng sai biệt như chư Quang 
. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. 


- Này các Hiền giả, có loài hữu tình, /hân 
đồng nhất, tưởng đồng nhất như chư 
. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
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tư. 


-- Này các Hiên giả, có những loài hữu tình 
không có tưởng, không có thọ, như chư 
Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
năm. 


-- Này các Hiên giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai 
biệt tưởng, chứng được Hư không vô biên 
xứ: "Hư không là vô biên”. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ sáu. 


-- Này các Hiền giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi Hư không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, chứng Thức vô biên xứ: “Thức 
là vô biên”. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. 


-- Này các Hiên giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, chứng Vô sở hữu xứ: "Không có gì 
tất cả". Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. 


-. Này các Hiên giả, có những loài hữu tình 
vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 
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100 Thân - Thần hoại mạng chung - 6 lợi 
ích đúng thời thâm sát ý nghĩa các 
pháp - Kinh PHAGGUNA - Tăng IH, 
163 


PHAGGUNA -7zng II, 163 


1. Lúc bây giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, 
bị trọng bệnh. Rồi Tôn piả Ảnanda đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn 
đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi 
chiêu, từ chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, thây vậy, muôn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn 
nói với Tôn giả Phagguna: 


- Thôi được tôi, Phaggunal Thây chớ có rời khỏi 
giường. Đã có những chỗ ngôi đã soạn từ trước, Ta 
sẽ ngôi tại các chỗ ấy. 


Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Phagguna: 
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- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con 
không có thể chịu đựng. Khô thọ của con tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng 
trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu! 


-. Bạch Thê Tôn, ví như một người lực sĩ chém đâu 
(môt người khác) với môt thanh kiêm sắc bén: 


cũng vậy. bạch Thê Tôn 


. Bạch Thế 
Tôn, con không thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Khô thọ của con gia tăng, không có 
giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, 
không có giảm thiểu. 

-_ Bạch Thế Tôn, như một người lực sĩ lẫy môt dây 
nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt: 
cũng vậy. bạch Thế Tôn. con cảm thấy đau đầu 
một cách kinh khủng. Bạch Thế Tôn, con không 
có thể kham nhẫn, con không có thê chịu đựng, 
khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. 
Triệu chứng gia tăng được thây rõ, không có giảm 
thiêu. 
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-_ Bạch Thế Tôn, như một người đồ tế thiện xảo hay 
đệ tử người đồ tê cắt ngang bụng với một con dao 


Bạch Thế Tôn, con không có thê kham nhẫn, con 
không có thê chịu đựng. Những khổ thọ của con 
gia tăng, không có giảm thiêu, triệu chứng gia 
tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. 


Bạch Thế Tôn, ví như hai người. lực sĩ, sau khi 
năm cánh tay của một người yếu hơn, nướng 


người Ấy, đốt IgƯỜI. ây trên môt hỗ than hừng: 
cũng vậy. bạch Thế Tôn 


. Bạch Thê Tôn, 
con không có thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Những khô thọ của con gia tăng, không 
có giảm thiêu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, 
không có giảm thiểu. 

Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 
Phagguna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hi, từ chỗ ngôi, đứng dậy và ra đi. 

2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, liền mệnh chung. Trong khi Tôn giả 
lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn giả 
Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn 
ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong khi Tôn 
siả mệnh chung, các căn được sáng chói. 
- Này Ànanda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna 
lại không sáng chói chứ? Này Ànanda, với Tỷ-kheo 
Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết sử. Sau khi nghe pháp. tâm vị ấy được giải 
thoát khỏi năm ha phần kiết sử. 
* Có sáu lợi ích này, này Ànanda, nêu nghe pháp 
đúng thời, và thâm sát ý nghĩa đúng thời. 
Thế nào là sáu? 
3. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tâm chưa được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng 
chung, được thấy Thể Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho 
vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích 
thứ nhất, này Ànanda, khi được nghe pháp đúng thời. 
4. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ấy trong khi 
mệnh chung, không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ 
được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp 
cho vị áy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 
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giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ànanda, 
đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. 
5. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ấy trong khi 
mệnh chung, không được thấy Như Lai, cũng không 
được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, 
tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như 
đã được học một cách thông suốt; do vị ây, với /âm 
tùy tâm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp nh đã được 
nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm 
được giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử. Này 
Ànanda, đây là lợi ích thứ ba khi ¿hẩm sát ý nghĩa 
đúng thời. 
6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chua giải 
thoát đối với vô thượng đoạn điệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung được thấy Như Lai. Và Như Lai 
thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện... đề cao đời sỗng 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 
được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 
với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ànanda, đây là 
lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 
7. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa 
giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy 
trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ 
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được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết 
pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đề 
cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 
giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 
Ànanda, đây là lợi ích thứ năm khi được 


S. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 
thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng 
không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được học 
thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tâm, tùy tứ, với ý tùy 
quán pháp nhự đã được nghe, như đã được học 
thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 
thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ànanda, đây là lợi 
ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ànanda, khi được nghe pháp 
đúng thời, và khi được thâm sát ý nghĩa đúng thời. 
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101 Thân - Thân hoại mạng chung - Kinh 
VỚI MỘT VÀI NÕ LỰC - Tăng II, 
111 


VỚI MỘT VÀI NÖ LỰC - 7ăng II, 111 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Hữu hành Niêt-bàn? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống guán 


bát tịnh trên thân, với trởng nhàm chán đôi với 
các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đổi với 
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tất cả thể giới, quản vô thường đối với tất cả 
hành, với tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 

- VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. Với vị ây, năm căn này hiện 
khởi rất dôi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị 
ây, do năm căn nảy hiện ra rất dồi dào, ngay 
trong hiện tại, chứng được Hữu hành Niết-bàn. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau Khi 
thân hoại mạng chung, chứng được Hữu hành Niết- 
bàn ? 


- Ở đây, này các . -kheo, Tý-kheo sống quán 
bắt tịnh trên thân ... với tưởng chết, khéo an trú 
trên nội tâm. 

-_ VỊ ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. Với vị ây, năm căn này //ên 
khởi mềm yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ấy, 
do năm căn này hiện ra mêm yếu, khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy chứng được Hữu hành Niết- 
bàn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người ngay 
trong hiện tại chứng được Vô hành Niêt-bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo ly dục, ly 


pháp bât thiện ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 
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-_ Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. Với vị ây, năm căn này //¿/ 
khởi dôi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Do năm 
căn nảy đồi dào, vị ấy ngay trong hiện tại, 
chứng được Vô hành Niết-bàn. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
thân hoại mạng chung, chưng được Vô hành Niê¡- 
bàn ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 

- Viấy sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là 
tín lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này khởi 
lên mêm yếu, tức là tín căn ... tuệ cán. Do năm 
căn này mềm yếu, vị ấy khi thân hoại mạng 
chung, chứng được Vô hành Niết-bàn. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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102 Thân - Thân hành của Đức Phật - 
Kinh BRAHMAYU - 91 Trung II, 643 


KINH BRAHMAYU 
(Brahmayu suttam) 


- Bài kinh số 91 — Trung II, 643 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn du hành ở Videha, cùng với 
đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bây giờ, 


một vị đọc tụng Thánh điện, chấp trì chú thuật, tinh 
thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên 
và thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và 
văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng. 


Bà-lamôn Brahmayu có nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya 
(Thích-ca) đang du hành ở Videha, cùng với đại 
chúng Tý-kheo khoảng năm trăm vị". Tiếng đồn tốt 
đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: "Đây 
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là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài 
Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết 
điêu Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đây đủ, Ngài tuyên 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong sạch. Tốt đẹp 
thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy! ”. 


Lúc bây giờ đệ tử của Bà-la-môn Brahmayu là 
thanh niên Uttara... một vị tinh thông ba tập Veda... 
(như trên)... và Đại nhân tướng. Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu bảo thanh niên Uttara: 


— Này Uttara thần mến, Sa-môn Gotama này là 
Thích tử... Chánh Đăng Giác... (như trên)... Thật tốt 
đẹp thay được yết kiến một vị A-la-hán như vậy. 
Uttara thân mến, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi 
đến hãy tìm hiệu Sa-môn Gotama, có phải là Tôn giả 
Gotama như tiếng đã đôn, hay là không phải, hay là 
Tôn giả Gotama như thế này, hay là không phải như 
thế này. Chính nhờ Ông mà chúng ta biết về Tôn giả 
Gotama. Ta cũng vậy, tùy theo điều Ông nói, ta sẽ 
biết Tôn giả Gotama có phải là Tôn giả Gotama như 
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tiếng đã đôn, hay là không phải, hay là Tôn giả 
Gotama như thê này, hay là không phải như thê này. 


Này Uttara thân mến, theo Thánh điển của 
chúng ta được truyền lại về ba mươi hai Đại nhân 
tướng, những ai có ba mươi hai tướng ấy sẽ chọn một 
trong hai con đường, không có con đường nào khác: 
Nếu là tại gia, sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương 
chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy 
món báu này là xe báu, voI báu, ngựa báu, châu báu, 
ngọc nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. 
Và vị này có hơn một ngàn con trai, là những vị anh 
hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. VỊ 
này sông thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại 
dương, và trị vì với Chánh pháp, không dùng gậy, 
không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác quét sạch mê lầm ở đời. Này 
Uttara thân mến, ta đã cho con chú thuật, Ông đã 
nhận những chú thuật ấy. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
Thanh niên Uttara vâng đáp Bà-lamôn 
Brahmayu, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Bà-la-môn 


Brahmayu, giữ thân hướng về phía hữu, rồi ra đi du 
hành đên Thê Tôn ở Videha, tuân tự du hành đi đên 
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Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, thanh niên Uttara tìm xem ba 
mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh 
niên Uttara thấy trên thân Thế Tôn phân lớn ba mươi 
hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai Đại 
nhân tướng ây, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn nghĩ 
rằng: "Thanh niên Uttara này thấy ở nơi Ta phân lớn 
ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với 
hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là 
tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn 
liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara thấy 
được tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le 
lưỡi, rờ đến, liễm đến hai lỗ tai: rờ đến, liễm đến hai 


~ 
^ 


lô mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. 


Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ: “Sz-øô/ 
Goftama có đây đủ ba mươi hai Đại nhân tướng. Vậy 
ta hãy theo sát Sa-môn Gotama để dò xem các uy 
„eh¡ (của Ngài)". Rồi thanh niên Uttara 
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Rồi thanh niên Uttara, sau bảy tháng, khởi hành 
đi đến Mithila ở Videha, tuân tự du hành đi đến 
Mithila, rồi đi đến Bà-la-môn Brahmayu, sau khi 
đến, đảnh lễ Bà-la-môn Brahmayu rồi ngồi xuống 
một bên. Bà-la-môn Brahmayu nói với thanh niên 
Uttara đang ngôi một bên: 


— Này Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về Tôn 
giả Gotama là đúng như vậy, không phải khác, có 
phải Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác? 


* Và Tôn giả Gotama ấy có đầy đủ ba mươi hai 
Đại nhân tướng. 


1. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân bằng phẳng. 
Đây là Đại nhân tướng của Đại nhân Tôn giả 
Gotama. 


2. Dưới hai bàn chân Tôn giả Gotama, có hiện ra 
hình bánh xe, với ngàn tăm xe, với trục xe vành 
xe, với các bộ phận hoàn toàn đây đủ. 


3. Tôn giả Gotama có gót chân thon đài. 


4. Tôn giả Gotama có ngón tay, ngón chân dài. 
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- Tôn giả Gotama có tay chân mêm mại. 
. Tôn giả Gotama tay chân có màn đa lưới. 


. Tôn giả Gotama có mắt cá tròn như con sò. 


%® ¬Il Œ Ca 


. Tôn giả Gotama có ống chân to như con dê 
rừng. 
9. Tôn giả Gotama đứng thắng, không cong lưng 
xuông có thê rờ đâu gôi với hai bàn tay. 
10. Tôn giả Gotama có tướng mã âm tàng. 


II. Tôn giả Gotama có màu da như đông, màu 
sắc như vàng. 


12. Tôn giả Gotama có da trơn mướt khiến bụi 
không có thê bám dính vào. 


13. Tôn giả Gotama có lông da mọc từng lỗ lông 
một, môi lô chân lông có một lông. 


14. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thăng 
lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như 
thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và 
xoáy về hướng mặt. 


15. Tôn giả Gotama có thân hình cao thắng. 
l6. Tôn giả Gotama có bảy chỗ tròn đây. 


17. Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân 
con sư tử. 


18. Tôn giả Gotama không có lõm khuyết xuống 
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giữa hai vaI. 

19. Tôn giả Gotama có thân thê cân đôi như cây 
bàng. Bê cao thân ngang băng bê dài hai tay sải 
rộng, bê dài hai tay sải rộng ngang băng bê cao 
của thân. 


20. Tôn giả Gotama có bán thân trên vuông tròn. 
21. Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén. 
22. Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử. 
23. Tôn giả Gotama có bốn mươi răng. 

24. Tôn giả Gotama có răng đều đặn. 

25. Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở. 
26. Tôn giả Gotama có răng cửa trơn láng. 

27. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. 


28. Tôn giả Gotama có giọng nói tuyệt diệu như 
tiêng chim ca-lăng- tân-già (karavika). 


29. Tôn giả Gotama có hai mắt màu xanh đậm. 
30. Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái. 


31. Tôn giả Gotama, giữa hai lông mày, có sợi 
lông trăng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. 


32. Tôn giả Gotama có nhục kế trên đầu. 


—> Đây là Đại nhân tướng của Đại nhân Tôn giả 
Gotama. 
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— Khi Tôn giả Gotama đi, Ngài bước chân mặt 
trước, không đặt chân xuống quá xa, không rút 
chân lên quá gần, không bước quá mau, không 
bước quá chậm, khi đi đầu gối không va chạm 
đầu gối, khi đi mắt cá không va chạm mắt cá; 
Ngài đi không co bắp về lên, không duỗi bắp 
về xuống, không đưa bắp về vào trong, không 
đưa bắp về ra ngoài. Khi đi Tôn giả Gotama chỉ 
di động phần thân ở dưới, và không đi, dùng 
toàn thân lực. Khi ngó quanh, Tôn giả Gotama 
ngó quanh với toàn thân. 


— Khi đi không có ngưỡng mặt lên, không cúi 
mặt xuống, không có ngó quanh, và chỉ ngó 
xuống khoảng một tầm (yugamattam, bề dài 
một cái cày). Xa hơn, tri kiến được mở rộng 
(anavatam: không bị che đậy). 


— Khi đi vào nhà, (Tôn giả Gotama) không ngửa 
thân về phía sau, không cúi thần vê phía trước, 
không đưa thân vê phía trong, không đưa thân 
vệ phía ngoài; vị ây quay lưng không quá xa 
ghế ngôi, không quá gần ghế ngôi; ngôi trên 
chế, không năm chặt thành chế, không gieo 
thân ngôi xuống ghê. 


— Khi ngồi trong nhà. Ngài không rung tay, 
không rung chân, không ngôi tréo đầu gôi VỚI 
nhau, tréo mắt cá với nhau, không ngồi tay 
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chống căm. Khi ngồi trong nhà, không có sợ 
hãi, không có run rây, không có dao động, 
không có hoảng hốt. Như vậy Tôn giả Gotama 
ngôi, không sợ hãi, không run sợ, không dao 
động, không hoảng hốt, lông tóc không dựng 
ngược, Thiền tịnh độc cư. 


— Khi Ngài nhận cơm, không chúc bình bát lên, 
không chúc bình bát xuống, không xoay bình 
bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía 
ngoài, nhận cơm không quá ít, không quá 
nhiễu. 

— Ngài ăn đồ ăn vừa phải (với cơm), không có bỏ 
miêng cơm, chỉ lựa miếng ăn. Tôn giả Gotama 
đưa miếng cơm quanh miệng hai ba lần rồi mới 
nuốt, không hột cơm nào được vào trong thân 
không bị nghiễn nát, và không một hột cơm nào 
còn lại trong miệng trước khi ăn miếng cơm 
khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn 
khi ăn đỗ ăn, không thưởng thức lòng tham vị. 


— Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ tám đức 
tánh, không phải để vui đùa, không phải để 
đam mê, không phải để trang sức, không phải 
để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được 
sống lâu và được bảo dưỡng, đề (thân này) khỏi 
bị thương hại, đề hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 
"Như vậy, Ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không 
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cho khởi lên các cảm thọ mới, và Ta sẽ không 
lôi lâm, sông được an ôn". 


— Ngài ăn xong lẫy nước rửa bát, không chúc 
bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không 
xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình 
bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, 
không quá nhiều. Ngài rửa bát không sanh 
tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, 
không có đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi 
hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa xong, khi 
bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài 
đồ nước bình bát, không quá xa, không quá 
gân, không vây nước cùng khắp. 


— Khi ăn xong, Ngài đặt bình bát xuống đất, 
không quá xa, không quá gần, không phải 
không nghĩ đến bình bát, cũng không quá lo 
cho bình bát. Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng 
một lát nhưng không để quá thì giờ nói lời tùy 
hỷ (công đức). Ngài nói lời tùy hỷ (công đức), 
không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn 
khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội 
chúng ấy, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị 
hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy vả ra đi. 
Ngài đi không quá mau, không quá chậm. Ngài 
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đi không phải (như muốn) lánh xa hội chúng 
Ấy. 

— Tôn giả Gotama đắp \ không kéo lên quá cao 
trên thân, không kéo xuống quá thấp, không 
dính sát vào thân, không có lơi ra khỏi thân, gió 
thôi không thoát y khỏi thân Tôn giả Gotama; 
bụi nhớp không dính trên thân Tôn giả Gotama. 


— Đi đến tu viện, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn, 
sau khi ngồi liên rửa chân, và Tôn giả Gotama 
không sống chú tâm vào công việc làm đẹp hai 
chân. Ngài ngôi kiết già, lưng thăng, và đặt 
niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự hại, 
không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại 
cả hai. Tôn giả Gotama ngồi, tâm hướng đến 
lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế ĐIỚI. 


— Đi đến tu viện, Ngài thuyết pháp cho hội 
chúng, không tán dương hội chúng ấy, không 
chỉ trích hội chúng ấy, trái lại với pháp thoại 
khai thị hội chúng ấy, khích lệ làm cho phần 
khởi, làm cho hoan hỷ. 

— Tiếng nói thoát ra từ miệng Tôn giả Gotama có 
tám đức tánh: /jwwu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe 


rõ ràng, sung mãn, phân mình, thâm sâu và 
vang động. Khi Tôn giả Gotama giải thích cho 


hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói 
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không vượt ra khỏi hội chúng. Hội chúng sau 
khi được Tôn giả Gotama khai thị, khích lệ, 
làm cho phẫn khởi, làm cho thích thú, làm cho 
hoan hý, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra đi 
vẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. 

Chúng con thấy Tôn giả Gotama đi. Chúng con 
thấy (Tôn giả) đứng. Chúng con thấy (Tôn giả) ngồi 
im lặng trong nhà. Chúng con thây (Tôn giả) ăn trong 
nhà. Chúng con thấy (Tôn giả) sau khi ăn xong, ngôi 
im lặng. Chúng con thây (Tôn giả) sau khi ăn xong, 
nói lời tùy hỷ (công đức). Chúng con thấy (Tôn giả) 
đi trở về tu viện. Chúng con thấy (Tôn giả) đi đến tu 
viện ngồi im lặng. Chúng con thấy (Tôn giả) đi đến 
tu viện thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy, và như 
vậy là Tôn giả Gotama ấy và lại còn nhiều hơn như 
vậy nữa. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp 
tay hướng đến Thế Tôn, và ba lần nói lời cảm hứng 
sau đây: 


— Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng 
Giác! Có thể tại một chỗ nào, thời gian nào, chúng 
tôi sẽ đi đến gặp Tôn giả Gotama ấy. Có lẽ sẽ có một 
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cuộc nói chuyện. 


Rồi Thể Tôn, tuần tự du hành ở Videha và đi 
đến Mithila. Ở đấy, Thế Tôn trú tại rừng xoài 
Makhadeva ở Mithila. Các Bà-la-môn, Ga chủ ở 
Mithila nghe nói: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích-ca, đang du hành ở Videha, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị đã 
đến Mithila và hiện trú ở rừng xoài Makhadeva, tại 
Mithila. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
Tôn giả Gotama: "... (như trên)... được yết kiến một 
vị A-la-hán như vậy! " Rồi các Bà-la-môn, Gia chủ 
ở Mithila đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, một số 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuông một bên; một số chắp tay hướng vái Thế 
Tôn rôi ngôi xuống một bên; một sô xưng danh họ 
rồi ngôi xuống một bên; một số im lặng rồi ngồi 
xuống một bên. 


Bà-la-môn Brahmayu nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất ø1a từ dòng họ Thích-ca, đã 
đến Mithla và trú ở Mithia tại rừng xoài 
Makhadeva". Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến rừng 
xoài Makhadeva cùng với một số đông thanh niên 
Bà-la-môn. Khi đến không xa rừng xoài bao nhiêu, 
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Bà-la-môn Brahmayu khởi lên ý nghĩ: “71hát không 
thích đáng cho ta đến yết kiến Sa-môn Œotama mà 
không báo trước". Rồi Bà-la-môn Brahmayu bảo 
một người thanh niên: 


— Này Thanh niên, hãy đi đến Sa-môn Gotama, 
sau khi đến hãy nhân danh ta hỏi thăm Sa-môn 
Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú: "Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn 
Brahmayu hỏi thăm Tôn giả Gotama có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như sau: 
"Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-.môn Brahmayu già 
yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuôi trưởng thượng, đã 
gân mãn cuộc đời, tuôi đã đến một trăm hai mươi, 
một vị đọc tụng Thánh điền, chấp trì chú thuật, tinh 
thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghĩ, ngữ nguyên 
và thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và 
văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng. Thưa Tôn giả, đối với các Bà-la-môn, Gia chủ 
sống tại Mithila, Bà-la-môn Brahmayu được xem là 
tối thượng về phương diện tài sản, Bà-la-môn 
Brahmayu được xem là tối thượng về phương diện 
chú thuật (manta), Bà-la-môn Brahmayu được xem 
là tôi thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. 
Vị ấy muốn yết kiến Tôn giả Gotama". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 928 


Thanh niên ấy vâng đáp Bà-la-môn Brahmayu, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một 
bên, thanh niên ấy bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu 
hỏi thăm Tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh 
an, có mạnh khỏe, lạc trú: "Thưa Tôn giả Gotama, 
Bà-la-môn Brahmayu già yếu... (như trên)... và Đại 
nhân tướng. Thưa Tôn giả, đối với các Bà-la-môn, 
Gia chủ sống ở Mithila, Bà-la-môn Brahmayu được 
xem là tối thượng về phương diện tài sản, Bà-la-môn 
Brahmayu được xem là tối thượng về phương diện 
chú thuật (manta), Bà-la-môn Brahmayu được xem 
là tôi thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. 
Vị ấy muốn yết kiến Tôn giả Gotama". 


— Này Thanh niên, nay Bà-lamôn Brahmayu 
hãy làm những gì vị ây nghĩ là hợp thời. 


Rồi vị thanh niên ấy đi đến Bà-la-môn 
Brahmayu, sau khi đên, liên thưa với Bà-la-môn 
Brahmayu: 


— Tôn giả đã được Sa-môn Gotama chấp nhận. 
Nay Tôn giả hãy làm những gì Tôn giả nghĩ là hợp 
thời. 
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Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn. Hội 
chúng ấy thấy Bà-la-môn Brahmayu từ xa đi đến, sau 
khi thấy liền tránh chỗ hai bên vì vị này được nhiều 
người biết đến và có danh vọng. Bà-la-môn 
Brahmayu nói với hội chúng ấy: 


— Thôi vừa rồi, các Tôn giả, hãy ngồi trên chỗ 
ngôi của mình. Ở đây, tôi sẽ ngôi gần Sa-môn 
Gotama. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn. sau 
khi đến, nói lên những lời chảo đón hỏi thăm Thế 
Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Brahmayu tìm 
xem ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. 
Bà-la-môn Brahmayu thấy phân lớn ba mươi hai Đại 
nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng, đối với 
hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là 
tướng mã âm tàng và tướng luỡi rộng dài. Rồi Bà-la- 
môn Brahmayu nói với Thế Tôn những bài kệ sau 
đây: 

Tôn giả Gotama! 
Ba hai Đại nhân tướng, 


Con được nghe nói đên, 
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Hai tướng con không thấy 
Trên thân của Tôn giả, 
Tôn giả, mã âm tàng, 
Bậc tôi thượng loài Người, 
Ngài có hay không có ? 
Hay là tướng néữ nhân ? 
Hay lưỡi Ngài quá ngắn? 
Hay lưỡi Ngài rộng dài? 
Để con như thật biết. 
Hãy đưa lưỡi Ngài ra, 
Mong bác Đại Tiên Nhân, 
Trừ nghĩ cho chúng con, 
Vì an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 
Chúng con xin được phép, 
Hỏi điều muốn được biẾt. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Bà-la-môn Brahmayu 
này thấy trên thân Ta phân lớn ba mươi hai Đại nhân 
tướng, trừ hai tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, 
nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, 
chưa được hài lòng, tức là mã tướng âm tàng và 
tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn liền dùng thân thông 
khiến Bà-la-môn Brahmayu thấy được tướng mã âm 
tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, lim 
đến hai lỗ tai; rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng 
lưỡi che khắp cả vùng trán. 
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Rồi Thế Tôn trả lời Bà-la-môn Brahmayu với 
bài kệ: 


Ba hai Đại nhân tướng, 
Ông đã được nghe đến, 
Đêu có trên thân Ta, 
Hiển giả, chớ có nghỉ! 
Điêu cần biết, đã biết, 
Điều cần tu, đã tu, 
Điều cần trừ, đã trừ, 
Do vậy, Ta là Phái. 
(Này Bà-la-môm! ) 
Vì an lạc hiện tại, 
Vì hạnh phúc tương lai, 
Ông được phép ván hỏi, 
Những điều Ông muốn biết. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ như sau: 
“Nay Sa-môn Gotama đã cho phép ta. Vậy ta nên hỏi 
Sa-môn Gotama vê mục đích hiện tại hay tương lai". 


Rồi Bà-lamôn Brahmayu suy nghĩ: "Ta đã 
thiện xảo về mục đích hiện tại và các người khác hỏi 
ta về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Sa-môn 
Gotama về mục đích tương lai". Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn: 


Thế nào (là) Bà-la-môn? 
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Thể nào thông Vệ-đà? 
Thế nào là ba minh? 
Thể nào gọi cát tròng? 
Thể nào là ứng cúng? 
Thể nào bác Viên mãn? 
Thế nào bác Mâu-ni? 
Thể nào gọi Phát-đà? 


Rồi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bà-la-môn 
Brahmayu: 


Ai biết được đời trước, 
Thấy thiện thú, ác thú, 
Đoạn tận được tái sanh, 
Thắng trí được viên thành, 
VỊ ấy gọi Mâu-mi. 

Ai biết tâm thanh tịnh, 
Giải thoát mọi tham dục, 
Sanh tử đếu đoạn tận, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Thông đạt nhứt thiết pháp, 
Vị ấy xưng Phật-đà. 


Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đặp thượng y vào một bên vai, 
cúi đầu xuống dưới chân Thế Tôn, dùng miệng hôn 
xung quanh chân Thé Tôn, lấy tay rờ xung quanh và 
tự xưng danh: 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 933 


— Thưa Tôn giả Gotama, con là Bà-la-môn 
Brahmayu. 


diệu: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay, đại uy 
lực, đại thần lực của vị Sa-môn đã khiến cho Bà-la- 
môn Brahmayu này, với danh tiếng, danh vọng như 
vậy, lại hạ mình tôi đa như vậy". Rồi Thế Tôn nói 
với Bà-la-môn Brahmayu: 


— Thôi vừa rồi, Bà-la-môn, hãy đứng dậy. Ông 
hãy ngôi trên ghế của Ông vì tâm của Ông đã hoan 
hý đôi với Ta. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đứng dậy, 
liên ngôi trên ghê của mình. Rôi Thê Tôn thứ lớp 
thuyêt pháp cho Bà-la-môn Brahmayu, 


Khi Thê Tôn biết tâm của 
Bà-lamôn Brahmayu đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phân khởi, được tín 
thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là 
Khô, Tập, Diệt, Đạo. Cũng nhự tấm vải thuần bạch, 
được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, 
cũng vậy, chính tại chỗ ngôi này, pháp nhãn xa trần 


ly câu khởi lên trong tâm Bà-la-môn Brahmayu: 
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"Phàm pháp øì được tập khởi lên đều bị tiêu 
diệt"'. Bà-la-môn Brahmayu thấy pháp, chứng pháp, 
ngộ pháp, thê nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do 
dự diệt tận, chứng được tự tin, không y cứ nơi người 
khác đối với đạo pháp của đức Bồn sư. Bà-la-môn 
Brahmayu liền bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, 
từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy 
ngưỡng! Mong Tôn giả Gotama ngày mai nhận lời 
mời của con đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo! 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rôi ra đi. 


Bà-la-môn Brahmayu sau khi đêm ây đã mãn, 
sau khi đã sửa soạn tại trú xá của mình các món ăn 
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thượng vị, loại cứng và loại mềm, liền báo thì ĐiỜ 
cho Thê Tn - Tôn giả Gotama, nay đã đến g1ờ, cơm 
đã sẵn sàng". Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, lấy y bát, 
đi đến trú xá của Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đến 
liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. 
Bà-la-môn Brahmayu tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo 
với đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn bằng những 
món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Rồi Thế Tôn sau bảy ngày liền khởi sự du hành 
ở Videha. 


Sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bà-la-môn 
Brahmayu mệnh chung. Một sô đông Tỷ-kheo đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ây bạch 
Thế Tôn: 


— Bà-la-môn Brahmayu đã mệnh chung. Sanh 
thú của vị ấy là øì, tương lai tải sanh thê nào ? 


— Này các 1ÿ-kheo, Bà-la-môn Brahmayu là bậc 
hiển triết. Vị ây theo Pháp đúng với Chánh pháp, 
không có phiền nhiễu Ta với những kiện cáo về 
Chánh pháp (Dhammadhikaranam). Này các Tỷ- 
kheo, Bà-la-môn Brahmayu sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ chỗ ấy nhập Niết- 
bàn, không có trở lui đời này nữa. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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103 Thân - Thân hành niệm - 10 công đức 
tu tập - Kinh THÂN HÀNH NIỆM - 
119 Trung III, 265 


KINH THÂN HÀNH NIỆM 
(Kayagatasatfi suttam) 


- Bài kinh số 119 — Trung II, 265 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, (Xá-vệ) 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi 
ăn, sau khi đi khất thực trở về, đang ngôi tụ họp trong 
hội trường, 


- Thật vi diệu thay, chư Hiển giả! Thật hy hữu 
thay, chư Hiền giả! Thân hành niệm, khi được tu tập 
và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công 
đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên bố. 


Và cầu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ây đã bị 
gián đoạn. Thê Tôn vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh độc 
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cư đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến ngôi lên 
chô soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


— lô đây, này các Tý-kheo, các Ông hiện nay 
đang ngồi bàn vẫn đề gì? Câu chuyện gì của các Ông 
bị gián đoạn? 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi 
đi khất thực trở về, chúng con ngôi tụ họp tại hội 
trường, và câu chuyện sau này được khởi lên: “Thật 
vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư 
Hiền giả! Thân hành niệm này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố". Bạch Thế Tôn, câu chuyện này 
của chúng con chưa bản xong thời Thế Tôn đến. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như 
thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả 
lớn, có công đức lớn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống 
và ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở 
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ra. 

— Hay thở vô dài, vị ây biệt: "Tôi thở vô dài”. Hay 
thở ra dài vị ây biệt: ” Tôi thở ra dài". 

— Hay thở vô ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở vô ngăn". 
Hay thở ra ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở ra ngăn”. 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. 


—_ An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, biết răng: 
"Tôi đi". Hay đứng, biết rằng: "Tôi đứng". Hay ngồi, 
biết rằng: "Tôi ngồi". Hay nằm, biết răng: "Tôi năm". 
Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết 
thân thể như thế ấy. 7zoug ¿ñ¿ vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy 
thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, 
dịnh tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
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thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi bước tới, 
bước lui biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 
ngó lui biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
tăng-già-lê (sanghati), mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nêm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, Im 
lặng biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cán, các niệm vả tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bât 
tịnh sai biệt: “7zong thân này, đáy là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, sân, xương, thận, túy, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, 
nước tiểu ". 
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. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đây những vật bắt tịnh sai biệt: "Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm. mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu". 7zong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán sát 
thần này về các vi trí các giới Và sự sắp đặt các 
giúi: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hóa đại, 
và phong đại”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán 
sát thân này về vị trí các giới Và về sự sắp đặt các 
giới: ”Irong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Trong khi vị ấy sống không phóng dật, 
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nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy thuộc về thể 
tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội 
tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một (hi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương 
phông lên, xanh đen lại, nát thối ra; Iý-kheo 
quán thân ấy như sau: '"Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn 
trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


1§. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thây 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các 
chìm kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các 
loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tý-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này 
tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, 
không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi vị 
ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
các miệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn 


BỒN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN S43 


trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

19. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các 
bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt 
và máu, còn được các đường gân cột lại... 

20. ...với các bộ xương còn liên kết với nhau, 
không còn dính thịt nhưng còn dính máu. còn 
được các đường gân cột lại... 


2T. ...chỉ còn có xương không dính lại với nhau, 

rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là Xương tay, Ở 

đây là xương chân, ở đây là xương ông, ở đây 

là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây 

là xướng sống, ở đây là xương đầu; Tỷý-kheo 

quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 

như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 

bản chất ây". Trong khi vị ấy sống không phóng 

f... (nhự trên).. Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

22. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thây 
một thi thế quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn 
toàn xương trăng màu vỏ ốc... 

23.....chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm... 
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24.....chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật... (như trên).. Tỷ-kheo tu tập thân 
hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục. ly ác 
pháp. chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hÿ lạc do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn tràn đây. thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh â ấy 
thắm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một người hậu 
tăm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm; sau Khi rắc 
bột tắm trong thau bằng đồng, liên nhôi bột ấy với 
nước, cục bột tăm ấy được thấm nhuần nước ướt, 
trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do ly dục sanh ây thắm nhuằn. Trong khi 
vị ấy sống không phóng dật.. (như trên) ... Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy diệt tầm 
và tứ, chứng và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
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thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ấy thắm nhuân, tắm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
hý lạc do định sanh ấy thắm nhuằn. Này các 7}-kheo, 
ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương 
Đồng không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không 
có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và 
thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hô 
nước ấy phun ra thắm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đây hỗ nước ấy, với nước mát lạnh, không 
một chỗ nào của hô nước ấy không được nước mát 
lạnh thấm nhuẩn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo thắm nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn tràn 
đây thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc do đính 
sanh ây thâm nhuân. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dát... (như trên)... Iÿ-kheo tu tập thân hành 
HIỆM. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hý trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là ''Xả niệm lạc trú'"', chứng và an 
trú Thiền thứ ba. Tỷ-kheo, thắm nhuân, tâm ướt, 
làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, 
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không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuằn. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. Này các Tj- 
kheo, ví như trong hô sen xanh, hồ sen hông, hồ sen 
trăng, có những sen xanh, sen hông hay sen trắng. 
Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong 
nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưởi nước, 
từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm nhuấn, tâm ớt, 
đây tràn thâu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một 
chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hông hay sen 
trăng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. 
Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuần, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hỷ ây, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tý-kheo, tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo, xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tỷ-kheo ây ngôi, thắm nhuân toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thắm nhuân. Này các 1ỷ-kheo, ví như một 

người ngồi, dùng tấm vải trăng trùm đầu, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che 
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fáu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi 
thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nảo trên toàn thân không được 
tâm thuân tịnh trong sáng ấy thâm nhuân. Trong khi 
vị ấy sông an trú không phóng dật... (như trên)... Tỷ- 
kheo tu tập thân hành niệm. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với vị nào tu tập, làm cho 
sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của 
vị ấy đi vào nội tâm (antogadha?) đều thuộc về 
mình phân (vijabhagiya). 


Vi như, này các Tỷ-kheo, biển lớn của ai được 
thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy ẩi 
vào trong biển, đêu thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn 
thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội 
tâm, đều thuộc về minh phân. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với Tỷ-kheo nào không tu 
tập thân hành miệm, không làm cho sung mãn, 
thời Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) 
có cơ duyên với vị ấy. 


Ví như này các Tỷ-kheo, có người quãng một 
hòn đá nặng vào một đồng đất sét ướt nhuyễn. Này 
các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá 
nặng ấy có cơ hội (lún sâu) vào đống đất sét ướt 
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nhuyễn ấy? 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị Ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây khô không có 
nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay 
lựa và nói: “ôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ 
làm cho sức nóng hiện lên”. Này các Ty-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phân phía trên 
của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có 
nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có 
làm cho sức nóng hiện lên không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với người ây, Ma (vương) có cơ 
duyên với người ây. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trồng 


rồng, trồng không, được đặt trên cái giá, có một 
người đi đên, mang theo đáy nước. Này các Tỷ-kheo, 
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các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đồ nước (vào 
bình) không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu 
tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị ấy. 


** Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập thân hành 
niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 
cơ hội vớt vị ây. Ma (vương) không có duyên với 
vị ây. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người quăng mỘTI 
trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn 
bằng lõi cây. Này các 1ÿ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào? Trái banh dây nhẹ ây có cơ hội đối với cánh cửa 
làm hoàn toàn băng lõi cây không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 


(vương) không có cơ hội đối với vị ây, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây ướt có nhựa, 
rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay 
lưa và nói: "Tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho 
hơi nóng hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ 
thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, 
quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa 
sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 
(vương) không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đây 
tràn nước đến nỗi CON qua có thể uống được, được 
đặt trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đây 
nước. Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thê đồ được nước vào (bình ấy) không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) 


không có cơ hộ đối với người ây, Ma (vương) không 
có cơ duyên đối với người ấy. 
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Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình đây tràn 
nước đến nổi con qua có thể HỖng được, được đặt 
trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại 
cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra ngoài 
không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Vĩ như có một hô nước trên một miễng đất bằng, 
bốn phía có đề đắp làm cho vững chắc, và tràn đầy 
nước đến nỗi con qua có thể uống được. Rồi có người 
lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thê tràn ra 
ngoài không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng tại chỗ 
ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con 
ngựa thuân thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có 
người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự 
các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay 
trái năm dây Cương, tay mặt câm lấy. roi ngựa, có thể 
đánh xe ngựa ây äi tới đi lui, tại chỗ nào và như thể 
nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vị nào tu tập thân hành niệm, làm cho sung 
mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng 
trí đến pháp nào cân phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị 
ây đối mặt được sự tinh xảo (của pháp ấy), dầu thuộc 
Ø1ớI XỨ nào. 
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Thê nào là mười? 


21. Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không 
nhiếp phục vị ây, và vị ấy sông luôn luôn nhiếp 
phục bất lạc được khởi lên; 


z2. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiệp 
đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ây, và vị ây 
luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên. 

23. VỊ ây kham nhãn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, mặt trời, các loài 
răn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. 
Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm 
thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô 
bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến 
chết điếng. 

›4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không 
có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được bốn Thiên, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc 
trú. 

2s. Vị ây chứng được các loại thân thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; 
hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 
nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 
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kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn 
tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể, 
thân có thần thông bay cho đến Phạm thiên; 


26. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe 
hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa 
hay ở gần. 

z;. Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 
sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có 
tham; tâm không tham, biết tâm không tham; 
tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết 
tâm không sân; tâm có sĩ, biết tâm có s1; tâm 
không s1, biết tâm không s1; tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán 
loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm 
không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm 
chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm 
vô thượng, biết tâm vô thượn ø; tâm Thiền định, 
biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, 
biết tâm không Thiên định; tâm giải thoát, biết 
tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. 

2s. Vị ây nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời... vị ấy nhớ đến các đời sông quá 
khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


29. Với thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, vị ây thây 
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sự sống và sự chết của chúng sanh. VỊ ây biết 
rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đếẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


30. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 
chứng tri với thượng trí, vị ây chứng đạt và an 
trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không có lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được thực 
hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm 
như cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm 
cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh 
cần thực hành, thời mười công đức này có thể mong 
đợi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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104 Thân - Thần hành niệm - Là con 
đường đưa đến vô vi - Kinh Thân — 
Tương IV, 559 


Thân — 7zơng IV, 559 


1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vi và 
con đường đưa đền vô vi (asankhata). Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
Sỉ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô v1. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? 


4) Như vậy, này các Ty-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
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phóng dật. Chớ đề hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 
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105 Thân - Thân hành niệm - Là đồng 
nghĩa với cột trụ vững chắc - Kinh Sáu 
Sanh Vật - Tương IV, 321 


Sáu Sanh Vật — 7ơng IV, 321 
1-2)... 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người thân bị 
thương tích, thân bị lở loét, ẩi vào một khu rừng đây 
gai góc. Cỏ và gai đâm thủng chân người ấy, và cào 
rách thân lở loét của người ấy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, người ấy do nhân duyên ấy còn cảm thọ khổ 
ưu nhiễu hơn nữa. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo đi vào 
làng hay đi vào rừng gặp người chỉ trích Tỷ-kheo ấy, 
và người chỉ trích nói rằng: "Tôn giả làm như vậy, sở 
hành như vậy là gai bắt tịnh trong làng". Biết răng 
vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai (người Tỷ- 
kheo và người chỉ trích) cần phải hiểu là không hộ 
trì và có hộ trì. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Iý-kheo khi mắt _ sắc 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, P 
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với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy 
không như thật tuệ trị tâm giải thoát, tuệ giải thoát; 
chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 
không được đoạn diệt không có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận biết pháp, 
thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ pháp không khả ái, 
sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; chính ở nơi ây, các ác, bất thiện pháp ây khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn... 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu 
sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác 
nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau 
khi bắt được con răn, người ấy cột với sợi dây vững 
chắc. Sau khi bắt được con cá sâu, người ấy cột một 
Sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con chữn, người 
ấy cột với sợi dây vững chắc... Sau khi bắt được con 
chó, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi 
bắt được con giả can, người ấy cột với một sợi dây 
vững chắc. Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột 
với một sợi dây vững chắc. Sau khi cột chúng với 
những sợi dây vững chắc, người ấy cột một cải gút 
ở chính giữa và thả chúng đi. 
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Này các Tỷ-kheo, sáu con sinh vật ấy, với giới loại 
sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi 
kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai biệt của 
mình. 


- Con răn lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào gò 


„: 
1 


môi". 

- Con cá sâu lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vảo 
trong nước". 

- Con chim lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên 
trời”. 


- _ Con chó lôi kéo, nghĩ răng: " Ta sẽ đi vào làng". 

-_ Con giả can lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào 
nghĩa địa". 

- _ Con khỉ lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào rừng". 


Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở 
thành mệt mỏi, khi ây, con sinh vật nào mạnh hơn 


các sinh vật còn lại được chúng đi theo, chúng tuân 
theo, chúng phục tùng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo thân niệm 
„ không làm cho sung mãn, con mắt sẽ 
lôi cuÔn nó đỗi với các sắc khả ái và ghét bỏ đối với 
các sắc không khả ái... Ý sẽ lôi cuốn nó đôi với các 
pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp không khả 
ái. 
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6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị Ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi 
lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


.. khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 
nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết các pháp, 
không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các 
pháp không khả ái, an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu 
con sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn 
khác nhau, và cột chúng với một sợi dây vững chắc. 
Sau khi bắt được con răn, gười ấy cột với một sợi 
dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá sấu... Sau 
khi bắt được con chùm... Sau khi bắt được con chó... 
Sam khi bắt được con giả can... Sau khi bắt được con 
khi, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi cột 
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chủng với sợi dây vững chặc, người äãy cột vào một 
cái côt hay cải trụ vững chắc. 


Rồi, này các Tỷ-kheo, sảu con sinh vật ấy, với giới 
loại sai khác, với chỗ từn món ăn sai khác, mỗi con 
sẽ lôi kéo, tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai 
biệt của mình. 


Con rắn lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào gò mối". 
Con - sấu lôi kéo, nghĩ rằng: Ta sẽ đi vào trong 
nước”. Con chữn lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên 
trời”. Con chó lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào 
làng". Con giả can lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ đi đến 
nghĩa địa". Con khi lôi kéo, nghĩ răng: "Ta sẽ đi vào 
rưng”. 


Này các 1ỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở 
thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gắn bên, ngồi gân bên, 
năm gân bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, khi nào Tỷ-kheo thân 
, được làm sung mãn, con mặt 
không lôi kéo vị ấy theo các sắc khả ái, đôi với các 
sắc không khả ái, không ghét bỏ... lưỡi không lôi kéo 
vị ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả ái, 
không có ghét bỏ... ý không lôi kéo vị ây theo các 
pháp khả ái, đối với pháp không khả ái, không có 
ghét bỏ. 
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8) Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các Tý-kheo, 
là đồng nghĩa với thân niệm. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung mãn, 
làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành cơ sở, 
an trú, tích tập, khéo nỗ lực". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cân phải học tập. 
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106 Thân - Thân hành niệm - Quan trọng 
thế nào - Kinh PHẨM THIÊN ĐỊNH 
— Tăng L, 88 


PHẢM THIÊN ĐỊNH - 7ðăng I, 88 
1-70. 


1. - Như một ai, này các Ty-kheo, với tâm biến mãn 
cùng khắp biến lớn, có thể bao gồm tất cả các con 
sống bé nhỏ đồ vào biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ai tu tập, làm cho sung mãn thân hành niệm, 
cũng bao gồm tất cả thiện pháp, gồm những pháp 
thuộc về Minh phân. 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một 
pháp, này các Tyỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn ... đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 
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. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được 
chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp 
này, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh 
... DỊ đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính 
là thần hành niêm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn 
một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa 
sanh ... đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 
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pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiệt sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự phân tích... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ấy là gì? 

Chính là thân hành niêm. Khi một pháp này được 

tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt 
.. SỰ VÔ ngại g1ải của nhiều ĐIỚI. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu... 
quả A-la-hán. 
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31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ... đưa 
đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện thân hành 
niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ- 
kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các 
Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. 
Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là 
những vị chia sẻ thần hành niệm. 


51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bât tử không bị 
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đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những aI không 
đoạn tận thân hành niệm. 


53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đỗi 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bất tử 
được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
viên thành thân hành niệm. 


55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bất tử 
không bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với 
những aI không bỏ phế thân hành niệm. 


57-58. Bắt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị 
vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
vong thất 


59-60. Bát tử không được thực hiện, này các Tỷ- 
kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành 
niệm. Bất tử được thực hiện, này các Tyỷ-kheo, đỗi 
với những aI thực hiện thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bắt tử 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập 
thân hành niệm. 
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63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn 
thân hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này 
các Tý-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn 
thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thăng tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thăng tri thân hành niệm. Bắt 
tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
thăng tri thân hành niệm. 


67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất 
tử được liễu tri, này các Tyỷ-kheo, đối với những aI 
liễu tri thân hành niệm. 


69-70. Bát tử không được chứng ngộ, này các Tỷ- 
kheo, đôi với những ai không chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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107 Thân - Thân hành niệm - Ý thức sự 
quan trọng của ... - Kinh Quốc Độ — 
Tương V. 266 


Quốc Độ — 7zơng V, 266 (hay Ekantaka) 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sumbha, tại 
một thị trân của dân chúng Sumbha tên là Sedaka. 


2) Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... 


3) -- Ví như một số đông quần chúng, này các Tỷ- 
kheo, tụ họp lại và nói: “Cô gái hoa hậu của quốc 
độ. Cô gái hoa hậu của quốc đột”. Và người con gái 
hoa hậu quốc độ ấy với tất cả sự quyển rủ của mình, 
múa cho họ xem, với tất cả sự quyền rủ của mình, 
hát cho họ nghe. Và một số quân chúng còn đông 
hơn tụ họp lại và nói: "Cô gải hoa hậu của quốc độ 
múa và hát”. 


Rồi một người đến, muốn sống, không muốn chết, 
muốn lạc, ghét khổ, họ nói với người ấy như sau: 
“Này Ông, hãy xem đây. Đáy là cái bát đầy dầu. Ông 
hãy mang bát dâu ấy và đi vòng quanh đám quân 
chúng lớn và người con gái hoa hậu của quốc độ. Và 
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một người với cây kiêm giơ cao sẽ đi theo sau lưng 
Ông. Tại chỗ nào làm đô một ít dâu, tại chô ấy, đâu 
Ong bị rơi xuông ". 


Các Ông nghĩ thể nào, này các Tỷ-kheo, người ấy có 
thê không tác ý đên bát dâu, phóng tâm hướng ngoại 
không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

4) -- Ví dụ này, này các Ty-kheo, Ta nói ra đề nêu rõ 
ý nghĩa. Và đây là ý nghĩa của nó. Này các Tỷ-kheo, 
cải bát đây dâu là đồng nghĩa với thân hành niệm. 


5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập như sau: 


(susamàraddhà)". Như vậy, này các Ty-kheo, các 
Ông cân phải học tập. 
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108 Thân - Thân hành được khinh an ở 
Thiền thứ tư - Kinh THÁNH CƯ 1 - 
Tăng LV, 275 


THÁNH CƯ 1 - 7ăng IV, 275 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, với 
những Thánh cư này, các bậc Thánh đã sông, 
đang sông và sẽ sông. Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm 
chi phần, thành tựu sáu chi phần, hộ trì một sự, đầy 
đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận 
hoàn toàn các tầm câu, các tư duy không có uề trược, 
thân hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, 
tuệ được khéo giải thoát. 


Này các Ty-kheo, đây là mười Thánh cư, với những 


Thánh cư này, các bậc Thánh đã sông, đang sông và 
sẽ sông. 


THÁNH CƯ 2 - 7ăng IV, 275 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru tại một 
thị trân của dân tộc Kuru gọi là Kammàsadhama. Ở 
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đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, có mười Khánh cư này, VỚI 
những Thánh cư này, các vị Thánh đã sống, đang 
sông, và sẽ sống. Thế nảo là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 


Đoạn tận năm chỉ phân. 

Thành tựu sáu chỉ phân. 

Hộ trì một sự. 

Đây đủ bốn y cứ. 

Trừ khử sự thật cá nhân. 

Đã đoạn tận hoàn toàn các tâm cầu. 
Các tư duy không có HỄ trược. 

Thân hành được khính an. 

Tám dược khéo giải thoái. 

10. Tuệ được giải thoát. 


6W mN ĐÐ  & 6 Ðh 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đã đoạn tận 
năm chỉ phân ? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 


. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phân. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu 
sáu chi phán ? 


5. Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ-kheo 


: khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi lưỡi nễm vị... khi thân cảm xúc, khi ý 
biết pháp, không có hân hoan, không có thất vọng, 
trú xa, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo thành tựu sáu chi phân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì một 
sự? 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo 

niệm hộ trì. Như vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo hộ 


trì một sự. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo đây đủ bốn 
ycứ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ bôn y cứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo trừ khử sự 
thật cá nhân ? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với những sự sai biệt 
phô thông được các Sa-môn, Bà-la-môn phô thông 
châp nhận, như: 


thê giới có giới hạn, thê giới 
không giới hạn, sinh mạng với thân thể là một, sinh 
mạng với thân thê là khác; Như Lai có tôn tại sau khi 
chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai có 
tỒn tại và không có tồn tại sau khi chết; Như Lai 
không tôn tại và không và không không tôn tại sau 
khi chết". Tất cả những tin tưởng ấy được trừ diệt, 
trừ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ giải tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Tyỷ-kheo trừ khử những sự 
thật cá nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn 
tận hoàn toàn các tâm câu ? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 


. Như vậy, này Tỷ-kheo, Là Tỷ- 
kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Ty-kheo các tư 
duy không có uê trược ? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, Ty-kheo li Ha 
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tư duy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là các tư duy 
không có uê trược. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tâm hành 
được khinh an? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
tâm hành được khinh an. 


Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tâm 
được giải thoát? 


12. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo được tâm khéo giải thoát. 


Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo với tuệ 
khéo giải thoát? 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết rằng: 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát. 


14. Này các Tý-kheo, tất cả những vị Thánh nào 
trong quá khứ đã sông theo Thánh cư, tât cả những 
vị ây đã sông theo mười Thánh cư này. 


Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong 
tương lai sẽ sống theo Thánh cư, tất cả những vị ấy 
sẽ sông theo mười Thánh cư này. 

Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong 
hiện tại sông theo Thánh cư, tất cả những vị ấy đang 
sống theo mười Thánh cư này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư mà các vị 
Thánh đã sống đang sống, và sẽ sống. 
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109 Thân - Thân hành được khinh an ở 
Thiền thứ tư - Kinh TRÁNH NÉ - 
Tăng L, 626 


TRÁNH NÉ - 7ăng I, 626 


1. - Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá nhân, đã từ bỏ 
hoàn toàn các tầm câu hay thân hành được khinh 
an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


Và này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo đã trừ khử sự 
thật cá nhân ? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các sự thật cá 
nhân phô thông của các S5a-môn, Bà-la-môn nói 
chung, ví như thế giới là thường còn, hay thế giới 
là không thường còn, hay thế giới là có giới hạn, 
hay thế giới là không giới hạn, sinh mạng và thân 
này là một, hay sinh mạng và thân này là khác, 
Như Lai sau khi chết có tôn tại, hay Như Lai sau 
khi chết không tôn tại, hay Như Lai sau khi chết 
có tồn tại và không tôn tại, hay Như Lai sau khi 
chết không có tôn tại và không không tồn tại. Tỷ- 
kheo đối với 
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tận, đã từ bỏ. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tý- 


kheo trừ khử sự thật cá nhân. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã từ bỏ 
hoàn toàn các tâm câu? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo, dục tằm 

được đoạn tận, hữu tầm cầu được đoạn tận, 

tầm cầu được khinh an. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã từ bồ hoàn toàn các 
tâm câu. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thân hành 
được khinh an? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không khô, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Như vậy này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
thân hành được khinh an. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo độc cư? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo ngã mạn 

, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm 

như thân cây ta-la, được khiến cho không thể hiện 

hữu, khiến cho không thê sanh khởi trong tương 
lai. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo độc cư, Tỷ- 
kheo trừ khử sự thật cá nhân, này các Tỷ-kheo, đã từ 
bỏ hoàn toàn các tâm câu, hay thân hành được khinh 


an, vị ây được gọi là vị độc hành. 


3. Dục và hữu tâm cầu, 
Cùng Phạm hạnh tâm cầu, 
Chấp thủ sự thật này, 

Chỗ kiến xứ chất chứa, 

AI không thích mọi tham, 
Giải thoát được ái diệt, 
Các tâm câu từ bỏ, 

Kiến xứ được nhồ lên, 

Tỷ kheo ấy an tịnh, 

Thát chánh niệm khinh an, 
Không bị ai chiến bại, 
Minh kiến được kiêu mạn, 
Vị ấy được danh xưng, 
Bác Giác ngộ độc cư. 
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110 Thân - Thân này do đồ ăn, kiêu mạn, 
ái, dâm dục tác thành - Kinh TỶ 
KHEO NI - Tăng II, 90 


TỶ KHEO NI- 7ðng II, 90 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghostta. Rôi một Tỷ-kheo nI gọi một người và 
nói: 


"_ Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả 
Ànanda, và nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ Tôn giả 
Ànanda và nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là ... 
bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ-kheo-ni với đầu 
đảnh lễ Tôn giả Ảnanda và nói như sau: "Thưa Tôn 
giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của Tỷ- 
kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 


'~ Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tỷ- 
kheo-ni ấy, đi đến Tôn giả Ànanda; sau khi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Ànanda, Tôi ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, người ấy nói với Tôn giả Ànanda: 


- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, 


bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ànanda, 
và nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nêu Tôn 
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giả đi đên trú xứ của Tỷ-kheo-mi, đi đên Tỷ-kheo-ni 
ây vì lòng từ mân”. 


Tôn giả Ànanda im lặng nhận lời. 


2. Rồi Tôn giả Ànanda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú 
xứ Tỷ-kheo-mi. Tỷ-kheo-ni ây thây Tôn giả Ànanda 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liên trùm đâu và nằm trên 
SiưỞng. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tỷ- -kheo-m ây, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. "Sau khi ngôi, Tôn giả 
Ànanda nói với Tỷ-kheo-ni ây: 


3.— 


—= Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y 
cứ vào đô ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ 
vào ái; ái cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, 
y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do dâm dục được tác thành, 
y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đồ cây cầu 
được Thế Tôn nói đến. 


4. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ 


vào đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được 
nói đến, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 
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-_ Này chị, ở đây, Tỷ-kheo như lý quán sát thọ dụng 
không phải đê vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân nảy được sống lâu, và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
đề hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, 
vẫn không đăm trước đô ăn. Này chị, thân này do 
đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào 
át; ái cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đêến, y 
cứ vào øì được nói đến như vậy? 


-_ Ở đây, này chị, 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: 


một thời gian, dâu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này 
chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái 
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cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đên, chính 
do duyên này được nói đên. 


6. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y 
cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cán phải đoạn tận. Như 
vậy, được nói đên, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 


-_ Ở đây, này chị, 
hoặc ... vô lậu tâm giải thoát, 


tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: "Vậy tại sao ta không như vậy?". 
Vị Ấy, sau một thời gian, dâu y cứ vào kiêu mạn, 
đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn 
được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


17. Này chị, thân này do đâm dục tác thành, dâm dục, 
sự phá đồ cây câu được Thê Tôn nói đên. 


§. Rồi Tý-kheo-ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, với đâu đảnh lê chân Tôn 
giả Ananda, và thưa với Tôn giả Ananda: 


- Một lỗi con đã vi phạm, thưa Tôn giả, vì ngu đần, 
vì si mê, vì bất thiện. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
Ànanda chấp nhận cho tội lỗi này là một tội lỗi để 
con ngăn ngừa trong tương lai! 
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09. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu 
đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này 
chị, vì Chị thấy phạm tội là phạm tội, và như Pháp 
phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này 
chị, như vậy Luật của bậc Thánh được tăng trưởng 
khi thấy được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát 
lộ để ngăn giữ trong tương lai. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 


S86 


111 Thân - Thân này phải được xem là do 
hành động, do sắp đặt - Kinh Không 
Phải Của Ông - Tương II, 118 


Không Phải Của Ông — 7ương II, 118 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Này các Tý-kheo, thân thể này không phải của các 
Ong, không phải của người khác. 


3) Thân này, này các Tỷ-kheo, phải được xem là do 
hành động, do sắp đặt, do sự cô ý, do sự cảm thọ 
trong quá khứ. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn 
như sau: 


5) "Cái này có mặt cái kia có mặt. Do cái này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái 
kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. “Tức 
là do duyên vô mình có các hành. Do duyên hành có 
thức... như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
này. Do sự ly tham, đoạn điệt vô mình một cách hoàn 
toàn, các hành diệt. Do các hành điệt nên thức diệt... 
như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 
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112 Thân - Thân phải dè dặt, tâm phải dè 
dặt khi đi đến các gia đình - Kinh Ví 
Dụ Với Trắng — Tương IL, 341 


Ví Dụ Với Trăng — 7ơng LI, 341 
1) Trú ở Sàvatth1... 


2) Hãy giỗng như mặt trăng, này các Tỷ-kheo, khi đi 
đên các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt, 
luôn luôn là người mới giữa các gia đình, chớ có 
đường đột xông xáo (appagabbha). 

3) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người nhàn một cái 


giêng cũ, hay sườn núi dóc, hay thắc nước, thân phải 
đè dặt, tâm phải đè dạt. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, hãy giống như mặt trăng 
khi đi đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè 
đặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không 
có đường đột xông xáo. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN SS§09 


4) Các Ông nghĩ thể nào, này các 1ỷ-kheo, như thể 
nào một Tỷ-kheo xưng đáng đi đến các gia đình? 


5) - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lẫy 
Thế Tôn làm chỗ sở y. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe 
Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


6) Rồi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không: 


-_ Vĩ như, này các Tỷ-kheo, bàn tay này giữa hư 
không, không bị dính vào, không bị nắm lấy, không 
bị trói buộc. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, là vị Tỷ-kheo đi đến các 
gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lây, 
không bị trói buộc, nghĩ răng: "Những ai muốn được 
lợi, hãy được lợi! Những ai muốn công đức, hãy làm 
các công đức". 


7) Như mình hoan hỷ. thỏa mãn khi mình được lợi; 
hãy hoan hỷ, thỏa mãn khi người khác được lợi! 
Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi 
đến các g1a đình. 
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8) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; 
hãy hoan hỷ, thỏa mãn, khi người khác được lợi! 


9) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi 
đên các gia đình. 


10) Các Ông nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo như thê nào, thuyết pháp không thanh tịnh? Tỷ- 
kheo như thê nào, thuyết pháp được thanh tịnh? 


11) Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lẫy 
Thế Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây 
Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay, bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi 
nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


12) Vậy này các Tyỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 
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13) Này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế 
này thuyêt pháp cho các người khác: “Ới, mong họ 
được nghe pháp ta giảng. Và sau khi nghe pháp, 


mong ho được hoan hỷ. Được hoan hỷ, mong họ làm 
cho t†a hoan hỷ ”, này các Tỷ-kheo, 


14) Và này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như 
thế này thuyết pháp cho các người khác: "Pháp được 
Thể Tôn khéo giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có 
hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 
Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng. Và sau khi 
nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi 
hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành. Duyên 
pháp thiện pháp tánh (dhammasudhammafa) tÏuyẾt 
pháp cho các người khác. Duyên lòng từ bL duyên 
lòng từ mẫn, khởi lòng lân mẫn thuyết pháp cho các 
người khác", này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


15) 
"Pháp được Thể 
Tôn khéo giảng, pháp ấy liên hệ đền hiện tại, có hiệu 
quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Ôi, 
mong họ được nghe pháp ta giảng. Và sau khi nghe 
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pháp, mong họ được biểu rõ pháp. Và sau khi được 
hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành. Duyên 
pháp thiện pháp tánh, duyên từ bị, duyên lòng từ 
mẫn, khởi lòng lân mân thuyết pháp cho các người 
khác ”. 


16) Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta đã giáo giới 


các Ong, hay với ai giông như Kassapal Được giáo 
giới, các Ong phải như thật thực hành. 
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113 Thân - Thân tu mà tâm không tu - 
Kinh VIÊN LY - Tăng II, 75 


VIÊN LY - 7ăng II, 75 


1. - Có bôn hạng người này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


- Thân viễn ly, tâm không viễn ly; 

- Thân không viễn ly, tâm viễn ly; 

-_ Thân không viễn ly, tâm không viễn ly; 
- _ Thân viễn ly và tâm viễn ly. 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân viễn ly, tâm 
không viên ly? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
, khóm rừng, các trú xứ xa vắng: vị ấy 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người thân viễn 
ly, nhưng tâm không viên ly. 

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, 
nhưng tám viên ly? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không sông 
, khóm rừng, các trú xứ xa văng; vị ây 


tại đó 
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f3 đất Nội: Như vậy, này các Tý-kheo, là hạng 


người thân không viễn ly, nhưng tâm viễn ly. 


4. Này các 1ỷ-kheo, thế nào là thân không viễn ly, 
tâm không viên ly? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không sông 
tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa văng: Tại 
đấy, vị ấy nghĩ đến dục tâm, nghĩ đến sân tâm, nghĩ 
đến hại tầm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người thân không viễn ly, nhưng tâm không viễn ly. 


5. Này các Tỷ-kheo, thể nào là thân viễn ly và tâm 
viên ly? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông tại các 
núi non, khóm rừng, các trú Xứ xa văng; vị ây tại đó 
nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ 
đến tầm không hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người thân viễn ly và tâm viễn ly. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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114 Thân - Thân tu tập trong giới luật của 
bậc Thánh - ĐẠI Kinh SACCAKA - 
36 Trung L, 521 


ĐẠI KINH SACCAKA 
(Mahasaccaka suttam) 


- Bài kinh số 36 — 7rưng L, 521 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, 
tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
đắp y thật đây đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để 
khát thực. Rồi Niganthaputta Saccaka tánh . hay ngao 
du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại 
Lâm, giảng đường Trùng Các. Tôn giả Ananda thấy 
Niganthaputta Saccaka từ xa đi lại, liền bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Niganthaputta Saccaka đang 
đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số 
đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích 
Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế 
Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi 
lại một lát. 
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Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. 
Rồi Niganthaputta Saccaka đi đến chỗ Thế Tôn ở, 
nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã lao với 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống 
một bên, Niganthaputta Saccaka nói với Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về 
tâm. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khô thọ về 
thân. Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả Gotama, do 
cảm khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức 
bể, máu nóng có thê trào ra từ miệng, có thể bị điên 
cuông loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra 
đỗi với người mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chỊu sự 
điều khiến của thân. Vì sao vậy? Vì tâm không được 
tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số Sa-môn, 
Bà-la-môn, sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu 
tập về thân. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khô 
thọ về tâm. Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả 
Gotama; do cảm khô thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, 
quả tim có thê tức bể, máu có thê trào ra từ miệng, 
có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự 
tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm, 
khi thân chịu sự điều khiến của tâm. Vì sao vậy? Vì 
thân không được tu tập. Này Tôn giả Gotama, rồi tôi 
suy nghĩ: "Thật sự, Thanh văn đệ tử của Tôn giả 
Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm không tu tập 
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về thân?" 


— Này Aggivessana, Ông nghe tu tập về thân 
như thê nào? 


— Như Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makhkàli 
Gosàla, những vị này, này Tôn giả Gotama, sông lõa 
thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay 
cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không 
nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nâu 
cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn 
từ nôi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy. không nhận đồ 
ăn đặt giữa những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ 
hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cẫu, 
không nhận đô ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận 
đồ ăn tại chỗ ruôi bu, không ăn cá thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những vị ấy chỉ nhận 
ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ 
nhận tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ây chỉ 
nhận ä ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị 
ây nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai 
bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như 
vậy các vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho 
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đên nửa tháng mới ăn một lân. 


— Này AggIvessana, họ có thê tự nuôi sông với 
mức độ như vậy chăng? 


— Không phải vậy, này Tôn giả Gotama. Thỉnh 
thoảng, này Tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn 
thù thắng loại cứng, họ ăn những món än thủ thắng 
loại mên, họ nêm những vị án thù thăng, họ uông 
những đồ uống thù thăng. Họ nhờ các món ăn ấy gây 
dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo 
mập. 


— Này Aggivessana, như vậy những gì ban đầu 
họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dụng. Như vậy có tụ, có 
tán (có được, có mất) cho thân này. Này 
Aggivessana, Ông nghe tu tập về tâm như thế nào? 


Niganthaputta Saccaka, được Thế Tôn hỏi tu tập 
về tâm, không có thê trả lời được. Rôi Thê Tôn nói 
với Niganthaputta Saccaka: 


— Này Aggivessana, thân tu tập mà Ông vừa mới 
nói đầu tiên ây không phải là thân tu tập đúng pháp 
trong giới luật của bậc Thánh. Này AggIvessana, 
Ông còn không hiêu thân tu tập, làm sao Ông có thê 
hiểu tâm tu tập. 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN S00 


Và này Aggivessana, như thế nào là thân không tu 
tập, tâm không tu tập; như thê nào là thân tu tập, tâm 
tu tập? Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 


— Này Aggivessana, thế nào là thân không tu 
tập và thê nào là tâm không tu tập? 


Ở đây, này Aggivessana, kẻ vô văn phảm phu 
khởi lên lạc thọ. Người này được cảm giác lạc thọ, 
và rơi vào sự tham đăm lạc 
thọ. Nếu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, 
khởi lên khô thọ. Người ấy, do cảm giác khổ thọ, nên 
, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất 
tỉnh. Này Aggivessana ấy khởi lên cho người 
kia, chỉ phối tâm và an trú, do không tu tập. 
KNỐ WfØ 4v khỏi lên chị phói tâm và an trú. do fÑffÑ 


không tu tập. 


Này AggIvessana, 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 900 


Và này Aggivessana, thế nào là thân tu tập và tâm 
tu tập? 


Ở đây, này Aggivessana, lạc thọ khởi lên cho vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc 
thọ, nhưng không tham đắm lạc thọ, không rơi vào 
sự tham đăm lạc thọ. Nếu lạc thọ ây bị diệt mất, do 
lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ, vị ấy cảm giác 
khô thọ nhưng không sầu muộn, than van, khóc lóc, 
đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Aggivessana, lạc 
thọ ấy khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và 
không an trú, do thân có tu tập; khổ thọ ây khởi lên 
cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, do 
tâm có tu tập. 


Này AggIvessana, 


— Như vậy, tôi có lòng tin tưởng với Tôn giả 
Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có 
tầm tu tập. 
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— Này Aggivessana, dâu cho lời nói của Ông có 
vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng Ta sẽ trả lời 
cho Ông. Này AggIvessana, khi Ta cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình.... và lạc thọ thật sự khởi lên nơi Ta, chị phối 
tâm và an trú, hay khổ thọ thật sự khởi lên nơi Ta, 
chỉ phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thê xảy 
Ta. 


— Phải chăng, một lạc thọ không khởi lên nơi 
Tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không 
thể chi phối tâm và an trú, phải chăng một khổ thọ 
khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ 
thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? 


— Này Aggivessana, sao có thê không như vậy 
được? Ở đây, này Aggivessana, trước khi Ta giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đắng Giác, khi còn là Bỏ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: "Đời sống gia đình bị gò 
bó, con đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia 
như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại gia 
đình mà có thể sống hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn 
thanh tịnh đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Hãy cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". Rồi này AggIvessana, sau một thời 
gian, Ta trong khi còn niên thiếu, trẻ tuôi... (như kinh 
Thánh Cầu trang 366 đến trang 372, với này 
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Aggivessana thế cho này các Tỷ-kheo)... Và Ta, này 
AggIvessana, Ta ngôi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: 
"Thật đáng cô găng tinh tấn ở nơi đây". 


Rồi này Aggivessana, ba ví dụ khởi lên nơi Ta 
vi diệu, từ trước chưa từng được nghe: Này 
Aggivessana, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy 
nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến, cầm 
dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng 
sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy lây khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sông đặt 
trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có 
thê nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Này Tôn giả Gotama, vì cành cây ây đẫm ướt, đây 
nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ 
bị mệt nhọc và bực bội. 


- Cũng vậy, này A#g1vessana, những Sa- môn 
hay những Bà-la-môn sống không xả ly các dục về 
thân, những øì đối với chúng thuộc các dục như dục 
tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được 
khéo làm cho nhẹ bớt, nếu những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây 
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không có thể chứng được tr1 kiến, vô thượng Chánh 
Đắng Giác, và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây cũng 
không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh 
Đắng Giác. Này Aggivessana, đó là ví dụ thứ nhất, 
vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên 
nơi Ta. 


Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
Này Aggivessana, ví như có một khúc cây đẫm ướt, 
đây nhựa sông, được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với 
ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". Này 
AggIvessana, Ông nghĩ thế nảo? Người ấy lây khúc 
cây đẫm ướt, đây nhựa sống, được vớt khỏi nước, 
được đặt trên đất khô ây, rỗi cọ xát với dụng cụ làm 
lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được 
không? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đây 
nhựa sông, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô, nên n"ĐưỜời ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


— Cũng vậy, này AggIvessana, những Sa-môn 
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hay Bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, 
những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục 
tham, dục ái, dục hôm ám, dục khát vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được 
khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Tôn giả Sa-môn, 
hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây cũng 
không có thể chứng được tr1 kiến, vô thượng Chánh 
Đắng Giác. Này Aggivessana, đó là ví dụ thứ hai, vi 
diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên 
nơi Ta. 


Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
Này AggIvessana, ví như có một khúc cây khô, 
không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất 
khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý 
nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra". Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc 
cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt 
trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thê 
nhen lửa, khiến nơi nóng hiện ra được không? 
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— Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này 
Tôn giả Gotama, vì khúc cây ây khô, không nhựa, lại 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đât khô. 


— Cũng vậy, này Agg1vessana, những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn sông xả ly các dục về thân, 
những øì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục 
tham, dục ái, dục hôn ám, dục khác vọng, dục nhiệt 
não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ 
những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ây có thể chứng được tri kiến vô thượng 
Chánh Đăng Giác. Và nêu những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những 
cảm giác khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng 
có thê chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đăng 
Các. Này AggtIvessana, đó là ví dụ thứ ba, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: 


Aggivessana, rồi Ta nghiên răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm. K”i 7a đang nghiền răng, dán chặt luỡi lên 
nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm, 
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Này AggIvessana, như một người lực sĩ nắm lây 
đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế 
ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này 
Aggivessana, khi Ta đang nghiên răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, 
đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta, này 
AgøgIvessana, 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Và này Aggivessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua 
mũi. Này AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra 
ngang qua miệng và ngang qua mũi, 


- Này 
AggIvessana, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ông 
thối bệ đang thôi của người thợ rèn. Cũng vậy này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua 
miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động 
kinh khủng thổi lên, ngang qua lỗ tai. Này 
Aggivessana, dâu cho Ta có chí tâm tinh cần, tinh 
tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao 
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động, nhưng thân của Ta vẫn bị kích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tấn do 
tinh tấn chống lại khô thọ ây. Tuy vậy này 
Aggivessana, khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
Và này AøgøgIvessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, 
và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 
vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua taI, 


Này AggIvessana, ví như một người lực sĩ chém 
đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, cũng 
vậy này AggIvessana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có 
ngọn gió kinh khủng thôi lên đau nhói trong đầu Ta. 
Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, 
tinh tân, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao 
động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tắn, do 
tinh tấn chống lại khô thọ ấy. Tuy vậy này 
Aggivessana, khổ thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 
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Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 

. Và này Aggivessana, rồi Ta 

nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 
Và ngang qua taI, 


Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ lấy 
một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đâu rồi 
xiết mạnh; cũng vậy, này AggIvessana, khi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, và 
ngang qua tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh 
khủng. Này AggIvessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh 
cần, tinh tân tận lực, dầu cho niệm được an trú không 
dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chỉ phôi bởi sự tính 
tân do tỉnh tân chông lại khô thọ ấy. Tuy vậy, này 
Aggivessana, khô thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: ñTg 

. Và này Aggivessana, rồi Ta 

nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 

và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 

vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, 
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Này Aggivessana, ví như một người đồ tế thiện 
xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với một 
con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn 
kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. Này 
AggIvessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tỉnh 
tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao 
động nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tân, do 
tỉnh tấn chống lại khô thọ ấy. Tuy vậy này 
Aggivessana, khô thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại, nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Và này Aggivessana, rồi Ta 
nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi 
và ngang qua tai. Này AggIvessana, khi Ta nín thở 
vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, 


Này AggIvessana, ví như hai người lực sĩ sau 
khi nắm cánh tay một người yêu hơn, nướng người 
ây, đốt người ấy trên một hồ than hừng. Cũng vậy, 
này AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có 
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một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. 
Này Ag81vessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh cần, 
tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không 
dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chi phôi bởi sự tình 
tấn, do tỉnh tấn chông lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này 
Aggivessana, khổ thọ ây khởi lên nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. Lại nữa, này 
Aggivessana, chư Thiên thấy vậy nói như sau: "Sa- 
môn Gotama đã chết rồi". Một số chư Thiên nói như 
sau: "Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng Sa-môn 
Gotama sắp sửa chết". Một số chư Thiên nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chưa chết. Sa-môn Gotama, cũng 
không phải sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc A-la- 
hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy". 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta 
. Rồi này Aggivessana, chư 
Thiên đên Ta và nói như sau: “Này Thiện hữu, Hiền 
giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này Thiện hữu, nếu 
Hiển giả có hoàn toàn tuyệt thực 


và nhờ vậy Hiển giả vẫn sống". Rồi này 
Aggivessana, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta hoàn 
toàn tuyệt thực và chư Thiên này đồ các món ăn chư 
Thiên ngang qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy 
Ta vẫn sông, thời như vậy Ta tự dối Ta". Này 
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Aggivessana, Ta bác bỏ chư Thiên ây và nói: "Như 
vậy là đủ”. 


Này Aggivessana, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: 


. Và này AggIvessana, trong khi Ta 
giảm thiêu tôi đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như 
xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp 
đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gây yếu. 


- Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những 
øọng cỏ hay những đôt cây leo khô héo; 

- Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như 
móng chân con lạc đà; 

- Vì Ta ăn quá ít, xương sống phô bày của Ta giống 
như một chuôi banh; 

-_ Vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gây mòn của Ta 
giông như ruI cột một nhà sàn hư nát; 

_ Vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của Ta 
năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ảnh 
nước long lanh năm sâu thắm trong một giếng 
nước thâm sâu; 

- Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô 
căn như trái bí trắng và đăng bị cắt trước khi chín, 
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bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô căn. 


e Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da 
bụng", thì chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu 
Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da 
bụng bị Ta nắm lẫy. Vì Ta ăn quá ít, nên này 
Aggivessana, da bụng của Ta đến bám chặt 
xương sống. 


e Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện, 
hay đi tiểu tiện" thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đắt, 
vì Ta ăn quá Ít. 

e Này Aggivessana, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, 
lây tay xoa bóp chân tay, thì này Agg1Ivessana, 
trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư 
mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 


e© Lại nữa, này Aggivessana, có người thấy vậy nói 
như sau: "Sa-môn Gotama có da đen". Một số 
người nói như sau: "Sa-môn Gotama, da không 
đen, Sa-môn Gotama có da màu xám". Một số 
người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không 
đen, da không xám." Một số người nói như sau: 
"Sa-môn Gotama da không đen, da không xám, 
Sa-môn Gotama có da màu vàng sẵm". Cho đến 
mức độ như vậy, này Aggivessana, da của Ta vốn 
thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá ít. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: 
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"“huở xưa có những Sa-môn hay Bà-la-môn thình 
hình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tôi thượng, 
không thê có gì hơn nữa. Về tương lai, có những Sa- 
môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự 
đau khổ này là tối thượng không thể có gì hơn nữa. 
Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khô 
đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khô này là tối 
thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự 
khô hạnh khốc liệt như thể này, vẫn không chứng 
được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác 
ngộ?" 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: 


Ta ly dục, ly pháp bất 
thiện chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ”. Khi an trú như 
vậy, Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thê đưa đến giác ngộ 
chăng?” Và này Agg1vessana, 

: "Đây là đạo lộ đưa đến giác 
ngộ". Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ 
chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất 
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thiện?" Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta 
không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bât 
thiện.” 


Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ: 


. Rồi này Aggivessana, Ta ăn thô thực, ăn 
cơm chua. Này Aggivessana, lúc bấy giờ, năm Tỷ- 
kheo đang hầu hạ Ta suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn 
Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết". 
Này AggIvessana, 


: "Sa-môn 
Gotama nay sông đây đủ vật chât, từ bỏ tính tân, trở 
lui đời sông sung túc”. 


— Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực và 
được sức lực trở lại, Ta ly dục, ly pháp bắt thiện, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này 
AggIvessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta 
được tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


— Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Aggivessana, như vậy 
lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 
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— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Này Aggivessana, 
như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tỒn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


— Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này AggIvessana, như vậy 
lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ 
kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thể này, giai 
cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai câp như thế này, 
thọ khô lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như thế 
này". Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
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cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này 
Aggivessana, đó là minh thứ nhất Ta đã chứng được 
trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc 
thọ sanh nơi Ta được tôn tại nhưng không chi phối 
tầm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, 
lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo 
các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sông chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
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rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đế, kẻ thô xấu, ñĐØƯời may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này AggIvessana, đó là minh 
thứ hai Ta đã chứng được trong , VÔ 
minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta 
sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, 
này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là 
Khô", biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của khổ", 
biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như thật: 
"Đây là Con đường đưa đến diệt khô", biết như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết 
như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự 
hiểu biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh đã diệt, 
phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời 
hiện tại không có đời sống nào khác nữa". Này 
AggIvessana, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng 
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được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm tinh cần. Như vậy này Aggivessana, lạc thọ 
sanh nơi Ta, được tôn tại nhưng không chi phối tâm 
Ta. 


Này Aggivessana, Ta biết rằng khi Ta thuyết 
pháp cho đại chúng gôm hàng trắm người, mỗi người 
nghĩ như thế này về Ta: "Đặc biệt cho ta, Sa-môn 
Goftama thuyết pháp ". Ñày Aggivessana, 


— Như vậy, Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì 
Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Nhưng 
không biết Tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban 
ngày không? 

- Này Aggivessana, Ta có cho phép, vào cuỗi 
tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp áo 
sanghati (đại y) thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, Ta 
năm xuống ngủ, nằm phía tay mặt. 
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— Này Tôn giả Gotama, như vậy một sô Sa-môn, 
Bà-la-môn gọi là an trú nơi sĩ ám. 


— Này AggtIvessana, như vậy không phải là sĩ 
ám hay không si ám. Này Aggivessana, như thế nào 
là sĩ ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


Này Aggivessana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không 
s1 ám. 
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Này Aggivessana, đối với Như Lai, các lậu hoặc 
đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền 
não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khô 
dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, 
chúng bị cắt tận sốc, được làm như cây ta-la bị chặt 
đầu. khiến cho không thể tái sanh, không thê sanh lại 
trong tương lai. 


Này AggIvessana, ví như cây ta-la bị chặt đứt 
đầu, không lớn lên; cũng vậy, nảy Aggivessana, đối 
với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những 
lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, 
đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến 
sanh, già, chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, 
được làm như cây ta-la bỊ chặt đầu, khiến cho không 
thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. 


Khi được nghe nói vậy, NIganthaputta Saccaka 
bạch Thê Tôn: 


— Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotamal 


Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với 
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Purana Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời 
nói chất vấn, liền tránh né với một vẫn đề khác, trả 
lời ra ngoài vấn đê, và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức 
tối. Còn Tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách 
mỉa mai, dâu bị công kích với những lời lẽ buộc tội 
trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, 
sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận 
tôi cùng với Makkhali Gosala.. Ajita 
Kesakambala... Pakudha Kaccayana.. SanJaya 
Belatthiputta... cùng với Nigantha Nataputta biện 
luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh 
né với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ 
lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn Tôn giả 
Gotama, dâu bị chống đôi một cách mỉa mai, dầu bị 
công kích với những lời lẽ buộc tội, trong cuộc đối 
thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả 
vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Và này Tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng 
tôi có nhiều công việc, có nhiêu việc phải làm. 


— Này Aggivessana, Ông hãy làm những gì Ông 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Niganthaputta Saccaka hoan hý, tín thọ lời 
Thê Tôn giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy và từ biệt. 
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II5 Thân - Thân tối hậu - Kinh Thiện 
Sanh — Tương II, 486 


Thiện Sanh — 7:zơng HT, 486 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Rồi Tôn giả Sujảta đi đến Thế Tôn. 


3) Thế Tôn thấy Tôn giả Sujàta từ đăng xa đi đến; 


thây vậy, liền gọi các Tỷ-kheo: 


4) - Cả hai phương điện, này các Tỷ-kheo, thiện nam 
tứ này thật sự chói sáng. VỊ ây đẹp trai, wa nhìn, khả 
ái, đây đủ với nhan sắc tối thượng. Vị ấy còn ngay 
trong hiện tại tự mình chưng tri, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú võ thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà Vì 
mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất 
gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


5) Thế Tôn nói như vậy xong... Bậc Đạo Sư, lại nói 
thêm: 


Tỷ-kheo này sáng chói, 

Với tâm tư chánh trực, 

Ly kiết sử, ly ách, 

Không chấp, không sanh lại, 
Chiến thắng ma quân xong, 
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Thọ trì thân tối hậu. 
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116 Thân - Thân tối hậu - Kinh Tân Tỷ 
Kheo — Tương II, 484 


Tân Tỷ Kheo — 7ơng II, 484 


1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ, 


3) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Ở đây, bạch Thể Tôn, có một tân 1)-kheo sau buổi 
ăn, trên con đường khất thực trở về, đi vào tịnh xá, 
rảnh rồi, im lặng, phân vân (không biết làm gì) 
không phụ việc với các Tỷ-kheo trong thời gian may 
y. 


5) Rồi Thế Tôn gọi một Tý-kheo: 
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- Hãy. đến, này Tỷ-kheo, nhân danh Ta, hãy gọi Tỷ- 
kheo ấy và nói: "Này Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi 
Hiền g1ả`. 


6) - Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tỷ-kheo kia; 
sau khi đên nói với Tỷ-kheo ây: 


- Thưa Hiền giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả. 
7) Thưa vâng, này Hiền giả. 


Tý-kheo ấy vâng đáp Tỷ-kheo kia, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
8) Thế Tôn nói với Tỷ-kheo đang ngồi xuống một 
bên: 

- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, sau bữa ăn, trên con 
đường đi khát thực trở vê, sau khi vào tịnh xá, Ong 
rảnh rồi, Im lặng, phân vân (không biệt làm gì), 
không phụ việc với các Tỷ-kheo trong thời gian may 
y 


- Bạch Thê Tôn, con làm việc của c0n. 
7Í pH. r5 
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- Này các Tỷ-kheo, các Ông chớ có bực phiên với Tỷ- 
kheo này. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này chứng được 
không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, 
chứng được không phiên phức bốn Thiên thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú. Vị ấy còn tự mình ngay 
trong hiện tại, chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô thương cưu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích 
này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 


10) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi 
nói xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Kẻ sống buông thả này, 

Kẻ ít nghị lực này, 

Không thể đạt Niễt-bàn, 
Giải thoát mọi khổ đau. 

VỊ Tỷ-kheo trẻ này, 

Là một người tối thượng, 
Chiến thăng ma quân xong, 
Thọ trì thân tối hậu. 
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117 Thân - Thân và con mắt không có mệt 
nhọc - Kinh Ngọn Đèn — Tương V, 472 


Ngọn Đèn — Tương V, 472 
1-2) Sàvatth1... nói như sau: 
3) -- Định niệm hơi thở vô. hơi thở ra, này các Tỷ- 


kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có 
quả lớn, có lợi ích lớn. 


Và này các Tỷ-kheo, tụ tập định niệm hơi thở vó, hơi 
thở ra như thê nào, làm cho sung mãn như thê nào 
thời có quả lớn, có lợi ích lớn? 


4-10) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trồng, 
ngồi kiết-già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt; vị ây 
chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. 


49. Thở vô dài, - "Tôi thở vô đài”. 
—_ Thở ra dải, ; “Tôi thở ra đài” 
so. Thở vô ngăn, vị ấy rõ biết -biẾt: "Tôi thở vồ ngăn " 
- Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra 
ngăn ". 
si. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", fffffi 
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¬_ "Cảm giác toàn thán, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 


s. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
5s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
s4. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
5s. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 

tập. 

5s. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "4n tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
5s. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

- "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
ss. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
so. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ “Với tám định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
øo. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
øi. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
ø. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 

-_ "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
ø. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
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-_ "Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 
“Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
-_ "Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


I1) Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỷ- 
kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy thời 
có quả lớn, có lợi ích lớn. 


12) Này các Tỷ-kheo, Ta trước khi giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta trú 
nhiều với trú này. Này các Tỷ-kheo, do Ta trú nhiều 
với trú nảy, thân Ta và con mắt không có mệt 
nhọc; và tâm Ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


13) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng 


không có chấp thủ", thời định niệm hơi 
thở vô và hơi thở ra này cân phải được khéo tác ÿ. 


14) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng 

”, thời định niệm hơi thở vô và hơi 
thở ra này cần phải được khéo tác ÿ. 


15) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng ta sẽ trú với 
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chán đối với các pháp không nhàm chán”. thời định 
niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cán phải được khéo 
tác ý. 


16) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tyỷ-kheo ước 
muôn răng: “Mong răng fa sẽ trú với 


“, thời định 


niệm... 


17) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Tôi sẽ trú với 


7 thời định 


niệm... 


18) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ước 
muôn răng: “Tối sẽ frú với 


thời định niệm... 


19) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tyỷ-kheo ước 
muôn răng: “Mong răng không 
nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ 


tỉnh giác", thời định niệm... 


20) Do vậy, này các Ty-khco, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Äong răng ly dục, ly pháp bắt thiện, tôi 
Sẽ chứng đạt và an trú T: hiền thứ nhất, một trạng 
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thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ", thời định 
niệm... 


21) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- -kheo ước 
muốn rằng: "Mong rằng làm cho tịnh chỉ tâm và tứ, 
tôi sẽ chưng đạt và an tru T: hiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh, nhất tâm", thời định niệm... 


22) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn răng: "Mong răng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, tôi sẽ chứng đạt và an trú Thiền thứ 
ba”, thời định niệm... 


23) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn răng: "Ä⁄ong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm 
dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh”, thời định niệm... 


24) Do vậy, này các Tý-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt gua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các 
tưởng sai biệt, nghĩ răng: "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ”, thời định 
niệm... 


BÓN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 933 


25) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "JƑợi qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ răng: "Thức là vô biên", tôi có thể 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ”, thời định 
niệm... 


26) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, nghĩ rằng: 'Không có vật gì) tôi sẽ nhg 
đạt và an trụ Vô sở hữu xứ”, thời định niệm.. 


27) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trủ Phủ tưởng phi phí 
tưởng xứ”, thời định niệm.. 

28) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ước 
muốn rằng: "Vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an tru Diệt 


thọ tưởng định", thời 


29) Trong khi tu tập định niệm hơi thở võ, hơi thở 
ra như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi làm cho sung 
mãn như vậy, vị ấy cảm giác Ì 
Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: "Không có 
chấp trước ta Ấy”. Vị ây rõ biết: "Không có hoan 
duyệt thọ ấy". Nếu vị ấy cảm giác vị ấy rõ 
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biết: "Thọ ấy là vồ chi TẾ Vị ấy rõ biết: "Không 
có chấp trước thọ â ấy". Vị ấy rõ biết: "Không có hoan 
duyệt thọ á ấy”. ' Nếu vị ấy cảm giác 

Vị ấy rõ biết: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy rõ biết: 
"Không có chấp trước thọ ấy". Vị ấy rõ biết: "Không 
có hoan duyệt thọ ấy". 


30) 


Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ 


Nếu vị ây cảm giác khổ thọ, thọ ây được cảm thọ 


Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy 

được cảm thọ 

-- Khi vị ấy đang cảm giác một cảm tũo tận cùng sức 
chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết: "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân". 

~ Khivị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu 
đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết; "Tôi cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh 
mạng”. 

-_- Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: "Ở đây, 

tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan, 

và sẽ frở thành mát lạnh". 
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31) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dâu, duyên 
tìm, một cây đèn dẫu được cháy sảng. Nếu dầu và 
tìm của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không 
được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm giác 
một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ây 
rõ biết: "Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chỊu 
đựng của thân”. Khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ 
tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ây rõ biẾt: 
“Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng 
của sinh mạng”. Khi thân hoại mạng chung, vị ây HỒ 
biết: "Ở đây, tất cả những gì được cảm thọ đếu không 
có øì được hán hoan, và sẽ trở thành mát lạnh”. 
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936 


118 Thân - Thân, thân dục, thân ái, thân 
phục tòng.. - Kinh TRƯỜNG TRẢO - 
74 Trung II, 345 


KINH TRƯỜNG TRẢO 
(Dighanakha sufttam) 


- Bài kinh số 74— Trung II, 345 
Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 


trên núi Giijhakuta (Lình Thứu), trong hang 
Sukarakhata. Rôi 


, sau khi đến, nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo 
Dighanakha nói với Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi 
có tri kiến như sau: "Tất cả đều không làm cho tôi 
thích thú”. 


— Này Aggivessana, tri kiến: "Tất cả đều không 
làm cho tôi thích thú”, tri kiên ây không làm Ong 
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thích thú? 


— Tôn giả Gotama, nếu tri kiễn ây làm tôi thích 
thú, thời đây cũng giông như vậy, thời đây cũng 
giông như vậy. 


— Này Aggivessana, nếu số đông người ở trong 
đời đã nói như sau: "Thời đãy cũng giống như vậy, 
thời đây cũng giống như vậy”, thời họ không từ bỏ 
tri kiến ấy, họ. chấp thủ một trị kiến khác. Này 
Aggivessana, nếu thiêu số người ở trong đời đã nói 
như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, thời đây 
cũng giống như vậy", thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy và 
không chấp thủ một tri kiến khác. 


Này AggIvessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có lý thuyết như sau, là tri kiến như sau: "Tất cả đều 
làm cho tôi thích thú”. Này AggIvessana, một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như 
sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích thú". Này 
AggIvessana, một số Sa- -môn, Bà-lamôn có lý 
thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một Tên làm 
tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú" 


Ở đây, này Aggivessana, một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyêt như sau, có tri kiên như sau: 
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Ở đây, này AggIvessana, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Dighanakha 
thưa với Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama tán dương quan điêm của tôi, 
Tôn giả Gotama hêt sức tắn dương quan điêm của 
tôi. 


- Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: 
"Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không 
thích thú ”. Cái gì trong trị kiến này làm họ thích thú 
là gần tham dục, gân phiền trược, gần hoan lạc, gần 
đăm trước, gần chấp thủ. Cái gì trong tri kiến này 
làm họ không thích thú là gân không tham dục, gần 
không triển phược, gần không hoan lạc, gần không 
đắm trước, gần không chấp thủ. 


Ở đây, này AggIvessana, những Sa-môn, Ba la 
môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Tái 
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cả đêu làm tôi thích thú". Ö đây, người có trí suy 
nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Tất 
cả đều làm tôi thích thú", 
và nói: "Đây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng", như vậy là đối nghịch với hai hạng người: Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri 
kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích 
thú", và Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như 
Sau, CỐ fr1 kiến như sau: "Một phân làm tôi thích thú, 
một phân làm tôi không thích thú". 
=> Khi nào có đôi nghịch 
thời có tranh luận => khi nào có tranh luận thời có 
chống đối => khi nào có chống đối thời có bực mình" 
=> Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, 
chống đối và bực mình nên từ bỏ tri kiến này, không 
chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những 
tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. 


Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như 
sau: “Tất cả đêu làm cho tôi không thích thú ". Ö đây, 
người có trí suy nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến 
này của ta: "Tất cả đều làm tôi không thích thú", và 
nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng”, thì như vậy, ta đỗi 
nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 
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đều làm cho tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một 
phân làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích 
thú". Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi 
nào có đôi nghịch thời có tranh luận; khi nào có tranh 
luận thời có chống đối; khi nào có chống đối thời có 
bực mình”. Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, 
tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến 
ây, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn 
trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những 
tri kiến này. 


Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như 
sau; “Môi phân làm tôi thích thú, một phân làm tôi 
không thích thú". Ö đây, người có trí suy nghĩ như 
sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Một phần làm 
tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú", và 
nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là 
sự thật ngoài ra là hư vọng”, thì như vậy, ta đôi 
nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 
đều làm cho tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà la-môn 
này có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 
đều làm cho tôi không thích thú". Ta sẽ đối nghịch 
với hai hạng người này => Khi nào có đối nghịch 
thời có tranh luận => khi nào có tranh luận thời có 
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Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do bốn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi 


dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn 
tuyệt, hoại diệt, cần phải được quán sát là vô 
thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi 
tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ 
địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. 


thời thân, thân dục, thân ái, 
thân phục tòng được đoạn diệt. 


‹@ Này AggIvessana, có ba thọ này; lạc thọ, khô thọ, 
bât khô bât lạc thọ. 


Này AggIvessana, 
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— Này AggIvessana, trong khi cảm giác khô thọ, 
chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không 
cảm giác bất khổ bất lạc thọ, chỉ cảm giác khổ 
thọ. 

— Này AggIvessana, trong khi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc 
thọ, không cảm giác khô thọ, chỉ cảm giác bất 
khô bắt lạc thọ. 


» Này AøggIvessana, 


" Này Aggivessana, khổ thọ là vô thường, hữu 
vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hại, bị 
suy tàn, bị tiêu diệt. 

" Này AggIvessana, bất khổ bất lạc thọ là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị 
hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. 


Thấy vậy, này Aggivessana, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yếm ly lạc thọ, yềm ly khổ thọ, yếm ly bất khổ bất 
lạc thọ => Do yếm ly, vị ấy không có tham dục => 
Do không tham dục, vị ấy được giải thoát => Đối 
với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời 
hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Với fâmn 
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giải thoát nhự vậy, này Aggtwessana, Tỷ-kheo 
không nót thuận theo một aL không tranh luận với 
một aL chỉ nót theo từ ngữ đã được dùng ở đời, 
không có chấp thú (từ ngũ ây). 


Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta đứng sau lưng 
Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi Tôn giả 
Sariputta suy nghĩ như sau: "Thể Tôn đã thuyết cho 
chúng ta sự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. 
Thiện Thệ đã thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp 
ấy nhờ thăng trí". Khi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như 
vậy, tâm (của Tôn g1ả) được giải thoát các lậu hoặc, 
không còn chấp thủ. 


Còn đôi với du sĩ ngoại đạo Dighanakha, 


du sĩ ngoại đạo Dighanakha thây pháp, chứng pháp, 
ngộ pháp, thê nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do 
dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người 
khác đối với đạo pháp của đức Bồn sư, liền bạch Thế 
Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
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thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 
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119 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế 
nào - Kinh Cái Chốt Trống —- Tương 
H, 466 


Cái Chốt Trồng — 7ương II, 466 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, dân chúng Dasàrahà 
có 


3) Khi cái trồng Anaka bắt đầu nứt ra, dân chúng 
Dasàrahà đóng vào một cái chốt khác. Cho đến một 
thời gian, này các Tỷ-kheo, cả cái thùng ván của 
trống Anaka biến mất và chỉ còn lại những cái chốt 
tụ tập lại. 


ma wwrr....ẮẮmm 
5) Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, 
nghĩa lý thâm diệu, xuât thê gian, liên hệ đên không, 
họ sẽ không nghe khi các kinh ây được thuyết giảng; 
họ sẽ không lóng tai; họ sẽ không an trú chánh trị 


tâm, và họ sẽ không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải 
học thuộc lòng, cần phải thấu đáo. 
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6) Còn những bài kinh nào do các thỉ sĩ làm, những 
bài thơ với những danh từ hoa mỹ, với những câu 
văn hoa mỹ, thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết 
giảng, họ sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; 
họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú chánh tri tâm và họ sẽ nghĩ 
rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải 
học thấu đáo. Như vậy, này các Tỷ-kheo. các kinh do 
Như Lai thuyết, thâm sâu. nghĩa lý thâm diệu, xuất 
thế gian, liên hệ đến không, sẽ đi đến tiêu diệt. 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
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120 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế 
nào - Kinh Có Rơm — Tương II, 467 


Có Rơm — 7zơng II, 467 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), Mahàvana 
(Đại Lâm), Kùtàgàrasàlà (Trùng Các giảng đường). 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo”. 


- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". 


Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


3) -Sống trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là lôi 
sông hiện nay của dân chúng Licchavi, không phóng 
dật, nhiệt tâm trong nhiệm vụ. AJàtasattu, con bà 
VedehI, vua nước Magadha không có được cơ hội, 
không có được đối tượng (để xâm lăng). 


4) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, dân chúng 
Licchavi trở thành nhu nhược, tay chân mềm mỏng. 
Họ năm trên những đồ nằm mềm mại. Họ ngủ cho 
đến mặt trời mọc trên những gối bông. Ajàtasattu, 
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con bà VedehI, vua nước Magadha, sẽ năm được cơ 
hội, sẽ năm được đôi tượng (đê xâm lăng). 


5) Sống trên các gối rơm, này các Tý-kheo, là nếp 
sông hiện nay của các Tỷ-kheo, không phóng dật, 
nhiệt tâm trong các nô lực. 


6) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo 
sẽ trở thành nhu nhược, tay chân mềm mỏng. Họ 
năm trên những đồ nằm mêm mại. Họ ngủ cho đến 
mặt trời mọc trên những gối bông. 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sông trên những gôi 
rơm, không phóng dật, nhiệt tâm trong nô lực''. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


BỒN NIỆM XỨ 1 - NIỆM THÂN 0949 


121 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế 
nào - Kinh Jantu — Tương I, 142 


Jantu — Tương L, 142 


1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời một số đông Tỷ-kheo trú ở Kosala (Câu- 
tát-la), trên sườn núi Himavanta (Tuyết sơn), tại một 
cốc nhỏ trong rừng. Họ fự cao, fự mãn, dao động, 
lắm môm lắm miệng, ăn nói huyện thuyên, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tư tán loạn, 
các căn không chế ngự. 


2) Rồi Thiên tử Jantu, vào đêm Bồ-tát, ngày răm, đi 


đên các Tỷ-kheo ây, sau khi đên nói lên bài kệ với 
các Ty-kheo ây: 


Các Tỷ-kheo thuở xưa, 
Sống thật chơn an lạc, 
Họ thật là đệ tử, 

Bác Đại Giác Cù-đàm. 
Không ham từn món ăn, 


Không ham tìm chổ trú, 
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Biết đời là vô thường, 
Họ chẳm dứt khổ đau. 


Nay tự làm ác hạnh, 

Như thôn trưởng trong làng. 
Họ ăn, ăn ngả gục, 

Thèm khát vật nhà ngưôồi. 
Con vải chào chúng Tăng, 
Đảnh lễ IHỘI Vài VỊ 

Kẻ khác, sống vất vưởng, 
Không chỉ đạo, hướng dẫn. 
Họ giống như thân thể 

Kẻ chết bị quăng bỏ. 
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122 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế 
nào - Kinh SỢ HÃI TRONG TƯƠNG 
LAI 3 — Tăng HI, 479 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 3 — 7ăng II, 479 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ- 
kheo, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng, 
sau khi rõ biết, cần phải tình tấn đoạn trừ chúng. Thế 
nào là năm? 


2. Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong 
tươns lai, thân không tu tập. siới không tu tập. 
tâm không tu tập. tuê không tu tập. DØ thần không 
tu tập, giới không tu tập, tầm không tu tập, tuệ không 
tu tập, nếu họ thọ đại giới cho các người khác, họ sẽ 
không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, 
trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các 
người ây sẽ trở thành những người thân không tu tập, 
giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các 
người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng 
thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng 
thượng tuệ. 
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Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai; các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn trừ chúng. 


3. Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, các Tỷ- -kheo trọng 


họ làm y chỉ sư cho các người khác. Họ không có 
thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 
thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Những người ấy 
sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới 
không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Các 
người ấy, do thân không tu tập, giới không tu tập, 
tầm không tu tập, tuệ không tu tập, lại làm y chỉ sư 
cho những người khác, họ không có thể huấn luyện 
trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong 
tăng thượng tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp 
ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên 
Pháp bị ô nhiễm. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương 
lai, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tình tấn 
đề đoạn trừ chúng. 


4. Lại nữa, này các lTỷ-kheo, các ly-kheo ífrong 
tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập. 
giới không tu tập. tâm không tu tập. tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập. giới không tu tập, tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập. khi họ thuyết về Thắng 
pháp hay về Quảng thuyết (Trí siải luận). họ rơi 
vào hắc pháp. không có thể giác ngộ rõ ràng. Này 
các Tý-kheo, đây là do ô nhiễm Pháp, nên sanh ô 
nhiễm Luật; do ô nhiễm Luật, nên sanh ô nhiễm 
Pháp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai, các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn tận chúng. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
trong tương lai thân không tu tập. giới không tu tập. 
tâm không tu tập. tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập. giới không tu tập. tâm không tu tập. tuệ không 
tu tập, đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên 
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thuyết, thâm sâu. ý nghĩa sâu kín, siêu thé. liên hệ 
đến không, khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ 
không có nghe, họ không có lắng tai, họ không an 
trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần 
phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những 
kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những 
chữ văn hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại 
điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được 
thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lóng tai, họ an 
trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, họ sẽ nghĩ cần phải 
học tập, cân phải học thuộc lòng. Này các Tỷ-kheo, 
đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; do Luật 
ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai, các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn tận sợ hãi ây. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
tronø tương lai không tu tậ không tu tậ 
không tu tậ không tu tập. Do thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập nên các trưởng lão TỶ-kheo sẽ sống đầy đủ. 
biếng nhác dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh 
nặng viễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng 
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đạt những øì chưa chứng đạt, đê chứng đắc những øì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. Và quân chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. 
Họ sẽ trở thành những người sống đây đủ, biếng 
nhác, dẫn đâu trong thôi đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn 
ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như 
vậy, này các Tý-kheo, do nhiễm ô về Pháp, đưa đến 
nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đưa đến nhiễm 
ô về Pháp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn đề đoạn 
tận sợ hãi ây. 


Này các Tỷ-kheo, năm sợ hãi về tương lai này, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi 
hoàn toàn rỏ biết, các Thầy cần phải tinh tần đề đoạn 
tận sự sợ hãi ẫy. 
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123 Thân - Tỷ kheo trong tương lai sẽ thế 
nào - Kinh SỢ HÃI TRONG TƯƠNG 
LAI 4-— Tăng II, 484 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 4-— Tăng II, 484 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, 


2. Này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai 
sẽ tham muốn các Y tốt đẹp. Do họ tham muốn các 
y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đồng rác, họ sẽ 
từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ 
xa văng, họ sẽ đi đến các làng, thị trần, kinh đô vua 
chúa và sống tại các chỗ ấy. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi 
vào những hành vi tầm cầu không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tân để đoạn 
trừ sợ hãi ây. 
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3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những TỶ-kheo frong 
tương lai sẽ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 
lành. Do họ tham muôn các đô ăn khât thực ngon 
lành, họ sẽ từ bỏ nếp sông khất thực, từ bỏ các khu 
rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa văng. Họ 
sẽ đi vào các làng, thị trần, kinh đô của vua và sinh 
sống tại đấy, tìm cầu các món ăn thượng vị, như với 
đầu lưỡi. Do nhân đồ ăn khất thực, họ sẽ rơi vào 
nhiều hành động tầm câu không thích hợp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai... đề đoạn trừ sợ hãi ây. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những TỶ-kheo frong 
tương lai sẽ tham muốn sàng toa tốt đẹp. Do họ 
tham muốn các sàng tọa tôt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sông 
dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ đi vào các làng, 
thị trần, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy. Vì nhân 
sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu 
không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 


hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai... đề đoạn trừ sợ hãi ây. 
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5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
trong tương lai sẽ sống liên hệ với Tý-kheo-ni, các 
chánh học nữ, các Sa-di-ni. Khi sông liên hệ với 
Tỷ-kheo-nI, chánh học nữ, Sa-dI-ni, này các Tỷ- 
kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ không thích thú sống 
Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội 
lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống 
thế tục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Yý-kheo 
tronsg tương lai sống liên hệ với các người có hệ 
lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ 
với các người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa- 
đi, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là họ sẽ sống và 
tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô 
tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng 
trọt. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tân 
đề đoạn tận sự sợ hãi ây. 
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Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tình tấn 
để đoạn tận những sợ hãi ây. 
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